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CH NG I ƯƠ

NH NG V N Đ  C  B N V  TI N T  Ữ Ấ Ề Ơ Ả Ề Ề Ệ

VÀ L U THÔNG TI N T  Ư Ề Ệ

I. NGU N G C VÀ B N CH T C A TI N T : Ồ Ố Ả Ấ Ủ Ề Ệ

T  r t s m trong l ch s  loài ng i đã xu t hi n nhu c u ph i có m t hình th c ừ ấ ớ ị ử ườ ấ ệ ầ ả ộ ứ

ti n t  làm trung gian trao đ i. Tuy nhiên quá trình phát tri n các hình thái c a ti n ề ệ ổ ể ủ ề

t  cho th y khó có th  đ a ra m t đ nh nghĩa v  ti n t  đ c các nhà kinh t  h c ệ ấ ể ư ộ ị ề ề ệ ượ ế ọ

th ng nh t và ch p nh n. Trong tác ph m góp ph n phê phán khoa kinh t  chính tr , ố ấ ấ ậ ẩ ầ ế ị

K. Marx vi t “ M t khi ng i ta hi u r ng ngu n g c c a ti n t   ngay trong hàng ế ộ ườ ể ằ ồ ố ủ ề ệ ở

hoá, thì ng i ta đã kh c ph c đ c các khó khăn chính trong s  phân tích ti n t ”. ườ ắ ụ ượ ự ề ệ

Nh ng Marx cũng ch  ra r ng ng i ch  nghiên c u ti n t  và các hình thái ti n t  ư ỉ ằ ườ ỉ ứ ề ệ ề ệ

tr c ti p sinh ra t  trao đ i hàng hoá ch  không nghiên c u các hình thái ti n t  ự ế ừ ổ ứ ứ ề ệ

thu c v  m t giai đo n cao h n c a quá trình s n xu t nh  ti n tín d ng ch ngộ ề ộ ạ ơ ủ ả ấ ư ề ụ ẳ  

h n. ạ

Khi nói đ n ti n t , h u h t các nhà kinh t  h c tr c đây cũng cho r ng đó làế ề ệ ầ ế ế ọ ướ ằ  

ph ng ti n   trung gian trao đ i. Đi u này ch  phù h p và đúng v i giai đo n banươ ệ ổ ề ỉ ợ ớ ạ  

đ u khi con ng i b t đ u s  d ng công c  ti n t . Quá trình phát tri n c a ti n tầ ườ ắ ầ ử ụ ụ ề ệ ể ủ ề ệ 

cho th y ti n t  không ch  có vai trò trung gian trao đ i mà nó còn giúp cho chúng ấ ề ệ ỉ ổ ta 

th c hi n các ho t đ ng đ u t  tín d ng… Ngoài ra, còn có nh ng v t th  khác ự ệ ạ ộ ầ ư ụ ữ ậ ể giữ 

vai trò trung gian trao đ i nh  chi phi u, th ng phi u, kỳ phi u,… mà các nhà ổ ư ế ươ ế ế kinh tế 

h c v n không th ng nh t v i nhau có ph i là ti n t  hay không. Irving ọ ẫ ố ấ ớ ả ề ệ Fisher cho 

r ng ch  có gi y b c ngân hàng là ti n t , trong khi Conant Paul Warburg ằ ỉ ấ ạ ề ệ cho r ng chiằ  

phi u cũng là ti n t . Samuelson l i cho r ng ti n là b t c  cái gì mà ế ề ệ ạ ằ ề ấ ứ nh  nó ng iờ ườ  

ta có th  mua đ c h u h t m i th . Theo Charles Rist thì cái th t ể ượ ầ ế ọ ứ ậ quan tr ng đ iọ ố  

v i nhà kinh t  không ph i là s  th ng nh t v  m t đ nh nghĩa th  ớ ế ả ự ố ấ ề ộ ị ế nào là ti n t  màề ệ  

ph i bi t và hi u hi n t ng ti n t . ả ế ể ệ ượ ề ệ

II. CÁC HÌNH THÁI TI N T : Ề Ệ

Nghiên c u l ch s  phát sinh và phát tri n c a ti n t  cho th y ti n t  đã tr iứ ị ử ể ủ ề ệ ấ ề ệ ả  

qua nhi u hình thái: hoá t , tín t  và bút t ... ề ệ ệ ệ



1. Hoá t : ệ

M t hàng hoá nào đó gi  vai trò làm v t trung gian trao đ i đ c g i là hoá t , ộ ữ ậ ổ ượ ọ ệ hoá 

t  bao g m hoá t  không kim lo i và hoá t  b ng kim lo i. ệ ồ ệ ạ ệ ằ ạ

- Hoá t  không kim lo i. ệ ạ

S n xu t và trao đ i hàng hoá ngày càng phát tri n. S  trao đ i không còn ả ấ ổ ể ự ổ

ng u nhiên, không còn trên c  s  c a đ nh giá gi n đ n. Trao đ i đã v t kh i cái ẫ ơ ở ủ ị ả ơ ổ ượ ỏ

khung nh  h p m t vài hàng hoá, gi i h n trong m t vài đ a ph ng. S  trao đ i ỏ ẹ ộ ớ ạ ộ ị ươ ự ổ

ngày càng nhi u h n đó gi a các hàng hoá đòi h i ph i có m t hàng hoá có tính ề ơ ữ ỏ ả ộ

đ ng nh t, ti n d ng trong vai trò c a v t ngang giá, có th  t o đi u ki n thu n l i ồ ấ ệ ụ ủ ậ ể ạ ề ệ ậ ợ

trong trao đ i, và b o t n giá tr . Nh ng hình thái ti n t  đ u tiên có v  l  lùng, ổ ả ồ ị ữ ề ệ ầ ẻ ạ

nh ng nói chung là nh ng v t trang s c hay nh ng v t có th  ăn. Th  dân  các b  ư ữ ậ ứ ữ ậ ể ổ ở ờ

bi n Châu Á, Châu Phi, tr c đây đã dùng v  sò, v  c làm ti n. Lúa mì và đ i ể ướ ỏ ỏ ố ề ạ

m ch đ c s  d ng  vùng L ng Hà, g o đ c dùng  qu n đ o Philippines. ạ ượ ử ụ ở ưỡ ạ ượ ở ầ ả

Tr c Công nguyên,  Trung Qu c kê và l a đ c s  d ng làm ti n… ướ ở ố ụ ượ ử ụ ề

Ti n t  b ng hàng hoá có nh ng b t ti n nh t đ nh c a nó trong quá trình ph c ề ệ ằ ữ ấ ệ ấ ị ủ ụ vụ 

trao đ i nh  không đ c m i ng i m i n i ch p nh n, d  h  h ng, không đ ng ổ ư ượ ọ ườ ọ ơ ấ ậ ễ ư ỏ ồ nh tấ  

… do đó d n đ n vi c s  d ng hoá t  b ng kim lo i. ẫ ế ệ ử ụ ệ ằ ạ

- Hoá t  b ng kim lo i. ệ ằ ạ

Khi s n xu t và trao đ i hàng hoá phát tri n kèm theo s  m  r ng phân công ả ấ ổ ể ự ở ộ

lao đ ng xã h i đ ng th i v i s  xu t thi n c a Nhà n c và giao d ch qu c t  ộ ộ ồ ờ ớ ự ấ ệ ủ ướ ị ố ế

th ng xuyên. Kim lo i ngày càng có nh ng u đi m n i b t trong vai trò c a v t ườ ạ ữ ư ể ổ ậ ủ ậ

ngang giá b i nh ng thu c tính b n, g n, có giá tr  ph  bi n,… Nh ng đ ng ti n ở ữ ộ ề ọ ị ổ ế ữ ồ ề

b ng kim lo i: đ ng, chì, k m, thi c, b c, vàng xu t hi n thay th  cho các hoá t  ằ ạ ồ ẽ ế ạ ấ ệ ế ệ

không kim lo i. Ti n b ng chì ch  xu t hi n đ u tiên  Trung Qu c d i d ng m t ạ ề ằ ỉ ấ ệ ầ ở ố ướ ạ ộ

th i dài có l   m t đ u đ  có th  xâu thành chu i. Ti n b ng h p kim vàng và b c ỏ ỗ ở ộ ầ ể ể ỗ ề ằ ợ ạ

xu t hi n đ u tiên vào nh ng năm 685 - 652 tr c Công nguyên   vùng Ti u Á và ấ ệ ầ ữ ướ ở ể

Hy L p có đóng d u in hình n i đ  đ m b o giá tr . Các đ ng ti n b ng kim lo i đã ạ ấ ổ ể ả ả ị ồ ề ằ ạ

s m xu t hi n  vùng Đ a Trung H i. Ti n kim lo i đ u tiên  Anh làm b ng thi c, ớ ấ ệ ở ị ả ề ạ ầ ở ằ ế

 Thu  Sĩ và Nga b ng đ ng. Khi  b ch kim m i đ c phát hi n, trong th i kỳ 1828 ở ỵ ằ ồ ạ ớ ượ ệ ờ
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- 1844, ng i Nga cho đó là kim lo i không s  d ng đ c nên đem đúc ti n. N u ườ ạ ử ụ ượ ề ế

so v i các lo i ti n t  tr c đó, ti n b ng kim lo i, bên c nh nh ng u đi m nh t ớ ạ ề ệ ướ ề ằ ạ ạ ữ ư ể ấ

đ nh cũng đ a đ n nh ng b t ti n trong quá trình phát tri n trao đ i nh : c ng k nh, ị ư ế ữ ấ ệ ể ổ ư ồ ề

khó c t gi , khó chuyên ch … Cu i cùng, trong các kim lo i quý ( quí kim) nh  ấ ữ ở ố ạ ư

vàng, b c, nh ng th  ti n th t s  chúng có giá tr  n i t i tr  nên thông d ng trong ạ ữ ứ ề ậ ự ị ộ ạ ở ụ

m t th i gian khá lâu cho đ n cu i th  k  th  XIX và đ u th  k  th  XX. ộ ờ ế ố ế ỷ ứ ầ ế ỷ ứ

Kho ng th  k  th  XVI  Châu Âu nhi u n c s  d ng vàng làm ti n, cóả ế ỷ ứ ở ề ướ ử ụ ề  

n c v a s  d ng vàng v a s  d ng b c. Các n c Châu Á s  d ng b c là phướ ừ ử ụ ừ ử ụ ạ ướ ử ụ ạ ổ  

bi n. Vi c đúc quý kim thành ti n ngay t  đ u đ c coi là v ng quy n, đánh d u ế ệ ề ừ ầ ượ ươ ề ấ kỷ 

nguyên ng  tr  c a lãnh chúa vua chúa. ự ị ủ

L ch s  phát tri n c a ti n kim lo i quý đã tr i qua ba bi n c  ch  y u, quy tị ử ể ủ ề ạ ả ế ố ủ ế ế  

đ nh đ n vi c s  d ng ph  bi n ti n b ng kim lo i quý. ị ế ệ ử ụ ổ ế ề ằ ạ

- S  gia tăng dân s  và phát tri n đô th   các n c Châu Âu t  th  k  XIII ự ố ể ị ở ướ ừ ế ỷ

đ a đ n s  gia tăng nhu c u trao đ i. Các m  vàng  Châu Âu không đ  cung ng. ư ế ự ầ ổ ỏ ở ủ ứ

- T  cu i th  k  XIX đ u th  k  XX b ch kim lo i b  m t giá, trong th i gian ừ ố ế ỷ ầ ế ỷ ạ ạ ị ấ ờ

dài vàng, b c song song đ c s  d ng làm ti n; các n c Châu Âu s  d ng c  vàng ạ ượ ử ụ ề ướ ử ụ ả

l n b c. Ch  các n c Châu Á m i s  d ng b c (do không đ  vàng) đ n cu i th  k  ẫ ạ ỉ ướ ớ ử ụ ạ ủ ế ố ế ỷ

XIX b c ngày càng m t giádo v y các n c Châu Âu và c  Hoa Kỳ quy t đ nh và ạ ấ ậ ướ ả ế ị

s  d ng vàng, các n c Ch u Á nh  Nh t B n, n Đ , Trung Hoa do l  thu c s  ử ụ ướ ấ ư ậ ả Ấ ộ ệ ộ ự

nh p c ng nguyên li u máy móc… t  Ph ng Tây nên cũng bãi b  b c s  d ng ậ ả ệ ừ ươ ỏ ạ ử ụ

vàng.  Đông D ng, b c đ c s  d ng làm ti n t  1885 đ n 1931. Đ n năm 1931 Ở ươ ạ ượ ử ụ ề ừ ế ế

đ ng b c Đông D ng t  b n v  b c sang b n v  vàng, có th  cho r ng, kho ng t  ồ ạ ươ ừ ả ị ạ ả ị ể ằ ả ừ

1935 ch  còn m t kim lo i quý đ c t t c  các n c ch p nh n làm ti n trên th  gi i ỉ ộ ạ ượ ấ ả ướ ấ ậ ề ế ớ

là vàng. 

2. Tín t : ệ

Tín t  đ c hi u là th  ti n t  nó không có giá tr  nh ng do s  tín nhi m c a ệ ượ ể ứ ề ự ị ư ự ệ ủ

m i ng i mà nó đ c l u d ng. Tín t  có th  bao g m ti n b ng kim lo i và ti n ọ ườ ượ ư ụ ệ ể ồ ề ằ ạ ề

gi y. ấ
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- Ti n b ng kim lo i thu c hình thái tín t  khác v i kim lo i ti n t  thu c hìnhề ằ ạ ộ ệ ớ ạ ề ệ ộ  

thái hoá t .  hình thái này giá tr  n i t i c a kim lo i th ng không phù h p v i ệ Ở ị ộ ạ ủ ạ ườ ợ ớ giá 

tr  danh nghĩa. ị

- Ti n gi y bao g m ti n gi y kh  hoán và ti n gi y b t kh  hoán. ề ấ ồ ề ấ ả ề ấ ấ ả

- Ti n gi y kh  hoán là th  ti n đ c l u hành thay cho ti n vàng hay ti n b c ề ấ ả ứ ề ượ ư ề ề ạ

ký thác  ngân hàng. B t c  lúc nào m i ng i cũng có th  đem ti n gi y kh  hoán ở ấ ứ ọ ườ ể ề ấ ả

đó đ i l y vàng hay b c có giá tr  t ng đ ng v i giá tr  đ c ghi trên ti n gi y ổ ấ ạ ị ươ ươ ớ ị ượ ề ấ

kh  hoán đó. ả

 Trung Hoa t  đ i T ng đã xu t hi n ti n gi y. Vì nh ng nhu c u mua bán, Ở ừ ờ ố ấ ệ ề ấ ữ ầ

các th ng gia hình thành t ng th ng h i có nhi u chi nhánh  kh p các th  tr n ươ ừ ươ ộ ề ở ắ ị ấ

l n. Các th ng gia ký thác vàng hay b c vào h i s  c a th ng h i r i nh n gi y ớ ươ ạ ộ ở ủ ươ ộ ồ ậ ấ

ch ng nh n c a h i s  th ng h i, v i gi y ch ng nh n này các th ng gia có th  ứ ậ ủ ộ ở ươ ộ ớ ấ ứ ậ ươ ể

mua hàng  các th  tr n khác nhau có chi nhánh c a th ng h i, ngoài lo i gi y ở ị ấ ủ ươ ộ ạ ấ

ch ng nh n trên tri u đình nhà T ng còn phát hành ti n gi y và đ c dân chúng ứ ậ ề ố ề ấ ượ

ch p nh n. ấ ậ

 Vi t Nam vào cu i đ i Tr n, H  Quý Ly đã thí nghi m cho phát hành ti nỞ ệ ố ờ ầ ồ ệ ề  

gi y. Nhân dân ai cũng ph i n p ti n đ ng vào cho Nhà n c, c  1 quan ti n đ ngấ ả ộ ề ồ ướ ứ ề ồ  

đ i đ c 2 quan ti n gi y, vi c s  d ng ti n gi y c a H  Quý Ly th t b i vì nhà Hổ ượ ề ấ ệ ử ụ ề ấ ủ ồ ấ ạ ồ 

s m b  l t đ , dân ch a quen s  d ng ti n gi y và sai l m khi xác đ nh quan h  gi aớ ị ậ ổ ư ử ụ ề ấ ầ ị ệ ữ  

ti n đ ng và ti n gi y (bao hàm ý nghĩa ti n gi y có giá tr  th p h n). ề ồ ề ấ ề ấ ị ấ ơ

Ngu n g c c a ti n gi y ch  có th  đ c hi u rõ khi xem xét l ch s  ti n t  các ồ ố ủ ề ấ ỉ ể ượ ể ị ử ề ệ

n c Châu Âu. T  đ u th  k  th  XVII,  Hà Lan ngân hàng Amsterdam đã cung ướ ừ ầ ế ỷ ứ ở

c p cho nh ng thân ch  g i vàng vào ngân hàng nh ng gi y ch ng nh n bao g m ấ ữ ủ ở ữ ấ ứ ậ ồ

nhi u t  nh . Khi c n, có th  đem nh ng t  nh  này đ i l y vàng hay b c t i ngân ề ờ ỏ ầ ể ữ ờ ỏ ổ ấ ạ ạ

hàng. Trong thanh toán cho ng i khác các gi y nh  này cũng đ c ch p nh n. Sau ườ ấ ỏ ượ ấ ậ

đó m t ngân hàng Th y Đi n tên Palmstruch đã m nh d n phát hành ti n gi y đ  ộ ụ ể ạ ạ ề ấ ể

cho vay. T  đó ngân hàng Palmstruch có kh  năng cho vay nhi u h n v n t  có.  ừ ả ề ơ ố ự

V i nhi u lo i ti n gi y đ c phát hành, l u thông ti n t  b  r i lo i vì nhi u nhà ớ ề ạ ề ấ ượ ư ề ệ ị ố ạ ề

ngân hàng l m d ng gây nhi u thi t h i cho dân chúng.  Do đó, vua chúa các n c ạ ụ ề ệ ạ ướ

ph i can thi p vì cho r ng vi c đúc ti n t  x a là v ng quy n và m t khác vi c ả ệ ằ ệ ề ừ ư ươ ề ặ ệ
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phát hành ti n gi y là m t ngu n l i to l n. V ng quy n các n c Châu Âu th a ề ấ ộ ồ ợ ớ ươ ề ướ ừ

nh n m t ngân hàng t  có quy n phát hành ti n gi y v i nh ng đi u ki n nh t đ nh: ậ ộ ự ề ề ấ ớ ữ ề ệ ấ ị

+ Đi u ki n kh  hoán: có th  đ i l y b t c  lúc nào t i ngân hàng phát hànhề ệ ả ể ổ ấ ấ ứ ạ  

+ Đi u ki n d  tr  vàng làm đ m b o: ban đ u là 100% sau còn 40% ề ệ ự ữ ả ả ầ

+ Đi u ki n ph i cho Nhà n c vay không tính lãi khi c n thi t. ề ệ ả ướ ầ ế

- Ti n gi y b t kh  hoán là th  ti n gi y b t bu c l u hành, m i ng i khôngề ấ ấ ả ứ ề ấ ắ ộ ư ọ ườ  

th  đem ti n gi y này đ n ngân hàng đ  đ i l y vàng hay b c. ể ề ấ ế ể ổ ấ ạ

Ngu n g c c a ti n b t kh  hoán là b i nh ng nguyên nhân sau: ồ ố ủ ề ấ ả ở ữ

+ Th  chi n th  nh t đã làm cho các qu c gia tham chi n không còn đ  vàng ế ế ứ ấ ố ế ủ để 

đ i cho dân chúng. N c Anh t  năm 1931 đã c ng b c l u hành ti n gi y b t ổ ướ ừ ưỡ ứ ư ề ấ ấ khả 

hoán, n c Pháp năm 1936. ướ

+ Kh ng ho ng kinh t  th  gi i năm 1929 d n đ n  n c Đ c m i ng i đuaủ ả ế ế ớ ẫ ế ở ướ ứ ọ ườ  

nhau rút ti n, do đó Ngân hàng Trung ng Đ c đã ph i dùng vàng tr  n  n cề ươ ứ ả ả ợ ướ  

ngoài và do đó s  tr  kim g n nh  không còn. Ti n sĩ Schacht (1933 - 1936) đã ápố ữ ầ ư ế  

d ng chính sách ti n tài tr  b ng cách phát hành trái phi u, đ  tài tr  s n xu t vàụ ề ợ ằ ế ể ợ ả ấ  

nh ng ch ng trình kinh t , xã h i l n. Bi n pháp này làm gi m 50% th t nghi p,ữ ươ ế ộ ớ ệ ả ấ ệ  

s n xu t tăng 41% (1934). T  đó, nhi u nhà kinh t  cho r ng giá tr  ti n t  khôngả ấ ừ ề ế ằ ị ề ệ  

ph i d a vào d  tr  vàng nh  các quan đi m tr c đây. ả ự ự ữ ư ể ướ

3. Bút t : ệ

Bút t  là m t hình thái ti n t  đ c s  d ng b ng cách ghi chép trong s  sách ệ ộ ề ệ ượ ử ụ ằ ổ kế 

toán c a Ngân hàng. Bút t  xu t hi n l n đ u t i n c Anh, vào gi a th  k  XIX. Đủ ệ ấ ệ ầ ầ ạ ướ ữ ế ỷ ể 

tránh nh ng quy đ nh ch t ch  trong vi c phát hành gi y b c, các nhà ngân hàng ữ ị ặ ẽ ệ ấ ạ Anh đã 

sáng ch  ra h  th ng thanh toán qua s  sách ngân hàng. ế ệ ố ổ

Bút t  ngày càng có vai trò quan tr ng,  nh ng qu c gia có n n kinh t  phátệ ọ ở ữ ố ề ế  

tri n và h  th ng ngân hàng phát tri n, ng i dân có thói quen s  d ng bút t . ể ệ ố ể ườ ử ụ ệ

4. Ti n đi n t : ề ệ ử

Có nhi u tên g i cho th  ti n này: ti n nh a, ti n thông minh,… Đây có ph i làề ọ ứ ề ề ự ề ả  

m t hình thái ti n t  không là v n đ  ch a th ng nh t. M t s  quan đi m cho r ngộ ề ệ ấ ề ư ố ấ ộ ố ể ằ  

đây ch  là “ph ng ti n chi tr  m i”, s  “chuy n d ch v n b ng đi n t ”. ỉ ươ ệ ả ớ ự ể ị ố ằ ệ ử
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III. CÁC CH C NĂNG C A TI N T  Ứ Ủ Ề Ệ

Dù bi u hi n d i hình th c nào, ti n t  cũng có ba ch c năng c  b n: ch c ể ệ ướ ứ ề ệ ứ ơ ả ứ

năng ph ng ti n trao đ i, ch c năng đ n v  đánh giá và ch c năng ph ng ti n d  ươ ệ ổ ứ ơ ị ứ ươ ệ ự

tr  giá tr . ữ ị

1. Ch c năng ph ng ti n trao đ i ứ ươ ệ ổ

Là m t ph ng ti n trao đ i, ti n t  đ c s  d ng nh  m t v t môi gi i trungộ ươ ệ ổ ề ệ ượ ử ụ ư ộ ậ ớ  

gian trong vi c trao đ i các hàng hoá, d ch v . Đây là ch c năng đ u tiên c a ti n ệ ổ ị ụ ứ ầ ủ ề

t , nó ph n ánh lý do t i sao ti n t  l i xu t hi n và t n t i trong n n kinh t  hàng ệ ả ạ ề ệ ạ ấ ệ ồ ạ ề ế

hoá . 

Trong n n kinh t  trao đ i tr c ti p, ng i ta ph i ti n hành đ ng th i haiề ế ổ ự ế ườ ả ế ồ ờ  

d ch v  bán và mua v i m t ng i khác. Đi u đó là đ n gi n trong tr ng h p ch  ị ụ ớ ộ ườ ề ơ ả ườ ợ ỉ có 

ít ng i tham gia trao đ i, nh ng trong đi u ki n n n kinh t  phát tri n, các chi ườ ổ ư ề ệ ề ế ể phí 

đ  tìm ki m nh  v y quá cao. Vì v y ng i ta c n s  d ng ti n làm môi gi i ể ế ư ậ ậ ườ ầ ử ụ ề ớ trong 

quá trình này, t c là ng i ta tr c h t s  đ i hàng hoá c a mình l y ti n sau ứ ườ ướ ế ẽ ổ ủ ấ ề đó dùng 

ti n mua th  hàng hoá mình c n. Rõ ràng vi c th c hi n l n l t các giao ề ứ ầ ệ ự ệ ầ ượ d ch bán vàị  

mua v i hai ng i s  d  dàng h n nhi u so v i vi c th c hi n đ ng th i ớ ườ ẽ ễ ơ ề ớ ệ ư ệ ồ ờ hai giao d chị  

đ i v i cùng m t ng i. ố ớ ộ ườ

Đ  th c hi n ch c năng ph ng ti n trao đ i ti n ph i có nh ng tiêu chu nể ự ệ ứ ươ ệ ổ ề ả ữ ẩ  

nh t đ nh: ấ ị

- Đ c ch p nh n r ng rãi: nó ph i đ c con ng i ch p nh n r ng rãi trongượ ấ ậ ộ ả ượ ườ ấ ậ ộ  

l u thông, b i vì ch  khi m i ng i cùng ch p nh n nó thì ng i có hàng hoá m iư ở ỉ ọ ườ ấ ậ ườ ớ  

đ ng ý đ i hàng hóa c a mình l y ti n; ồ ổ ủ ấ ề

- D  nh n bi t: con ng i ph i nh n bi t nó d  dàng; ễ ậ ế ườ ả ậ ế ễ

- Có th  chia nh  đ c: đ  t o thu n l i cho vi c đ i chác gi a các hàng hoá ể ỏ ượ ể ạ ậ ợ ệ ổ ữ có 

giá tr  khác nhau; ị

- D  v n chuy n: ti n t  ph i đ  g n nh  đ  d  dàng trong vi c trao đ i hàngễ ậ ể ề ệ ả ủ ọ ẹ ể ễ ệ ổ  

hoá  kho ng cách xa; ở ả

- Không b  h  h ng m t cách nhanh chóng; ị ư ỏ ộ
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- Đ c t o ra hàng lo t m t cách d  dàng: đ  s  l ng c a nó đ  dùng trongượ ạ ạ ộ ễ ể ố ượ ủ ủ  

trao đ i; ổ

- Có tính đ ng nh t: các đ ng ti n có cùng m nh giá ph i có s c mua ngangồ ấ ồ ề ệ ả ứ

nhau.

2. Ch c năng đ n v  đánh giá. ứ ơ ị

Ch c năng th  hai c a ti n là m t đ n v  đánh giá, t c là ti n t  đ c sứ ứ ủ ề ộ ơ ị ứ ề ệ ượ ử 

d ng làm đ n v  đ  đo giá tr  c a các hàng hoá, d ch v  trong n n kinh t . Qua vi cụ ơ ị ể ị ủ ị ụ ề ế ệ  

th c hi n ch c năng này, giá tr  c a các hàng hoá, d ch v  đ c bi u hi n ra b ngự ệ ứ ị ủ ị ụ ượ ể ệ ằ  

ti n, nh  vi c đo kh i k ng b ng kg, đo đ  dài b ng m…nh  đó mà vi c trao đ iề ư ệ ố ượ ằ ộ ằ ờ ệ ổ  

hàng hoá đ c di n ra thu n l i h n. ượ ễ ậ ợ ơ

N u giá tr  hàng hoá không có đ n v  đo chung là ti n, m i hàng hoá s  đ cế ị ơ ị ề ỗ ẽ ượ  

đ nh giá b ng t t c  các hàng hoá còn l i, và nh  v y s  l ng giá các m t hàngị ằ ấ ả ạ ư ậ ố ượ ặ  

trong n n kinh t  ngày nay s  nhi u đ n m c ng i ta không còn th i gian cho vi cề ế ẽ ề ế ứ ườ ờ ệ  

tiêu dùng hàng hoá, do ph n l n th i gian đã dàng cho vi c đ c giá hàng hoá. Khi ầ ớ ờ ệ ọ giá 

c a các hàng hoá, d ch v  đ c bi u hi n b ng ti n, không nh ng thu n ti n choủ ị ụ ượ ể ệ ằ ề ữ ậ ệ  

ng i bán hàng hóa mà vi c đ c b ng giá cũng đ n gi n h n r t nhi u v i chi phíườ ệ ọ ả ơ ả ơ ấ ề ớ  

th i gian ít h n s  d ng cho các giao d ch. ờ ơ ử ụ ị

Là m t đ n v  đánh giá, nó t o c  s  thu n l i cho vi c s  d ng ti n làm ộ ơ ị ạ ơ ở ậ ợ ệ ử ụ ề

ph ng ti n trao đ i, nh ng cũng chính trong quá trình trao đ i s  d ng ti n làm ươ ệ ổ ư ổ ử ụ ề

trung gian, các t  l  trao đ i đ c hình thành theo t p quán - t c là ngay t  khi m i ỉ ệ ổ ượ ậ ứ ừ ớ

ra đ i, vi c s  d ng ti n làm ph ng ti n trao đ i đã d n t i vi c dùng ti n làm đ n ờ ệ ử ụ ề ươ ệ ổ ẫ ớ ệ ề ơ

v  đánh giá. Đ u tiên nh ng ph ng ti n đ c s  d ng làm ti n đ  bi u hi n giá tr  ị ầ ữ ươ ệ ượ ử ụ ề ể ể ệ ị

hàng hoá cũng có giá tr  nh  các hàng hoá khác. C  s  cho vi c ti n bi u hi n giá ị ư ơ ở ệ ề ể ệ

tr  các hàng hoá khác chính là ti n cũng có giá tr  s  d ng nh  các hàng hoá khác ị ề ị ử ụ ư

(Theo phân tích c a Marx v  s  phát tri n c a các hình thái bi u hi n giá tr  hàng ủ ề ự ể ủ ể ệ ị

hoá: giá tr  hàng hoá đ c bi u hi n  giá tr  s  d ng c a hàng hoá đóng vai trò v t ị ượ ể ệ ở ị ử ụ ủ ậ

ngang giá, v t ngang giá chung). Vì v y trong th i đ i ngày nay, m c dù các ậ ậ ờ ạ ặ

ph ng ti n đ c s  d ng là ti n không còn có giá tr  nh  các hàng hoá khác nh ng ươ ệ ượ ử ụ ề ị ư ư

nó đ c m i ng i ch p nh n trong l u thông (có giá tr  s  d ng đ c bi t), do đó ượ ọ ườ ấ ậ ư ị ử ụ ặ ệ

v n đ c s  d ng đ  đánh giá giá tr  các hàng hoá. Trong b t k  n n kinh t  ti n t  ẫ ượ ử ụ ể ị ấ ể ề ế ề ệ

nào vi c s  d ng ti n làm đ n v  đo l ng giá tr  đ u mang tính ch t tr u t ng, ệ ử ụ ề ơ ị ườ ị ề ấ ừ ượ

v a có tính pháp lý, v a có tính quy c. ừ ừ ướ
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3. Ch c năng ph ng ti n d  tr  giá tr  ứ ươ ệ ự ữ ị

Là m t ph ng ti n d  tr  giá tr , ti n t  là n i c t gi  s c mua qua th i ộ ươ ệ ự ữ ị ề ệ ơ ấ ữ ứ ờ

gian. Khi ng i ta nh n đ c thu nh p mà ch a mu n tiêu nó ho c ch a có đi u ườ ậ ượ ậ ư ố ặ ư ề

ki n đ  chi tiêu ngay, ti n là m t ph ng ti n đ  cho vi c c t gi  s c mua trong ệ ể ề ộ ươ ệ ể ệ ấ ữ ứ

nh ng tr ng h p này ho c có th  ng i ta gi  ti n ch  đ n thu n là vi c đ  l i c a ữ ườ ợ ặ ể ườ ữ ề ỉ ơ ầ ệ ể ạ ủ

c i. ả

Vi c c t gi  nh  v y có th  th c hi n b ng nhi u ph ng ti n ngoài ti n ệ ấ ữ ư ậ ể ự ệ ằ ề ươ ệ ề

nh : C  phi u, trái phi u, đ t đai, nhà c a…, m t s  lo i tài s n nh  v y đem l i ư ổ ế ế ấ ử ộ ố ạ ả ư ậ ạ

m t m c lãi cao h n cho ng i gi  ho c có th  ch ng đ  l i s  tăng cao v  giá so ộ ứ ơ ườ ữ ặ ể ố ỡ ạ ự ề

v i vi c gi  ti n m t. Tuy nhiên ng i ta v n gi  ti n v i m c đích d  tr  giá tr  ớ ệ ữ ề ặ ườ ẫ ữ ề ớ ụ ự ữ ị

b i vì ti n có th  chuy n đ i m t cách nhanh chóng ra các tài s n khác, còn các tài ở ề ể ể ổ ộ ả

s n khác nhi u khi đòi h i m t chi phí giao d ch cao khi ng i ta mu n chuy n đ i ả ề ỏ ộ ị ườ ố ể ổ

nó sang ti n. Nh ng đi u đó cho th y, ti n là m t ph ng ti n d  tr  giá tr  bên ề ữ ề ấ ề ộ ươ ệ ự ữ ị

c nh các lo i tài s n khác. ạ ạ ả

Vi c th c hi n ch c năng ph ng ti n d  tr  giá tr  c a ti n t t đ n đâu tuỳệ ự ệ ứ ươ ệ ự ữ ị ủ ề ố ế  

thu c vào s  n đ nh c a m c giá chung, do giá tr  c a ti n đ c xác đ nh theo kh iộ ự ổ ị ủ ứ ị ủ ề ượ ị ố  

l ng hàng hoá mà nó có th  đ i đ c. Khi m c giá tăng lên, giá tr  c a ti n sượ ể ổ ượ ứ ị ủ ề ẽ 

gi m đi và ng c l i. S  m t giá nhanh chóng c a ti n s  làm cho ng i ta ít mu nả ượ ạ ự ấ ủ ề ẽ ườ ố  

gi  nó, đi u này th ng x y ra khi l m phát cao. Vì v y đ  ti n th c hi n t t ch cữ ề ườ ả ạ ậ ể ề ự ệ ố ứ  

năng này, đòi h i s c mua c a ti n ph i n đ nh. ỏ ứ ủ ề ả ổ ị

IV. KH I TI N T  Ố Ề Ệ

Vi c đ nh nghĩa ti n t  là m t ph ng ti n trao đ i m i ch  đ a ra m t cáchệ ị ề ệ ộ ươ ệ ổ ớ ỉ ư ộ  

hi u khái quát v  ti n, nó không cho chúng ta bi t rõ trong n n kinh t  hi n t iể ề ề ế ề ế ệ ạ  

nh ng ph ng ti n c  th  nào đ c coi là ti n, s  l ng c a nó là nhi u hay ít. Vìữ ươ ệ ụ ể ượ ề ố ượ ủ ề  

v y ng i ta ph i đ nh nghĩa ti n m t cách c  th  h n b ng vi c đ a ra các phép đoậ ườ ả ị ề ộ ụ ể ơ ằ ệ ư  

v  các kh i ti n t  trong l u thông. ề ố ề ệ ư

Các kh i ti n t  trong l u thông t p h p các ph ng ti n đ c s  d ng ố ề ệ ư ậ ợ ươ ệ ượ ử ụ

chung làm ph ng ti n trao đ i, đ c phân chia tuỳ theo “đ  l ng” hay tính thanh ươ ệ ổ ượ ộ ỏ

kho n c a các ph ng ti n đó trong nh ng kho ng th i gian nh t đ nh c a m t qu c ả ủ ươ ệ ữ ả ờ ấ ị ủ ộ ố

gia. Đ  “l ng” hay tính thanh kho n c a m t ph ng ti n trao đ i đ c hi u là kh  ộ ỏ ả ủ ộ ươ ệ ổ ượ ể ả
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năng chuy n đ i t  ph ng ti n đó ra hàng hoá, d ch v  - t c là ph m vi và m c đ  cóể ổ ừ ươ ệ ị ụ ứ ạ ứ ộ  

th  s  d ng nh ng ph ng ti n đó trong vi c thanh toán chi tr . ể ử ụ ữ ươ ệ ệ ả

Các phép đo kh i ti n t  đ c đ a ra tuỳ thu c vào các ph ng ti n đ c h  ố ề ệ ượ ư ộ ươ ệ ượ ệ

th ng tài chính cung c p và th ng xuyên có s  thay đ i cho phù h p, nh ng nhìnố ấ ườ ự ổ ợ ư  

chung các kh i ti n t  trong l u thông bao g m: ố ề ệ ư ồ

- Kh i ti n giao d ch (Mố ề ị 1) g m nh ng ph ng ti n đ c s  d ng r ng rãiồ ữ ươ ệ ượ ử ụ ộ  

trong thanh toán chi tr  v  hàng hoá d ch v , b  ph n này có tính l ng cao nh t: ả ề ị ụ ộ ậ ỏ ấ

+ Ti n m t trong l u hành: B  ph n ti n m t (gi y b c ngân hàng và ti n ề ặ ư ộ ậ ề ặ ấ ạ ề

đúc) n m ngoài h  th ng ngân hàng. ằ ệ ố

+ Ti n g i không kỳ h n t i các t  ch c tín d ng. ề ử ạ ạ ổ ứ ụ

- Kh i ti n m  r ng (Mố ề ở ộ 2) g m: ồ

+ M1 

+ Ti n g i có kỳ h n ề ử ạ

B  ph n ti n g i có kỳ h n m c dù không tr c ti p s  d ng làm ph ng ti n ộ ậ ề ử ạ ặ ự ế ử ụ ươ ệ

trao đ i, nh ng chúng cũng có th  đ c chuy n đ i ra ti n giao d ch m t cách ổ ư ể ượ ể ổ ề ị ộ

nhanh chóng và v i phí t n th p. B  ph n này còn có th  đ c chia ra theo kỳ h n ớ ổ ấ ộ ậ ể ượ ạ

ho c s  l ng. ặ ố ượ

- Kh i ti n tài s n (Mố ề ả 3) bao g m:  ồ

+ M2 

+ Trái khoán có m c l ng cao nh : H i phi u, tín phi u kho b c… B  ph nứ ỏ ư ố ế ế ạ ộ ậ  

trái khoán này là tài s n chính nh ng v n có th  đ c chuy n đ i ra ti n giao d chả ư ẫ ể ượ ể ổ ề ị  

t ng đ i nhanh chóng. ươ ố

M c dù s  li u v  các kh i ti n t  đ c công b  và s  d ng vào nh ng m c ặ ố ệ ề ố ề ệ ượ ố ử ụ ữ ụ

đích nh t đ nh, nh ng vi c đ a ra các phép đo l ng ti n ch  có ý nghĩa khi nó v a ấ ị ư ệ ư ượ ề ỉ ừ

t p h p đ c các ph ng ti n trao đ i trong n n kinh t , v a t o c  s  d  báo l m ậ ợ ượ ươ ệ ổ ề ế ừ ạ ơ ở ự ạ

phát và chu kỳ kinh doanh. Vì v y, hi n nay m t s  n c đang nghiên c u đ  đ a ra ậ ệ ộ ố ướ ứ ể ư

phép đo “t ng l ng ti n có t  tr ng” trong đó m i lo i tài s n có m t t  tr ng khác ổ ượ ề ỷ ọ ỗ ạ ả ộ ỷ ọ

nhau tuỳ theo đ  “l ng” c a nó khi c ng l i v i nhau. Vi c l a ch n phép đo nào ộ ỏ ủ ộ ạ ớ ệ ự ọ

ph  thu c vào nh n th c và kh  năng c a NHT  trong đi u hành chính sách th c ụ ộ ậ ứ ả ủ Ư ề ự

t . Tuy nhiên, s  d ng tr c ti p trong các giao d ch làm ph ng ti n trao đ i ch  ế ử ụ ự ế ị ươ ệ ổ ủ

y u là kh i ti n Mế ố ề 1, vì v y đ nh nghĩa Mậ ị 1 đ c s  d ng th ng xuyên khi nói t i ượ ử ụ ườ ớ

cung-c u ti n t . ầ ề ệ
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V. CUNG - C U TI N T  Ầ Ề Ệ

1. C u ti n t  ầ ề ệ

Vi c nghiên c u c u ti n t  luôn đ c các nhà kinh t  quan tâm, và nó có thệ ứ ầ ề ệ ượ ế ể 

cho nh ng g i ý v  ho ch đ nh chính sách c a nh ng ng i ch u trách nhi m đi uữ ợ ề ạ ị ủ ữ ườ ị ệ ề  

hành n n kinh t . ề ế

1.1. M t s  h c thuy t v  c u ti n t  ộ ố ọ ế ề ầ ề ệ

Qua th i gian, nh ng h c thuy t v  c u ti n t  đã cho th y s  tranh lu nờ ữ ọ ế ề ầ ề ệ ấ ự ậ  

không ng ng c a các nhà kinh t  v  s  nh h ng c a lãi su t đ n c u ti n t , vàừ ủ ế ề ự ả ưở ủ ấ ế ầ ề ệ  

sau đó là s  nh h ng c a ti n t  đ i v i ho t đ ng kinh t . ự ả ưở ủ ề ệ ố ớ ạ ộ ế

1.1.1Quy lu t l u thông ti n t  c a Karl Marx. ậ ư ề ệ ủ
Khi nghiên c u các ch c năng c a ti n t , Karl Marx đ a ra 5 ch c năng: ứ ứ ủ ề ệ ư ứ

ch c năng th c đo giá tr , ch c năng ph ng ti n l u thông, ch c năng ph ng ứ ướ ị ứ ươ ệ ư ứ ươ

ti n c t gi , ch c năng ph ng ti n thanh toán và ch c năng ti n t  th  gi i. Trong ệ ấ ữ ứ ươ ệ ứ ề ệ ế ớ

vi c nghiên c u ch c năng ph ng ti n l u thông c a ti n t , Marx đã đ a ra quy ệ ứ ứ ươ ệ ư ủ ề ệ ư

lu t l u thông ti n t  hay quy lu t v  s  l ng ti n c n thi t cho l u thông v i n i ậ ư ề ệ ậ ề ố ượ ề ầ ế ư ớ ộ

dung: 

S  l ng ti n c n thi t th c hi n ch c năng ph ng ti n l u thông t  l  thu nố ượ ề ầ ế ự ệ ứ ươ ệ ư ỉ ệ ậ  

v i t ng s  giá c  hàng hoá trong l u thông và t  l  ngh ch v i t c đ  l u thông bìnhớ ổ ố ả ư ỉ ệ ị ớ ố ộ ư  

quân c a các đ ng ti n cùng lo i.ủ ồ ề ạ

Mn
 =

Trong đó:

PQ  

V 

M n : S  l ng ti n c n thi t th c hi n ch c năng ph ng ti n l u thông.ố ượ ề ầ ế ự ệ ứ ươ ệ ư

M n PQ : T ng s  giá c  hàng hoá trong l u thông.ổ ố ả ư

V: T c đ  l u thông bình quân c a ti n t .ố ộ ư ủ ề ệ

Đ n ch c năng ph ng ti n thanh toán, quy lu t này đ c phát bi u đ y đế ứ ươ ệ ậ ượ ể ầ ủ

nh  sau:ư

Kh i l ng ti nố ượ ề T ng giáổ T ngổ Giá cả Giá c  hàngả
c n thi t th cầ ế ự c  hàngả _   giá cả +  hàng hoá _     hoá th c hi nự ệ
hi n ch c năngệ ứ hoá trong hàng hoá đ n h nế ạ b ng thanhằ
ph ng ti n l uươ ệ ư l u thôngư bán ch uị thanh toán toán bù trừ
thông và =
ph ng ti nươ ệ T c đ  l u thông bình quân c a ti n tố ộ ư ủ ề ệ
thanh toán 
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B ng vi c đ a ra quy lu t v  s  l ng ti n c n thi t cho l u thông, Karl ằ ệ ư ậ ề ố ượ ề ầ ế ư

Marx đã ch  ra r ng n n kinh t  c n m t l ng ti n nh t đ nh cho vi c th c hi n các ỉ ằ ề ế ầ ộ ượ ề ấ ị ệ ự ệ

giao d ch v  hàng hoá d ch v , s  l ng ti n này ch u nh h ng c a hai y u t  c  ị ề ị ụ ố ượ ề ị ả ưở ủ ế ố ơ

b n là t ng giá c  hàng hoá trong l u thông và t c đ  l u thông bình quân c a ti n ả ổ ả ư ố ộ ư ủ ề

t . ệ

Yêu c u c a quy lu t l u thông ti n t  c n thi t cho l u thông, t c là đòi h iầ ủ ậ ư ề ệ ầ ế ư ứ ỏ  

l ng ti n cung ng ph i cân đ i v i l ng ti n c n cho vi c th c hi n các giaoượ ề ứ ả ố ớ ượ ề ầ ệ ự ệ  

d ch c a n n kinh t . ị ủ ề ế

1.1.2H c thuy t s  l ng ti n t  thô s  ọ ế ố ượ ề ệ ơ
Vào cu i th  k  XIX đ u th  k  XX, m t s  nhà kinh t  mà đ i di n tiêu bi u ố ế ỉ ầ ế ỉ ộ ố ế ạ ệ ể

là Irving Fisher  đ i h c Yale đ a ra h c thuy t v  s  l ng ti n t  mà n i dungở ạ ọ ư ọ ế ề ố ượ ề ệ ộ  

ch  y u là m t h c thuy t v  xác đ nh thu nh p danh nghĩa. ủ ế ộ ọ ế ế ị ậ

Trong tác ph m “s c mua c a ti n t ”, nhà kinh t  h c M  Irving Fisher đ a ẩ ứ ủ ề ệ ế ọ ỹ ư

ra m i quan h  gi a t ng l ng ti n t  (M) v i t ng chi tiêu đ  mua hàng hoá, d ch ố ệ ữ ổ ượ ề ệ ớ ổ ể ị

v  đ c s n xu t ra trong n n kinh t  d a trên m t khái ni m g i là t c đ  l u thông ụ ượ ả ấ ề ế ự ộ ệ ọ ố ộ ư

ti n t  theo ph ng trình trao đ i tính theo giá tr  danh nghĩa c a các giao d ch ề ệ ươ ổ ị ủ ị

trong n n kinh t : ề ế

MVT  = PT 

Trong đó P là giá bình quân m i giao d ch, T là s  l ng giao d ch ti n hànhỗ ị ố ượ ị ế  

trong m t năm và  ộ V Tlà t c đ  giao d ch c a ti n t  - t c đ  kh i l ng ti n quayố ộ ị ủ ề ệ ố ộ ố ượ ề  

vòng hàng năm. Vì giá tr  danh nghĩa c a các giao d ch (T) r t khó đo l ng cho nênị ủ ị ấ ườ  

h c thuy t s  l ng đã đ c phát bi u theo t ng s n ph m (Y): ọ ế ố ượ ượ ể ổ ả ẩ

MV=PY 
Trong đó V là t c đ  thu nh p đo l ng s  l n trung bình trong m t năm m t ố ộ ậ ườ ố ầ ộ ộ

đ n v  ti n t  đ c chi dùng đ  mua t ng s  hàng hoá, d ch v  đ c s n xu t raơ ị ề ệ ượ ể ổ ố ị ụ ượ ả ấ  

trong n n kinh t .ề ế

V =
PY  

M 

Irving Fisher l p lu n r ng t c đ  thu nh p đ c xác đ nh b i các t  ch c ậ ậ ằ ố ộ ậ ượ ị ở ổ ứ

trong n n kinh t  có nh h ng đ n cách các cá nhân th c hi n các giao d ch. N u ề ế ả ưở ế ự ệ ị ế

ng i ta dùng s  ghi n  và th  tín d ng đ  ti n hành các giao d ch c a mình và do ườ ổ ợ ẻ ụ ể ế ị ủ

đó mà s  d ng ti n ít h n thông th ng khi mua thì l ng ti n đ c yêu c u ít đi đ  ử ụ ề ơ ườ ượ ề ượ ầ ể
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ti n hành các giao d ch do thu nh p danh nghĩa gây nên ( Mế ị ậ  so v i PY) và t c đớ ố ộ 

(PY/M) s  tăng lên. Ng c l i n u mua tr  b ng ti n m t ho c séc là thu n ti n h nẽ ượ ạ ế ả ằ ề ặ ặ ậ ệ ơ  

thì c n s  d ng l ng ti n nhi u h n đ  ti n hành các giao d ch đ c sinh ra b iầ ử ụ ượ ề ề ơ ể ế ị ượ ở  

cùng m t m c thu nh p danh nghĩa và t c đ  s  gi m xu ng. Tuy nhiên quan đi mộ ứ ậ ố ộ ẽ ả ố ể  

c a Fisher là nh ng đ c đi m v  t  ch c và công ngh  c a n n kinh t  s  ch  nhủ ữ ặ ể ề ổ ứ ệ ủ ề ế ẽ ỉ ả  

h ng đ n t c đ  m t cách ch m ch p qua th i gian, cho nên t c d  s  gi   nguyênưở ế ố ộ ộ ậ ạ ờ ố ộ ẽ ữ  

m t cách h p lý trong th i gian ng n. ộ ợ ờ ắ

V i quan đi m này, ph ng trình trao đ i đ c chuy n thành h c thuy t sớ ể ươ ổ ượ ể ọ ế ố 

l ng ti n t  v i n i dung: S  l ng thu nh p danh nghĩa ch  đ c xác đ nh b iượ ề ệ ớ ộ ố ượ ậ ỉ ượ ị ở  

nh ng chuy n đ ng trong s  l ng ti n t . ữ ể ộ ố ượ ề ệ

Irving Fisher và các nhà kinh t  c  đi n khác cho r ng ti n l ng và giá cế ổ ể ằ ề ươ ả 

hoàn toàn linh ho t nên coi m c t ng s n ph m đ c s n xu t trong n n kinh t  (Y)ạ ứ ổ ả ẩ ượ ả ấ ề ế  

th ng đ c gi   m c công ăn vi c làm đ y đ , do v y Y có th  đ c coi m tườ ượ ữ ở ứ ệ ầ ủ ậ ể ượ ộ  

cách h p lý là không thay đ i trong th i gian ng n. ợ ổ ờ ắ

Nh  v y: ph ng trình trao đ i đ c vi t l i: ư ậ ươ ổ ượ ế ạ

P = (V/Y) x M = k x M 

Trong đó: k (= V/Y) không thay đ i trong th i gian ng n và thay đ i ch mổ ờ ắ ổ ậ  

trong th i gian dài. H c thuy t s  l ng ti n t  hàm ý r ng: nh ng thay đ i trongờ ọ ế ố ượ ề ệ ằ ữ ổ  

m c giá c  ch  là k t qu  c a nh ng thay đ i trong s  l ng ti n t  thô s  đã đi đ nứ ả ỉ ế ả ủ ữ ổ ố ượ ề ệ ơ ế  

v n đ  c u ti n t . ấ ề ầ ề ệ

Ph ng trình trao đ i đ c vi t l i nh  sau:ươ ổ ượ ế ạ ư

M = 1
V

× PY 

Khi th  tr ng ti n t  cân b ng: s  l ng ti n các t  ch c và cá nhân n m gi  ị ườ ề ệ ằ ố ượ ề ổ ứ ắ ữ

(M) b ng s  l ng ti n đ c yêu c u (MD), vì v y:ằ ố ượ ề ượ ầ ậ

Trong đó: k

MD

1
=   là m t h ng sộ ằ ố

V

= 1
V

× PY = k × PY 

Nh  v y h c thuy t s  l ng ti n t  c a Fisher nói nên r ng: c u v  ti n là ư ậ ọ ế ố ượ ề ệ ủ ằ ầ ề ề

m t hàm s  c a thu nh p và lãi xu t không có nh h ng đ n c u c a ti n t . ộ ố ủ ậ ấ ả ưở ế ầ ủ ề ệ

1.1.3 Lý thuy t c a Keynes v  s  a thích ti n m t ế ủ ề ự ư ề ặ
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Trong khi I. Fisher phát tri n quan đi m h c thuy t s  l ng c a mình vể ể ọ ế ố ượ ủ ề

MD thì m t nhóm các nhà kinh t   Cambridge cũng đang nghiên c u v  nh ng v nộ ế ở ứ ề ữ ấ

đ  đó và cũng đ a ra k t lu nề ư ế ậ MD = k∗PY . Nh ng khác v i Fisher, h  nh n m như ớ ọ ấ ạ

s  l a ch n c a các nhân trong vi c gi  ti n và không bác b  s  nh h ng c a lãiự ự ọ ủ ệ ữ ề ỏ ự ả ưở ủ

su t đ n MD.ấ ế

Trên c  s  quan đi m này, Keynes xây d ng lý thuy t v  c u ti n t  đ c g iơ ở ể ự ế ề ầ ề ệ ượ ọ  

là lý thuy t v  s  a thích ti n m t. Lý thuy t này đ c trình bày trong tác ph m n iế ề ự ư ề ặ ế ượ ẩ ổ  

ti ng: “H c thuy t chung v  công ăn vi c làm, lãi xu t và ti n t ”. Trong h c thuy tế ọ ế ề ệ ấ ề ệ ọ ế  

c a mình, Keynes đã nêu ra 3 đ ng c  cho vi c gi  ti n: ủ ộ ơ ệ ữ ề

-  Đ ng c  giao d ch: ộ ơ ị

Các cá nhân n m gi  ti n vì đó là ph ng ti n trao đ i có th  dùng đ  ti nắ ữ ề ươ ệ ổ ể ể ế  

hành các giao d ch hàng ngày. Keynes nh n m nh r ng b  ph n c a c u ti n t  đóị ấ ạ ằ ộ ậ ủ ầ ề ệ  

tr c tiên do m c giao d ch c a dân chúng quy t đ nh. Nh ng giao d ch có t  l  v i ướ ứ ị ủ ế ị ữ ị ỷ ệ ớ thu 

nh p cho nên c u ti n t  cho giao d ch t  l  v i thu nh p. ậ ầ ề ệ ị ỉ ệ ớ ậ

-  Đ ng c  d  phòng ộ ơ ự

Keynes th a nh n r ng ngoài vi c gi  ti n đ  ti n hành giao d ch hàng ngày, ừ ậ ằ ệ ữ ề ể ế ị

ng i ta còn gi  thêm ti n đ  dùng cho nh ng nhu c u b t ng . Ti n d  phòng đ c ườ ữ ề ể ữ ầ ấ ờ ề ự ượ

s  d ng trong các c  h i mua thu n ti n ho c cho nhu c u chi tiêu b t th ng. ử ụ ơ ộ ậ ệ ặ ầ ấ ườ

Keynes tin r ng s  ti n d  phòng mà ng i ta mu n n m gi  đ c xác đ nh ằ ố ề ự ườ ố ắ ữ ượ ị

tr c tiên tiên b i m c đ  các giao d ch mà ng i ta d  tính s  th c hi n trong ướ ở ứ ộ ị ườ ự ẽ ự ệ

t ng lai và nh ng giao d ch đó t  l  v i thu nh p, do đó c n ti n d  phòng t  l  v i ươ ữ ị ỉ ệ ớ ậ ầ ề ự ỉ ệ ớ

thu nh p. ậ

-  Đ ng c  đ u c  ộ ơ ầ ơ

Keynes đ ng ý r ng ti n t  là ph ng ti n c t gi  c a c i và g i đ ng c  gi  ồ ằ ề ệ ươ ệ ấ ữ ủ ả ọ ộ ơ ữ

ti n là đ ng c  đ u c . Keynes đ ng ý v i các nhà kinh t  Cambridge r ng c a c i ề ộ ơ ầ ơ ồ ớ ế ằ ủ ả

g n ch t v i thu nh p nên b  ph n c u thành mang tính đ u c  c a c u ti n t  s  ắ ặ ớ ậ ộ ậ ấ ầ ơ ủ ầ ề ệ ẽ

liên quan đ n thu nh p, nh ng Keynes tin r ng lãi su t đóng m t vai trò quan tr ng. ế ậ ư ằ ấ ộ ọ

Keynes chia các tài s n có th  đ c dùng c t gi  c a c i làm hai lo i: ti n vàả ể ượ ấ ữ ủ ả ạ ề  

trái khoán. Keynes gi  đ nh r ng l i t c d  tính v  ti n là s  không, l i t c d  tínhả ị ằ ợ ứ ự ề ề ố ợ ứ ự  

đ i v i trái khoán g m ti n lãi và t  l  d  tính v  kho n l i v n. ố ớ ồ ề ỉ ệ ự ề ả ợ ố

Keynes gi  đ nh r ng: các cá nhân tin r ng lãi su t có chi u h ng quay v  ả ị ằ ằ ấ ề ướ ề

m t giá tr  thông th ng nào đó. N u lãi su t th p h n giá tr  thông th ng đó thì ộ ị ườ ế ấ ấ ơ ị ườ
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ng i ta d  tính lãi su t c a trái khoán tăng lên trong t ng lai và nh  v y d  tính sườ ự ấ ủ ươ ư ậ ự ẽ 

b  m t v n v  trái khoán đó. K t qu  là ng i ta r t có th  gi  c a c i c a mìnhị ấ ố ề ế ả ườ ấ ể ữ ủ ả ủ  

b ng ti n h n là b ng trái khoán và c u ti n t  s  cao. Ng c l i, n u lãi su t caoằ ề ơ ằ ầ ề ệ ẽ ượ ạ ế ấ  

h n giá tr  thông th ng đó, c u ti n t  s  th p. T  l p lu n trên c u ti n t  là liênơ ị ườ ầ ề ệ ẽ ấ ừ ậ ậ ầ ề ệ  

h  âm so v i m c lãi su t. ệ ớ ứ ấ

Đ t chung ba đ ng c  v i nhau: ặ ộ ơ ớ

Đ t chung ba đ ng c  gi  ti n vào ph ng trình c u ti n t , Keynes đã phânặ ộ ơ ữ ề ươ ầ ề ệ  

bi t gi  s  l ng danh nghĩa v i s  l ng th c t . Ti n t  đ c đánh giá theo giá trệ ữ ố ượ ớ ố ượ ự ế ề ệ ượ ị 

mà nó có th  mua. Keynes đ a ra ph ng trình c u ti n t , g i là hàm s  a thíchể ư ươ ầ ề ệ ọ ố ư  

ti n m t, nó cho bi t c u ti n th c t  là m t hàm s  c a i và Y.ề ặ ế ầ ề ự ế ộ ố ủ

MD 

P

= f
 ⎛ ⎞
 ⎜ i ,Y ⎟
 ⎝ − +  ⎠

D u -, + trong hàm s  a thích ti n m t có ý nghĩa là c u v  s  d  ti n m tấ ố ư ề ặ ầ ề ố ư ề ặ

th c t  có liên h  âm v i i và li n h  d ng v i Y.ự ế ệ ớ ệ ệ ươ ớ

Trong đi u ki n cân b ng c a th  tr ng ti n t :ề ệ ằ ủ ị ườ ề ệ MD = M

PY Y
V = M =

f (i,Y ) 

C u ti n t  liên h  âm v i lãi su t, nên khi tăng lên,ầ ề ệ ệ ớ ấ f (i,Y) gi m xu ng vàả ố

t c đ  tăng lên. Do lãi su t b  bi n đ ng m nh nên thuy t a thích ti n m t ch  raố ộ ấ ị ế ộ ạ ế ư ề ặ ỉ  

r ng t c đ  cũng bi n đ ng m nh. ằ ố ộ ế ộ ạ

Nh  v y thuy t c a Keynes v  c u ti n t  cho th y c u ti n t  t  l  v i thuư ậ ế ủ ề ầ ề ệ ấ ầ ề ệ ỉ ệ ớ  

nh p và có liên h  âm v i lãi su t. V i s  bi n đ ng m nh c a t c đ , h c thuy tậ ệ ớ ấ ớ ự ế ộ ạ ủ ố ộ ọ ế  

này cũng ch  r ng ti n t  không ph i là nhân t  duy nh t nh h ng đ n s  thay đ iỉ ằ ề ệ ả ố ấ ả ưở ế ự ổ  

c a thu nh p danh nghĩa. ủ ậ

1.1.4 H c thuy t s  l ng ti n t  hi n đ i c a Friedman ọ ế ố ượ ề ệ ệ ạ ủ
Năm 1956 Milton Friedman đã phát tri n h c thuy t v  c u ti n t  trong bài ể ọ ế ề ầ ề ệ

báo n i ti ng “H c thuy t s  l ng ti n t : M t s  xác nh n l i”. Friedman cho r ngổ ế ọ ế ố ượ ề ệ ộ ự ậ ạ ằ  

c u ti n t  ph i b  nh h ng b i cùng các nhân t  nh h ng đ n c u c a b t kỳ tàiầ ề ệ ả ị ả ưở ở ố ả ưở ế ầ ủ ấ  

s n nào. Vì v y c u ti n t  ph i là m t hàm s  c a nh ng tài nguyên đ c s n sàngả ậ ầ ề ệ ả ộ ố ủ ữ ượ ẵ  

s  d ng cho các cá nhân (t c là c a c i c a h ) và c a l i t c d  tính v  các tài s nử ụ ứ ủ ả ủ ọ ủ ợ ứ ự ề ả  

khác so v i l i t c d  tính v  ti n. ớ ợ ứ ự ề ề
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Friedman trình bày ý ki n c a mình v  c u ti n t  nh  sau:ế ủ ề ầ ề ệ ư

MD
⎛

= f  ⎜ , , ,
e ⎞

⎟

 ⎜Y p 
r

b − 
r

m r e − 
r

m Π − r m ⎟

Ρ  ⎝ + − −

Trong đó:
−  ⎠

Các d u (+) ho c (-)  d i ph ng trình ch  m i liên h  d ng ho c âm c aấ ặ ở ướ ươ ỉ ố ệ ươ ặ ủ

các y u t  tế ố rên d u v i c u ti n t .ấ ớ ầ ề ệ

MD P : c u v  s  d  ti n m t th c t .ầ ề ố ư ề ặ ự ế

MD P YP: Thu nh p th ng xuyên (thu nh p dài h n bình quân dậ ườ ậ ạ ự

tính). 

Rm: L i t c d  tính v  m t ti n.  ợ ứ ự ề ặ ề

rb: L i t c d  tính v  trái khoán. ợ ứ ự ề

Re: L i t c d  tính v  c  ph n (c  phi u th ng). ợ ứ ự ề ổ ầ ổ ế ườ

Π : T  l  l m phát d  tính. ỉ ệ ạ ự e 

Theo Friedman, vi c chi tiêu đ c quy t đ nh b i thu nh p th ng xuyên t c ệ ượ ế ị ở ậ ườ ứ là 

thu nh p bình quân mà ng i ta d  tính s  nh n đ c trong th i gian dài. Thu ậ ườ ự ẽ ậ ượ ờ nh pậ  

th ng xuyên ít bi n đ ng, b i vì nhi u s  bi n đ ng c a thu nh p là t m th i ườ ế ộ ở ề ự ế ộ ủ ậ ạ ờ trong 

th i gian ng n. Vì v y c u ti n t  s  không b  bi n đ ng nhi u cùng v i s  ờ ắ ậ ầ ề ệ ẽ ị ế ộ ề ớ ự chuy nể  

đ ng c a chu kỳ kinh doanh. M t cá nhân có th  gi  c a c i d i nhi u ộ ủ ộ ể ữ ủ ả ướ ề hình th cứ  

ngoài  ti n,  Friedman x p x p chúng thành 3 lo i:  trái  khoán,  c  phi u (c  ề ắ ế ạ ổ ế ổ phi uế  

th ng) và hàng hoá. Nh ng đ ng l c thúc đ y vi c gi  nh ng tài s n đó h n ườ ữ ộ ự ẩ ệ ữ ữ ả ơ là giữ 

ti n th  hi n b ng l i t c d  tính v  m i m t tài s n đó so v i l i t c d  tính ề ể ệ ằ ợ ứ ự ề ỗ ộ ả ớ ợ ứ ự về 

ti n. L i t c v  ti n b  nh h ng b i hai nhân t : ề ợ ứ ề ề ị ả ưở ở ố

- Các d ch v  ngân hàng cung c p đi kèm v i các kho n ti n g i n m trongị ụ ấ ớ ả ề ử ằ  

cung ti n t , khi các d ch v  này tăng lên, l i t c d  tính v  ti n tăng. ề ệ ị ụ ợ ứ ự ề ề

- Ti n lãi tr  cho các kho n ti n g i n m trong cung ti n t  ề ả ả ề ử ằ ề ệ

Các s  h ngố ạ r b − r m và r e − r m bi u th  cho l i t c d  tính v  trái khoán và cể ị ợ ứ ự ề ổ

phi u so v i l i t c d  tính t ng đ i v  ti n gi m xu ng và c u ti n t  gi m xu ng.ế ớ ợ ứ ự ươ ố ề ề ả ố ầ ề ệ ả ố

S  h ngố ạ Πe
− rm

bi u th  l i t c d  tính v  hàng hoá so v i ti n. L i t c d  tính vể ị ợ ứ ự ề ớ ề ợ ứ ự ề

gi  hàng hoá là t  l  d  tính v  vi c tăng giá hàng hoá b ng t  l  l m phát d  tínhữ ỉ ệ ự ề ệ ằ ỉ ệ ạ ự

Πe . Khi Πê − rm
tăng lên, l i t c d  tính v  hàng hoá so v i ti n tăng lên và c uợ ứ ự ề ớ ề ầ

ti n t  gi m xu ng.ề ệ ả ố 14



Trong h c thuy t c a mình, Friedman th a nh n r ng có nhi u cái ch  ọ ế ủ ừ ậ ằ ề ứ

không ph i ch  có lãi xu t là quan tr ng c a n n kinh t  t ng h p. H n n a, ả ỉ ấ ọ ủ ề ế ổ ợ ơ ữ

Friedman không coi l i t c d  tính v  ti n là m t h ng s . Khi lãi su t tăng lên ợ ứ ự ề ề ộ ằ ố ấ

trong n n kinh t , các ngân hàng thu đ c nhi u l i nhu n cho vay h n và do v y ề ế ượ ề ợ ậ ơ ậ

các ngân hàng có th  tr  lãi cao h n cho các kho n ti n g i giao d ch ho c nâng cao ể ả ơ ả ề ử ị ặ

ch t l ng các d ch v  cung c p cho khách hàng t c là l i t c d  tính v  ti n s  ấ ượ ị ụ ấ ứ ợ ứ ự ề ề ẽ

tăng lên, nh  v yư ậ r b − r m s  t ng đ i n đ nh khi lãi xu t thay đ i, t c là theoẽ ươ ố ổ ị ấ ổ ứ

Friedman nh ng thay đ i c a lãi xu t s  có ít tác d ng đ n c u ti n t .ữ ổ ủ ấ ẽ ụ ế ầ ề ệ

T  nh ng phân tích đó, hàm s  c u ti n t  c a Friedman ch  y u là m t hàmừ ữ ố ầ ề ệ ủ ủ ế ộ  

s  trong đó thu nh p th ng xuyên là y u t  quy t đ nh đ u tiên c a c u ti n t  vàố ậ ườ ế ố ế ị ầ ủ ầ ề ệ  

ph ng trình c u ti n t  c a ông có th  đ c tính g n v i:ươ ầ ề ệ ủ ể ượ ầ ớ

MD 

P
= f ( Y P ) 

Theo quan đi m c a Friedman, c u ti nể ủ ầ ề  t  không nh y c m v i lãi su t vì ệ ạ ả ớ ấ

nh ng thay đ i c a lãi su t ít có tác d ng đ n l i t c d  tính t ng đ i c a nh ng ữ ổ ủ ấ ụ ế ợ ứ ự ươ ố ủ ữ

tài s n khác so v i ti n, cùng v i s  ít bi n đ ng c a thu nh p th ng xuyên, c u ả ớ ề ớ ự ế ộ ủ ậ ườ ầ

ti n t  s  t ng đ i n đ nh và có th  d  đoán đ c b ng hàm s  c u ti n t . Và nh  ề ệ ẽ ươ ố ổ ị ể ự ượ ằ ố ầ ề ệ ư

v y t c đ  (V) có th  d  đoán đ c t ng đ i chính xác theo ph ng trình c u ti n ậ ố ộ ể ự ượ ươ ố ươ ầ ề

t  vi t l i:ệ ế ạ

V =
PY 

M

Y
=

f ( YP ) 

N u t c đ  có th  d  đoán đ c, thì m t s  thay đ i trong m c cung ti n t  ế ố ộ ể ự ượ ộ ự ổ ứ ề ệ

s  t o m t s  thay đ i d  đoán đ c trong t ng chi tiêu. Do đó h c thuy t s  l ng ẽ ạ ộ ự ổ ự ượ ổ ọ ế ố ượ

ti n t  c a Friedman th c s  là m t s  phát bi u l i c a h c thuy t s  l ng ti n t  ề ệ ủ ự ự ộ ự ể ạ ủ ọ ế ố ượ ề ệ

vì nó d n đ n cùng m t k t lu n v  t m quan tr ng c a ti n t  đ i v i t ng chi tiêu ẫ ế ộ ế ậ ề ầ ọ ủ ề ệ ố ớ ổ

c a n n kinh t . ủ ề ế

1.2. K t lu n ế ậ

S  phân tích c a các nhà kinh t  v  c u ti n t  đ u cho th y c u ti n t  th c ự ủ ế ề ầ ề ệ ề ấ ầ ề ệ ự

t  có t ng quan thu n v i  thu nh pế ươ ậ ớ ậ  th c t . M c dù Friedman đã ch ng minh,ự ế ặ ứ  15



lãi 



− m

su t ít có nh h ng đ n c u ti n t , nh ng s  phân tích c a Friedman ch a đ  c p ấ ả ưở ế ầ ề ệ ư ự ủ ư ề ậ

đ n tr ng h p t  tr ng ti n m t bao g m c  các d ch v  ngân hàng cung c p đi kèm ế ườ ợ ỉ ọ ề ặ ồ ả ị ụ ấ

v i các kho n ti n g i n m trong cung ti n t , th c t  cho th y các d ch v  này ớ ả ề ử ằ ề ệ ự ế ấ ị ụ

không gi m đi khi lãi su t thay đ i, m t khác nh ng ng i có ti n có th  u tiên cho ả ấ ổ ặ ữ ườ ề ể ư

m c tiêu thu lãi cao vì v y khi lãi su t tăng lên các s  h ngụ ậ ấ ố ạ r b − rm , r e r … v nẫ

tăng lên và c u ti n t  nh y c m v i lãi su t. ầ ề ệ ạ ả ớ ấ

Nh  v y, n u lo i b  s  nh h ng c a m c giá, m c c u ti n t  th c t  sư ậ ế ạ ỏ ự ả ưở ủ ứ ứ ầ ề ệ ự ế ẽ 

ch u tác đ ng b i hai y u t  quan tr ng: thu nh p th c t  và lãi su t. Hàm s  c uị ộ ở ế ố ọ ậ ự ế ấ ố ầ  

ti n t  c a Keynes v n còn nguyên giá tr . ề ệ ủ ẫ ị

2. Cung ti n t  ề ệ

Đ  đáp ng cho nhu c u s  d ng ti n t  trong n n kinh t , m t s  t  ch cể ứ ầ ử ụ ề ệ ề ế ộ ố ổ ứ  

nh  NHT , các ngân hàng th ng m i cung ng ti n ra l u thông. ư Ư ươ ạ ứ ề ư

2.1.Cung ng ti n c a Ngân hàng Trung ng ứ ề ủ ươ

NHT  phát hành ti n m t ch  y u d i hình th c gi y b c ngân hàng. QuáƯ ề ặ ủ ế ướ ứ ấ ạ  

trình này đ c th c hi n khi NHT  cho vay đ i v i các t  ch c tín d ng, cho vay ượ ự ệ Ư ố ớ ổ ứ ụ đ iố  

v i kho b c Nhà n c, mua vàng, ngo i t  trên th  tr ng ngo i h i ho c mua ớ ạ ướ ạ ệ ị ườ ạ ố ặ ch ngứ  

khoán trong nghi p v  th  tr ng m . ệ ụ ị ườ ở

Kh i l ng ti n phát hành c a NHT  đ c g i là ti n m nh hay c  s  ti nố ượ ề ủ Ư ượ ọ ề ạ ơ ố ề  

(MB) bao g m hai b  ph n: Ti n m t trong l u hành (C) và ti n d  tr  c a các ngânồ ộ ậ ề ặ ư ề ự ữ ủ  

hàng kinh doanh (R), trong đó ch  có b  ph n ti n m t ngoài ngân hàng m i đ c ỉ ộ ậ ề ặ ớ ượ sử 

d ng đáp ng cho nhu c u v  ti n. ụ ứ ầ ề ề

2.2.Cung ng ti n c a ngân hàng th ng m i và các t  ch c tín d ng ứ ề ủ ươ ạ ổ ứ ụ

Các NHTM và các t  ch c tín d ng khác t o ti n chuy n kho n (D) theo c  ổ ứ ụ ạ ề ể ả ơ

ch  t o ti n trong toàn b  h  th ng ngân hàng. Kh i l ng ti n do các t  ch c này ế ạ ề ộ ệ ố ố ượ ề ổ ứ

cung ng đ c t o ra trên c  s  l ng ti n d  tr  nh n t  NHT  và các ho t đ ng ứ ượ ạ ơ ở ượ ề ự ữ ậ ừ Ư ạ ộ

nh n ti n g i, cho vay và thanh toán không dùng ti n m t c a h  th ng ngân hàng. ậ ề ử ề ặ ủ ệ ố

Khi NHT  phát hành ti n đ a vào h  th ng ngân hàng, các NHTM s  d ng Ư ề ư ệ ố ử ụ

s  ti n d  tr  này đ  cho vay. Khi các doanh nghi p ho c dân c  vay kho n ti n đó, ố ề ự ữ ể ệ ặ ư ả ề
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nó đ c s  d ng đ  thanh toán chi tr  và có th  m t ph n ho c toàn b  đ c kí g iượ ử ụ ể ả ể ộ ầ ặ ộ ượ ử  

tr  l i vào m t ngân hàng d i hình th c ti n g i không kì h n, ngân hàng l i ti pở ạ ộ ướ ứ ề ử ạ ạ ế  

t c có v n đ  cho vay. Nh  v y t  l ng ti n d  tr  ban đ u, h  th ng ngân hàngụ ố ể ư ậ ừ ượ ề ự ữ ầ ệ ố  

thông qua các ho t đ ng c a mình có th  làm hình thành l ng ti n g i không kỳạ ộ ủ ể ượ ề ử  

h n r t l n. S  ti n này đ c các doanh nghi p, dân c  s  d ng đ  thanh toán quaạ ấ ớ ố ề ượ ệ ư ử ụ ể  

ngân hàng, vì v y nó đ c tính là m t b  ph n c a kh i ti n giao d ch trong n nậ ượ ộ ộ ậ ủ ố ề ị ề  

kinh t , đ c s  d ng đ  đáp ng nhu c u v  ti n. ế ượ ử ụ ể ứ ầ ề ề

2.3. M c cung ti n t  ứ ề ệ

Kh i l ng ti n giao d ch do NHT  và các t  ch c tín d ng cung ng cho ố ượ ề ị Ư ổ ứ ụ ứ
C R

n n kinh t  đáp ng cho nhu c u s  d ng ti n bao g m hai b  ph n chính là ti n m t ề ế ứ ầ ử ụ ề ồ ộ ậ ề ặ

trong l u hành ( C ) và ti n g i không kỳ h n ( D ). Ti n d  tr  c a các ngân hàngư ề ử ạ ề ự ữ ủ  

kinh doanh ( R ). M i quan h  gi a m c cung ti n giao d ch (MS) và c  s  ti nố ệ ữ ứ ề ị ơ ố ề  

(MB) th  hi n qua hình 1.ể ệ

C  s  ti nơ ố ề : MB

M c cung ti n giao d chứ ề ị : MS C D

Hình 1. M i quan h  gi a MS và MB ố ệ ữ

NHT  v i ch c năng là ngân hàng phát hành th c hi n vi c ki m soát vàƯ ớ ứ ự ệ ệ ể  

đi u ti t kh i l ng ti n cung ng cho n n kinh t  nh m đ m b o s  n đ nh thề ế ố ượ ề ứ ề ế ằ ả ả ự ổ ị ị 

tr ng, nó tr c ti p đi u ch nh kh i l ng ti n m t đang t n t i và ki m soát giánườ ự ế ề ỉ ố ượ ề ặ ồ ạ ể  

ti p vi c t o ra các kho n ti n g i không kỳ h n c a các ngân hàng th ng m i.ế ệ ạ ả ề ử ạ ủ ươ ạ  

Toàn b  kh i l ng ti n cung ng đ c xác đ nh theo h  s  t o ti n so v i l ngộ ố ượ ề ứ ượ ị ệ ố ạ ề ớ ượ  

ti n c  b n do NHT  phát hành theo công th c: ề ơ ả Ư ứ

MS = MB ⋅m

Trong đó: 

MS: M c cung ti n giao d ch ứ ề ị

MB: C  s  ti n ơ ố ề

m: h  s  t o ti n. ệ ố ạ ề
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1 
+

m =
+

C

D
C

+ 

rD r
E D 

V i: C/D: T  l  ti n m t trong l u hành so v i ti n g i không kỳ h n. ớ ỷ ệ ề ặ ư ớ ề ử ạ

rD: T  l  d  tr  bu c. ỷ ệ ự ữ ộ

rE: T  l  d  tr  d  th a c a các ngân hàng th ng m i. ỷ ệ ữ ữ ư ừ ủ ươ ạ

M c dù có r t nhi u ch  th  có tác đ ng t i m c cung ng ti n nh ng NHTặ ấ ề ủ ể ộ ớ ứ ứ ề ư Ư 

v n có th  s  d ng các công c  c a mình đ  đi u ch nh m c cung ti n theo ý mu nẫ ể ử ụ ụ ủ ể ề ỉ ứ ề ố  

ch  quan đ  th c hi n chính sách ti n t . ủ ể ự ệ ề ệ

3. Cân đ i cung c u ti n t  ố ầ ề ệ

Th  tr ng ti n t  luôn h ng v  đi m cân b ng khi m c cung ti n t  b ngị ườ ề ệ ướ ề ể ằ ứ ề ệ ằ  

m c c u ti n t . Đi u ki n cho s  cân b ng c a th  tr ng ti n t  là: ứ ầ ề ệ ề ệ ự ằ ủ ị ườ ề ệ

MS = MD

Hay:

MS ⎛ ⎞
Ρ = f  ⎜ i ; Y ⎟

 ⎝ − +  ⎠

Khi m c gía (P) và thu nh p th c t  (Y) cho tr c, s  cân b ng ứ ậ ự ế ướ ự ằ cung và c uầ

ti n th c t  s  t o ra m c lãi xu t cân b ng (i) trên th  tr ng.ề ự ế ẽ ạ ứ ấ ằ ị ườ

Lãi
su t,ấ  
i

i2

i1

i3

MD MS
P P

2

1
3

Q2 Q1 Q3

Hình 2: S  cân đ iự ố  c a th  tr ng ti nủ ị ườ ề  
t  ệ
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Kh i l ngố ượ
ti nề M1

th c t ,ự ế P 



M c c u ti n th c t  có liên h  d ng v i thu nh p th c t  và liên h  âm v i ứ ầ ề ự ế ệ ươ ớ ậ ự ế ệ ớ

lãi su t vì v y trên đ  th  ph n ánh th  tr ng ti n t , đ ng c u ti n th c t  (MD/P) ấ ậ ồ ị ả ị ườ ề ệ ườ ầ ề ự ế

có đ  nghiêng xu ng d i. M c cung ti n đ c đi u ch nh b i NHT , do NHT  ộ ố ướ ứ ề ượ ề ỉ ở Ư Ư

n đ nh không ph  thu c vào lãi su t vì v y đ ng cung ti n th c t  th ng đ ng. ấ ị ụ ộ ấ ậ ườ ề ự ế ẳ ứ

Giao đi m gi a đ ng cung ti n th c t  và đ ng c u ti n th c t  nh  đ  th  xác ể ữ ườ ề ự ế ườ ầ ề ự ế ư ồ ị

đ nh lãi su t cân b ng c a th  tr ng (i) t ng ng v i kh i l ng ti n th c t  ị ấ ằ ủ ị ườ ươ ướ ớ ố ượ ề ự ế

trong l u thông (Q), nó ph n ánh tr ng thái mà th  tr ng ti n t  luôn h ng t i. ư ả ạ ị ườ ề ệ ướ ớ

N u th  tr ng ti n t   t i đi m 2, l ng c u ti n th c t  th p h n l ngế ị ườ ề ệ ở ạ ể ượ ầ ề ự ế ấ ơ ượ  

cung v  ti n th c t  m t kho ng Qề ề ự ế ộ ả 1 - Q2 t c là có s  d  cung v  ti n. N u các tứ ự ư ề ề ế ổ 

ch c và cá nhân đang gi  nhi u ti n h n h  mu n  m c lãi su t iứ ữ ề ề ơ ọ ố ở ứ ấ 2 cao h n m c lãiơ ứ  

su t cân b ng iấ ằ 1, h  s  c  g ng gi m l ng ti n b ng cách mua các tài s n sinh lãi,ọ ẽ ố ắ ả ượ ề ằ ả  

t c là đem cho vay. Tuy nhiên khi có ít ng i mu n vay v i lãi su t iứ ườ ố ớ ấ 2 do v y lãi su tậ ấ  

th  tr ng s  b  áp l c làm gi m xu ng t i đi m cân b ng iị ườ ẽ ị ự ả ố ớ ể ằ 1. 

N u lãi su t th  tr ng ban đ u  đi m iế ấ ị ườ ầ ở ể 3 th p h n lãi su t cân b ng iấ ơ ấ ằ 1, s  cóẽ  

l ng d  c u ti n th c t  Qượ ư ầ ề ự ế 3 - Q1. Các t  ch c cá nhân gi  ít ti n h n h  s  mu nổ ứ ữ ề ơ ọ ẽ ố  

nâng s  ti n h  gi  b ng cách bán các trái phi u l y ti n, đ y lãi su t tăng lên t iố ề ọ ữ ằ ế ấ ề ẩ ấ ớ  

m c lãi su t iứ ấ 1, khi đó th  tr ng cân b ng lãi su t không tăng n a. ị ườ ằ ấ ữ

Nh  v y th  tr ng luôn chuy n đ ng t i m t m c lãi su t cân b ng t i đó ư ậ ị ườ ể ộ ớ ộ ứ ấ ằ ạ

m c cung ti n th c t  b ng m c c u ti n th c t . S  cân đ i này cho th y trong ứ ề ự ế ằ ứ ầ ề ự ế ự ố ấ

ng n h n khi m c giá và s n l ng ch a k p đi u ch nh; n u NHT  tăng m c cung ắ ạ ứ ả ượ ư ị ề ỉ ế Ư ứ

ng ti n, lãi su t th  tr ng s  đ c đi u ch nh gi m, ng c l i khi m c cung ti n ứ ề ấ ị ườ ẽ ượ ề ỉ ả ượ ạ ứ ề

gi m xu ng s  đ y lãi su t th  tr ng tăng lên. Chính vì v y, khi NHT  tìm cách ả ố ẽ ẩ ấ ị ườ ậ Ư

ki m soát c  m c cung ti n và m c lãi su t c a th  tr ng đ u d n t i nguy c  m t ể ả ứ ề ứ ấ ủ ị ườ ề ẫ ớ ơ ấ

cân đ i th  tr ng. ố ị ườ

VI.  TÁC  Đ NG  C A TI N  T  Đ I  V I  HO T  Đ NGỘ Ủ Ề Ệ Ố Ớ Ạ Ộ  
KINH T  Ế

S  phân tích cung c u ti n t  cho th y, trong c  ch  th  tr ng b t kỳ s  thay ự ầ ề ệ ấ ơ ế ị ườ ấ ự

đ i nào c a m c cung ti n t  cũng s  đ c th  tr ng đi u ti t đ  có s  cân đ i gi a ổ ủ ứ ề ệ ẽ ượ ị ườ ề ế ể ự ố ữ

m c cung ti n t  và m c c u ti n. S  đi u ch nh đó không ch  đ n thu n gây ra ứ ề ệ ứ ầ ề ự ề ỉ ỉ ơ ầ

nh ng thay đ i trong m c giá chung mà còn có tác đ ng t i nhi u các ho t đ ng ữ ổ ứ ộ ớ ề ạ ộ



c a n n kinh t . Đ  th y rõ h n vai trò c a ti n t  trong n n kinh t  chúng ta đi vàoủ ề ế ể ấ ơ ủ ề ệ ề ế  

xem xét tác đ ng c a ti n t  t i các ho t đ ng kinh t . ộ ủ ề ệ ớ ạ ộ ế

Theo mô hình t ng cung - t ng c u (AS-AD); s  thay đ i c a AD d n đ n s  ổ ổ ầ ự ổ ủ ẫ ế ự

thay đ i c a s n l ng và giá c . Khi t ng c u tăng s  làm tăng s n l ng và m c ổ ủ ả ượ ả ổ ầ ẽ ả ượ ứ

giá c , ng c l i vi c gi m AD có th  d n t i s  s t gi m s n l ng và làm l m ả ượ ạ ệ ả ể ẫ ớ ự ụ ả ả ượ ạ

phát gi m. ả

Theo s  phân tích c a tr ng phái Keynes, t ng c u bao g m 4 b  ph n c u ự ủ ườ ổ ầ ồ ộ ậ ấ

thành: chi tiêu tiêu dùng (C), t c t ng c u v  hàng tiêu dùng và d ch v , chi tiêu đ u ứ ổ ầ ề ị ụ ầ

t  có k  ho ch (I), t c t ng chi tiêu theo k  ho ch c a các hãng kinh doanh v  nhà ư ế ạ ứ ổ ế ạ ủ ề

x ng, máy móc và nh ng đ u vào khác c a s n xu t; chi tiêu c a Chính ph  (G) ưở ữ ầ ủ ả ấ ủ ủ

và xu t kh u ròng (NX) t c chi tiêu c a n c ngoài ròng v  hàng hoá d ch v  trong ấ ẩ ứ ủ ướ ề ị ụ

n c. ướ

AD = C + I + G + NX

S  tác đ ng c a ti n t  t i ho t đ ng kinh t  đ c th  hi n thông qua s  tácự ộ ủ ề ệ ớ ạ ộ ế ượ ể ệ ự  

đ ng t i các b  ph n c a t ng c u bao g m nh ng tác đ ng t i chi tiêu đ u t , chiộ ớ ộ ậ ủ ổ ầ ồ ữ ộ ớ ầ ư  

tiêu tiêu dùng và buôn bán qu c t . ố ế

1.Chi tiêu đ u t  ầ ư

S  thay đ i c a MS tác đ ng t i I thông qua: ự ổ ủ ộ ớ

- Chi phí đ u t . ầ ư Vi c thu h p m c cung ti n t  c a NHT  s  đ y lãi su tệ ẹ ứ ề ệ ủ Ư ẽ ẩ ấ  

tăng lên, chi phí tài tr  cho các ho t đ ng đ u t  có th  tăng lên d n t i gi m l ngợ ạ ộ ầ ư ể ẫ ớ ả ượ  

đ u t , AD suy gi m làm gi m s n l ng và giá c . ầ ư ả ả ả ượ ả

Ng c l i khi NHT  m  r ng ti n t , lãi su t cân b ng c a th  tr ng gi mượ ạ Ư ở ộ ề ệ ấ ằ ủ ị ườ ả  

đi, chi phí đ u t  r  h n có th  m  r ng đ u t , t ng c u tăng làm tăng s n l ng vàầ ư ẻ ơ ể ở ộ ầ ư ổ ầ ả ượ  

giá c . Tuy nhiên lãi su t không th  đ i di n đ y đ  cho chi phí đ u t  nên nh ngả ấ ể ạ ệ ầ ủ ầ ư ữ  

tác đ ng này có th  không rõ ràng. ộ ể

- S  s n có c a các ngu n v n ự ẵ ủ ồ ố

Khi chính sách ti n t  là th t ch t, m c cung ti n gi m, m c dù lãi su t có thề ệ ắ ặ ứ ề ả ặ ấ ể 

thay đ i r t ít nh ng kh  năng cho vay c a các ngân hàng có th  gi m (rổ ấ ư ả ủ ể ả D tăng). 

Vi c h n ch  tín d ng c a các ngân hàng th ng m i làm cho chi tiêu đ u t  gi mệ ạ ế ụ ủ ươ ạ ầ ư ả  

xu ng d n t i AD gi m. Khi NHT  m  r ng ti n t  có th  làm tăng kh  năng choố ẫ ớ ả Ư ở ộ ề ệ ể ả  

vay c a các ngân hàng th ng m i, làm cho chi tiêu đ u t  tăng lên. S  tác đ ng ủ ươ ạ ầ ư ự ộ này 

đ c th  hi n  s  đ : ượ ể ệ ở ơ ồ
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MS  kh  năng cho vayả   I  AD  thu nh p và giá cậ ả

Tuy nhiên kh  năng cho vay c a các ngân hàng th ng m i đ c m  r ng ả ủ ươ ạ ượ ở ộ

không đ ng nghĩa v i vi c ngu n v n này s  đ c t n d ng ngay, nó còn tuỳ thu c ồ ớ ệ ồ ố ẽ ượ ậ ụ ộ

vào kh  năng h p th  v n c a n n kinh t . Vi c h n ch  kh  năng cho vay c a h  ả ấ ụ ố ủ ề ế ệ ạ ế ả ủ ệ

th ng ngân hàng có tác d ng t t hay không còn tuỳ thu c gi i h n c a vi c ki m ố ụ ố ộ ớ ạ ủ ệ ể

soát v n qu c t . ố ố ế

Ngoài ra, s  thay đ i c a cung ti n t  có tác d ng đ n giá c  phi u, khi dânự ổ ủ ề ệ ụ ế ổ ế  

chúng gi  nhi u ti n h n h  mu n ch ng h n, chi tiêu vào th  tr ng c  phi u cóữ ề ề ơ ọ ố ẳ ạ ị ườ ổ ế  

th  tăng lên làm tăng giá c  phi u; giá tr  ròng c a các hãng tăng lên có nghĩa làể ổ ế ị ủ  

nh ng ng i cho vay s  đ c đ m b o nhi u h n cho các kho n vay c a mình, nhữ ườ ẽ ượ ả ả ề ơ ả ủ ư 

v y khuy n khích cho vay đ  tài tr  cho chi tiêu đ u t , t ng c u tăng thúc đ y sậ ế ể ợ ầ ư ổ ầ ẩ ự 

gia tăng s n l ng và giá c . ả ượ ả

2. Chi tiêu tiêu dùng 

- nh h ng đ i v i lãi su t Ả ưở ố ớ ấ

Do chi tiêu tiêu dùng hàng lâu b n th ng đ c tài tr  m t ph n b ng đi vay, doề ườ ượ ợ ộ ầ ằ  

v y lãi su t th p h n s  khuy n khích ng i tiêu dùng tăng chi tiêu tiêu dùng lâu ậ ấ ấ ơ ẽ ế ườ b n.ề  

S  nh h ng c a ti n t  t i t ng c u nh  sau: ự ả ưở ủ ề ệ ớ ổ ầ ư

M i  chi tiêu tiêu dùng lâu b nề   AD  thu nh p và giá cậ ả

Cũng t ng t  nh  đ i v i nh h ng đ n chi tiêu đ u t , s  nh h ng c aươ ự ư ố ớ ả ưở ế ầ ư ự ả ưở ủ  

lãi su t đ n chi tiêu tiêu dùng lâu b n có th  là nh . ấ ế ề ể ỏ

- nh h ng đ n th  tr ng c  phi u Ả ưở ế ị ườ ổ ế

Chi tiêu tiêu dùng cho hàng hoá lâu b n và d ch v  c a dân c  ph  thu c r tề ị ụ ủ ư ụ ộ ấ  

l n vào thu nh p c  đ i c a h  ch  không ph i ch  là thu nh p hi n t i. Khi giá cớ ậ ả ờ ủ ọ ứ ả ỉ ậ ệ ạ ổ 

phi u tăng lên, giá tr  tài s n tài chính tăng lên làm thu nh p c  đ i c a ng i tiêuế ị ả ậ ả ờ ủ ườ  

dùng và tiêu dùng s  tăng. ẽ

C  ch  tác đ ng này nh  sau: ơ ế ộ ư

M  giá c  phi uổ ế   thu nh p c  đ iậ ả ờ  tiêu dùng AD  Y,P

M t khác, khi giá c  phi u tăng, giá tr  các tài s n tài chính tăng, ng i tiêu ặ ổ ế ị ả ườ

 dùng có kh  năng tài chính đ m b o h n s  đánh giá nh ng khó khăn tài chính ít ả ả ả ơ ẽ ữ

x y ra h n. Vi c chi tiêu v  hàng hoá lâu b n c a ng i tiêu dùng b  nh h ng b i ả ơ ệ ề ề ủ ườ ị ả ưở ở

nh ng khó khăn tài chính có th  x y ra trong t ng lai. Khi nh ng khó khăn này ữ ể ả ươ ữ

x y ra, h  s  ph i bán các tài s n c a mình đ  tăng thêm ti n m t, vi c bán các tài ả ọ ẽ ả ả ủ ể ề ặ ệ
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s n tài chính nh  c  phi u s  thu n l i cho vi c bán các hàng hoá tiêu dùng lâu b nả ư ổ ế ẽ ậ ợ ệ ề  

nh  v t d ng tiêu dùng, ph ng ti n đi l i, nhà …Do v y giá c  phi u tăng có thư ậ ụ ươ ệ ạ ở ậ ổ ế ể 

khuy n khích ng i tiêu dùng chi tiêu nhi u h n cho hàng tiêu dùng lâu b n. ế ườ ề ơ ề

C  ch  tác đ ng s  là: ơ ế ộ ẽ

M  giá c  phi uả ế   giá tr  tài s n tài chính ị ả   kh  năng khó khăn TCả  chi 

tiêu nhà , hàng tiêu dùng lâu b nở ề   AD  Y,P. 

3. Xu t kh u ròng ấ ẩ

Trong b i c nh n n kinh t  m  c a các qu c gia và vi c áp d ng ch  đ  t  ố ả ề ế ở ủ ố ệ ụ ế ộ ỷ

giá th  n i, s  nh h ng này thông qua tác đ ng vào t  giá h i đoái. Khi lãi su t ả ổ ự ả ưở ộ ỷ ố ấ

trong n c gi m (l m phát ch a thay đ i) ti n g i b ng n i t  s  kém h p d n h n ướ ả ạ ư ổ ề ử ằ ộ ệ ẽ ấ ẫ ơ

so v i ti n g i ngo i t , k t qu  là nhu c u v  ngo i t  cao h n so v i n i t  làm cho ớ ề ử ạ ệ ế ả ầ ề ạ ệ ơ ớ ộ ệ

giá đ ng n i t  gi m so v i ngo i t  và làm cho hàng n i đ a r  h n so v i hàng ồ ộ ệ ả ớ ạ ệ ộ ị ẻ ơ ớ

ngo i, xu t kh u ròng tăng lên và vì v y t ng c u tăng lên. C  ch  tác đ ng này ạ ấ ẩ ậ ổ ầ ơ ế ộ

đ c tóm t t: ượ ắ

M i  E  NX  AD  Y,P. 

Nh  v y: S  thay đ i c a m c cung ti n t  có tác đ ng t i các ho t đ ngư ậ ự ổ ủ ứ ề ệ ộ ớ ạ ộ  

kinh t  thông qua các tác đ ng t i nh ng b  ph n c a t ng c u nh  chi tiêu đ u t ,ế ộ ớ ữ ộ ậ ủ ổ ầ ư ầ ư  

chi tiêu tiêu dùng, xu t kh u ròng. Tuy nhiên s  tác đ ng này m nh hay y u còn tuỳấ ẩ ự ộ ạ ế  

thu c vào s  ph n ng c a n n kinh t . N u n n kinh t  đang trong giai đo n phátộ ự ả ứ ủ ề ế ế ề ế ạ  

tri n và linh ho t thì chính sách ti n t  có hi u qu  l n h n. Trong tr ng h p n nể ạ ề ệ ệ ả ớ ơ ườ ợ ề  

kinh t  trì tr , các ngu n tài chính đ c t o ra có th  không đ c t n d ng đ y đ  vàế ệ ồ ượ ạ ể ượ ậ ụ ầ ủ  

chính sách ti n t  ít có hi u l c h n. ề ệ ệ ự ơ
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CH NG II ƯƠ

NH NG V N Đ  C  B N V  TÀI CHÍNH Ữ Ấ Ề Ơ Ả Ề

I. S  RA Đ I VÀ PHÁT TRI N C A TÀI CHÍNH Ự Ờ Ể Ủ

1. Ti n đ  ra đ i c a tài chính ề ề ờ ủ

Tài chính là m t ph m trù kinh t  - l ch s . S  ra đ i, t n t i và phát tri n c a ộ ạ ế ị ử ự ờ ồ ạ ể ủ

nó g n li n v i s  phát tri n c a xã h i loài ng i. T  toàn b  l ch s  phát sinh, ắ ề ớ ự ể ủ ộ ườ ừ ộ ị ử

phát tri n c a tài chính chúng ta th y: Tài chính ch  ra đ i và t n t i trong nh ng ể ủ ấ ỉ ờ ồ ạ ữ

đi u ki n l ch s  nh t đ nh, khi mà  đó có nh ng hi n t ng kinh t  - xã h i khách ề ệ ị ử ấ ị ở ữ ệ ượ ế ộ

quan nh t đ nh xu t hi n và t n t i. Có th  xem nh ng hi n t ng kinh t  - xã h i ấ ị ấ ệ ồ ạ ể ữ ệ ượ ế ộ

khách quan đó là nh ng ti n đ  khách quan quy t đ nh s  ra đ i, t n t i và phát ữ ề ề ế ị ự ờ ồ ạ

tri n c a tài chính. ể ủ

Karl Marx trong tác ph m nghiên c u Kinh t  chính tr  h c đã ch  ra hai ti n ẩ ứ ế ị ọ ỉ ề đề 

ra đ i c a tài chính, đó là s  ra đ i, t n t i c a Nhà n c và s  xu t hi n, phát ờ ủ ự ờ ồ ạ ủ ướ ự ấ ệ tri nể  

c a n n s n xu t hàng hoá - ti n t . ủ ề ả ấ ề ệ

a. Ti n đ  th  nh t: S  ra đ i và t n t i c a Nhà n c. ề ề ứ ấ ự ờ ồ ạ ủ ướ

Trong các hình thái xã h i có Nhà n c, tài chính đã t ng t n t i v i t  cách làộ ướ ừ ồ ạ ớ ư  

m t công c  trong tay Nhà n c đ  phân ph i s n ph m xã h i và thu nh p qu c ộ ụ ướ ể ố ả ẩ ộ ậ ố dân, 

đ m b o cho s  t n t i và ho t đ ng c a Nhà n c. Nhà n c đ u tiên trong xã ả ả ự ồ ạ ạ ộ ủ ướ ướ ầ h iộ  

loài ng i là Nhà n c ch  nô, cùng v i s  xu t hi n và t n t i c a nó, nh ng ườ ướ ủ ớ ự ấ ệ ồ ạ ủ ữ hình 

th c s m c a tài chính nh  thu  cũng b t đ u xu t hi n. ứ ớ ủ ư ế ắ ầ ấ ệ

Khi m t hình thái xã h i m i thay th  m t hình thái xã h i cũ, thì m t n n tài ộ ộ ớ ế ộ ộ ộ ề

chính m i ra đ i phù h p v i hình thái Nhà n c m i. F. Ănghen vi t : “Đ  duy trì ớ ờ ợ ớ ướ ớ ế ể

quy n l c công c ng đó, c n ph i có nh ng s  đóng góp c a nh ng ng i công dân ề ự ộ ầ ả ữ ự ủ ữ ườ

c a Nhà n c, đó là thu  má. V i nh ng b c ti n c a văn minh thì b n thân thu  ủ ướ ế ớ ữ ướ ế ủ ả ế

má cũng không đ  n a; Nhà n c còn phát hành h i phi u vay n , t c là phát hành ủ ữ ướ ố ế ợ ứ

công trái”. 

Trong các ch  đ  xã h i phát tri n, các Nhà n c v i ch c năng qu n lý xãế ộ ộ ể ướ ớ ứ ả  

h i trong m i lĩnh v c kinh t , văn hoá, giáo d c, qu c phòng… đ u tăng c ng tàiộ ọ ự ế ụ ố ề ườ  

chính c a mình. ủ
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Nh  v y, có th  nói r ng trong đi u ki n l ch s  nh t đ nh khi có s  xu t ư ậ ể ằ ề ệ ị ử ấ ị ự ấ

hi n, t n t i và ho t đ ng c a Nhà n c thì có s  xu t hi n, t n t i và ho t đ ng c a ệ ồ ạ ạ ộ ủ ướ ự ấ ệ ồ ạ ạ ộ ủ

tài chính. 

b. Ti n đ  th  hai: S  t n t i và phát tri n c a kinh t  hàng hoá - ti n t . ề ề ứ ự ồ ạ ể ủ ế ề ệ

L ch s  phát tri n c a tài chính cho th y r ng, khi nh ng hình th c tài chínhị ử ể ủ ấ ằ ữ ứ  

đ u tiên xu t hi n theo s  xu t hi n c a Nhà n c (thu ) thì đã có s  xu t hi n vàầ ấ ệ ự ấ ệ ủ ướ ế ự ấ ệ  

t n t i c a s n xu t hàng hoá - ti n t , và hình th c ti n t  đã đ c s  d ng trongồ ạ ủ ả ấ ề ệ ứ ề ệ ượ ử ụ  

lĩnh v c c a các quan h  tài chính nh  m t t t y u. ự ủ ệ ư ộ ấ ế

Trong ch  đ  chi m h u nô l , thu  b ng ti n đã đ c áp d ng (nh  thu  ế ộ ế ữ ệ ế ằ ề ượ ụ ư ế

quan, thu  gián thu, thu  ch , thu  tài s n…). Trong ch  đ  phong ki n, theo v i s  ế ế ợ ế ả ế ộ ế ớ ự

m  r ng các quan h  th  tr ng, s n xu t hàng hoá và ti n t , lĩnh v c c a các quan ở ộ ệ ị ườ ả ấ ề ệ ự ủ

h  thu  b ng ti n đã m  r ng và ti n hành th ng xuyên h n (nh  thu  đ t, thu  ệ ế ằ ề ở ộ ế ườ ơ ư ế ấ ế

gián thu v i v t ph m tiêu dùng, thu  h  gia đình…), tín d ng Nhà n c cũng b t ớ ậ ẩ ế ộ ụ ướ ắ

đ u phát tri n. ầ ể

V i s  phát tri n v t b c c a kinh t  hàng hoá - ti n t  thu nh p b ng ti n ớ ự ể ượ ậ ủ ế ề ệ ậ ằ ề

qua thu  và công trái đã tr  thành ngu n thu ch  y u c a Nhà n c. Theo v i thu ế ở ồ ủ ế ủ ướ ớ

nh p b ng ti n, chi tiêu b ng ti n đã làm phong phú các hình th c chi tiêu và linh ậ ằ ề ằ ề ứ

ho t trong khi s  d ng v n. Chính trong th i kỳ phát tri n kinh t  t  b n, ngân sách ạ ử ụ ố ờ ể ế ư ả

Nhà n c - m t lo i qu  ti n t  t p trung đã đ c hình thành và ngày càng có tính ướ ộ ạ ỹ ề ệ ậ ượ

h  th ng ch t ch , ngày càng đóng vai trò quan tr ng phân ph i c a c i xã h i d i ệ ố ặ ẽ ọ ố ủ ả ộ ướ

hình th c giá tr . ứ ị

Kinh t  hàng hoá ti n t  càng phát tri n, thì hình th c giá tr  ti n t  càng tr  ế ề ệ ể ứ ị ề ệ ở

thành  hình th c ch  y u c a thu nh p và chi tiêu c a Nhà n c. Kinh t  hàng hoá -ứ ủ ế ủ ậ ủ ướ ế

ti n t  đã m  r ng lĩnh v c c a các quan h  tài chính. N n kinh t  t  b n ra đ i và ề ệ ở ộ ự ủ ệ ề ế ư ả ờ

phát tri n, thì hình th c giá tr  ti n t  c a các quan h  tài chính đã là m t y u t  b n ể ứ ị ề ệ ủ ệ ộ ế ố ả

ch t c a tài chính. ấ ủ

Nh  v y, s  t n t i và phát tri n c a kinh t  hàng hoá - ti n t  là m t ti n đư ậ ự ồ ạ ể ủ ế ề ệ ộ ề ề 

khách quan quy t đ nh s  ra đ i và phát tri n c a tài chính. ế ị ự ờ ể ủ

Khi nói đ n ti n đ  c a tài chính, m t s  nhà lý lu n kinh t  nh n m nh đ n ế ề ề ủ ộ ố ậ ế ấ ạ ế

ti n đ  th  nh t - t c là nh n m nh đ n s  t n t i c a Nhà n c; nh ng m t s  nhà ề ề ứ ấ ứ ấ ạ ế ự ồ ạ ủ ướ ư ộ ố
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kinh t  khác không tán thành quan đi m đó; các nhà kinh t  này đ a ra ví d  v  m t ế ể ế ư ụ ề ộ

Nhà n c Kh -me không th a nh n n n kinh t  hàng hoá ti n t , do đó không có ướ ơ ừ ậ ề ế ề ệ

n n tài chính. Nhi u nhà lý lu n kinh t  nh t trí nh n m nh đ n ti n đ  th  hai. ề ề ậ ế ấ ấ ạ ế ề ề ứ

Theo các nhà kinh t  h c này, đ c bi t nh n m nh đ n s  ra đ i và t n t i c a ti n ế ọ ặ ệ ấ ạ ế ự ờ ồ ạ ủ ề

t  và cho r ng đây là ti n đ  có tính ch t quy t đ nh s  ra đ i và t n t i c a tài ệ ằ ề ề ấ ế ị ự ờ ồ ạ ủ

chính. Các nhà lý lu n này d n ch ng b ng th i kỳ kinh t  xã h i ch  nghĩa, khi đó ậ ẫ ứ ằ ờ ế ộ ủ

Nhà n c XHCN không th a nh n n n kinh t  hàng hoá, nh ng t n t i ti n t  nên ướ ừ ậ ề ế ư ồ ạ ề ệ

v n t n t i m t n n tài chính. ẫ ồ ạ ộ ề

2. S  c n thi t khách quan c a tài chính ự ầ ế ủ

Khi nghiên c u các ti n đ  c a tài chính, chúng ta th y r ng: chính s  t n t iứ ề ề ủ ấ ằ ự ồ ạ  

c a Nhà n c và s  t n t i c a n n kinh t  hàng hoá - ti n t  quy t đ nh tính t t y uủ ướ ự ồ ạ ủ ề ế ề ệ ế ị ấ ế  

khách quan t n t i c a tài chính. ồ ạ ủ

Trong quá trình phát sinh, phát tri n c a n n kinh t  hàng hoá ti n t , Nhà ể ủ ề ế ề ệ

n c ra đ i; đ  t n t i và phát tri n cũng nh  đ  th c hi n ch c năng qu n lý toàn ướ ờ ể ồ ạ ể ư ể ự ệ ứ ả

di n xã h i c a Nhà n c  các qu c gia và  m i th i kỳ, c n thi t ph i s  d ng tài ệ ộ ủ ướ ở ố ở ọ ờ ầ ế ả ử ụ

chính. Vì: 

- Thông qua các quan h  tài chính, đ  th c hi n phân ph i c a c i xã h i theoệ ể ự ệ ố ủ ả ộ  

yêu c u phát tri n qu c gia. ầ ể ố

- S  d ng công c  tài chính đi u ti t m t ph n thu nh p cu  các thành ph nử ụ ụ ề ế ộ ầ ậ ả ầ  

kinh t , ph c v  các m c tiêu kinh t  xã h i trong các giai đo n phát tri n. ế ụ ụ ụ ế ộ ạ ể

- Thông qua phân ph i tài chính, đ m b o tái s n xu t xã h i và th c hi n đ u ố ả ả ả ấ ộ ự ệ ầ tư 

phát tri n kinh t . ể ế

-  S  d ng các công c  tài chính, th c hi n giám sát toàn b  các ho t đ ng c aử ụ ụ ự ệ ộ ạ ộ ủ  

qu c gia, đ m b o s  d ng các ngu n tài chính có hi u qu . ố ả ả ử ụ ồ ệ ả

Tóm l i, s  c n thi t khách quan c a tài chính là do s  t n t i khách quan c a ạ ự ầ ế ủ ự ồ ạ ủ các 

ti n đ  tài chính. Trong đó, đ  đáp ng yêu c u phát tri n c a n n kinh t  và ề ề ể ứ ầ ể ủ ề ế qu n lýả  

xã h i, Nhà n c c a các qu c gia c n thi t ph i n m l y  tài chính nh  m t ộ ướ ủ ố ầ ế ả ắ ấ ư ộ công cụ 

s c bén đ  qu n lý qu c gia. ắ ể ả ố
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II. B N CH T C A TÀI CHÍNH Ả Ấ Ủ

Khi nghiên c u l ch s  phát tri n c a tài chính, chúng ta th y quá trình phátứ ị ử ể ủ ấ  

tri n kinh t  xã h i đã thúc đ y s  phát tri n c a tài chính, và trong các hình thái xã ể ế ộ ẩ ự ể ủ h iộ  

khác nhau thì n n tài chính cũng có nh ng bi u hi n thay đ i. ề ữ ể ệ ổ

Các nhà lý lu n kinh t   các th i kỳ khác nhau và ch  đ  xã h i khác nhau,ậ ế ở ờ ế ộ ộ  

nh n th c v  b n ch t c a tài chính không có s  nh t quán hoàn toàn. Lý thuy t v  ậ ứ ề ả ấ ủ ự ấ ế ề tài 

chính, tín d ng, ti n t  và ngân hàng c a K.Marx tuy có h n ch  vì đi u ki n l ch ụ ề ệ ủ ạ ế ề ệ ị sử 

(Marx nghiên c u v n đ  này t  cu i TK XIX), nh ng giá tr  c a nó đ n nay nhi uứ ấ ề ừ ố ư ị ủ ế ề  

nhà kinh t  h c hi n đ i v n ph i th a nh n. ế ọ ệ ạ ẫ ả ừ ậ

Nghiên c u m t ph m trù kinh t , đòi h i ph i xem xét hình th c bi u hi nứ ộ ạ ế ỏ ả ứ ể ệ  

bên ngoài và b n ch t bên trong c a nó. ả ấ ủ

1. Hi n t ng tài chính. ệ ượ

Khi quan sát th c ti n các quá trình v n đ ng kinh t - xã h i có th  d  dàng ự ễ ậ ộ ế ộ ể ễ

nh n th y các hi n t ng tài chính th  hi n ra nh  s  v n đ ng c a v n ti n t , nh : ậ ấ ệ ượ ể ệ ư ự ậ ộ ủ ố ề ệ ư

Các kho n chi tr  chuy n t  doanh nghi p này thành các kho n thu c a doanh ả ả ể ừ ệ ả ủ

nghi p khác, các kho n n p (chi) chuy n t  các doanh nghi p, các t  ch c kinh t , ệ ả ộ ể ừ ệ ổ ứ ế

dân c  thành các kho n thu c a Ngân sách Nhà n c, các kho n chi chuy n t  ư ả ủ ướ ả ể ừ

Ngân sách Nhà n c thành các kho n thu c a các doanh nghi p, các t  ch c kinh t  ướ ả ủ ệ ổ ứ ế

xã h i, dân c … ộ ư

T  các hi n t ng tài chính đó cho th y, trong đi u ki n n n kinh t  hàng ừ ệ ượ ấ ề ệ ề ế

hoá ti n t , s  v n đ ng c a v n ti n t  là t t y u và di n ra liên t c. S  v n đ ngề ệ ự ậ ộ ủ ố ề ệ ấ ế ễ ụ ự ậ ộ  

đó  

c a v n ti n t , xét theo ý nghĩa là s  thay đ i ch  s  h u v n ti n t  đó, có th  th y ủ ố ề ệ ự ổ ủ ở ữ ố ề ệ ể ấ

các hi n t ng tài chính bi u hi n các quan h  gi a nh ng ng i chi tr  v i nh ng ệ ượ ể ệ ệ ữ ữ ườ ả ớ ữ

ng i thu nh n v n ti n t . S  v n đ ng c a v n ti n t  đã làm thay đ i l i ích kinh ườ ậ ố ề ệ ự ậ ộ ủ ố ề ệ ổ ợ

t  c a h . ế ủ ọ

2. B n ch t c a tài chính. ả ấ ủ

Hi n t ng tài chính - s  v n đ ng c a các qu  ti n t  là bi u hi n bên ngoài ệ ượ ự ậ ộ ủ ỹ ề ệ ể ệ

c a tài chính, bên trong - b n ch t c a nó là m i quan h  gi a ng i chi tr  và ủ ả ấ ủ ố ệ ữ ườ ả

ng i thu nh n v n ti n t , đây là m i quan h  gi a hai ch  s  h u - m i quan h  xã ườ ậ ố ề ệ ố ệ ữ ủ ở ữ ố ệ

h i. ộ
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a. Đ c đi m c a quan h  tài chính ặ ể ủ ệ

Các quan h  tài chính phát sinh v  s  v n đ ng c a v n ti n t  - bi u hi nệ ề ự ậ ộ ủ ố ề ệ ể ệ  

m t giá tr  c a s n ph m xã h i, là k t qu  c a ho t đ ng s n xu t thu c lĩnh v cặ ị ủ ả ẩ ộ ế ả ủ ạ ộ ả ấ ộ ự  

kinh t . Vì v y các quan h  tài chính là các quan h  kinh t . ế ậ ệ ệ ế

Các kho n thu chi c a Ngân sách Nhà n c, các doanh nghi p… bi u hi n ả ủ ướ ệ ể ệ v nậ  

đ ng c a v n ti n t , đ u th  hi n vi c c a c i xã h i đ c phân chia thànhộ ủ ố ề ệ ề ể ệ ệ ủ ả ộ ượ  

nh ng b  ph n khác nhau, m i b  ph n đ c phân ph i cho nh ng ch  th  khácữ ộ ậ ỗ ộ ậ ượ ố ữ ủ ể  

nhau, ch ng t  tài chính là các quan h  v  phân ph i s n ph m. ứ ỏ ệ ề ố ả ẩ

Các hi n t ng tài chính th  hi n ra thành s  v n đ ng c a v n ti n t , nh tệ ượ ể ệ ự ậ ộ ủ ố ề ệ ấ  

là s  phân ph i s n ph m d i hình th c ti n t , vì v y quan h  tài chính là cácự ố ả ẩ ướ ứ ề ệ ậ ệ  

quan h  phân ph i c a c i xã h i d i hình th c ti n t . ệ ố ủ ả ộ ướ ứ ề ệ

Các quan h  phân ph i d i hình th c ti n t  thu c v  tài chính có nh ngệ ố ướ ứ ề ệ ộ ề ữ  

đ c đi m sau: ặ ể

Th  nh t: Các quan h  phân ph i đó luôn g n li n v i vi c th c hi n nh ngứ ấ ệ ố ắ ề ớ ệ ự ệ ữ  

nhi m v  c a Nhà n c và đáp ng nhu c u chung c a xã hôi. ệ ụ ủ ướ ứ ầ ủ

Th  hai: Các quan h  phân ph i luôn g n li n v i vi c hình thành, phân ph i vàứ ệ ố ắ ề ớ ệ ố  

s  d ng các qu  ti n t  t p trung và không t p trung, đ c s  d ng trên ph m vi ử ụ ỹ ề ệ ậ ậ ượ ử ụ ạ toàn 

xã h i ho c trong t ng doanh nghi p, các t  ch c kinh t  và dân c . Đây là đ c ộ ặ ừ ệ ổ ứ ế ư ặ đi mể  

đ c tr ng c a phân ph i tài chính. ặ ư ủ ố

b. Đ c đi m c a các qu  ti n t  tài chính ặ ể ủ ỹ ề ệ

Các qu  ti n t  trong quá trình hình thành và s  d ng có nh ng đ c đi m cỹ ề ệ ử ụ ữ ặ ể ơ 

b n sau: ả

- Các qu  ti n t  luôn luôn bi u hi n quy n s  h u c a ch  s  h u. S  v nỹ ề ệ ể ệ ề ở ữ ủ ủ ở ữ ự ậ  

đ ng c a các qu  ti n t  có th  bi u hi n trong ph m vi m t hình th c s  h u ho cộ ủ ỹ ề ệ ể ể ệ ạ ộ ứ ở ữ ặ  

nhi u hình th c s  h u. ề ứ ở ữ

- Các qu  ti n t  bao gi  cũng th  hi n tính m c đích c a ti n v n. Đây là tiêuỹ ề ệ ờ ể ệ ụ ủ ề ố  

th c chính c a các qu  ti n t  tài chính. ứ ủ ỹ ề ệ

- T t c  các qu  ti n t  đi u v n đ ng th ng  xuyên, t c là luôn luôn đ cấ ả ỹ ề ệ ề ậ ộ ườ ứ ượ  

s  d ng  ( ch  tiêu ) và b  sung (thu vào). ử ụ ỉ ổ
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- Các qu  ti n t  trong vi c hình thành và s  d ng, đi u th  hi n tính pháp lý ỹ ề ệ ệ ử ụ ề ể ệ và 

đ c th  th c hoá b ng các văn b n chính quy. ượ ể ứ ằ ả

Nh  v y các qu  ti n t , trong s  v n đ ng c a chúng, là ph n ánh th  hi n ư ậ ỹ ề ệ ự ậ ộ ủ ả ể ệ

nh ng quan h  gi a con ng i v i nhau trong phân ph i c a c i xã h i d i hình ữ ệ ữ ườ ớ ố ủ ả ộ ướ

thái ti n t . ề ệ

T  nh ng đi u phân tích trên, có th  khái quát v  b n ch t c a tài chính nh  ừ ữ ề ể ề ả ấ ủ ư

sau: Tài chính là m t m t c a quan h  phân ph i bi u hi n d i hình thái ti n t , ộ ặ ủ ệ ố ể ệ ướ ề ệ

đ c s  d ng đ  phân ph i c a c i xã h i, xây d ng và hình thành lên nh ng qu  ượ ử ụ ể ố ủ ả ộ ự ữ ỹ

ti n t  t p trung và không t p trung, và s  d ng các qu  ti n t  đó nh m b o đ m ề ệ ậ ậ ử ụ ỹ ề ệ ằ ả ả

cho quá trình tái s n xu t và nâng cao đ i s ng cho m i thành viên trong xã h iả ấ ờ ố ọ ộ . 

Có th  nói tài chính là m t ph m trù tr u t ng đ c khái quát t  s  v n đ ngể ộ ạ ừ ượ ượ ừ ự ậ ộ  

c a ti n t  g n li n v i ho t đ ng c a con ng i. ủ ề ệ ắ ề ớ ạ ộ ủ ườ

III. CH C NĂNG C A TÀI CHÍNH Ứ Ủ

Ch c năng c a tài chính là s  c  th  hoá b n ch t c a tài chính, nó m  ra n iứ ủ ự ụ ể ả ấ ủ ở ộ  

dung c a tài chính và v ch rõ tác d ng xã h i c a tài chính. Ch c năng c a tài chính ủ ạ ụ ộ ủ ứ ủ là 

kh  năng bên trong, bi u l  tác d ng xã h i c a nó và tác d ng đó ch  có th  có ả ể ộ ụ ộ ủ ụ ỉ ể đ cượ  

v i s  tham gia nh t thi t c a con ng i. ớ ự ấ ế ủ ườ

Tài chính v n có hai ch c năng c  b n, ch c năng phân ph i t ng s n ph m ố ứ ơ ả ứ ố ổ ả ẩ xã 

h i d i d ng hình thái ti n t  và  ch c năng giám đ c b ng ti n đ i v i toàn b  ộ ướ ạ ề ệ ứ ố ằ ề ố ớ ộ ho tạ  

đ ng kinh t  xã h i (g i t t là ch c năng giám đ c). ộ ế ộ ọ ắ ứ ố

1. Ch c năng phân ph i ứ ố

Phân ph i c a c i xã h i, tr i qua quá trình phân ph i l n đ u và nhi u  l nố ủ ả ộ ả ố ầ ầ ề ầ  

phân ph i l i. ố ạ

- Phân ph i l n đ u là phân ph i ti n hành trong lĩnh v c s n xu t v t ch t, ố ầ ầ ố ế ự ả ấ ậ ấ

hình thành nên qu  bù đ p t  li u s n xu t, nh ng kho n thu nh p ban đ u cho ỹ ắ ư ệ ả ấ ữ ả ậ ầ

ng i lao đ ng và thu nh p thu n tuý c a xã h i (thu nh p thu n tuý c a các doanh ườ ộ ậ ầ ủ ộ ậ ầ ủ

nghi p, t  ch c kinh t , dân c  và thu nh p thu n tuý t p trung c a Nhà n c). ệ ổ ứ ế ư ậ ầ ậ ủ ướ

Trong các t  ch c kinh t , s n ph m làm ra sau khi tiêu th  và thu đ c ti n, ổ ứ ế ả ẩ ụ ượ ề

đ c ti n hành phân ph i. M t ph n đ c s  d ng đ  bù đ p v n c  đ nh và v n ượ ế ố ộ ầ ượ ử ụ ể ắ ố ố ị ố
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l u đ ng đã tiêu hao. M t ph n tr  l ng cho ng i lao đ ng. M t ph n n p choư ộ ộ ầ ả ươ ườ ộ ộ ầ ộ  

Nhà n c d i hình th c các lo i thu . M t ph n n p qu  b o hi m xã h i. Ph nướ ướ ứ ạ ế ộ ầ ộ ỹ ả ể ộ ầ  

còn l i đ  hình thành nên các qu  c a doanh nghi p, t  ch c kinh t  và phân chia ạ ể ỹ ủ ệ ổ ứ ế l iợ  

t c cho ng i góp v n. ứ ườ ố

Phân ph i l n đ u, m i ch  t o ra nh ng kho n thu nh p c  b n, ch a th  đápố ầ ầ ớ ỉ ạ ữ ả ậ ơ ả ư ể  

ng nhu c u c a xã h i. Do đó ph i tr i qua quá trình phân ph i l i. ứ ầ ủ ộ ả ả ố ạ

Phân ph i l i thu nh p là ti p t c phân ph i nh ng ph n thu nh p c  b nố ạ ậ ế ụ ố ữ ầ ậ ơ ả  

đ c hình thành qua phân ph i l n đ u, đ  đáp ng nhu c u tích lu  và tiêu dùngượ ố ầ ầ ể ứ ầ ỹ  

c a toàn xã h i (các ngành không s n xu t: Quân đ i, Giáo d c, Y t …). ủ ộ ả ấ ộ ụ ế

M c đích c a phân ph i l i là: ụ ủ ố ạ

. B  sung thêm vào Ngân sách Nhà n c đ  đáp ng nhu c u chi tiêu cho ổ ướ ể ứ ầ toàn 

xã h i. ộ

. T o ra ngu n thu nh p cho các lĩnh v c không s n xu t v t ch t và nh ngạ ồ ậ ự ả ấ ậ ấ ữ  

ng i làm vi c trong các lĩnh v c đó. ườ ệ ự

. Đi u hoà thu nh p gi a các ngành, gi a các doanh nghi p và các t  ch cề ậ ữ ữ ệ ổ ứ  

kinh t , các t ng l p dân c . ế ầ ớ ư

. Đi u ti t các ho t đ ng kinh t  trên ph m vi vĩ mô. ề ế ạ ộ ế ạ

Phân ph i l i đ c ti n hành thông qua ba bi n pháp: Bi n pháp tài chính -ố ạ ượ ế ệ ệ

tín d ng, bi n pháp giá c  và ho t đ ng ph c v . Trong đó, bi n pháp tài chính - tínụ ệ ả ạ ộ ụ ụ ệ  

d ng gi a vai trò trunng tâm. ụ ữ

2. Ch c năng giám đ c ứ ố

Ch c năng giám đ c c a tài chính là ch c năng mà nh  vào đó vi c ki m traứ ố ủ ứ ờ ệ ể  

b ng đ ng ti n đ c th c hi n đ i v i quá trình phân ph i c a c i xã h i thành cácằ ồ ề ượ ự ệ ố ớ ố ủ ả ộ  

qu  ti n t  và s  d ng chúng theo các m c đích đã đ nh. ỹ ề ệ ử ụ ụ ị

Nh  v y, đ i t ng giám đ c c a tài chính là quá trình phân ph i c a c i xãư ậ ố ượ ố ủ ố ủ ả  

h i d i hình thái ti n t  - quá trình hình thành và s  d ng các qu  ti n t  t p trung ộ ướ ề ệ ử ụ ỹ ề ệ ậ và 

không t p trung theo các m c tiêu đã đ nh. ậ ụ ị

Cùng v i vi c xác đ nh đ i t ng, c n thi t ph i ch  ra nh ng đ c đi m c aớ ệ ị ố ượ ầ ế ả ỉ ữ ặ ể ủ  

giám đ c tài chính. ố
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- Th  nh t:ứ ấ  Giám đ c c a tài chính là s  giám đ c b ng ti n thông qua số ủ ự ố ằ ề ử 

d ng ch c năng th c đo giá tr  và ch c năng ph ng ti n thanh toán c a ti n tụ ứ ướ ị ứ ươ ệ ủ ề ệ 

trong v n đ ng c a ti n v n đ  ti n hành giám đ c. ậ ộ ủ ề ố ể ế ố

- Th  hai:ứ  Giám đ c b ng ti n c a tài chính là s  giám đ c b ng ti n thông ố ằ ề ủ ự ố ằ ề qua 

phân tích các ch  tiêu tài chính - các ch  tiêu ph n ánh t ng h p toàn b  các ho tỉ ỉ ả ổ ợ ộ ạ  

đ ng c a xã h i và c a các doanh nghi p. ộ ủ ộ ủ ệ

- Th  ba:ứ  Giám đ c b ng ti n c a tài chính còn đ c th c hi n đ i v i s  v nố ằ ề ủ ượ ự ệ ố ớ ự ậ  

đ ng c a tài nguyên trong xã h i. ộ ủ ộ

Th c hi n ch c năng giám đ c, tài chính nh m m c đích sau: ự ệ ứ ố ằ ụ

- B o đ m cho các c  s  kinh t  cũng nh  toàn b  n n kinh t  phát tri n theoả ả ơ ở ế ư ộ ề ế ể  

nh ng m c tiêu đ nh h ng c a Nhà n c. ữ ụ ị ướ ủ ướ

- Đ m b o vi c s  d ng các ngu n l c khan hi m môt cách có hi u qu , ti tả ả ệ ử ụ ồ ự ế ệ ả ế  

ki m t i m c t i đa các y u t  s n xu t trong xã h i. ệ ớ ứ ố ế ố ả ấ ộ

- B o đ m s  d ng v n đ t hi u qu  cao. ả ả ử ụ ố ạ ệ ả

- B o đ m vi c ch p hành pháp lu t trong m i ho t đ ng s n xu t kinh doanh.ả ả ệ ấ ậ ọ ạ ộ ả ấ  

N i dung Giám đ c tài chính, g m có nh ng n i dung chính sau: ộ ố ồ ữ ộ

- Giám đ c tài chính trong quá trình thành l p và th c hi n k  ho ch Ngânố ậ ự ệ ế ạ  

sách Nhà n c. ướ

- Giám đ c tài chính trong các doanh nghi p, các t  ch c kinh t  d a trên c  ố ệ ổ ứ ế ự ơ sở 

ch  đ  h ch toán kinh t  và h p đ ng kinh t . ế ộ ạ ế ợ ồ ế

- Giám đ c tài chính trong quá trình c p phát, cho vay và thanh toán v n đ u ố ấ ố ầ tư 

XDCB. 

Ngoài ra, Giám đ c tài chính còn đ c th c hi n trong các h  kinh t  dân c . ố ượ ự ệ ộ ế ư

Giám đ c tài chính dù th c hi n  đâu, cũng đ u là s  giám đ c toàn di n m t ố ự ệ ở ề ự ố ệ ặ

 giá tr  đ i v i quá trình hình thành phân ph i và s  d ng các ngu n v n trong quáị ố ớ ố ử ụ ồ ố  

trình ho t đ ng c a t ng khâu và trong toàn xã h i. ạ ộ ủ ừ ộ

Hai ch c năng c a tài chính có m i quan h  h u c , b  sung cho nhau, trong ứ ủ ố ệ ữ ơ ổ

đó vi c th c hi n ch c năng phân ph i là ti n đ  đ  th c hi n ch c năng giám đ c, ệ ự ệ ứ ố ề ề ể ự ệ ứ ố
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và ng c l i vi c th c hi n t t ch c năng giám đ c s  t o đi u ki n đ  th c hi nượ ạ ệ ự ệ ố ứ ố ẽ ạ ề ệ ể ự ệ  

ch c năng phân ph i t t h n. ứ ố ố ơ

Trên c  s  nh n th c đ c b n ch t, ch c năng c a tài chính, ho t đ ng c aơ ở ậ ứ ượ ả ấ ứ ủ ạ ộ ủ  

tài chính m i phát huy đ c vai trò c a nó trong n n kinh t . ớ ượ ủ ề ế

IV. NGU N  TÀI CHÍNH VÀ H  TH NG TÀI CHÍNH Ồ Ệ Ố

1. S  xu t hi n ngu n tài chính ự ấ ệ ồ

Quá trình s n xu t xã h i, tr i qua các khâu s n xu t - phân ph i - trao đ i -ả ấ ộ ả ả ấ ố ổ

tiêu dùng. M c đích c a s n xu t là đ  đáp ng nhu c u tiêu dùng, và cũng chính tụ ủ ả ấ ể ứ ầ ừ 

nhu c u tiêu dùng mà sinh ra s n xu t s n ph m. Quá trình s n xu t ph i thông quaầ ả ấ ả ẩ ả ấ ả  

phân ph i và trao đ i đ  đ n ng i tiêu dùng. ố ổ ể ế ườ

Trong n n s n xu t hàng hoá - ti n t , quá trình phân ph i đ c ti n hành nhề ả ấ ề ệ ố ượ ế ư 

sau: Tr c h t, ng i s n xu t có s n ph m đem tiêu th  trên th  tr ng và thu đ cướ ế ườ ả ấ ả ẩ ụ ị ườ ượ  

kho n ti n nh t đ nh - g i là doanh thu tiêu th  hay doanh thu bán hàng. ả ề ấ ị ọ ụ

Doanh thu tiêu th  là doanh thu b ng ti n, nên v  ph ng di n s  d ng nó r tụ ằ ề ề ươ ệ ử ụ ấ  

thu n ti n và linh ho t, nó d  phân chia, d  v n chuy n trao đ i và d  c t gi . ậ ệ ạ ễ ễ ậ ể ổ ễ ấ ữ

Đ i v i nhà s n xu t, doanh thu b ng ti n s  giúp gi i quy t t t c  các kho nố ớ ả ấ ằ ề ẽ ả ế ấ ả ả  

chi phí c n thi t, nh  bù đ p tiêu hao nguyên li u, kh u hao máy móc, tr  l ng choầ ế ư ắ ệ ấ ả ươ  

công nhân, n p thu  cho Chính ph , tr  l i t c cho ng i có c  ph n… Sau khi chiộ ế ủ ả ợ ứ ườ ổ ầ  

tr , t ng ph n ti n doanh thu (kho n doanh nghi p chi) s  thu c v  nh ng ng iả ừ ầ ề ả ệ ẽ ộ ề ữ ườ  

ch  s  h u m i, và s  ti p t c v n đ ng thông qua các giao d ch trong đ i s ng kinhủ ở ữ ớ ẽ ế ụ ậ ộ ị ờ ố  

t  xã h i. Đó là quá trình phân ph i l i c a doanh thu. ế ộ ố ạ ủ

V  ph ng ti n tài chính, toàn b  quá trình phân ph i trên đây g i là phân ề ươ ệ ộ ố ọ

ph i tài chính, và kho n doanh thu b ng ti n c a doanh nghi p s n xu t chính là ố ả ằ ề ủ ệ ả ấ

ngu n tài chính - giá tr  c a s n ph m hàng hoá đ c chuy n hoá trong khi tiêu th . ồ ị ủ ả ẩ ượ ể ụ

Đi u c n nh n m nh là, ch  t i khi hàng hoá đ c tiêu th , thì ng i s n xu t ề ầ ấ ạ ỉ ớ ượ ụ ườ ả ấ

m i có đ c ngu n tài chính đ  trang tr i các kho n chi phí c n thi t. Nh  v y, ớ ượ ồ ể ả ả ầ ế ư ậ

ngu n tài chính ch  bao g m giá tr  nh ng s n ph m hàng hoá đã tiêu th  đ c. ồ ỉ ồ ị ữ ả ẩ ụ ượ

Ngu n tài chính không ch  gi i h n  ph n thu nh p qu c dân (V+m), mà ngu n tài ồ ỉ ớ ạ ở ầ ậ ố ồ
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chính t p h p trong nó t t c  các y u t  hình thành giá tr  c a s n ph m hàng hoá đãậ ợ ấ ả ế ố ị ủ ả ẩ  

đ c tiêu th . ượ ụ

Ngu n tài chính, sau khi xu t hi n  các doanh nghi p s n xu t chúng đ c di ồ ấ ệ ở ệ ả ấ ượ

chuy n qua các lu ng đ  tham gia vào nh ng t  đi m v n khác nhau trong n n kinh ể ồ ể ữ ụ ể ố ề

t . ế

2. Các lu ng di chuy n v n và các t  đi m v n ồ ể ố ụ ể ố

Chúng ta xem xét chu trình tài chính trong n n kinh t  đ  th y rõ vai trò c a ề ế ể ấ ủ các 

t  đi m v n và m i quan h  gi a các t  đi m đó. ụ ể ố ố ệ ữ ụ ể

+ Tr c h t là t  đi m tài chính doanh nghi p. Chính  đây ngu n tài chínhướ ế ụ ể ệ ở ồ  

xu t hi n và cũng chính  đây thu hút tr  v  ph n quan tr ng các ngu n tài chínhấ ệ ở ở ề ầ ọ ồ  

trong n n kinh t . ề ế

Ngu n tài chính c a doanh nghi p - doanh thu do tiêu th  s n ph m đ c ồ ủ ệ ụ ả ẩ ượ

phân ph i cho các t  đi m v n ti p theo. Tr c h t, m t ph n đ c s  d ng tr c ố ụ ể ố ế ướ ế ộ ầ ượ ử ụ ự

ti p mua t  li u s n xu t (TLSX) trên th  tr ng TLSX. M t ph n tr  công cho ế ư ệ ả ấ ị ườ ộ ầ ả

ng i lao đ ng và ch  doanh nghi p và l i t c c  ph n cho ng i góp v n, ph n ườ ộ ủ ệ ợ ứ ổ ầ ườ ố ầ

này k t h p v i ti n l ng c a công nhân viên và tài tr  c a thân nhân  n c ngoài ế ợ ớ ề ươ ủ ợ ủ ở ướ

hình thành t  đi m v n h  gia đình. M t ph n n p thu  cho Nhà n c hình thành t  ụ ể ố ộ ộ ầ ộ ế ướ ụ

đi m v n Ngân sách Nhà n c (NSNN). M t ph n mua b o hi m c a các t  ch c ể ố ướ ộ ầ ả ể ủ ổ ứ

b o hi m hay g i  các t  ch c tín d ng hình thành t  đi m v n các t  ch c tài ả ể ử ở ổ ứ ụ ụ ể ố ổ ứ

chính trung gian. Ph n còn l i b  sung vào các quĩ c a doanh nghi p và có th  ầ ạ ổ ủ ệ ể

tham gia khu v c tài chính qu c t . ự ố ế

Bên c nh lu ng phân ph i ra, tài chính doanh nghi p còn thu hút các ngu n v nạ ồ ố ệ ồ ố  

khác đ  b  sung ngu n v n c a doanh nghi p: Vay ngân hàng, phát hành c  phi u,ể ổ ồ ố ủ ệ ổ ế  

liên doanh… 

Quá trình phân ph i các ngu n tài chính trên đây c a TCDN làm n y sinh hàngố ồ ủ ả  

lo t các m i quan h  tài chính, trong đó có nh ng quan h  s  ti p t c phát ạ ố ệ ữ ệ ẽ ế ụ tri n,ể  

thay đ i  các t  đi m v n ti p theo có nh ng quan h  k t thúc và ngu n tài ổ ở ụ ể ố ế ữ ệ ế ồ chính đi 

vào tiêu dùng cho s n xu t và phi s n xu t. ả ấ ả ấ

+ Th  hai là t  đi m v n NSNN. NSNN có vai trò là công c  đi u ti t vĩ mô ứ ụ ể ố ụ ề ế

n n kinh t  th  tr ng, và đ  th c hi n đ c vai trò đó NSNN ph i có các ngu n ề ế ị ườ ể ụ ệ ượ ả ồ
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v n đ c đ ng viên t  các khu v c kinh t , t  dân c  và t  các ngu n tài chínhố ượ ộ ừ ự ế ừ ư ừ ồ  

n c ngoài. ướ

Quá trình phân ph i tài chính qua t  đi m này nh  sau: Ngu n thu c a NSNNố ụ ể ư ồ ủ  

đ c hình thành t  các thu  c a các doanh nghi p và dân c  và t  vi c phát hànhượ ừ ế ủ ệ ư ừ ệ  

công trái, vay n  và nh n vi n tr  n c ngoài. Đ ng th i NSNN s  d ng (phânợ ậ ệ ợ ướ ồ ờ ử ụ  

ph i) ngu n tài chính c a mình thông qua các kho n chi tiêu th ng xuyên và đ u ố ồ ủ ả ườ ầ tư 

phát tri n c a Chính ph . ể ủ ủ

Ho t đ ng thu chi c a NSNN làm n y sinh các m i quan h  gi a Nhà n c ạ ộ ủ ả ố ệ ữ ướ

v i các t  ch c kinh t  và dân c , gi a Nhà n c v i các t  ch c tài chính qu c t . ớ ổ ứ ế ư ữ ướ ớ ổ ứ ố ế

M t khác, chi NSNN làm tăng ngu n v n tài chính  các t  đi m nh n v n khác ặ ồ ố ở ụ ể ậ ố

nhau. 

+ Th  ba là t  đi m tài chính h  gia đình. ứ ụ ể ộ

 các n c kinh t  phát tri n, ngu n tài chính này r t đ c chú tr ng. Th c t  Ở ướ ế ể ồ ấ ượ ọ ự ế ở 

n c ta cũng cho th y r ng: Tài chính gia đình là m t t  đi m v n quan tr ng. ướ ấ ằ ộ ụ ể ố ọ Trong 

đi u ki n thu nh p c a đ i b  ph n dân c  cao, rõ ràng đây là ngu n tài chính quanề ệ ậ ủ ạ ộ ậ ư ồ  

tr ng. Vi c khai thác ngu n này không ch  đáp ng nhu c u đ u t  kinh t , mà ọ ệ ồ ỉ ứ ầ ầ ư ế còn đ nhị  

h ng tích lu  và tiêu dùng. ướ ỹ

Ngu n tài chính dân c  đ c hình thành t  thu nh p c a các thành viên trong giaồ ư ượ ừ ậ ủ  

đình, ti n th a k , ti n tài tr  t  n c ngoài. Nó s  chi phí cho nh ng m c đích ề ừ ế ề ợ ừ ướ ẽ ữ ụ khác 

nhau, k t qu  s  nh h ng tr c ti p t i quan h  cung c u trên th  tr ng và ế ả ẽ ả ưở ự ế ớ ệ ầ ị ườ tình 

hình phát tri n kinh t  xã h i c a qu c gia. ể ế ộ ủ ố

M t ph n v n tài chính c a h  gia đình đ c phân ph i cho tiêu dùng tr c ti pộ ầ ố ủ ộ ượ ố ự ế  

(ăn, m c, gi i trí, h c hành, ch a b nh…)  th  tr ng v t ph m tiêu dùng (VPTD),ặ ả ọ ữ ệ ở ị ườ ậ ẩ  

m t ph n dành d  tr  cho tiêu dùng trong t ng lai. Kho n d  tr  này, n u đ cộ ầ ự ữ ươ ả ự ữ ế ượ  

khai thác bi n thành nh ng ngu n v n đ u t  cho s n xu t kinh doanh s  tăngế ữ ồ ố ầ ư ả ấ ẽ  

c ng tình hình tài chính cho các t  đi m v n khác. ườ ụ ể ố

+ Th  t  là  t  đi m v n  các t  ch c tài chính trung gian. ứ ư ụ ể ố ổ ứ

Các t  ch c tài chính trung gian bao g m: Các NHTM (Ngân hàng th ng  ổ ứ ồ ươ

m i), các công ty b o hi m và các t  ch c tài chính trung gian khác chuyên làm ạ ả ể ổ ứ
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nhi m v  môi gi i đ  bi n nh ng ngu n tài chính t m th i nhàn r i trong xã h iệ ụ ớ ể ế ữ ồ ạ ờ ỗ ộ  

thành nh ng ngu n v n đ u t  phát tri n kinh t . ữ ồ ố ầ ư ể ế

Do ho t đ ng đa d ng và phong phú, các t  ch c tài chính có kh  năng c nh ạ ộ ạ ố ứ ả ạ

tranh v i nhau và b  sung cho nhau t o nên ngu n ti m năng to l n cung c p v n ớ ổ ạ ồ ề ớ ấ ố

cho các ngu n tài chính khác v i nhi u hình th c phong phú. Chúng ta s  xem xét  ồ ớ ề ứ ẽ

sâu h n trong ph n  các t  ch c tài chính trung gian và th  tr ng tài chính. ơ ầ ổ ứ ị ườ

+ M t t  đi m khác c a ho t đ ng tài chính, là ho t đ ng tài chính đ i ngo i. ộ ụ ể ủ ạ ộ ạ ộ ố ạ

Hi n nay, t t c  các lĩnh v c ho t đ ng tài chính trong n c (NSNN, tài chính ệ ấ ả ự ạ ộ ướ

 doanh nghi p, các t  ch c tài chính trung gian, tài chính h  gia đình) đ u có quan ệ ổ ứ ộ ề hệ 

tr c ti p t i ho t đ ng tài chính đ i ngo i. ự ế ớ ạ ộ ố ạ

Đ ng trên góc đ  vĩ mô, thì đây là m i quan h  gi a tài chính qu c gia v i tàiứ ộ ố ệ ữ ố ớ  

chính qu c t . Quan h  này s  t o đ c lu ng di chuy n v n t  bên ngoài đ  cungố ế ệ ẽ ạ ượ ồ ể ố ừ ể  

ng v n cho n n kinh t . Trong đi u ki n kinh t  m , chúng ta nh n th c đi u đó vàứ ố ề ế ề ệ ế ở ậ ứ ề  

v n d ng trong vi c thu hút v n đ u t  t  n c ngoài, đ  tăng c ng ngu n l c choậ ụ ệ ố ầ ư ừ ướ ể ườ ồ ự  

n n kinh t  đ t n c. ề ế ấ ướ

+ Tài chính c a các h i, đoàn th  cũng là m t t  đi m v n quan tr ng. ủ ộ ể ộ ụ ể ố ọ

Ho t đ ng c a các h i và đoàn th , tr c h t là d a trên ngu n kinh phí đóng ạ ộ ủ ộ ể ướ ế ự ồ

góp c a h i viên. NSNN cho h  tr  m t ph n. Chi tiêu c a các h i cho nhi u m c ủ ộ ỗ ợ ộ ầ ủ ộ ề ụ

đích tiêu dùng khác nhau, trong đó có m t s  ho t đ ng s n xu t kinh doanh, m t ộ ố ạ ộ ả ấ ộ

m t t o ra ngu n tài chính, m t khác chính ngu n tài chính c a các t  ch c này ặ ạ ồ ặ ồ ủ ổ ứ

cũng góp ph n h  tr  cho các t  đi m tài chính khác. Ngoài ra, nó còn tham gia vào ầ ỗ ợ ụ ể

ngu n v n c a các t  ch c tài chính trung gian ( g i ti n vào ngân hàng ho c đ u t  ồ ố ủ ổ ứ ử ề ặ ầ ư

khác). 

3. H  th ng tài chính - các nhân t  và m i quan h  ệ ố ố ố ệ

Khi xem xét các t  đi m và lu ng tài chính, chúng ta th y b t đ u t  ngu n tàiụ ể ồ ấ ắ ầ ừ ồ  

chính c a các doanh nghi p s n xu t, quá trình phân ph i tài chính x y ra theo cácủ ệ ả ấ ố ả  

lu ng khác nhau và các t  đi m v n khác nhau. Đi m k t thúc ( chuy n hoá ) c aồ ụ ể ố ể ế ể ủ  

ngu n tài chính là vi c s  d ng chúng cho m c đích tiêu dùng trên th  tr ng t  li uồ ệ ử ụ ụ ị ườ ư ệ  

s n xu t (TLSX) và th  tr ng v t ph m tiêu dùng (VPTD). Đó là quá trình phát sinh,ả ấ ị ườ ậ ẩ  

phát tri n, thay đ i c a các quan h  tài chính. ể ổ ủ ệ
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Vai trò và v  trí c a các t  đi m v n là các nhân t  quan tr ng nh t trong quáị ủ ụ ể ố ố ọ ấ  

trình v n đ ng c a các ngu n tài chính. H n n a, gi a các nhân t  đó có m i liên hậ ộ ủ ồ ơ ữ ữ ố ố ệ 

ph  thu c l n nhau và chính s  k t h p gi a chúng t o thành m t th  th ng nh t.ụ ộ ẫ ự ế ợ ữ ạ ộ ể ố ấ  

Đó chính là h  th ng tài chính. ệ ố

Chúng ta hãy xem xét m i quan h  h u c  gi a các t  đi m v n trong h  ố ệ ữ ơ ữ ụ ể ố ệ

th ng tài chính c a n n kinh t  trong s  đ  các nhân t  tài chính và chu trình phân ố ủ ề ế ơ ồ ố

ph i tài chính (s  đ  1) , s  đ  v  quan h  cung ng và thu hút các ngu n v n tài ố ơ ồ ơ ồ ề ệ ứ ồ ố

chính (s  đ  2) ơ ồ

S  đ  1ơ ồ  - Các nhân t  tài chính và chu trình phân ph i tài chính.ố ố

Tài chính hộ
gia đình

5 1 8

1 3

Tài chính
doanh nghi pệ

9

A

8

B

2

Th  tr ngị ườ
VPTD

Các t  ch cổ ứ
tài chính

trung gian

Th  tr ngị ườ
TLSX

Ho t đ ng tàiạ ộ
chính đ i ngo iố ạ

10 7 4

10

6 7

Ngân sách
Nhà n c ướ

4

5

T  s  đ  trên cho chúng ta th y các m i quan h  h u c  sau: ừ ơ ồ ấ ố ệ ữ ơ

- (1) Quan h  g a tài chính doanh nghi p (TCDN) v i tài chính h  gia đình. ệ ữ ệ ớ ộ
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- (2) Quan h  gi a TCDN v i NSNNệ ữ ớ

- (3) Quan h  gi a TCDN v i tài chính t  ch c trung gian.ệ ữ ớ ổ ứ

- (4) Quan h  gi a TCDN v i tài chính đ i ngo i.ệ ữ ớ ố ạ

- (5) Quan h  gi a tài chính h  gia đình v i tài chính đ i ngo i.ệ ữ ộ ớ ố ạ

- (6) Quan h  gi a NSNN v i tài chính t  ch c trung gian.ệ ữ ớ ổ ứ

- (7) Quan h  gi a NSNN v i tài chính đ i ngo i.ệ ữ ớ ố ạ

- (8) Quan h  gi a tài chính h  gia đình v i tài chính t  ch c trung gian.ệ ữ ộ ớ ổ ứ

- (9) Quan h  gi a tài chính h  gia đình v i tài chính đ i ngo i.ệ ữ ộ ớ ố ạ

- (10) Quan h  gi a tài chính t  ch c trung gian v i tài chính đ i ngo i.ệ ữ ổ ứ ớ ố ạ

- (A) Quan h  gi a tài chính h  gia đình v i th  tr ng VPTDệ ữ ộ ớ ị ườ

- (B) Quan h  gi a TCDN v i th  tr ng TLSX.ệ ữ ớ ị ườ

S  đ  2ơ ồ  - Quan h  cung ng và thu hút các ngu n v n tài chính.ệ ứ ồ ố

Tài chính hộ Ngân sách
gia đình Nhà n cướ

Các t  ch c tàiổ ứ
chính trung gian

Tài chính Tài chính
đ i ngo iố ạ doanh ngi pệ
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Các s  đ  trên cho th y vai trò thu hút v n và cung ng v n chính c a các t  ơ ồ ấ ố ứ ố ủ ụ

đi m v n h p thành h  th ng tài chính là: Tài chính doanh nghi p, NSNN, tài chính ể ố ợ ệ ố ệ

các t  ch c tài chính trung gian, tài chính h  gia đình và tài chính đ i ngo i. Các  ổ ứ ộ ố ạ

ngu n v n tài chính s  k t thúc s  t n t i c a mình t i th  tr ng TLSX và th  ồ ố ẽ ế ự ồ ạ ủ ạ ị ườ ị

tr ng VPTD. ườ

V. VAI TRÒ C A TÀI CHÍNH TRONG N N KINH T  Ủ Ề Ế THỊ 
TR NG ƯỜ

1. Ho t đ ng tài chính trong s  đ i m i v  c  ch  kinh t  ạ ộ ự ổ ớ ề ơ ế ế

Kinh t  th  tr ng là m t n n kinh t  mà tr c h t m i s n ph m c a s n ế ị ườ ộ ề ế ướ ế ọ ả ẩ ủ ả

xu t đ u mang tính ch t hàng hoá v i đúng nghĩa c a nó. T c là m t n n kinh t  mà ấ ề ấ ớ ủ ứ ộ ề ế

m i s n ph m s n xu t ra đ u đ c tiêu th  trên th  tr ng v i giá c  đ c xác đ nh ọ ả ẩ ả ấ ề ượ ụ ị ườ ớ ả ượ ị

ch  y u theo quy lu t giá tr  và quy lu t cung c u. N n kinh t  đó không ch p nh n ủ ế ậ ị ậ ầ ề ế ấ ậ

ki u phân ph i theo m nh l nh hành chính v i giá c  ép bu c không ph n ánh đúng ể ố ệ ệ ớ ả ộ ả

giá tr  c a hàng hoá, mà trong c  ch  k  ho ch t p trung đã áp d ng. Trong n n kinh ị ủ ơ ế ế ạ ậ ụ ề

t  k  ho ch hoá t p trung  n c ta đã th c hi n m t chính sách phân ph i nh  v y, ế ế ạ ậ ướ ự ệ ộ ố ư ậ

do đó dã không s  d ng hi u qu  ti m năng c a đ t n c, n n kinh t  b  trì tr  trong ử ụ ệ ả ề ủ ấ ướ ề ế ị ệ

m t th i gian dài. ộ ờ

C  ch  th  tr ng là c  ch  “t  đi u ch nh”, Nhà n c không tr c ti p can ơ ế ị ườ ơ ế ự ề ỉ ướ ự ế

thi p vào vi c kinh doanh c a các doanh nghi p. Do đó doanh nghi p ph i có tính ệ ệ ủ ệ ệ ả

năng đ ng và nh y c m đ  phát huy đ c l i th  c a mình trong c nh tranh, đáp ộ ạ ả ể ượ ợ ế ủ ạ

ng k p th i các yêu c u luôn bi n đ ng c a quy lu t cung c u trên th  tr ng. ứ ị ờ ầ ế ộ ủ ậ ầ ị ườ

M t đ c đi m quan tr ng c a n n kinh t  th  tr ng là nó th c hi n m t cộ ặ ể ọ ủ ề ế ị ườ ự ệ ộ ơ 

ch  m . C  ch  kinh t  m  tr c h t cho phép m i thành ph n kinh t  đ c thamế ở ơ ế ế ở ướ ế ọ ầ ế ượ  

gia vào m i lĩnh v c ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, d ch v  v i đ y đ  m i nghĩa ọ ự ạ ộ ả ấ ị ụ ớ ầ ủ ọ vụ 

và quy n l i, trên c  s  bình đ ng. C  ch  kinh t  m  còn khuy n khích và t o ề ợ ơ ở ẳ ơ ế ế ở ế ạ m iọ  

đi u ki n cho các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t  trong s  giao l u ề ệ ệ ộ ọ ầ ế ự ư hàng 

hoá, v n, tài s n. C  ch  kinh t  m  cũng khuy n khích s  giao l u kinh t  ố ả ơ ế ế ở ế ự ư ế gi aữ  

Nhà n c và các doanh nghi p, trong n c và n c ngoài, g n n n kinh t  trongướ ệ ướ ướ ắ ề ế  

n c v i n n kinh t  th  gi i. ướ ớ ề ế ế ớ
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Ho t đ ng tài chính g n li n v i ho t đ ng phân ph i. Trong c  ch  k  ho ch ạ ộ ắ ề ớ ạ ộ ố ơ ế ế ạ

hoá t p trung, vi c phân ph i đ c t p trung d i s  ch  huy c a Nhà n c, thì k t ậ ệ ố ượ ậ ướ ự ỉ ủ ướ ế

qu  phân ph i đã đ c đ nh đo t tr c b i ý mu n ch  quan c a Nhà n c. Công ả ố ượ ị ạ ướ ở ố ủ ủ ướ

c  ti n t  - tài chính  đây mang n ng tính ch t hình th c, chúng không có vai trò gì ụ ề ệ ở ặ ấ ứ

trong phân ph i. Các ch  tiêu phân ph i gi a hi n v t và gía tr  tách r i nhau. ố ỉ ố ữ ệ ậ ị ờ

Trong n n kinh t  th  tr ng, m nh l nh hành chính đ c thay th  b ng h  ề ế ị ườ ệ ệ ượ ế ằ ệ

th ng pháp lu t. M i ho t đ ng s n xu t, trao đ i, phân ph i và tiêu dùng tuân theo ố ậ ọ ạ ộ ả ấ ổ ố

các quy lu t c a n n kinh t  th  tr ng. Ho t đ ng tài chính th c s  sôi đ ng, phong ậ ủ ề ế ị ườ ạ ộ ự ự ộ

phú đ  đáp ng các yêu c u v  chi tr , thanh toán, giao d ch. Tài chính v a là ể ứ ầ ề ả ị ừ

ph ng ti n c a các hành vi kinh t  v a là m c tiêu c a các hành vi kinh t  đó, vì ươ ệ ủ ế ừ ụ ủ ế

mu n phát tri n kinh t , ph i có c  s  kinh t  v ng vàng và ngu n tài chính kho  ố ể ế ả ơ ở ế ữ ồ ẻ

m nh. ạ

Trong n n kinh t  th  tr ng, m i thành viên đ c quy n huy đ ng m i ề ế ị ườ ọ ượ ề ộ ọ

ngu n v n đ  ph c v  cho s n xu t kinh doanh, phát tri n kinh t . Do đó các công ồ ố ể ụ ụ ả ấ ể ế

c  tài chính cũng ngày càng phát tri n và m  r ng đ  ph c v  cho yêu c u này. ụ ể ở ộ ể ụ ụ ầ

Phân ph i c a Ngân sách Nhà n c, m t khâu phân ph i quan tr ng trong hố ủ ướ ộ ố ọ ệ 

th ng phân ph i tài chính, th c hi n phân ph i c a mình đ  đ u t  cho k t c u hố ố ự ệ ố ủ ể ầ ư ế ấ ạ 

t ng, đ m nhi m các kho n chi phí chung nh t c a toàn xã h i, làm ti n đ  thúc đ yầ ả ệ ả ấ ủ ộ ề ề ẩ  

quá trình đ u t  c a các doanh nghi p. ầ ư ủ ệ

S  xu t hi n và phát tri n c a các t  ch c trung gian tài chính cùng v i s  ự ấ ệ ể ủ ổ ứ ớ ự

hình thành và phát tri n c a th  tr ng tài chính có vai trò r t quan tr ng đ i v i n n ể ủ ị ườ ấ ọ ố ớ ề

kinh t . Chúng không ch  c nh tranh v i nhau đ  t o đ c ngu n v n nhanh nh t ế ỉ ạ ớ ể ạ ượ ồ ố ấ

v i lãi su t th p nh t mà còn b  sung cho nhau trong vi c huy đ ng tri t đ  các ớ ấ ấ ấ ổ ệ ộ ệ ể

ngu n v n t m th i nhàn r i trong toàn xã h i đ  cung ng cho đ u t . Đ ng th i ồ ố ạ ờ ỗ ộ ể ứ ầ ư ồ ờ

trong n n kinh t , ngoài ti n g i ti t ki m, ti n trong l u thông ngoài h  th ng ngân ề ế ề ử ế ệ ề ư ệ ố

hàng, s  xu t hi n hàng lo t gi y t  có giá tr  (các lo i ch ng khoán) nh m m c ẽ ấ ệ ạ ấ ờ ị ạ ứ ằ ụ

đích thu hút các ngu n v n. S c m nh l n nh t c a n n kinh t  th  tr ng là  các ồ ố ứ ạ ớ ấ ủ ề ế ị ườ ở

công c  tài chính. Chính nó đã làm sôi đ ng n n kinh t  trong các quá trình s n ụ ộ ề ế ả

xu t, kinh doanh, d ch v ; h ng các ngu n tài chính vào nh ng đi m xung y u ấ ị ụ ướ ồ ữ ể ế

nh t, c n thi t nh t và có hi u qu  nh t đ  phát tri n kinh t  - xã h i. ấ ầ ế ấ ệ ả ấ ể ể ế ộ
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Tuy nhiên, khi đ  cao vai trò c a n n kinh t  th  tr ng, chúng ta cũng ph iề ủ ề ế ị ườ ả  

nhìn th ng vào nh ng nh c đi m c a nó. C nh tranh  n n kinh t  th  tr ng v a ẳ ữ ượ ể ủ ạ ở ề ế ị ườ ừ là 

đ ng l c thúc đ y phát tri n v a có th  kìm hãm s  phát tri n. Vì trong c nhộ ự ẩ ể ừ ể ự ể ạ  

tranh, không tránh kh i có nh ng doanh nghi p b  phá s n, gây lãng phí tài nguyên ỏ ữ ệ ị ả xã 

h i. H n n a, trong n n kinh t  c nh tranh, t t không tránh kh i tình tr ng là cóộ ơ ữ ề ế ạ ấ ỏ ạ  

nh ng doanh nghi p, nh ng ngành, nh ng vùng và nh ng nh ng nhóm dân c  có ữ ệ ữ ữ ữ ữ ư thu 

nh p khác nhau, có th  nh ng ng i giàu càng giàu thêm còn nh ng ng i ậ ể ữ ườ ữ ườ nghèo 

càng nghèo thêm. Trong các qu c gia có n n kinh t  th  tr ng, s  can thi p ố ề ế ị ườ ự ệ c a Nhàủ  

n c là t t y u đ  h n ch  m t tiêu c c c a nó. S  d ng các công c  chính ướ ấ ế ể ạ ế ặ ự ủ ử ụ ụ sách tài 

chính - ti n t  đ  tác đ ng vào n n kinh t  đ c áp d ng ph  bi n  các n cề ệ ể ộ ề ế ướ ụ ổ ế ở ướ  

khác nhau v i nh ng m c đ  khác nhau. ớ ữ ứ ộ

2. Ho t đ ng tài chính và v n đ  l m phát ạ ộ ấ ề ạ

Có nhi u cách nhìn nh n và đánh giá khác nhau v  b n ch t cũng nh  ề ậ ề ả ấ ư

nguyên nhân gây ra l m phát. Nh ng t t c  các ý ki n đ u th ng nh t v  bi u hi n ạ ư ấ ả ế ề ố ấ ề ể ệ

c a l m phát là s  gia tăng giá c . Chính vì v y khi nói t  l  l m phát là nói t i t  l  ủ ạ ự ả ậ ỉ ệ ạ ớ ỉ ệ

gia tăng giá và vi c ch ng l m phát cu i cùng cũng ph i h ng vào vi c ch ng tăng ệ ố ạ ố ả ướ ệ ố

giá. 

Các nhà kinh t  h c,  nh  Jean Bordin (  1530-1596),  David Hume (1711-ế ọ ư

1776), Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823) cũng nh  Irving ư Fisher 

(1876-1947) và K.Marx (1818-1867), khi nghiên c u v  l u thông ti n t  ứ ề ư ề ệ trong n nề  

kinh t , đ u có nh n xét r ng khi kh i l ng ti n trong l u thông quá l n ế ề ậ ằ ố ượ ề ư ớ so v i kh iớ ố  

l ng  hàng  hoá  có  trong  l u  thông,  thì  giá  c  hàng  hoá  s  tăng  v t  -ượ ư ả ẽ ọ

hi n t ng l m phát x y ra. Vì v y đ  ngăn ng a l m phát có hi u qu , ph i sệ ượ ạ ả ậ ể ừ ạ ệ ả ả ử 

d ng nhi u công c  tác đ ng tr c ti p và gián ti p vào m c cung ti n t  và kh iụ ề ụ ộ ự ế ế ứ ề ệ ố  

l ng hàng hoá trong l u thông. ượ ư

L ng ti n ch  y u trong l u thông đ c cung ng ch  y u t  2 ngu n:ượ ề ủ ế ư ượ ứ ủ ế ừ ồ  

Ngân sách Nhà n c và tín d ng. Kh i l ng ti n t  s  quá l n khi t ng s  chi c aướ ụ ố ượ ề ệ ẽ ớ ổ ố ủ  

NSNN và t ng s  cho vay tín d ng v t qua các ngu n huy đ ng đ c. Nói cáchổ ố ụ ượ ồ ộ ượ  

khác l m phát x y ra khi Chính ph  th c hi n chính sách phát hành cho ngân sách ạ ả ủ ự ệ và 

cho tín d ng qúa gi i h n cho phép. ụ ớ ạ
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Đi u này có nghĩa, ch ng h n khi kh i l ng hàng hoá trong xã h i là m tề ẳ ạ ố ượ ộ ộ  

con s  Q nào đó, t ng đ ng v i giá tr  ti n t  là M, khi đó giá c  hàng hoá c aố ươ ươ ớ ị ề ệ ả ủ  

m t đ n v  hàng hoá là: P = M/Q. N u chúng ta phát hành thêm ti n và l u thôngộ ơ ị ế ề ư  

(qua NSNN ho c tín d ng) v i m t l ng là ∆ặ ụ ớ ộ ượ m, thì giá c  c a hàng hoá s  là: ả ủ ẽ P1 

= (M + ∆m)/Q,  m c giá này l n h n m c giá tr c khi phát hành m t l ng ∆ứ ớ ơ ứ ướ ộ ượ p = ∆m/Q 

và ∆p/P chính là t  l  l m phát do phát hành gây ra. ỉ ệ ạ

Tuy nhiên, đây ch  là t  l  tính toán, trong th c t , c n b  sung nhi u y u tỉ ỷ ệ ự ế ầ ổ ề ế ố 

nh h ng khác, nh  m i quan h  cung c u, y u t  tâm lý… ả ưở ư ố ệ ầ ế ố

Nguyên nhân gây ra l m phát, không ch  do s  m t cân đ i v  kinh t , mà ạ ỉ ự ấ ố ề ế còn 

có nh ng nguyên nhân thu c v  lãnh v c tài chính. Đi u đó có th  th y rõ khi ữ ộ ề ự ề ể ấ nghiên 

c u và phân tích tình hình kinh t  - tài chính n c ta trong h n m t th p k  ứ ế ướ ơ ộ ậ ỉ qua . Khi 

t c đ  tăng TSP xã h i bình quân năm tăng t  1,4% (1976-1980) lên 8,7% ố ộ ộ ừ (1981-1985) 

và 5,9% (1986-1989) thì t c đ  l m phát tăng t  21% (1976-1980) lên ố ộ ạ ừ 74% (1981-1985) 

và 297% (1986-1989), nh  v y l m phát tăng không ph i do s  ư ậ ạ ả ự trì tr  c a s n xu t,ệ ủ ả ấ  

mà do các gi i pháp sai l m v  tài chính . ả ầ ề

Th c t  đúng nh  v y, su t t  năm 1976 đ n năm 1991, n n tài chính qu cự ế ư ậ ố ừ ế ề ố  

gia luôn trong tình tr ng b  đ ng và suy y u, b i chi ngân sách và ti n m t tăng lên ạ ị ộ ế ộ ề ặ r tấ  

l n và ngày càng gia tăng. S  li u sau đây minh ho  đi u đó: ớ ố ệ ạ ề

S  lu ng ti n t  trong l u thông   trong giai đo n 1976-1980 tăng 5 l n giaiố ợ ề ệ ư ạ ầ  

đo n 1981-1985 tăng 12,5 l n và 1986-1989 tăng h n 17 l n. ạ ầ ơ ầ

Các s  li u trên cho th y, s  m t cân đ i tr m tr ng gi a t c đ  tăng kh i ố ệ ấ ự ấ ố ầ ọ ữ ố ộ ố

l ng ti n trong l u thông v i t c đ  tăng TSP xã h i đã vi ph m nghiêm tr ng cân ượ ề ư ớ ố ộ ộ ạ ọ

đ i ti n hàng trong n n kinh t . Các s  li u v  l m phát trong th i kì này cho chúng ố ề ề ế ố ệ ề ạ ờ

ta th y rõ đi u đó: T  t  l  191,6% (1985) v t lên 587,2% (1986), 416,7% (1987) và ấ ề ừ ỉ ệ ọ

410,7% (1988). 

Rõ ràng đây là h u qu  c a chính sách tài chính ti n t  non kém c a chúng ta ậ ả ủ ề ệ ủ

trong giai đo n đó. Nh t là giai đo n t  tháng 9-1985 đ n cu i năm 1988 khi Chính ạ ấ ạ ừ ế ố

ph  th c hi n chính sách đi u ch nh giá, l ng, ti n thì l m phát ng  tr  ng o ngh . ủ ự ệ ề ỉ ươ ề ạ ự ị ạ ễ

Nhìn l i, chúng ta th y, m t nguyên nhân tr c ti p thúc đ y l m phát là vi c ạ ấ ộ ự ế ẩ ạ ệ

chính ph  b m quá nhi u ti n vào l u thông cùng v i vi c tăng giá hàng lo t ủ ơ ề ề ư ớ ệ ạ
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nguyên v t li u s n xu t, tăng l ng, gây s c ép tăng chi phí s n xuât ngày càng ậ ệ ả ấ ươ ứ ả đ yẩ  

giá c  lên cao. M t nguyên nhân quan tr ng khác là, chính sách lãi su t tín d ng ả ộ ọ ấ ụ c aủ  

chúng ta trong th i kì đó ch  có tác đ ng y u t i m c cung ti n t  trong n n ờ ỉ ộ ế ớ ứ ề ệ ề kinh 

t , nó không khuy n khích ng i ta ti t ki m, trái l i tác đ ng làm ng i ta vungế ế ườ ế ệ ạ ộ ườ  

ti n ra l u thông nhi u h n. ề ư ề ơ

Cu i năm 1988 và đ u năm 1989, Chính ph  m i th c s  s  d ng công c  ố ầ ủ ớ ự ự ử ụ ụ

tài chính t n công tr  l i c n s t l m phát. Đó là chính sách s  d ng t  giá linh ho t, ấ ở ạ ơ ố ạ ử ụ ỉ ạ

phù h p v i s  bi n đ ng giá c  trên th  tr ng và đ c bi t là chính sách lãi su t ti t ợ ớ ự ế ộ ả ị ườ ặ ệ ấ ế

ki m. Vi c đ a lãi su t ti t ki m có kỳ h n (3 tháng) lên 12%/tháng là m t li u ệ ệ ư ấ ế ệ ạ ộ ề

thu c c c m nh v  m t tâm lý đ  đánh vào l m phát. Tuy nhiên, cũng ph i th a ố ự ạ ề ặ ể ạ ả ừ

nh n r ng, vi c ch nh lãi su t ti t ki m trong th i kì đó ch a th t s  nh y bén và ậ ằ ệ ỉ ấ ế ệ ờ ư ậ ự ạ

linh ho t, và ch a s  d ng đ ng b  v i các công c  khác, nên k t qu  đ t đ c ạ ư ử ụ ồ ộ ớ ụ ế ả ạ ượ

trong năm 1989 còn r t b p bênh, nguy c  l m phát v n còn đe do  . ấ ấ ơ ạ ẫ ạ

Th c t  tình hình kinh t  nh ng năm 1990-1991 cho th y m t dù n n kinh t  ự ế ế ữ ấ ặ ề ế có 

b c phát tri n ti n b  trong các lĩnh v c s n xu t nông nghi p….nh ng l m ướ ể ế ộ ự ả ấ ệ ư ạ phát 

l i bùng lên và đ nh cao vào cu i năm 1991 (172%). M t nguyên nhân  đây là ạ ỉ ố ộ ở do l mạ  

phát có s c “s c ỳ” t  nh ng đ t l m phát tr c, nh ng m t nguyên nhân ứ ứ ừ ữ ợ ạ ướ ư ộ khác n aữ  

là Nhà n c ch a s  d ng đ c công c  qu n lý ngo i h i và vàng. Th i ướ ư ử ụ ượ ụ ả ạ ố ờ kì này, giá 

vàng và t  giá ngo i t  còn trôi n i ngoài vòng ki m ch  c a các công c  ỉ ạ ệ ổ ề ế ủ ụ tài chính tín 

d ng. Do giá vàng và ngo i t  (ch  y u là đôla) không ng ng tăng lên ụ ạ ệ ủ ế ừ đã kích thích 

ng i ta đ y ti n ra l u thông đ  tích tr  vàng làm cho l ng ti n trong l u thôngườ ẩ ề ư ể ữ ượ ề ư  

ngày càng tăng lên, gây s c ép l m phát. ứ ạ

Ch  t  đ u năm 1992 các công c  tài chính - ti n t  m i th c s  đi u ti tỉ ừ ầ ụ ề ệ ớ ự ự ề ế  

đ c giá vàng và ngo i t , và k t qu  là tình hình tài chính - ti n t  c a chúng taượ ạ ệ ế ả ề ệ ủ  

trong năm 1992 khá t t, l m phát ch  còn hai con s  - m t con s  cho phép trong n nố ạ ỉ ố ộ ố ề  

kinh t  th  tr ng. ế ị ườ

Có đ c k t qu  hài lòng năm 1992, chúng ta m i th y h t ý nghĩa quanượ ế ả ớ ấ ế  

tr ng c a vi c s  d ng đ ng b , có hi u qu  các công c  tài chính - ti n t  trong n nọ ủ ệ ử ụ ồ ộ ệ ả ụ ề ệ ề  

kinh t  th  tr ng, c a chính sách “th t ch t ti n t ” đ  ngăn ch n l m phát. ế ị ườ ủ ắ ặ ề ệ ể ặ ạ
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3. Chính sách tài chính c a chính ph  ủ ủ

Trong m i giai đo n phát tri n kinh t , Chính ph   m i m t qu c gia c n đ  ỗ ạ ể ế ủ ở ỗ ộ ố ầ ề ra 

m t chính sách tài chính phù h p đ  th c hi n các m c tiêu c a n n kinh t  vĩ ộ ợ ể ự ệ ụ ủ ề ế mô. 

Trong s  các n i dung quan tr ng c a chính sách tài chính qu c gia, n i lên hai ố ộ ọ ủ ố ổ n i dungộ  

l n là: ớ

- Chính sách t o v n và s  d ng v n trong n n kinh t . ạ ố ử ụ ố ề ế

- Chính sách đi u hoà thu nh p thông qua các công c  tài chính. ề ậ ụ

a. Chính sách t o v n và s  d ng v n trong n n kinh t  ạ ố ử ụ ố ề ế

Mu n phát tri n kinh t , c n có 3 y u t : Lao đ ng, v n, công ngh . Các y uố ể ế ầ ế ố ộ ố ệ ế  

t  này còn đ c g i là các ngu n l c khan hi m. Đ i v i n c ta, l c l ng laoố ượ ọ ồ ự ế ố ớ ướ ư ượ  

đ ng d i dào, nh ng ngu n v n quá ít i và công ngh  còn l c h u. T t nhiên làộ ồ ư ồ ố ỏ ệ ạ ậ ấ  

mu n đ i m i công ngh  cũng c n ph i có v n. Do đó, v n là v n đ  m u ch tố ổ ớ ệ ầ ả ố ố ấ ề ấ ố  

trong chính sách tài chính  giai đo n hi n nay. ở ạ ệ

M c tiêu c a n n kinh t  vĩ mô  m i qu c gia là gia tăng t ng s n ph m qu c ụ ủ ề ế ở ọ ố ổ ả ẩ ố

dân (GNP). Mu n gia tăng GNP, đi u t t y u là ph i tăng v n đ u t  cho s n xu t, ố ề ấ ế ả ố ầ ư ả ấ

kinh doanh, d ch v . V n đ  đ t ra là xác đ nh nhu c u v n trong m i th i kỳ nh  ị ụ ấ ề ặ ị ầ ố ỗ ờ ư

th  nào? ế

Có nhi u cách tính nhu c u v n cho m t qu c gia trong m t th i kỳ nh t đ nh. ề ầ ố ộ ố ộ ờ ấ ị

+ Cách th  nh t: Xác đ nh nhu c u v n trên c  s  g n v i vi c gi i quy t v n ứ ấ ị ầ ố ơ ở ắ ớ ệ ả ế ấ

đ  xã h i và vi c làm. ề ộ ệ

+ Cách tính th  hai: D a theo mô hình Harrod Domar:ứ ự ∆Y = a ∆K

V i: ớ  Y∆ - m c gia tăng v  s n l ng s n ph m.ứ ề ả ượ ả ẩ

∆K - m c gia tăng v  v n đ u tứ ề ố ầ ư

a - là h  s  tăng tr ng. ệ ố ưở

Các nhà kinh t  tính toán h  s  tăng tr ng t i các n c đang phát tri n bi n đ ng ế ệ ố ưở ạ ướ ể ế ộ

t  0,14 - 0,30.  n c ta, con s  này nh ng năm đ u th p niên 90 kho ng 0,50. ừ Ở ướ ố ữ ầ ậ ả

Đ  th c hi n chính sách t o v n c n gi i quy t m t s  n i dung sau: ể ự ệ ạ ố ầ ả ế ộ ố ộ
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- B ng m i bi n pháp và hình th c, các công c  tài chính ph i h ng vào vi cằ ọ ệ ứ ụ ả ướ ệ  

khai thác m i ti m năng v  v n trong n n kinh t . ọ ề ề ố ề ế

- Đ y m nh các ho t đ ng tài chính đ i ngo i nh m thu hút các ngu n v n tẩ ạ ạ ộ ố ạ ằ ồ ố ừ 

bên ngoài, v i các bi n pháp vay n , xu t nh p kh u và đ u t  tr c ti p. ớ ệ ợ ấ ậ ẩ ầ ư ự ế

- Tri t đ  th c hi n nguyên t c ti t ki m và hi u qu  trong s  d ng v n l aệ ể ự ệ ắ ế ệ ệ ả ử ụ ố ự  

ch n m t c  c u đ u t  thích h p. ọ ộ ơ ấ ầ ư ợ

- Đi u ch nh c  c u chi ngân sách Nhà n c theo h ng gi m các nhu c u chiề ỉ ơ ấ ướ ướ ả ầ  

ch a th c s  c p bách. ư ự ự ấ

- S  d ng tri t đ  các côngử ụ ệ ể  c  tài chính trung gian đ  khai thông các ngu n ụ ể ồ

v n và hình thành th  tr ng v n và th  tr ng ti n t , m  r ng tính t  ch  trong ố ị ườ ố ị ườ ề ệ ở ộ ự ủ

m i ho t đ ng s n xu t kinh doanh, d ch v  tài  chính - ti n t ,  ho t đ ng môiọ ạ ộ ả ấ ị ụ ề ệ ạ ộ  

gi i… ớ

b. Chính sách đi u hoà thu nh p ề ậ

M t mộ âu thu n gay g t trong quá trình phân ph i thu nh p là mâu thu n gi aẫ ắ ố ậ ẫ ữ  

chính sách xã h i v i quy lu t phân ph i trong n n kinh t  th  tr ng. V n đ  làộ ớ ậ ố ề ế ị ườ ấ ề  

chúng ta ph i có m t chính sách phân ph i h p lý c a c i trong toàn xã h i, chínhả ộ ố ợ ủ ả ộ  

sách đó ph i b o đ m đ c các m c tiêu c a n n kinh t  vĩ mô. ả ả ả ượ ụ ủ ề ế

Các nhà kinh t  h c hi n đ i cho r ng có hai công c  s c bén c a chính sách tàiế ọ ệ ạ ằ ụ ắ ủ  

chính trong phân ph i, là: Thu  và chi tiêu ngân sách c a chính ph . ố ế ủ ủ

+ Thu : M c dù m i ng i đ u th a nh n tác đ ng c a thu  trong v nế ặ ọ ườ ề ừ ậ ộ ủ ế ấ  đ  phânề  

ph i, nh ng có nhi u quan đi m khác nhau v  s  d ng nó  m c đ  nào, s  d ng raố ư ề ể ề ử ụ ở ứ ộ ử ụ  

sao đ  v a kích thích phát tri n kinh t , v a đi u hoà thu nh p, b o đ m thích đángể ừ ể ế ừ ề ậ ả ả  

ngu n thu ngân sách. ồ

S  d ng công c  thu , trong đó vi c s  d ng các lo i thu , đ i t ng ch u thuử ụ ụ ế ệ ử ụ ạ ế ố ượ ị ế 

và thu  su t là nh ng n i dung quan tr ng phù h p v i t ng th i kỳ và đi u ki nế ấ ữ ộ ọ ợ ớ ừ ờ ề ệ  

th c t  nh t đ nh. Ví d : Thu  thu nh p là lo i thu  đánh vào thu nh p c a dân c  ự ế ấ ị ụ ế ậ ạ ế ậ ủ ư và 

các t  ch c có thu nh p - là m t lo i thu  đ c áp d ng ph  bi n  các n c kinhổ ứ ậ ộ ạ ế ượ ụ ổ ế ở ướ  

t  phát tri n, nh ng  ta thì di n ch u thu  này ch a đáng k . ế ể ư ở ệ ị ế ư ể

Thu  th c s  là m t con dao hai l i, n u s  d ng thu  đúng đ n nó có tác ế ự ự ộ ưỡ ế ử ụ ế ắ

đ ng tích c c phát tri n kinh t , nh ng n u s  d ng không h p lý thì nó có tác đ ng ộ ự ể ế ư ế ử ụ ợ ộ
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ng c l i kìm hãm ượ ạ s  phát tri n.  h u h t các qu c gia, thu  đ c s  d ng nhự ể Ở ấ ế ố ế ượ ử ụ ư 

m t ph ng ti n đ m b o ngu n thu cho ngân sách Nhà n c, và nó cũng đ c coiộ ươ ệ ả ả ồ ướ ượ  

nh  m t ph ng ti n quan tr ng đi u ti t n n kinh t . ư ộ ươ ệ ọ ề ế ề ế

 n c ta, công c  thu  v i t  cách là m t công c  c a chính sỞ ướ ụ ế ớ ư ộ ụ ủ ách tài chính, chỉ 

m i th c s  phát huy vai trò c a nó đ i v i qu n lý vĩ mô n n kinh t  t  1990, ớ ự ự ủ ố ớ ả ề ế ừ khi 

Nhà n c Vi t Nam chính th c ban hành h  th ng thu  m i. V i h  th ng thu  ướ ệ ứ ệ ố ế ớ ớ ệ ố ế này 

chính sách tài chính c a qu c gia đã tác đ ng tích c c đ n n n tài chính qu c gia:ủ ố ộ ự ế ề ố  

gi m đáng k  b i chi ngân sách, góp ph n ch n đ ng l m phát thúc đ y n n ả ể ộ ầ ặ ứ ạ ẩ ề kinh tế 

tăng tr ng t t. Tuy còn h n ch  trong c  c u c a h  th ng thu  và thu  su t ưở ố ạ ế ơ ấ ủ ệ ố ế ế ấ trong 

m t vài lu t thu , nh ng chúng ta đã th y đ c k t qu  tích c c c a công c  ộ ậ ế ư ấ ượ ế ả ự ủ ụ này đ iố  

v i kinh t  xã h i n c ta trong nh ng năm qua. ớ ế ộ ướ ữ

+ Công c  chi ngân sách: Chi ngân sách là m t kho n chi r t l n c a qu c gia ụ ộ ả ấ ớ ủ ố

đ  đáp ng cho nhu c u c a toàn xã h i. Trong các n c kinh t  phát tri n, chi ngân ể ứ ầ ủ ộ ướ ế ể

sách ch  y u dành cho các chi tiêu công c ng, nh : chi cho văn hoá - xã h i, giáo  ủ ế ộ ư ộ

d c, y t , an ninh- qu c phòng và chi cho khu v c kinh t  công c ng…  n c ta, ụ ế ố ự ế ộ Ở ướ

chi ngân sách cũng nh m b o đ m nhu c u xã h i, đ c bi t chi cho phát tri n kinh t  ằ ả ả ầ ộ ặ ệ ể ế

chi m m t ph n quan tr ng. B i l , m c dù nhà n c ch  tr ng m t n n kinh t  ế ộ ầ ọ ở ẽ ặ ướ ủ ươ ộ ề ế

nhi u thành ph n, nh ng  ta kinh t  công c ng chi m m t t  tr ng l n trong toàn ề ầ ư ở ế ộ ế ộ ỉ ọ ớ

b  n n kinh t . ộ ề ế

V n đ  là, trong chính sách tài chính c a m t qu c gia, vi c chi tiêu ngân ấ ề ủ ộ ố ệ

sách có ý nghĩa r t l n đ i v i kinh t  xã h i c a qu c gia đó. Các nhà kinh t  h c ấ ớ ố ớ ế ộ ủ ố ế ọ

khi nghiên c u nhu c u c a n n kinh t   m t qu c gia, cho th y r ng: chi tiêu ngân ứ ầ ủ ề ế ở ộ ố ấ ằ

sách (chi tiêu c a chính ph ) có tác đ ng r t l n t i t ng m c c u c a xã h i. Các ủ ủ ộ ấ ớ ớ ổ ứ ầ ủ ộ

kho n chi kh ng l  c a chính ph  cho y t , giáo d c, qu c phòng và các m c tiêu xã ả ổ ồ ủ ủ ế ụ ố ụ

h i (tr  c p ng i nghèo, tr  c p th t nghi p…) và đ u t  phát tri n kinh t , đã đ y ộ ợ ấ ườ ợ ấ ấ ệ ầ ư ể ế ẩ

nhu c u xã h i lên r t cao d  đ a t i m t cân đ i cung- c u trong n n kinh t  và ầ ộ ấ ễ ư ớ ấ ố ầ ề ế

nguy c  l m phát. ơ ạ

Th c t   n c ta, trong th i kì có l m pự ế ở ướ ờ ạ hát, m t nguyên nhân là do c  ch  bao c p c a ngân ộ ơ ế ấ ủ sách, 

ngân sách chi quá l n v t quá kh  năng cung ng c a n n kinh t , trong đó chi đ u t  phát tri n kinh t  trànớ ượ ả ứ ủ ề ế ầ ư ể ế  

lan ch a có tr ng đi m, đã đ a đ n lãng phí l n tài nguyên c a đ t n c. ư ọ ể ư ế ớ ủ ấ ướ
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Nh ng cũnư g ph i th y r ng, Nhà n c Vi t Nam- Nhà n c XHCN mà bên c nh các m c tiêu kinhả ấ ằ ướ ệ ướ ạ ụ  

t , nó còn có m c tiêu quan tr ng n a là th c hi n công b ng xã h i. Đ  th c hi n công b ng xã ế ụ ọ ữ ự ệ ằ ộ ể ự ệ ằ h i, cácộ  

kho n chi phí v  tr  c p xã h i c a chính ph  có ý nghĩa to l n đ i v i vi c c i thi n đ i s ng ả ề ợ ấ ộ ủ ủ ớ ố ớ ệ ả ệ ờ ố c a nh ngủ ữ  

ng i đ c h ng chính sách xã h i. ườ ượ ưở ộ
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CH NG III ƯƠ

NH NG V N Đ  C  B N V  TÍN D NG Ữ Ấ Ề Ơ Ả Ề Ụ
Tín d ng ra đ i r t s m so v i s  xu t hi n c a môn kinh t  h c và đ c l uụ ờ ấ ớ ớ ự ấ ệ ủ ế ọ ượ ư  

truy n t  đ i này qua đ i khác. Tín d ng xu t phát t  ch  Credit trong ti ng Anh-cóề ừ ờ ờ ụ ấ ừ ữ ế  

nghĩa là lòng tin, s  tin t ng, tín nhi m. Tín d ng đ c di n gi i theo ngôn ngự ưở ệ ụ ượ ễ ả ữ 

Vi t Nam là s  vay m n. ệ ự ượ

Trong th c t  tín d ng ho t đ ng r t phong phú và đa d ng, nh ng  b t c  ự ế ụ ạ ộ ấ ạ ư ở ấ ứ

d ng nào tín d ng cũng th  hi n hai m t c  b n: (1) Ng i s  h u m t s  ti n ho c ạ ụ ể ệ ặ ơ ả ườ ở ữ ộ ố ề ặ

hàng hoá chuy n giao cho ng i khác s  d ng trong m t th i gian nh t đ nh và (2) ể ườ ử ụ ộ ờ ấ ị

Đ n th i h n do hai bên tho  thu n, ng i s  d ng hoàn l i cho ng i s  h u m t ế ờ ạ ả ậ ườ ử ụ ạ ườ ở ữ ộ

giá tr  l n h n. Ph n trăm tăng thêm đ c g i là ph n l i hay nói theo ngôn ng  ị ớ ơ ầ ượ ọ ầ ờ ữ

kinh t  là lãi su t. ế ấ

I. S  RA Đ I VÀ PHÁT TRI N C A TÍN D NG Ự Ờ Ể Ủ Ụ

1. C  s  ra đ i c a tín d ng ơ ở ờ ủ ụ

S  phân công lao đ ng xã h i và s  xu t hi n s  h u t  nhân v  TLSX là c  ự ộ ộ ự ấ ệ ở ữ ư ề ơ

s  ra đ i c a tín d ng. Xét v  m t xã h i, s  xu t hi n ch  đ  s  h u v  TLSX là c  ở ờ ủ ụ ề ặ ộ ự ấ ệ ế ộ ở ữ ề ơ

s    hình thành s  phân hoá xã h i: c a c i, ti n t  có xu h ng t p trung vào m t ở ự ộ ủ ả ề ệ ướ ậ ộ

nhóm ng i, trong lúc đó m t nhóm ng i khác có thu nh p th p ho c thu nh p ườ ộ ườ ậ ấ ặ ậ

không đáp ng đ  cho nhu c u t i thi u c a cu c s ng, đ c bi t khi g p nh ng bi n ứ ủ ầ ố ể ủ ộ ố ặ ệ ặ ữ ế

c  r i ro b t th ng x y ra. Trong đi u ki n nh  v y đòi h i s  ra đ i c a tín d ng ố ủ ấ ườ ả ề ệ ư ậ ỏ ự ờ ủ ụ

đ  gi i quy t mâu thu n n i t i c a xã h i, th c hi n vi c đi u hoà nhu c u v n t m ể ả ế ẫ ộ ạ ủ ộ ự ệ ệ ề ầ ố ạ

th i c a cu c s ng. ờ ủ ộ ố

2. Quan h  tín d ng n ng lãi ệ ụ ặ

Quan h  tín d ng n ng lệ ụ ặ ãi là quan h  tín d ng ra đ i đ u tiên vào th i kỳ c  đ i. ệ ụ ờ ầ ờ ổ ạ

2.1 Ch  th  c a quan h  tín d ng n ng lãi ủ ể ủ ệ ụ ặ

Ch  th  c a quan h  tín d ng n ng lãi bao g m: (1) Ng i đi vay: ch  y u là ủ ể ủ ệ ụ ặ ồ ườ ủ ế

nông dân và th  th  công, ngoài ra, ch  nô, đ a ch  và quan h  cũng có m t ợ ủ ủ ị ủ ệ ộ ph n đi ầ
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vay n ng lãi; (2) Ng i cho vay: Nh ng ng i kinh doanh th ng nghi p ti n t ,ặ ườ ữ ườ ươ ệ ề ệ  

ch  nô, đ a ch  và m t s  quan l i. ủ ị ủ ộ ố ạ

2.2 Nguyên nhân xu t hi n tín d ng n ng lãi. ấ ệ ụ ặ

Trong đi u ki n s n xu t th p kém, ph  thu c nhi u vào đi u ki n t  nhiên, l iề ệ ả ấ ấ ụ ộ ề ề ệ ự ạ  

thêm gánh n ng s u thu  và các t  n n xã h i khác, nh ng ng i s n xu t nh  khiặ ư ế ệ ạ ộ ữ ườ ả ấ ỏ  

ph i đ i phó v i nh ng r i ro x y ra trong cu c s ng có th  d n đ n ph i đi vay đả ố ớ ữ ủ ả ộ ố ể ẫ ế ả ể 

gi i quy t nh ng khó khăn c p bách trong đ i s ng, nh  mua l ng th c, thu cả ế ữ ấ ờ ố ư ươ ự ố  

men, đóng tô, thu …; còn các t ng l p khác đi vay là đ  gi i quy t nh ng thi u h tế ầ ớ ể ả ế ữ ế ụ  

t m th i v i các nhu c u cao. ạ ờ ớ ầ

2.3 Đ c đi m c a tín d ng n ng lãi ặ ể ủ ụ ặ

Tín d ng n ng lãi có nh ng đ c đi m c  b n sau: ụ ặ ữ ặ ể ơ ả

+ Lãi su t cao, do hai nguyên nhân: Th  nh t là c u tín d ng l n h n cung tínấ ứ ấ ầ ụ ớ ơ  

d ng; th  hai là nhu c u đi vay th ng c p bách không th  trì hoãn đ c. ụ ứ ầ ườ ấ ể ượ

+ M c đích vay là tiêu dùng.ụ  Đ i v i nông dân và th  th  công thì m c đích ố ớ ợ ủ ụ sử 

d ng v n vay là đ  đáp ng nh ng nhu c u t i thi u c a cu c s ng nh : muaụ ố ể ứ ữ ầ ố ể ủ ộ ố ư  

l ng th c đ  ăn, thu c men đ  ch a b nh, n p tô, đóng thu …Đ i v i các t ng l pươ ự ể ố ể ữ ệ ộ ế ố ớ ầ ớ  

khác thì m c đích đi vay là đ  chi tiêu cho nh ng nhu c u cao c p nh  xây d ng lâu ụ ể ữ ầ ấ ư ự dài, 

t  ch c d  h i, mua s m quí kim… ổ ứ ạ ộ ắ

+ Hình th c v n đ ng c a v n trong quan h  tín d ng n ng lãi bi u hi n r t đaứ ậ ộ ủ ố ệ ụ ặ ể ệ ấ  

d ng: Cho vay b ng ti n thu n  b ng ti n hay thu n  b ng hi n v t… ạ ằ ề ợ ằ ề ợ ằ ệ ậ

2.4 Tín d ng n ng lãi trong đi u ki n ngày nay ụ ặ ề ệ

Trong đi u ki n ngày nay, tín d ng n ng lãi còn t n t i khá ph  bi n  các ề ệ ụ ặ ồ ạ ổ ế ở

n c đang phát tri n; do các nguyên nhân: (1) Do nh h ng c a cướ ể ả ưở ủ h  đ  phong ế ộ

ki n; (2) M c đ  thu nh p c a ng i lao đ ng th p và (3) H  th ng tín d ng ch a ế ứ ộ ậ ủ ườ ộ ấ ệ ố ụ ư

phát tri n. ể

3. S  phát tri n c a quan h  tín d ng trong n n kinh t  th  tr ng ự ể ủ ệ ụ ề ế ị ườ

S n xu t hàng hoá là nguyên nhân ra đ i c a tín d ng. Vì v y  b t c  xã h iả ấ ờ ủ ụ ậ ở ấ ứ ộ  

nào có s n xu t hàng hoá thì t t y u có s  ho t đ ng c a tín d ng. ả ấ ấ ế ự ạ ộ ủ ụ
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3.1 Nguyên nhân thúc đ y s  phát tri n c a tín d ng. ẩ ự ể ủ ụ

Trong n n kinh t  s n xu t hàng hoá, các doanh nghi p mu n ti n hành s nề ế ả ấ ẹ ố ế ả  

xu t kinh doanh ph i có m t s  v n nh t đ nh. Do đ c đi mấ ả ộ ố ố ấ ị ặ ể  v n đ ng c a v n làậ ộ ủ ố  

tu n hoàn theo công th c T-H-T và do tính ch t th i v  trong ho t đ ng s n xu tầ ứ ấ ờ ụ ạ ộ ả ấ  

kinh doanh, mà m i doanh nghi p có lúc thì thi u v n có lúc thì th a v n. Tuyỗ ệ ế ố ừ ố  

nhiên, đ i v i doanh nghi p có tính th i v  th p vi c th a thi u v n ti n t  v i th iố ớ ệ ờ ụ ấ ệ ừ ế ố ề ệ ớ ờ  

gian ng n h n và qui mô nh  h n so v i xí nghi p có tính th i v  cao. Đ ng trênắ ơ ỏ ơ ớ ệ ờ ụ ứ  

giác đ  toàn b  n n kinh t  qu c dân, thì t i m t th i đi m nh t đ nh s  có hi nộ ộ ề ế ố ạ ộ ờ ể ấ ị ẽ ệ  

t ng m t nhóm các xí nghi p có v n t m th i ch a s  d ng trong khi m t nhómượ ộ ệ ố ạ ờ ư ử ụ ộ  

nh ng xí nghi p khác l i có nhu c u v n c n b  sung t m th i. ữ ệ ạ ầ ố ầ ổ ạ ờ

S  dĩ có hi n t ng nh  v y là do chu kỳ s n xu t và tính ch t th i v   m i ở ệ ượ ư ậ ả ấ ấ ờ ụ ở ỗ

doanh nghi p,  m i ngành kinh t  không gi ng nhau. Quá trình tái s n xu t là m t ệ ở ỗ ế ố ả ấ ộ

quá trình liên t c trên c  s  phân công và h p tác trong toàn b  h  th ng kinh t , vì ụ ơ ở ợ ộ ệ ố ế

v y khi mà doanh nghi p này th a v n thì t t c  các doanh nghi p khác thi u v n. ậ ệ ừ ố ấ ả ệ ế ố

Đây là hi n t ng khách quan, đòi h i ph i có tín d ng làm c u n i gi a n i th a và ệ ượ ỏ ả ụ ầ ố ữ ơ ừ

n i thi u. ơ ế

Trong c  ch  th  tr ng, t n t i và phát tri n luôn g n bó v i nhau, vì v y nhu ơ ế ị ườ ồ ạ ể ắ ớ ậ

c u cho s n xu t không ch  đ  duy trì m c s n xu t nh  cũ, mà còn có nhu c u đ u ầ ả ấ ỉ ể ứ ả ấ ư ầ ầ

t  phát tri n. Nhu c u v n trong tr ng h p này dung đ  mua s m TSCĐ, tăng d  ư ể ầ ố ườ ợ ể ắ ự

tr  v t t  hàng hoá cho tái s n xu t m  r ng. Đ i v i các doanh nghi p, l i nhu n ữ ậ ư ả ấ ở ộ ố ớ ệ ợ ậ

tích lu  đ  đ u t  có gi i h n, vì v y mu n th c hi n đ c nhu c u m  r ng s n ỹ ể ầ ư ớ ạ ậ ố ự ệ ượ ầ ở ộ ả

xu t c n ph i nh  đ n ngu n v n trong xã h i. Ngu n v n đáp ng cho nhu c u này ấ ầ ả ờ ế ồ ố ộ ồ ố ứ ầ

là v n ti t ki m xã h i, bao g m v n ti t ki m c a các nhà kinh doanh, v n ti t ố ế ệ ộ ồ ố ế ệ ủ ố ế

ki m cá nhân và ngân sách Nhà n c. M i kho n ti t ki m có m t m c đích nh t ệ ướ ỗ ả ế ệ ộ ụ ấ

đ nh: nhà kinh doanh ti t ki m đ  m  r ng s n xu t; cá nhân ti t ki m đ  xây d ng ị ế ệ ể ở ộ ả ấ ế ệ ể ự

nhà c a, mua s m xe c … M c đích c a ti t ki m có th  đ c th c hi n ngay ho c ử ắ ộ ụ ủ ế ệ ể ượ ự ệ ặ

ch  đ c th c hi n trong t ng lai. Do đó trong th i gian ch a th c hi n đ c m c ỉ ượ ự ệ ươ ờ ư ự ệ ượ ụ

đích đã đ nh, nh ng ng i ch  c a v n ti t ki m có th  cho vay d i hình th c tr c ị ữ ườ ủ ủ ố ế ệ ể ướ ứ ự

ti p mua trái phi u hay gián ti p g i vào các t  ch c ti t ki m. Nh  v y s  phát ế ế ế ở ổ ứ ế ệ ư ậ ự

tri n c a tín d ng  xu t phát t  nhu c u ti t ki m và nhu c u đ u t . ể ủ ụ ấ ừ ầ ế ệ ầ ầ ư
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Tóm l i: ạ Trong n n kinh t  th  tr ng, đ c đi m tu n hoàn v n và yêu c u c aề ế ị ườ ặ ể ầ ố ầ ủ  

quá trình ti t ki m và đ u t  đòi h i ph i có tín d ng. ế ệ ầ ư ỏ ả ụ

3.2 Tín d ng ngày càng m  r ng và phát triụ ở ộ ển m t cách đa d ng. ộ ạ

Trong n n kinh t  th  tr ng tín d ng ngày càng phát tri n. Ch  th  tham giaề ế ị ườ ụ ể ủ ể  

các quan h  tín d ng r t phong phú. Quan h  tín d ng đ c m  r ng v  đ i t ngệ ụ ấ ệ ụ ượ ở ộ ề ố ượ  

và quy mô, th  hi n trên các m t sau: ể ệ ặ

- Các t  ch c ngân hàng và các t  ch c tổ ứ ổ ứ ín d ng phát tri n m nh và r ng rãiụ ể ạ ộ  

kh p n i. ắ ơ

- Ph n l n các doanh nghi p đ u s  d ng v n tín d ng v i kh i l ng ngàyầ ớ ệ ề ử ụ ố ụ ớ ố ượ  

càng l n. ớ

- Thu nh p cá nhân ngày càng tăng, nên ngày càng có nhi u ng i tham gia ậ ề ườ vào 

các quan h  tín d ng. ệ ụ

Ngoài vi c m  r ng các quan h  tín d ng, hình th c tín d ng ngày càng phátệ ở ộ ệ ụ ứ ụ  

tri n đa d ng nh  tín d ng th ng m i, tín d ng Ngân hàng, tín d ng Nhà n c vàể ạ ư ụ ươ ạ ụ ụ ướ  

các lo i khác. ạ

II. B N CH T TÍN D NG Ả Ấ Ụ

Tín d ng t n t i trong nhi u ph ng th c s n xu t khác nhau, nh ng  b t cụ ồ ạ ề ươ ứ ả ấ ư ở ấ ứ 

ph ng th c nào tín d ng cũng bi u hi n ra bên ngoài nh  là s  vay m n t m th iươ ứ ụ ể ệ ư ự ượ ạ ờ  

m t v t ho c m t s  v n ti n t , nh  v y mà ng i ta có th  s  d ng đ c giá trộ ậ ặ ộ ố ố ề ệ ờ ậ ườ ể ử ụ ượ ị 

c a hàng hoá ho c tr c ti p ho c gián ti p thông qua trao đ i. ủ ặ ự ế ặ ế ổ

Đ  v ch rõ b n ch t c a tín d ng c n thiể ạ ả ấ ủ ụ ầ ết ph i nghiên c u liên h  kinh t  ả ứ ệ ế

trong quá trình ho t đ ng c a tín d ng và m i quan h  c a nó v i quá trình tái s n ạ ộ ủ ụ ố ệ ủ ớ ả

xu t. ấ

1. S  v n đ ng c a tín d ng ự ậ ộ ủ ụ

Tín d ng là m t quan h  kinh t  gi a ng i cho vay và ng i đi vay, gi a h  ụ ộ ệ ế ữ ườ ườ ữ ọ

có m i quan h  v i nhau thông qua v n đ ng giá tr  v n tín d ng đ c bi u hi n ố ệ ớ ậ ộ ị ố ụ ượ ể ệ

d i hình th c ti n t  ho c hàng hoá. Quá trình v n đ ng đó đ c th  hi n qua các ướ ứ ề ệ ặ ậ ộ ượ ể ệ

giai đo n sau: ạ
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+ Th  nh t: Phân ph i tín d ng d i hình th c cho vay.  giai đo n này, v nứ ấ ố ụ ướ ứ Ở ạ ố  

ti n t  ho c giá tề ệ ặ r  v t t  hàng hoá đ c chuy n t  ng i cho vay sang ng i đi vay.ị ậ ư ượ ể ừ ườ ườ  

Nh  v y khi cho vay, giá tr  v n tín d ng đ c chuy n sang ng i đi vay, đây làư ậ ị ố ụ ượ ể ườ  

m t đ c đi m c  b n khác v i vi c mua bán hàng hoá thôn th ng. Mác vi t “…ộ ặ ể ơ ả ớ ệ ườ ế  

Trong vi c cho vay, ch  có m t bên nh n đ c giá tr , vì cũng ch  có m t bênệ ỉ ộ ậ ượ ị ỉ ộ  

nh ng đi giá tr  mà thôi”. ượ ị

+ Th  hai: S  d ng v n tín d ng trong quá trình tái s n xu t. Sau khi nh nứ ử ụ ố ụ ả ấ ậ  

đ c giá tr  v n tín d ng, ng i đi vay đ c quy n s  d ng giá tr  đó đ  tho  mãnượ ị ố ụ ườ ượ ề ử ụ ị ể ả  

m t m c đích nh t đ nh. Tuy nhiên ng i đi vay không có quy n s  h u v  giá tr  ộ ụ ấ ị ườ ề ở ữ ề ị đó, 

mà ch  t m th i s  d ng trong m t th i gian nh t đ nh. ỉ ạ ờ ử ụ ộ ờ ấ ị

+ Th  ba: S  hoàn tr  c a tín d ng. Đây là giai đo n k t thúc m t vòng tu nứ ự ả ủ ụ ạ ế ộ ầ  

hoàn c a tín d ng. Sau khi v n tín d ng đã hoàn thành m t chu kỳ s n xu t đ  tr  ủ ụ ố ụ ộ ả ấ ể ở về 

hình thái ti n t , thì ng i đi vay hoàn tr  l i cho ng i cho vay. Nh  v y s  ề ệ ườ ả ạ ườ ư ậ ự hoàn 

tr  c a tín d ng là đ c tr ng thu c v  b n ch t v n đ ng c a tín d ng, là d u ả ủ ụ ặ ư ộ ề ả ấ ậ ộ ủ ụ ấ nấ  

phân bi t ph m trù tín d ng v i các ph m trù kinh t  khác. ệ ạ ụ ớ ạ ế

2- Ho t đ ngạ ộ  c a tín d ng trong ph m vi vĩ mô ủ ụ ạ

Sau năm 1930 lý thuy t cho vay đã đ c th a nh n và s  d ng đ  phân tíchế ượ ừ ậ ử ụ ể  

ho t đ ng c a tín d ng và lãi su t trong n n kinh t  th  tr ng. Qu  cho vay đ cạ ộ ủ ụ ấ ề ế ị ườ ỹ ượ  

hình thành và v n đ ng gi a các ch  th  tham gia quá trình tái s n xu t, bao g m ậ ộ ữ ủ ể ả ấ ồ các 

doanh nghi p trong lĩnh v c s n xu t, l u thông; các t  ch c tài chính - tín ệ ự ả ấ ư ổ ứ d ng;ụ  

Nhà n c và công dân. ướ

2.1 Cung và c u c a qu  cho vay. ầ ủ ỹ

2.1.1. Cung c a qu  cho vay. ủ ỹ

Trong n n kinh t  th  tr ng, cung c a quĩ cho vay t  nhi u ngu n khác nhau: ề ế ị ườ ủ ừ ề ồ

+ Ti t ki m cá nhân. Thu nh p c a cá nhân đ c chia làm hai ph n là tiêuế ệ ậ ủ ượ ầ  

dùng và ti t ki m. S  thu v  ti t ki m cá nhân, m t ph n đ c s  d ng đ  mua nhà,ế ệ ố ề ế ệ ộ ầ ượ ử ụ ể  

đ t, ho c đ u t  tr c ti p vào các ch ng khoán; m t ph n còn l i đ c đ u t  giánấ ặ ầ ư ự ế ứ ộ ầ ạ ượ ầ ư  

ti p vào th  tr ng v n và ti n t  thông qua các ngân hàng, công ty tài chính, qu  ế ị ườ ố ề ệ ỹ ti tế  

ki m, HTX tín d ng… ệ ụ
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+ Ti t ki m c a nhà doanh nghi p. T ng s  ti t ki m c a nhà doanh nghi p làế ệ ủ ệ ổ ố ế ệ ủ ệ  

ph n l i nhu n không chia và kh u hao; s  ti n ti t ki m này khi nhà doanh nghi pầ ợ ậ ấ ố ề ế ệ ệ  

ch a s  d ng đ n thì có th  tr  thành m t b  ph n c a qu  cho vay thông qua thư ử ụ ế ể ở ộ ộ ậ ủ ỹ ị 

tr ng v n và ti n t . ườ ố ề ệ

+ M c th ng d  c a ngân sách nhà n c. M c th ng d  c a NSNN b ng thuứ ặ ư ủ ướ ứ ặ ư ủ ằ  

nh p tr  đi chi phí v  hàng hoá và d ch v . ậ ừ ề ị ụ

+ M c tăng c a kh i l ng ti n t  cung ng. C  s  đ  tính m c tăng này làứ ủ ố ượ ề ệ ứ ơ ở ể ứ  

kh i l ng ti n t  l u thông ngoài ngân hàng và ti n trên tài kho n séc. ố ượ ề ệ ư ề ả

2.1.2. C u v  qu  cho vay. ầ ề ỹ

Trong n n kinh t  hàng hoá-ti n t , c u v  quĩ cho vay khá phong phú, đa ề ế ề ệ ầ ề

d ng: ạ

+ Nhu c u đ u đ u t  c a doanh nghi p. Khu v c doanh nghi p đóng vai tròầ ầ ầ ư ủ ệ ự ệ  

quan tr ng nh t v  nhu c u c a qu  cho vay. ọ ấ ề ầ ủ ỹ

+ Nhu c u tín d ng tiêu dùng cá nhân.  các n c phát tri n tín d ng tiêuầ ụ Ở ướ ể ụ  

dùng chi m m t t  tr ng đáng k . ế ộ ỷ ọ ể

+ Thâm h t Ngân sách c a Chính ph : khi NSNN b  thâm h t Nhà n c ph i ụ ủ ủ ị ụ ướ ả

đi vay thông qua phát hành công trái hay trái phi u kho b c đ  bù đ p kho n b i chi ế ạ ể ắ ả ộ

hàng năm. 

+ Ngoài ra m c gi m kh i l ng ti n t  cung ng và m c tăng d  tr  ti n tứ ả ố ượ ề ệ ứ ứ ự ữ ề ệ 

cũng là hai thành ph n c a s  c u. ầ ủ ố ầ

2.2 Đ c đi m c a qu  cho vay ặ ể ủ ỹ

Qu  cho vay bi u hi n quan h  gi a nh ng ng i tham gia quá trình tái s n ỹ ể ệ ệ ữ ữ ườ ả

xu t, bao g m các doanh nghi p s n xu t và l u thông hàng hoá cũng nh  Nhà ấ ồ ệ ả ấ ư ư

n c và dân c . M c đích s  d ng qu  cho vay là nh m tho  mãn nhu c u v n ti n ướ ư ụ ử ụ ỹ ằ ả ầ ố ề

t  t m th i cho s n xu t và tiêu dùng. Quĩ cho vay có các đ c đi m c  b n sau: ệ ạ ờ ả ấ ặ ể ơ ả

- Qu  cho vay ch  y u t p trung và phân ph i thông qua các t  ch c tài chính ỹ ủ ế ậ ố ổ ứ

tín d ng. Trong n n s n xu t hàng hoá hi n đ i, phân ph i qu  cho vay th ng ụ ề ả ấ ệ ạ ố ỹ ườ

đ c th c hi n b ng hai cách: (1) Phân ph i tr c ti p nh  mua trái phi u doanh ượ ự ệ ằ ố ự ế ư ế

nghi p và (2) Qua các t  ch c trung gian nh  ngân hàng, công ty tài chính, qu  ti t ệ ổ ứ ư ỹ ế
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ki m, qu  b o hi m xã h i, HTX tín d ng và các t  ch c tài chính khác. Trong đóệ ỹ ả ể ộ ụ ổ ứ  

vi c phân ph i qua các t  ch c trung gian chi m đ i b  ph n. ệ ố ổ ứ ế ạ ộ ậ

- Qu  cho vay v n đ ng trên c  s  hoàn tr  và có lãi su t. S  hoàn tr  là đ cỹ ậ ộ ơ ở ả ấ ự ả ặ  

tr ng riêng c a qu  tín d ng, đ ng th i nó ph n ánh b n ch t v n đ ng c a qu  choư ủ ỹ ụ ồ ờ ả ả ấ ậ ộ ủ ỹ  

vay. Tu n hoàn và chu chuy n v n trong n n kinh t  quy t đ nh kh  năng hoàn trầ ể ố ề ế ế ị ả ả 

c a tín d ng. V  hình th c, s  hoàn tr  đ c th c hi n trên c  s  tho  thu n b ngủ ụ ề ứ ự ả ượ ự ệ ơ ở ả ậ ằ  

h p đ ng tín d ng gi a ng i cho vay và ng i đi vay. ợ ồ ụ ữ ườ ườ

Tóm l i: Tín d ng là ph ng th c huy đ ng v n quan tr ng nh t c a n n kinh ạ ụ ươ ứ ộ ố ọ ấ ủ ề tế 

th  tr ng. Vì v y s  d ng có hi u qu  ph ng th c này s  góp ph n gi i quy t nhuị ườ ậ ử ụ ệ ả ươ ứ ẽ ầ ả ế  

c u v n đang là v n đ  c p thi t cho s n xu t và đ u t  phát tri n. ầ ố ấ ề ấ ế ả ấ ầ ư ể

III. CÁC HÌNH TH C TÍN D NG. Ứ Ụ

Trong n n kinh t  th  tr ng tín d ng ho t đ ng r t đa d ng và phong phú. ề ế ị ườ ụ ạ ộ ấ ạ

Tuỳ theo tiêu th c phân lo i mà tín d ng đ c phân thành nhi u lo i khác nhau. ứ ạ ụ ượ ề ạ

1. Th i h n tín d ng. Căn c  vào th i h n tín d ng, tín d ng đ c chia  ờ ạ ụ ứ ờ ạ ụ ụ ượ
ra ba lo i: tín d ng ng n h n, tín d ng trung h n và tín d ng dài h n. ạ ụ ắ ạ ụ ạ ụ ạ

+ Tín d ng ng n h n: là lo i tín d ng có th i h n d i m t năm và th ngụ ắ ạ ạ ụ ờ ạ ướ ộ ườ  

đ c s  d ng đ  cho vay b  sung thi u h t t m th i v n l u đ ng và ph c v  choượ ử ụ ể ổ ế ụ ạ ờ ố ư ộ ụ ụ  

nhu c u sinh ho t c a cá nhân. ầ ạ ủ

+ Tín d ng trung h n: là tín d ng có th i h n t  1 - 5 năm, đ c cung c p đụ ạ ụ ờ ạ ừ ượ ấ ể 

mua s m tài s n c  đ nh, c i ti n và đ i m i k  thu t, m  r ng và xây d ng cácắ ả ố ị ả ế ổ ớ ỹ ậ ở ộ ự  

công trình nh  có th i gian thu h i v n nhanh. ỏ ờ ồ ố

+ Tín d ng dài h n: là lo i có th i h n trên 5 năm, lo i tín d ng này đ c sụ ạ ạ ờ ạ ạ ụ ượ ử 

d ng đ  cung c p v n cho XDCB, c i ti n và m  r ng s n xu t có qui mô l n. ụ ể ấ ố ả ế ở ộ ả ấ ớ

Tín d ng trung h n và dài h n đ c đ u t  đ  hình thành v n c  đ nh và m tụ ạ ạ ượ ầ ư ể ố ố ị ộ  

ph n t i thi u cho ho t đ ng s n xu t. ầ ố ể ạ ộ ả ấ

2- Đ i t ng tín d ng. Căn c  vào đ i t ng tín d ng, tín d ng đ c  ố ượ ụ ứ ố ượ ụ ụ ượ
chia thành hai lo i: tín d ng v n l u đ ng và tín d ng v n c  đ nh. ạ ụ ố ư ộ ụ ố ố ị

+ Tín d ng v n l u đ ng: là lo i v n tín d ng đ c s  d ng đ  hình thành v n ụ ố ư ộ ạ ố ụ ự ử ụ ể ố

l u đ ng c a các t  ch c kinh t , nh  cho vay đ  d  tr  hàng hoá, mua nguyên v t ư ộ ủ ổ ứ ế ư ể ự ữ ậ
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li u cho s n xu t. Tín d ng v n l u đ ng th ng đ c s  d ng đ  cho vay bù đ pệ ả ấ ụ ố ư ộ ườ ượ ử ụ ể ắ  

m c v n l u đ ng thi u h t t m th i. Lo i tín d ng này th ng đ c chia ra cácứ ố ư ộ ế ụ ạ ờ ạ ụ ườ ượ  

lo i: cho vay d  tr  hàng hoá; cho vay chi phí s n xu t và cho vay đ  thanh toán cácạ ự ữ ả ấ ể  

kho n n  d i hình th c chi t kh u kỳ phi u. ả ợ ướ ứ ế ấ ế

+ Tín d ng v n c  đ nh: là lo i tín d ng đ c s  d ng đ  hình thành TSCĐ. ụ ố ố ị ạ ụ ượ ử ụ ể

Lo i này đ c đ u t  đ  mua s m TSCĐ, c i ti n và đ i m i k  thu t m  r ng s n ạ ượ ầ ư ể ắ ả ế ổ ớ ỹ ậ ở ộ ả

xu t, xây d ng các xí nghi p và công trình m i. Th i h n cho vay là trung h n và ấ ự ệ ớ ờ ạ ạ

dài h n. ạ

3. M c đích s  d ng v n. Căn c  vào m c đích s  d ng v n, tín d ng đ cụ ử ụ ố ứ ụ ử ụ ố ụ ượ  
chia làm hai lo i: tín d ng s n xu t  l u thông hàng hoá và tín d ng tiêuạ ụ ả ấ ư ụ  
dùng. 

+ Tín d ng s n xu t và l u thông hàng hoá: là lo i c p phát tín d ng cho cácụ ả ấ ư ạ ấ ụ  

doanh nghi p và các ch  th  kinh t  khác đ  ti n hành s n xu t hàng hoá và l uệ ủ ể ế ể ế ả ấ ư  

thông hàng hoá. 

+ Tín d ng tiêu dùng: là hình th c c p phát tín d ng cho cá nhân đ  đáp ng ụ ứ ấ ụ ể ứ nhu 

c u tiêu dùng: Nh  mua s m nhà c a, xe c , các hàng hoá b n ch c và c  ầ ư ắ ử ộ ề ắ ả nh ngữ  

nhu c u hàng ngày. Tín d ng tiêu dùng có th  đ c c p phát d i hình th c ầ ụ ể ượ ấ ướ ứ b ng ti nằ ề  

ho c d i hình th c bán ch u hàng hoá. ặ ướ ứ ị

4. Ch  th  trong quan h  tín d ng. Căn c  vào tiêu th c này, thì tín d ngủ ể ệ ụ ứ ứ ụ  
đ c chia thành các lo i: tín d ng th ng m i, tín d ng Nhà n c và tínượ ạ ụ ươ ạ ụ ướ  
d ng ngân hàng. ụ

+ Tín d ng th ng m i:ụ ươ ạ  Là quan h  tín d ng gi a các nhà doanh nghi p ệ ụ ữ ệ đ cượ  

bi u hi n d i hình th c mua bán ch u hàng hoá. Mua bán ch u hàng hoá là ể ệ ướ ứ ị ị hình th cứ  

tín d ng, vì: ụ

. Ng i bán chuy n giao cho ng i mua đ  s  d ng v n t m th i trong m tườ ể ườ ể ử ụ ố ạ ờ ộ  

th i gian nh t đ nh. ờ ấ ị

. Đ n th i h n đ c tho  thu n, ng i mua hoàn l i v n cho ng i bán d iế ờ ạ ượ ả ậ ườ ạ ố ườ ướ  

hình th c ti n t  và c  ph n lãi su t. ứ ề ệ ả ầ ấ

C  s  pháp lý xác đ nh quan h  n  n n c a tín d ng th ng m i là GI Y N  ơ ở ị ệ ợ ầ ủ ụ ươ ạ Ấ Ợ

- m t d ng đ c bi t c a kh  c dân s  xác đ nh trái quy n cho ng i bán và nghĩa ộ ạ ặ ệ ủ ế ướ ự ị ề ườ
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v  ph i thanh toán n  c a ng i mua. GI Y N  trong quan h  tín d ng th ng m i ụ ả ợ ủ ườ Ấ Ợ ệ ụ ươ ạ

đ c g i là kỳ phi u th ng m i (th ng phi u), v i 2 lo i:  h i phi u và l nhượ ọ ế ươ ạ ươ ế ớ ạ ố ế ệ  

phi u. ế

. H i phi u là m t th ng phi u do ch  n  l p ra đ  ra l nh cho ng i thi u nố ế ộ ươ ế ủ ợ ậ ể ệ ườ ế ợ 

tr  m t s  ti n nh t đ nh cho ng i h ng th  khi món n  đáo h n. Ng i h ngả ộ ố ề ấ ị ườ ưở ụ ợ ạ ườ ưở  

th  có th  là ng i phát hành, cũng có th  là th  ba. ụ ể ườ ể ứ

. L nh phi u là m t th ng phi u do ng i thi u n  l p ra đ  cam k t tr  m tệ ế ộ ươ ế ườ ế ợ ậ ể ế ả ộ  

s  ti n n  nh t đ nh khi đ n h n cho ch  n . ố ề ợ ấ ị ế ạ ủ ợ

V  hình th c, th ng phi u đ c chia ra ba lo i: (1) Th ng phi u vô danh,ề ứ ươ ế ượ ạ ươ ế  

không ghi tên ng i th  h ng; (2) Th ng phi u ký danh; có ghi tên ng i thườ ụ ưở ươ ế ườ ụ 

h ng và (3) Th ng phi u đ nh danh, có ghi tên nh  th ng phi u ký danh nh ngưở ươ ế ị ư ươ ế ư  

không chuy n nh ng cho ng i khác. ể ượ ườ

. Vai trò c a tín d ng th ng m i trong n n kinh t  th  tr ng: Trong n n kinh ủ ụ ươ ạ ề ế ị ườ ề tế 

th  tr ng, hi n t ng th a thi u v n c a các nhà doanh nghi p th ng xuyên ị ườ ệ ượ ừ ế ố ủ ệ ườ x yả  

ra, vì v y ho t đ ng c a tín d ng th ng m i m t m t đáp ng nhu c u v n c aậ ạ ộ ủ ụ ươ ạ ộ ặ ứ ầ ố ủ  

nh ng nhà doanh nghi p t m th i thi u v n, đ ng th i giúp cho các doanh nghi pữ ệ ạ ờ ế ố ồ ờ ệ  

tiêu th  đ c hàng hoá c a mình. M t khác s  t n t i c a hình th c tín d ng này sụ ượ ủ ặ ự ồ ạ ủ ứ ụ ẽ 

giúp cho các nhà doanh nghi p ch  đ ng khai thác đ c ngu n v n nh m đáp ng ệ ủ ộ ượ ồ ố ằ ứ k pị  

th i cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh. ờ ạ ộ ả ấ

Tuy v y tín d ng th ng m i v n có nh ng h n ch  v  qui mô tín d ng, vậ ụ ươ ạ ẫ ữ ạ ế ề ụ ề 

th i h n cho vay, và v  ph ng h ng (gi i h n đ i v i nh ng xí nghi p c n hàngờ ạ ề ươ ướ ớ ạ ố ớ ữ ệ ầ  

hoá đ  s  d ng cho s n xu t ho c d  tr ), ngoài ra vi c cung c p tín d ng th ngể ử ụ ả ấ ặ ự ữ ệ ấ ụ ươ  

m i ch  đ c th c hi n trên c  s  tín nhi m l n nhau. ạ ỉ ượ ự ệ ơ ở ệ ẫ

+ Tín d ng ngân hàng:ụ  Là quan h  tín d ng gi a ngân hàng, các t  ch c tín ệ ụ ữ ổ ứ d ngụ  

khác v i các nhà doanh nghi p và cá nhân. ớ ệ

Trong n n kinh t  ngân hàng đóng vai trò là m t t  ch c trung gian, trong ề ế ộ ổ ứ

quan h  tín d ng nó v a là ng i cho vay đ ng th i là ng i đi vay. V i t  cách là ệ ụ ừ ườ ồ ờ ườ ớ ư

ng i đi vay, ngân hàng nh n ti n g i c a các nhà doanh nghi p, cá nhân ho c phát ườ ậ ề ử ủ ệ ặ

hành ch ng ch  ti n g i, trái phi u đ  huy đ ng v n trong xã h i. V i t  cách là ứ ỉ ề ử ế ể ộ ố ộ ớ ư

ng i cho vay, nó cung c p tín d ng cho các nhà doanh nghi p và cá nhân. ườ ấ ụ ệ
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Khác v i tín d ng th ng m i, đ c cung c p d i hình th c hàng hoá, tín  ớ ụ ươ ạ ượ ấ ướ ứ

d ng ngân hàng đ c cung c p d i hình th c ti n t  - bao g m ti n m t và bút t . ụ ượ ấ ướ ứ ề ệ ồ ề ặ ệ

Trong n n kinh t  th  tr ng, đ i b  ph n qu  cho vay t p trung qua ngân ề ế ị ườ ạ ộ ậ ỹ ậ

hàng, nó không ch  đáp ng nhu c u v n ng n h n đ  d  tr  v t t  hàng hoá, trang ỉ ứ ầ ố ắ ạ ể ự ữ ậ ư

tr i các chi phí s n xu t và thanh toán các kho n n , mà còn tham gia c p v n cho ả ả ấ ả ợ ấ ố

đ u t  XDCB và đáp ng m t ph n đáng k  nhu c u tín d ng tiêu dùng cá nhân. ầ ư ứ ộ ầ ể ầ ụ

+ Tín d ng Nhà n c:ụ ướ  Là quan h  tín d ng trong đó Nhà n c là ng i đi  ệ ụ ướ ườ

vay. 

Ch  th  trong quan h  tín d ng Nhà n c bao g m: Ng i đi vay là Nhà n củ ể ệ ụ ướ ồ ườ ướ  

Trung ng và Nhà n c đ a ph ng, ng i cho vay là dân chúng, các t  ch c kinh ươ ướ ị ươ ườ ổ ứ t ,ế  

ngân hàng và n c ngoài. M c đích đi vay c a tín d ng Nhà n c là bù đ p kho nướ ụ ủ ụ ướ ắ ả  

b i chi Ngân sách. ộ

Tín d ng Nhà n c bao g m: tín d ng ng n h n và tín d ng dài h n. ụ ướ ồ ụ ắ ạ ụ ạ

. Tín d ng ng n h n: là kho n vay ng n h n c a Kho b c Nhà n c đ  bù đ pụ ắ ạ ả ắ ạ ủ ạ ướ ể ắ  

các kho n b i chi t m th i, th i h n d i 1 năm. Tín d ng ng n h n c a Nhà n cả ộ ạ ờ ờ ạ ướ ụ ắ ạ ủ ướ  

đ c th c hi n b ng cách phát hành kỳ phi u kho b c (còn g i là tín phi u). Vi cượ ự ệ ằ ế ạ ọ ế ệ  

phát hành đ c th c hi n b ng hai cách: (1) Phát hành đ  vay v n Ngân hàng Trungượ ự ệ ằ ể ố  

ng và (2) Phát hành đ  vay v n cá nhân và nhà doanhnghi p. ươ ể ố ệ

. Tín d ng dài h n: Là các kho n vay dài h n c a kho b c Nhà n c, th ng ụ ạ ả ạ ủ ạ ướ ườ từ 

5 năm tr  lên. Tín d ng Nhà n c dài h n đ c th c hi n b ng cách phát hành ở ụ ướ ạ ượ ự ệ ằ công 

trái (trái phi u). Theo th i gian công trái chia ra hai lo i: Trái phi u th i h n 5 ế ờ ạ ế ờ ạ năm ho cặ  

10 năm và trái phi u vĩnh vi n. Theo ph m vi phát hành, công trái cũng ế ễ ạ chia ra hai 

lo i: Trái phi u qu c n i và trái phi u qu c t . Lãi su t công trái đ c ạ ế ố ộ ế ố ế ấ ượ Nhà n cướ  

qui đ nh lúc phát hành và chi tr  hàng năm. ị ả
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IV. CÁC CH C NĂNG C A TÍN D NG Ứ Ủ Ụ

1. Ch c năng c a tín d ng ứ ủ ụ

1.1. Ch c năng phân ph i l i tài nguyên. ứ ố ạ

Tín d ng là s  v n đ ng c a v n t  ch  th  này sang ch  th  khác. Chính nhụ ự ậ ộ ủ ố ừ ủ ể ủ ể ờ 

s  v n đ ng c a tín d ng mà các ch  th  vay v n nh n đ c m t ph n tài nguyênự ậ ộ ủ ụ ủ ể ố ậ ượ ộ ầ  

c a xã h i ph c v  cho s n xu t ho c tiêu dùng. ủ ộ ụ ụ ả ấ ặ

Phân ph i tín d ng đ c th c hi n b ng hai cách: ố ụ ượ ự ệ ằ

+ Phân ph i tr c ti p: là vi c phân ph i v n t  ch  th  có v n t m th i ch aố ự ế ệ ố ố ừ ủ ể ố ạ ờ ư  

s  d ng sang ch  th  tr c ti p s  d ng v n đó là kinh doanh và tiêu dùng. Ph ngử ụ ủ ể ự ế ử ụ ố ươ  

pháp phân ph i này đ c th c hi n trong quan h  tín d ng th ng m i và vi c phátố ượ ự ệ ệ ụ ươ ạ ệ  

hành trái phi u c a Nhà n c và các công ty. ế ủ ướ

+ Phân ph i gián ti p: Là vi c phân ph i đ c th c hi n thông qua các t  ch cố ế ệ ố ượ ự ệ ổ ứ  

trung gian, nh  ngân hàng, HTX tín d ng, Công ty Tài chính... ư ụ

Trong n n kinh t  hi n đ i, phân ph i v n tín d ng qua các t  ch c trung gianề ế ệ ạ ố ố ụ ổ ứ  

chi m v  trí quan tr ng nh t. M t m t các t  ch c trung gian t p trung v n ti n tế ị ọ ấ ộ ặ ổ ứ ậ ố ề ệ 

c a các doanh  nghi p và cá nhân đ  làm ngu n v n cho vay, m t khác chúng phânủ ệ ể ồ ố ặ  

ph i ngu n v n đó d i hình th c c p tín d ng cho các doanh nghi p, cá nhân vàố ồ ố ướ ứ ấ ụ ệ  

m t ph n cho kho b c Nhà n c. ộ ầ ạ ướ

Gi a phân ph i qua tín d ng và phân ph i qua Ngân sách có nh ng đi m khác ữ ố ụ ố ữ ể

nhau: Đ i v i tín d ng phân ph i trên c  s  hoàn tr , phân ph i v n liên quan đ n ố ớ ụ ố ơ ở ả ố ố ế

thu nh p qu c dân, và t ng s n ph m xã h i, phân ph i ch  y u cho lĩnh v c s n ậ ố ổ ả ẩ ộ ố ủ ế ự ả

xu t kinh doanh. Trong khi ngân sách phân ph i v n mang tính ch t c p phát, phân ấ ố ố ấ ấ

ph i ch  y u liên quan đ n thu nh p qu c dân và phân ph i ch  y u cho lĩnh v c ố ủ ế ế ậ ố ố ủ ế ự

phi s n xu t. ả ấ

1.2 T o c  s  đ  l u thông d u hi u tr  giá (ti n không đ  giá). ạ ơ ở ể ư ấ ệ ị ề ủ

Trong th i kỳ đ u l u thông là hoá t , nh ng khi các quan h  tín d ng phátờ ầ ư ệ ư ệ ụ  

tri n, các  gi y n  đã thay th  cho m t b  ph n ti n trong l u thông. L i d ng đ cể ấ ợ ế ộ ộ ậ ề ư ợ ụ ặ  

đi m này, các ngân hàng đã b t đ u phát hành ti n gi y vào l u thông. Lúc đ u ti nể ắ ầ ề ấ ư ầ ề  

gi y phát hành trên c  s  có d  tr  quí kim (vàng), nh ng d n d n ti n gi y phátấ ơ ở ự ữ ư ầ ầ ề ấ  

hành vào l u thông tách r i v i d  tr  vàng c a ngân hàng. ư ờ ớ ự ữ ủ
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Ngày nay ngân hàng cung c p ti n cho l u thông ch  y u đ c th c hi nấ ề ư ủ ế ượ ự ệ  

thông qua con đ ng tín d ng. Đây là c  s  đ m b o cho l u thông ti n t  n đ nh,ườ ụ ơ ở ả ả ư ề ệ ổ ị  

đ ng th i đ m b o đ  ph ng ti n ph c v  cho l u thông. ồ ờ ả ả ủ ươ ệ ụ ụ ư

Nh  v y, nh  ho t đ ng c a tín d ng mà ngân hàng t o ra ti n ph c v  choư ậ ờ ạ ộ ủ ụ ạ ề ụ ụ  

s n xu t và l u thông hàng hoá. Ti n t  do ngân hàng t o ra g m: ả ấ ư ề ệ ạ ồ

+ Ti n t : Ti n gi y và ti n kim lo i không đ  giá tr .ề ệ ề ấ ề ạ ủ ị  

+ Bút t  (chúng ta s  đ  c p  ph n sau). ệ ẽ ề ậ ở ầ

Nh  vào công c  nói trên mà t c đ  l u thông hàng hoá nhanh h n và do v y, ờ ụ ố ộ ư ơ ậ

hàng hoá đi t  hình thái ti n t  vào s n xu t và ng c l i đ c thúc đ y m nh m  ừ ề ệ ả ấ ượ ạ ượ ẩ ạ ẽ

h n. Nói cách khác, tín d ng thúc đ y l u thông hàng hoá và phát tri n kinh t . ơ ụ ẩ ư ể ế

2- Vai trò c a tín d ng ủ ụ

Trong đi u ki n n n kinh t  n c ta hi n nay, tín d ng có các vai trò sau: ề ệ ề ế ướ ệ ụ

+ Th  nh t:ứ ấ  Đáp ng nhu c u v n đ  duy trì quá trình s n xu t đ c liên t cứ ầ ố ể ả ấ ượ ụ  

đ ng th i góp ph n đ u t  phát tri n kinh t . ồ ờ ầ ầ ư ể ế

Vi c phân ph i v n tín d ng đã góp ph n đi u hoà v n trong toàn b  n n kinhệ ố ố ụ ầ ề ố ộ ề  

t , t o đi u ki n cho quá trình s n xu t đ c liên t c. Tín d ng còn là c u n i gi aế ạ ề ệ ả ấ ượ ụ ụ ầ ố ữ  

ti t ki m và đ u t . Nó là đ ng l c kích thích ti t ki m đ ng th i là ph ng ti n đápế ệ ầ ư ộ ự ế ệ ồ ờ ươ ệ  

ng nhu c u v  v n cho đ u t  phát tri n. ứ ầ ề ố ầ ư ể

Trong n n kinh t  s n xu t hàng hoá, tín d ng là m t trong nh ng ngu n v nề ế ả ấ ụ ộ ữ ồ ố  

hình thành v n l u đ ng và v n c  đ nh c a doanh nghi p, vì v y tín d ng đã gópố ư ộ ố ố ị ủ ệ ậ ụ  

ph n đ ng viên v t t  hàng hoá đi vào s n xu t, thúc đ y ti n b  khoa h c k  thu tầ ộ ậ ư ả ấ ẩ ế ộ ọ ỹ ậ  

đ y nhanh quá trình tái s n xu t xã h i. ẩ ả ấ ộ

+ Th  hai:ứ  Thúc đ y quá trình t p trung v n và t p trung s n xu t. ẩ ậ ố ậ ả ấ

Ho t đ ng c a ngân hàng là t p trung v n ti n t  t m th i ch a s  d ng, trênạ ộ ủ ậ ố ề ệ ạ ờ ư ử ụ  

c  s  đó cho vay các đ n v  kinh t . M t khác quá trình đ u t  tín d ng đ c th cơ ở ơ ị ế ặ ầ ư ụ ượ ự  

hi n m t cách t p trung, ch  y u là cho các xí nghi p l n, nh ng xí nghi p kinhệ ộ ậ ủ ế ệ ớ ữ ệ  

doanh hi u qu . ệ ả

+ Th  ba:ứ  Tín d ng là công c  tài tr  cho các ngành kinh t  kém phát tri n vàụ ụ ợ ế ể  

ngành kinh t  mũi nh n. ế ọ
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Trong th i gian t p trung phát tri n nông nghi p và u tiên cho xu t kh u …ờ ậ ể ệ ư ấ ẩ  

Nhà n c đã t p trung tín d ng đ  tài tr  phát tri n các ngành đó, t  đó t o đi uướ ậ ụ ể ợ ể ừ ạ ề  

ki n phát tri n các ngành khác. ệ ể

+ Th  t :ứ ư  Góp ph n tác đ ng đ n vi c tăng c ng ch  đ  h ch toán kinh tầ ộ ế ệ ườ ế ộ ạ ế 

c a các doanh nghi p. ủ ệ

Đ c tr ng c  b n c a v n tín d ng là s  v n đ ng trên c  s  hoàn tr  và có l iặ ư ơ ả ủ ố ụ ự ậ ộ ơ ở ả ợ  

t c, nh  v y mà ho t đ ng c a tín d ng đã kích thích s  d ng v n có hi u qu .ứ ờ ậ ạ ộ ủ ụ ử ụ ố ệ ả  

B ng cách tác đ ng nh  v y, đòi h i các doanh nghi p khi s  d ng v n tín d ngằ ộ ư ậ ỏ ệ ử ụ ố ụ  

ph i quan tâm đ n vi c nâng cao hi u qu  s  d ng v n, gi m chi phí s n xu t, tăngả ế ệ ệ ả ử ụ ố ả ả ấ  

vòng quay c a v n, t o đi u ki n nâng cao doanh l i c a doanh nghi p. ủ ố ạ ề ệ ợ ủ ệ

+ Th  năm:ứ  T o đi u ki n đ  phát tri n các quan h  kinh t  v i n c ngoài. ạ ề ệ ể ể ệ ế ớ ướ

Trong đi u ki n kinh t  “m ”, tín d ng đã tr  thành m t trong nh ng ph ngề ệ ế ở ụ ở ộ ữ ươ  

ti n n i li n các n n kinh t  các n c v i nhau. ệ ố ề ề ế ướ ớ

V. LÃI SU T TÍN D NG Ấ Ụ

Lãi su t là m t ph m trù kinh t  t ng h p, có liên quan ch t ch  đ n m t s  ấ ộ ạ ế ổ ợ ặ ẽ ế ộ ố

ph m trù kinh t  khác và đóng vai trò nh  là m t đòn b y kinh t  c c kỳ nh y bén ạ ế ư ộ ẩ ế ự ạ

có nh h ng tr c ti p đ n các ho t đ ng c a doanh nghi p và dân c . Quan tr ng ả ưở ự ế ế ạ ộ ủ ệ ư ọ

h n, nó đ c Nhà n c s  d ng nh  m t công c  qu n lý vĩ mô trong n n kinh t  ơ ượ ướ ử ụ ư ộ ụ ả ề ế

th  tr ng. M t nhà kinh t  h c n i ti ng c a Pháp A.POIAL đã kh ng đ nh: lãi su t ị ườ ộ ế ọ ổ ế ủ ẳ ị ấ

là m t công c  tích c c trong phát tri n kinh t  và đ ng th i l i là m t công c  kìm ộ ụ ự ể ế ồ ờ ạ ộ ụ

hãm c a chính s  phát tri n y, tuỳ thu c vào s  khôn ngoan hay kh  d i trong vi c ủ ự ể ấ ộ ự ờ ạ ệ

s  d ng chúng. ử ụ

Trong n n kinh t  k  ho ch hoá, vai trò c a lãi su t đ c nhìn nh n m t cách ề ế ế ạ ủ ấ ượ ậ ộ

h t s c m  nh t và l  thu c, nhi u khi đ c hi u nh  s  phân chia cu i cùng c a ế ứ ờ ạ ệ ộ ề ượ ể ư ự ố ủ

s n xu t gi a gi a nh ng ng i s n xu t, ng i đ u t  v n và ng i cho vay. ả ấ ữ ữ ữ ườ ả ấ ườ ầ ư ố ườ

Trong n n kinh t  th  tr ng, lãi su t đ c các nhà kinh t  h c đ nh nghĩa làề ế ị ườ ấ ượ ế ọ ị  

cái giá đ  vay m n ho c thuê nh ng d ch v  ti n. Vì vi c vay m n ho c thuêể ượ ặ ữ ị ụ ề ệ ượ ặ  

nh ng d ch v  ti n liên quan đ n vi c t o ra tín d ng, do v y, ng i ta có th  coi lãiữ ị ụ ề ế ệ ạ ụ ậ ườ ể  

su t nh  là giá c  c a tín d ng. ấ ư ả ủ ụ
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Trong n n kinh t  th  tr ng, có nhi u lo i lãi su t khác nhau: lãi su t c m cề ế ị ườ ề ạ ấ ấ ầ ố 

th  ch p, lãi su t v  nh ng trái khoán công ty, lãi su t v  trái phi u kho b c, kỳế ấ ấ ề ữ ấ ề ế ạ  

phi u th ng m i và nhi u công c  tín d ng khác. Vô s  nh ng l i t c khác nhauế ươ ạ ề ụ ụ ố ữ ợ ứ  

cùng t n t i vào m t th i đi m; do v y, lãi su t đ c xem xét trên c  s  s  khácồ ạ ộ ờ ể ậ ấ ượ ơ ở ự  

nhau v  kh  năng chuy n đ i trên th  tr ng v n, r i ro sai h n ho c không tr  đ cề ả ể ổ ị ườ ố ủ ẹ ặ ả ượ  

n , đ  dài kỳ h n hoàn tr  và nh ng lý do v  thu . ợ ộ ạ ả ữ ề ế

Đ  ti n cho vi c nghiên c u, chúng ta đ  c p đ n lãi su t theo khái ni m này, ể ệ ệ ứ ề ậ ế ấ ệ

nh ng đ  đ n gi n hoá, chúng ta lo i tr  kh  năng chuy n đ i và kh  năng sai h n. ư ể ơ ả ạ ừ ả ể ổ ả ẹ

1. Khái ni m v  th i giá ệ ề ờ

M t công c  tín d ng nh  tín phi u, trái phi u kho b c, gi y nh n thanh toán ộ ụ ụ ư ế ế ạ ấ ậ

n  c a ch  ngân hàng… bao gi  cũng bao hàm m t s  tho  thu n gi a ng i mua ợ ủ ủ ờ ộ ự ả ậ ữ ườ

(ng i cho vay) tr  s  ti n nào đó đ  đ i l y “quy n nh n nh ng kho n ti n trong ườ ả ố ề ể ổ ấ ề ậ ữ ả ề

t ng lai”. Vì công c  tín d ng liên quan đ n nh ng kho n ti n ph i tr , đ c th c ươ ụ ụ ế ữ ả ề ả ả ượ ự

hi n trong t ng lai, do v y t ng s  ti n ghi trên gi y v  nh ng kho n ph i tr  này ệ ươ ậ ổ ố ề ấ ề ữ ả ả ả

c n thi t ph i đ c chi t kh u đ  xác đ nh th i giá ( giá bán hôm nay). Ví d  m t ầ ế ả ượ ế ấ ể ị ờ ụ ộ

công c  h a b o đ m tr  ti n m t là 1000 đôla trong th i h n m t năm, thì bao gi  ụ ứ ả ả ả ề ặ ờ ạ ộ ờ

giá bán cũng nh  h n 1000 đôla, vì m t cá nhân có 1000 đôla ngày hôm nay có th  ỏ ơ ộ ể

đ t s  v n đó vào tài kho n ti t ki m ho c m t tích s n sinh l i khác và sau m t ặ ố ố ả ế ệ ặ ộ ả ợ ộ

năm có th  ki m đ c h n 1000 đôla. ể ế ượ ơ

2. M i quan h  gi a th i giá và lãi su t c a công c  tín d ng ố ệ ữ ờ ấ ủ ụ ụ

Ta hãy xem xét công th c sau đây đ  đánh giá giá tr  c a m t công c  tín ứ ể ị ủ ộ ụ

d ng.ụ

PV =
C 1 C 2

+ n + L +
C n F

n + 

1 + i ( 1 + i ) ( 1 + i ) ( 1 + i )n

Trong đó PV bi u hi n th i giá c a quy n yêu sách. ể ệ ờ ủ ề

C1, C2,…Cn : bi u hi n nh ng kho n hoàn l i vào cu i năm th  1, 2,…,n.  ể ệ ữ ả ạ ố ứ

Trong tr ng h p c a m t trái phi u, C đ i di n kho n ti n tr  theo phi u hàng ườ ợ ủ ộ ế ạ ệ ả ề ả ế

năm. 

F : bi u hi n giá tr  ghi trên m t công c , ph i đ c hoàn tr  năm đáo h n. ể ệ ị ặ ụ ả ượ ả ạ

i : bi u hi n lãi su t th  tr ng c a  nh ng công c  có th  so sánh đ c. ể ệ ấ ị ườ ủ ữ ụ ể ượ
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Vì lãi su t th  tr ng đ c dùng đ  chi t kh u dòng các kho n hoàn tr  t  m tấ ị ườ ượ ể ế ấ ả ả ừ ộ  

công c  n  đ  xác đ nh th i giá c a công c  đó, nên rõ ràng th i giá và lãi su t thụ ợ ể ị ờ ủ ụ ờ ấ ị 

tr ng có m i quan h  ngh ch chi u: lãi su t th  tr ng tăng lên thì   th i giá c aườ ố ệ ị ề ấ ị ườ ờ ủ  

công c  n  gi m xu ng và ng c l i. Công th c trên có th  đ c s  d ng đ  cụ ợ ả ố ượ ạ ứ ể ượ ử ụ ể ướ  

tính th i giá c a nh ng lo i công c  tín d ng khác nhau. ờ ủ ữ ạ ụ ụ

Ví d : M t trái phi u có m nh giá là 1.000 USD, th i gian thanh toán 4 năm. Sụ ộ ế ệ ờ ố 

ti n m t tr  hàng năm cho ng i gi  trái phi u 50 USD. Lãi su t c a nh ng công ề ặ ả ườ ữ ế ấ ủ ữ cụ 

so sánh đ c là 5%. ượ

Th i giá c a trái phi u s  là:ờ ủ ế ẽ

PV =
50

+
1 ,05

50
2

( 1 ,05 
)

50 50 1 000
+ + + = 1 000 (USD)

3 4 4
( 1 ,05 ) ( 1 ,05 ) ( 1 ,05 ) 

N u công c  này đ c bán v i giá th p h n 1.000 USD thì ng i ta s  bánế ụ ượ ớ ấ ơ ườ ẽ  

nh ng ch ng khoán khác đi đ  mua nó và ng c l i. ữ ứ ể ượ ạ

N u nh ng lãi su t c a nh ng ch ng khoán so sánh đ c là 6%, thì khi đóế ữ ấ ủ ữ ứ ượ  

th i giá c a trái phi u là:ờ ủ ế

PV =
50

+
1 ,06

50
2

( 1 ,06 )

50 50 1 000
+ + + = 965 , 34 (USD)

3 4 4
( 1 ,06 ) ( 1 ,06 ) ( 1 ,06 ) 

Nh  v y n u công c  này đ c mua v i giá cao h n 965,34 USD thì ng i ta ư ậ ế ụ ượ ớ ơ ườ sẽ 

bán nó đ  mua các ch ng khoán khác. Ví d  trên minh h a m i liên h  ngh ch ể ứ ụ ọ ố ệ ị gi aữ  

th i giá và lãi su t c a m t công c  tín d ng. ờ ấ ủ ộ ụ ụ

3- Lãi su t th c và lãi su t danh nghĩa ấ ự ấ

V  lý thuy t, hi n đang t n t i hai quan đi m v  lãi su t th c và lãi su t danh ề ế ệ ồ ạ ể ề ấ ự ấ

nghĩa. 

3.1. Quan đi m th  nh t. ể ứ ấ

Lãi su t th c th ng đ c hi u là lãi su t đ c v n hành trong m t không ấ ự ườ ượ ể ấ ượ ậ ộ

gian và th i gian, trong đó gi  đ nh l m phát luôn luôn b ng không. Trong đi u ki n ờ ả ị ạ ằ ề ệ

không có l m phát, lãi su t th c là tiêu chu n đ  xem xét hi u qu  c a vi c s  d ng ạ ấ ự ẩ ể ệ ả ủ ệ ử ụ

v n. Lãi su t th c đóng vai trò quan tr ng trong vi c kích thích ti t ki m hay đ u ố ấ ự ọ ệ ế ệ ầ
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t , v i ý nghĩa, ki m ch  ý mu n tiêu dùng hi n t i đ  có đ c m t m c tiêu dùngư ớ ề ế ố ệ ạ ể ượ ộ ứ  

l n h n trong t ng lai. ớ ơ ươ

Th c t , không th  lúc nào cũng t n t i m t th  gi i mà l m phát b ng không, doự ế ể ồ ạ ộ ế ớ ạ ằ  

đó đòi h i ph i ti n hành nghiên c u, tính toán đ  có đ c m t lãi su t th c, t c ỏ ả ế ứ ể ượ ộ ấ ự ứ là 

ph i tìm ra m t s  đo nào đó v  l m phát trên c  s  đó tr  ra kh i lãi su t danhả ộ ố ề ạ ơ ở ừ ỏ ấ  

nghĩa đ  có đ c lãi su t th c. Ph ng pháp này xu t phát t  cách tính t  l  l mể ượ ấ ự ươ ấ ừ ỷ ệ ạ  

phát trung bình đ c d  đoán, trên c  s  đ  dài c a h p đ ng tín d ng ho c cácượ ự ơ ở ộ ủ ợ ồ ụ ặ  

công c  tín d ng khác nhau. ụ ụ

Ví d , đ  tính lãi su t th c c a trái phi u kho b c có th i h n 90 ngày, ta có ụ ể ấ ự ủ ế ạ ờ ạ

th  l y lãi su t danh nghĩa tr  đi t  l  l m phát hàng năm đ c d  đoán trong 90 ể ấ ấ ừ ỷ ệ ạ ượ ự

ngày. 

Vi c d  đoán t  l  l m phát đòi h i ph i ti n hành trong m t th i gian dài, trên ệ ự ỷ ệ ạ ỏ ả ế ộ ờ cơ 

s  phân tích các d  ki n c a tình hình kinh t  trong n c và các n c khác. Đ n ở ữ ệ ủ ế ướ ướ ế nay, 

công vi c này còn r t ph c t p, đ  tin c y ch a cao. ệ ấ ứ ạ ộ ậ ư

Ph i kh ng đ nh r ng, trong đi u ki n có l m phát, chính lãi su t th c chả ẳ ị ằ ề ệ ạ ấ ự ứ 

không ph i lãi su t danh nghĩa nh h ng đ n đ u t , đ n công vi c phân ph i thuả ấ ả ưở ế ầ ư ế ệ ố  

nh p gi a nh ng con n  và ch  n  và các “dòng ch y” v  v n. ậ ữ ữ ợ ủ ợ ả ề ố

+ Ph ng pháp tính lãi su t th c: ươ ấ ự

Hi n nay t n t i hai ph ng pháp tính lãi su t th c. M t ph ng pháp l p theoệ ồ ạ ươ ấ ự ộ ươ ậ  

công th c không chú ý đ n nh ng lý do v  thu  thu nh p và m t ph ng pháp cóứ ế ữ ề ế ậ ộ ươ  

tính thu  thu nh p. ế ậ

. Ph ng pháp đ c s  d ng ph  bi n hi n nay là tính toán theo công th c: ươ ượ ử ụ ổ ế ệ ứ

r = i - Pe 

Công th c này xác đ nh lãi su t th c (r) chính là hi u s  gi a lãi su t danhứ ị ấ ự ệ ố ữ ấ  

nghĩa (i) và t  l  l m phát đ c d  đoán hình thành trong su t đ  dài c a ch ngỷ ệ ạ ượ ự ố ộ ủ ứ  

khoán ho c các công c  tín d ng khác nhau (Pe). Ví d , n u lãi su t c a m t tráiặ ụ ụ ụ ế ấ ủ ộ  

phi u kho b c là 14%/năm, và t  l  l m phát d  đoán c  năm là 7%, thì lãi su tế ạ ỷ ệ ạ ự ả ấ  

th c c a trái phi u kho b c đ c ghi nh n là 7%. ự ủ ế ạ ượ ậ
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. N u tính đ n y u t  thu  ph i n p ta có công th c bi u bi n lãi su t th c sauế ế ế ố ế ả ộ ứ ể ễ ấ ự  

khi đóng thu  nh  sau: ế ư

Rat = i(1-t)- Pe 

Lãi su t th c sau thu  (Rat), b ng lãi su t danh nghĩa tr  đi thu  thu nh p biên ấ ự ế ằ ấ ừ ế ậ tế 

(t) và tr  đi t  l  l m phát đ c d  đoán. ừ ỉ ệ ạ ượ ự

Ví d : M t ch  s  h u m t trái phi u kho b c có lãi su t 14% năm, thì theo ụ ộ ủ ở ữ ộ ế ạ ấ qui 

đ nh thu  thu nh p biên t  là 30%, và n u t  l  l m phát đ c d  đoán cho năm ị ế ậ ế ế ỉ ệ ạ ượ ự sau đó 

là 8% thì lãi su t th c sau khi tr  thu  thu nh p là 1,8%/năm. ấ ự ừ ế ậ

Lãi su t sau khi tr  thu  thu nh p luôn luôn nh  h n lãi su t th c ch a trấ ừ ế ậ ỏ ơ ấ ự ư ừ 

thu . Vì thu  thu nh p bi n t  luôn l n h n không, do đó tho  mãn bi u th c trên.ế ế ậ ế ế ớ ơ ả ể ứ  

Đi u c n l u ý là, nh  đã đ c đ  c p, lãi su t danh nghĩa và c  lãi su t th c đ uề ầ ư ư ượ ề ậ ấ ả ấ ự ề  

bi n đ ng theo chu kỳ, chúng lên cao khi n n kinh t  h ng th nh và gi m xu ng khi ế ộ ề ế ư ị ả ố n nề  

kinh t  suy thoái. ế

3.2. Quan đi m th  hai ể ứ

Quan đi m th  hai cho r ng, lãi su t th c và lãi su t danh nghĩa có m i liên hể ứ ằ ấ ự ấ ố ệ 

v i nhau qua bi u th c sau: ớ ể ứ

r = i + Pe +  Lq + Df + Mt

Trong đó:

-  r: Lãi su t danh nghĩa. Lãi su t này còn g i là lãi su t b  ngoài hay lãi su t ấ ấ ọ ấ ề ấ

danh đ nh, là lãi su t tho  thu n trong h p đ ng tín d ng gi a ng i đi vay ị ấ ả ậ ợ ồ ụ ữ ườ

và ng i cho vay v  m t s  v n nào đó. ườ ề ộ ố ố

- i : Lãi su t th c. Lãi su t th c th ng đ c hi u là lãi su t trong đi u ki n ấ ự ấ ự ườ ượ ể ấ ề ệ

không có b t c  lo i r i ro nào (r i ro l m phát, r i ro sai h n...). Hai y u t  quy t ấ ứ ạ ủ ủ ạ ủ ẹ ế ố ế

đ nh  lãi su t th c: (1) C  h i kinh doanh đ c th  hi n b ng t  su t l i nhu n trên ị ấ ự ơ ộ ượ ể ệ ằ ỉ ấ ợ ậ

v n đ u t  kỳ v ng bình quân. N u t  su t l i nhu n trên v n đ u t  bình quân càng ố ầ ư ọ ế ỉ ấ ợ ậ ố ầ ư

cao thì lãi su t th c càng cao và ng c l i. T  su t l i nhu n trên v n đ u t  kỳ ấ ự ượ ạ ỉ ấ ợ ậ ố ầ ư

v ng bình quân quy t đ nh gi i h n trên c a lãi su t. (2) Th i gian u tiên cho tiêu ọ ế ị ớ ạ ủ ấ ờ ư

dùng hay s  c p bách tiêu dùng. N u s  c p bách tiêu dùng càng cao, thì ti t ki m ự ấ ế ự ấ ế ệ

và do đó cung tín d ng càng th p nên lãi su t th c càng cao và ng c l i. Th i gian ụ ấ ấ ự ượ ạ ờ
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u tiên cho tiêu dùng quy t đ nh m c tiêu dùng mà ng i tiêu dùng vui lòng hoãn ư ế ị ứ ườ laị 

và do đó quy t đ nh cung tín d ng. ế ị ụ

- Pe: Phí bù đ p r i ro l m phát, đ c tính b ng t  l  l m phát d  báo trungắ ủ ạ ượ ằ ỉ ệ ạ ự

bình.

- Lq: Phí bù đ p r i ro thanh kho n. Tính thanh kho n c a m t ch ng khoán ắ ủ ả ả ủ ộ ứ

n  là kh  năng chuy n đ i sang ti n m t nhanh chóng và  m c giá h p lý. M t ợ ả ể ổ ề ặ ở ứ ợ ộ

công c  n  có tính thanh kho n càng th p thì ch u m c phí bù đ p r i ro càng cao. ụ ợ ả ấ ị ứ ắ ủ

-  Df: Phí bù đ p r i ro sai h n. R i ro sai h n là r i ro x y ra do ng i điắ ủ ẹ ủ ẹ ủ ả ườ  

vay không hoàn tr  đ c ti n vay nh  đã giao h n. Có nhi u y u t  chi ph i r i roả ượ ề ư ẹ ề ế ố ố ủ  

sai h n, bao g m r i ro đ o đ c và r i ro đ i ngh ch cũng nh  uy tín c a ng i vay.ẹ ồ ủ ạ ứ ủ ố ị ư ủ ườ  

R i ro sai h n càng cao thì phí bù đ p r i ro sai h n càng cao. ủ ẹ ắ ủ ẹ

- Mt: Phí bù đ p r i ro kỳ h n. Do m i t ng quan ngh ch gi a th i giá và lãiắ ủ ạ ố ươ ị ữ ờ  

su t, nên m t công c  n  có kỳ h n càng dài thì s  bi n đ ng giá c  càng l n và r i roấ ộ ụ ợ ạ ự ế ộ ả ớ ủ  

càng cao. Vì v y, lãi su t dài h n th ng ph i cao h n lãi su t ng n h n. ậ ấ ạ ườ ả ơ ấ ắ ạ

Theo Lý thuy t kỳ v ng v  l m phát, tín phi u kho b c ch  ch u r i ro l mế ọ ề ạ ế ạ ỉ ị ủ ạ  

phát, nên lãi su t c a nó ch  bao g m lãi su t th c và phí bù đ p r i ro l m phát. Do ấ ủ ỉ ồ ấ ự ắ ủ ạ đó, 

i = r + Pe. 

4- Các lo i lãi su t thông d ng ạ ấ ụ

Trên c  s  nghiên c u vi c hình thành lãi su t, trong th c t  ng i ta đã đ aơ ở ứ ệ ấ ự ế ườ ư  

vào ng d ng nh ng lãi su t mang tính thông d ng và đ c ph  bi n r ng rãi trongứ ụ ữ ấ ụ ượ ổ ế ộ  

ho t đ ng tín d ng, t c là trong vi c bán và mua quy n s  d ng v n. ạ ộ ụ ứ ệ ề ử ụ ố

4.1 Lãi su t c  b n c a ngân hàng ấ ơ ả ủ

Đó là lãi su t hàng năm do ngân hàng quy đ nh, đ  trên c  s  đó tính lãi su t ấ ị ể ơ ở ấ cho 

các kho n cho vay khác nhau. Nh ng kho n tín d ng không có b o lãnh, đ c ả ữ ả ụ ả ượ tính 

trên c  s  lãi su t c  b n c ng thêm m t t  l , ví d   Pháp là 1,55%; n u lãi ơ ở ấ ơ ả ộ ộ ỷ ệ ụ ở ế su tấ  

c  b n là 12,25% m t năm (năm hi n hành), thì lãi su t ng v i các kho n tín ơ ả ộ ệ ấ ứ ớ ả d ngụ  

không có b o lãnh là 13,80%. ả

4.2 Lãi su t tái chi t kh u ấ ế ấ

Lãi su t tái chi t kh u là lãi su t đ c Ngân hàng Trung ng áp d ng đ  tái ấ ế ấ ấ ượ ươ ụ ể

chi t kh u đ i v i các ngân hàng th ng m i v  th ng phi u ho c nh ng gi y t  ế ấ ố ớ ươ ạ ề ươ ế ặ ữ ấ ờ
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có giá khác. Vi c đ nh ra lãi su t tái chi t kh u đ c coi là m t công c  quan tr ng ệ ị ấ ế ấ ượ ộ ụ ọ c aủ  

Ngân hàng trung ng trong vi c th c hi n chính sách ti n t  và chính sách tài ươ ệ ự ệ ề ệ chính. 

Thông th ng m i khi lãi su t tái chi t kh u tăng lên hay gi m xu ng, kéo ườ ỗ ấ ế ấ ả ố theo nâng 

ho c gi m lãi su t c  b n. ặ ả ấ ơ ả

4.3 Lãi su t th  tr ng ti n t  ấ ị ườ ề ệ

Đây là lãi su t đ c th c hi n gi a các ngân hàng trên th  tr ng ti n t , thôngấ ượ ự ệ ữ ị ườ ề ệ  

th ng đ c n đ nh hàng ngày. Trong ho t đ ng đi vay và cho vay có th i h n,ườ ượ ấ ị ạ ộ ờ ạ  

m c lãi su t này đ c n đ nh theo quy lu t cung c u theo các kỳ hoàn tr  khácứ ấ ượ ấ ị ậ ầ ả  

nhau và theo d  đoán tăng gi m lãi su t trên th  tr ng. ự ả ấ ị ườ

4.4 Lãi su t trung bình tháng c a th  tr ng ti n t  ấ ủ ị ườ ề ệ

Là lãi su t cu i cùng c a tháng đ c tính trên c  s  trung bình lãi su t hàngấ ố ủ ượ ơ ở ấ  

ngày c a th  tr ng ti n t  trong tháng đó. Lãi su t này đ c s  d ng nh  lãi su tủ ị ườ ề ệ ấ ượ ử ụ ư ấ  

h ng d n cho vi c mua bán c  phi u ho c cho các h p đ ng tín d ng t i ngânướ ẫ ệ ổ ế ặ ợ ồ ụ ạ  

hàng, hay xác l p lãi su t ti n g i c a ngân hàng. ậ ấ ề ử ủ

4.5 Lãi su t trung bình c a trái phi u ấ ủ ế

Lãi su t này có th  s  d ng nh  lãi su t h ng d n cho các trái phi u và đ ng ấ ể ử ụ ư ấ ướ ẫ ế ồ

th i là lãi su t h ng d n cho các h p đ ng tín d ng t i ngân hàng. Lãi su t này ờ ấ ướ ẫ ợ ồ ụ ạ ấ

đ c tính m i tháng t  lãi su t hi n hành trên các đ t phát hành trái phi u v i lãi ượ ỗ ừ ấ ệ ợ ế ớ

su t c  đ nh gia quy n, căn c  vào s  ti n c a m i đ t phát hành trong tháng đó. ấ ố ị ề ứ ố ề ủ ỗ ợ

Trong n n kinh t  th  tr ng, ng i tiêu dùng và các doanh nghi p có th  ti nề ế ị ườ ườ ệ ể ế  

hành b t c  vi c gì n u h  mu n, trong khuôn kh  c a pháp lu t, mi n là h  có ti nấ ứ ệ ế ọ ố ổ ủ ậ ễ ọ ề  

đ  thanh toán. Vì v y, b ng cách ki m soát giá bán và mua quy n s  d ng ti n tể ậ ằ ể ề ử ụ ề ệ 

t c lãi su t, Ngân hàng Trung ng  b t kỳ qu c gia nào cũng có th  chi ph i đ c ứ ấ ươ ở ấ ố ể ố ượ sự 

tăng tr ng kinh t . ưở ế
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CH NG IV ƯƠ

NGÂN SÁCH NHÀ N C ƯỚ

I.  B N  CH T  VÀ  VAI  TRÒ  C A  NGÂN  SÁCH  NHÀẢ Ấ Ủ  
N C ƯỚ

1. B n ch t c a Ngân sách Nhà n c ả ấ ủ ướ

Ngân sách Nhà n c ra đ i cùng v i s  xu t hi n c a Nhà n c. Nhà n cướ ờ ớ ự ấ ệ ủ ướ ướ  

b ng quy n l c chính tr  và xu t phát t  nhu c u v  tài chính đ  đ m b o th c hi nằ ề ự ị ấ ừ ầ ề ể ả ả ự ệ  

ch c năng, nhi m v  c a mình đã đ t ra nh ng kho n thu, chi c a Ngân sách Nhàứ ệ ụ ủ ặ ữ ả ủ  

n c. Đi u này cho th y chính s  t n t i c a Nhà n c, vai trò c a Nhà n c đ iướ ề ấ ự ồ ạ ủ ướ ủ ướ ố  

v i đ i s ng kinh t  xã h i là nh ng y u t  c  b n quy t đ nh s  t n t i và tính ch tớ ờ ố ế ộ ữ ế ố ơ ả ế ị ự ồ ạ ấ  

ho t đ ng c a Ngân sách Nhà n c. ạ ộ ủ ướ

Trong th c t  nhìn b  ngoài ho t đ ng c a Ngân sách Nhà n c bi u hi n đa ự ế ề ạ ộ ủ ướ ể ệ

d ng d i hình th c các kho n thu và các kho n chi tài chính c a Nhà n c  các ạ ướ ứ ả ả ủ ướ ở

lĩnh v c ho t đ ng kinh t  xã h i. Các kho n thu chi này đ c t ng h p trong m t ự ạ ộ ế ộ ả ượ ổ ợ ộ

b ng d  toán thu chi tài chính đ c th c hi n trong m t kho ng th i gian nh t đ nh. ả ự ượ ự ệ ộ ả ờ ấ ị

Các kho n thu mang tính ch t b t bu c c a Ngân sách Nhà n c là m t b  ph n các ả ấ ắ ộ ủ ướ ộ ộ ậ

ngu n tài chính ch  y u đ c t o ra thông qua vi c phân ph i thu nh p qu c dân ồ ủ ế ượ ạ ệ ố ậ ố

đ c sáng t o ra trong khu v c s n xu t kinh doanh và các kho n chi ch  y u c a ượ ạ ự ả ấ ả ủ ế ủ

Ngân sách mang tính ch t c p phát ph c v  cho đ u t  phát tri n và tiêu dùng c a ấ ấ ụ ụ ầ ư ể ủ

xã h i .Nh  v y, v  hình th c có th  hi u: Ngân sách Nhà n c là toàn b  các ộ ư ậ ề ứ ể ể ướ ộ

kho n thu chi c a nhà n c có trong d  toán, đã đ c c  quan nhà n c có th m ả ủ ướ ự ượ ơ ướ ẩ

quy n phê duy t và đ c th c hi n trong m t năm đ  đ m b o vi c th c hi n ch c ề ệ ượ ự ệ ộ ể ả ả ệ ự ệ ứ

năng,nhi m v  c a nhà n c. ệ ụ ủ ướ

Tuy nhiên, ho t đ ng c a Ngân sách Nhà n c (NSNN) là ho t đ ng phânạ ộ ủ ướ ạ ộ  

ph i các ngu n tài chính c a xã h i g n li n v i vi c hình thành và s  d ng qu  ti n ố ồ ủ ộ ắ ề ớ ệ ử ụ ỹ ề tệ 

t p trung là Ngân sách nhà n c. Trong quá trình phân ph i đó đã làm n y sinh cácậ ướ ố ả  

quan h  tài chính gi a m t bên là nhà nu c và m t bên là các ch  th  trong xã ệ ữ ộ ớ ộ ủ ể h i.ộ  

Nh ng quan h  tài chính này bao g m: ữ ệ ồ
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*Quan h  kinh t  gi a NSNN v i các doanh nghi p: Các quan h  kinh t  này ệ ế ữ ớ ệ ệ ế

phát sinh trong quá trình hình thành ngu n thu c a Ngân sách d i hình th c các  ồ ủ ướ ứ

lo i thu  mà doanh nghi p ph i n p. Đ ng th i, Ngân sách chi h  tr  cho s  phát ạ ế ệ ả ộ ồ ờ ổ ợ ự

tri n c a doanh nghi p d i hình th c xây d ng c  s  h  t ng, h  tr  v n… ể ủ ệ ướ ứ ự ơ ở ạ ầ ổ ợ ố

*Quan h  kinh t  gi a NSNN và các đ n v  hành chính s  nghi p: Quan h  ệ ế ữ ơ ị ự ệ ệ

này phát sinh trong qúa trình phân ph i l i các kho n thu nh p b ng vi c Ngân sách ố ạ ả ậ ằ ệ

nhà n c c p kinh phí cho các đ n v  qu n lý nhà n c. Đ ng th i, trong c  ch  ướ ấ ơ ị ả ướ ồ ờ ơ ế

kinh t  th  tr ng các đ n v  có ho t đ ng s  nghi p có các kho n thu phí và l  phí, ế ị ườ ơ ị ạ ộ ự ệ ả ệ

ngu n thu này m t ph n các đ n v  làm nghĩa v  tài chính đ i v i ngân sách, m t ồ ộ ầ ơ ị ụ ố ớ ộ

ph n trang tr i các kho n chi tiêu c a mình đ  gi m b t gánh n ng cho ngân sách. ầ ả ả ủ ể ả ớ ặ

*Quan h  kinh t  gi a NSNN v i các t ng l p dân c : Quan h  này đ c thệ ế ữ ớ ầ ớ ư ệ ượ ể 

hi n qua vi c m t b  ph n dân c  th c hi n nghĩa v  tài chính đ i v i nhà n cệ ệ ộ ộ ậ ư ự ệ ụ ố ớ ướ  

b ng vi c n p các kho n thu , phí, l  phí. M t b  ph n dân c  khác nh n  t  ngânằ ệ ộ ả ế ệ ộ ộ ậ ư ậ ừ  

sách nhà n c các kho n tr  c p theo chính sách qui đ nh. ướ ả ợ ấ ị

*Quan h  kinh t  gi a NSNN v i th  tr ng tài chính: Quan h  này phát sinh ệ ế ữ ớ ị ườ ệ khi 

nhà n c tham gia trên th  tr ng tài chính b ng vi c phát hành các lo i ch ng ướ ị ườ ằ ệ ạ ứ khoán 

c a kho b c nhà n c nh m huy đ ng v n c a các ch  th  trong xã h i đ  ủ ạ ướ ằ ộ ố ủ ủ ể ộ ể đáp ngứ  

yêu c u cân đ i v n c a ngân sách nhà n c. ầ ố ố ủ ướ

Nh  v y, đ ng sau hình th c bi u hi n bên ngoài c a Ngân sách nhà n c làư ậ ằ ứ ể ệ ủ ướ  

m t qu  ti n t  v i các kho n thu và các kho n chi c a nó thì Ngân sách nhà n c ộ ỹ ề ệ ớ ả ả ủ ướ l iạ  

ph n nh các quan h  kinh t  trong quá trình phân ph i. T  s  phân tích trên cho ả ả ệ ế ố ừ ự th y:ấ  

Ngân sách nhà n c là h  th ng các quan h  kinh t  phát sinh trong quá trình  ướ ệ ố ệ ế phân 

ph i các ngu n tài chính c a xã h i đ  t o l p và s  d ng qu  ti n t  t p trung ố ồ ủ ộ ể ạ ậ ử ụ ỹ ề ệ ậ c aủ  

nhà n c nh m th c hi n ch c năng, nhi m v  c a nhà n c . ướ ằ ự ệ ứ ệ ụ ủ ướ

2. Vai trò c a Ngân sách nhà n c ủ ướ

Trong n n kinh t  th  tr ng vai trò c a Ngân sách nhà n c đ c thay đ i ề ế ị ườ ủ ướ ượ ổ và 

tr  nên h t s c quan tr ng .Trong qu n lý vĩ mô n n kinh t  qu c gia Ngân sách ở ế ứ ọ ả ề ế ố nhà 

n c có các vai trò nh  sau : ướ ư

2.1 Vai trò huy đ ng các ngu n Tài chính đ  đ m b o nhu c u chi tiêu c aộ ồ ể ả ả ầ ủ  
Nhà n c ướ

Vai trò này xu t phát t  b n ch t kinh t  c a Ngân sách nhà n c, đ  đ m ấ ừ ả ấ ế ủ ướ ể ả

b o cho ho t đ ng c a nhà n c trong các lĩnh v c chính tr , kinh t , xã h i đòi h i ả ạ ộ ủ ướ ự ị ế ộ ỏ
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ph i có nh ng ngu n tài chính nh t đ nh. Nh ng ngu n tài chính này đ c hìnhả ữ ồ ấ ị ữ ồ ượ  

thành t  các kho n thu thu  và các kho n thu ngoài thu  . Đây là vai trò l ch s  c aừ ả ế ả ế ị ử ủ  

Ngân sách nhà n c mà trong b t kỳ ch  đ  xã h i nào, c  ch  kinh t  nào ngânướ ấ ế ộ ộ ơ ế ế  

sách nhà n c đ u ph i th c hi n. ướ ề ả ự ệ

2.2 Ngân sách Nhà n c là công c  đi u ti t th  tr ng, bình n giá c  vàướ ụ ề ế ị ườ ổ ả  
ch ng l m phát ố ạ

Đ c đi m n i b t c a n n kinh t  th  tr ng là s  c nh tranh gi a các nhà ặ ể ổ ậ ủ ề ế ị ườ ự ạ ữ

doanh nghi p nh m đ t đ c l i nhu n t i đa, các y u t  c  b n c a th  tr ng là ệ ằ ạ ượ ợ ậ ố ế ố ơ ả ủ ị ườ

cung c u và giá c  th ng xuyên tác đ ng l n nhau và chi ph i ho t đ ng c a th  ầ ả ườ ộ ẫ ố ạ ộ ủ ị

tr ng. S  m t cân đ i gi a cung và c u s  làm cho giá c  tăng lên ho c gi m đ t ườ ự ấ ố ữ ầ ẽ ả ặ ả ộ

bi n và gây ra bi n đ ng trên th  tr ng, d n đ n s  d ch chuy n v n c a các doanh ế ế ộ ị ườ ẫ ế ự ị ể ố ủ

nghi p t  ngành này sang ngành khác, t  đ a ph ng này sang đ a ph ng khác.  ệ ừ ừ ị ươ ị ươ

Vi c d ch chuy n v n hàng lo t s  tác đ ng tiêu c c đ n c  c u kinh t , n n kinh t  ệ ị ể ố ạ ẽ ộ ự ế ơ ấ ế ề ế

phát tri n không cân đ i. Do đó, đ  đ m b o l i ích cho nhà s n xu t cũng nh  ể ố ể ả ả ợ ả ấ ư

ng i tiêu dùng nhà n c ph i s  d ng ngân sách đ  can thi p vào th  tr ng nh m ườ ướ ả ử ụ ể ệ ị ườ ằ

bình n giá c  thông qua công c  thu  và các kho n chi t  ngân sách nhà n c d i ổ ả ụ ế ả ừ ướ ướ

các hình th c tài tr  v n, tr  giá và s  d ng các qu  d  tr  hàng hoá và d  tr  tài ứ ợ ố ợ ử ụ ỹ ự ữ ự ữ

chính. Đ ng th i , trong quá trình đi u ti t th  tr ng ngân sách nhà n c còn tác ồ ờ ề ế ị ườ ướ

đ ng đ n th  tr ng ti n t  và th  tr ng v n thông qua vi c s  d ng các công c  tài ộ ế ị ườ ề ệ ị ườ ố ệ ử ụ ụ

chính nh : phát hành trái phi u chính ph , thu hút vi n tr  n c ngoài, tham gia  ư ế ủ ệ ợ ướ

mua bán ch ng khoán trên th  tr ng v n… qua đó góp ph n ki m soát l m phát. ứ ị ườ ố ầ ể ạ

2.3 Ngân sách Nhà n c là công c  đ nh hu ng phát tri n s n xu t ướ ụ ị ớ ể ả ấ

Đ  đ nh h ng và thúc đ y tăng tr ng kinh t  nhà n c s  d ng công c  ể ị ướ ẩ ưở ế ướ ử ụ ụ

thu  và chi ngân sách. B ng công c  thu  m t m t t o ngu n thu cho ngân sách, m t ế ằ ụ ế ộ ặ ạ ồ ặ

khác nhà n c s  d ng thu  v i các lo i thu , các m c thu  su t khác nhau s  góp ướ ử ụ ế ớ ạ ế ứ ế ấ ẽ

ph n kích thích s n xu t phát tri n và h ng d n các nhà đ u t  b  v n đ u t  vào ầ ả ấ ể ướ ẫ ầ ư ỏ ố ầ ư

nh ng vùng nh ng lĩnh v c c n thi t đ  hình thành c  c u kinh t  theo h ng đã ữ ữ ự ầ ế ể ơ ấ ế ướ

đ nh. Đ ng th i, v i các kho n chi phát tri n kinh t , đ u t  vào c  s  h  t ng, vào ị ồ ờ ớ ả ể ế ầ ư ơ ở ạ ầ

các ngành kinh t  mũi nh n… nhà n c có th  t o đi u ki n và h ng d n các ế ọ ướ ể ạ ề ệ ướ ẫ

ngu n v n đ u t  c a xã h i vào nh ng vùng, lĩnh v c c n thi t đ  hình thành c  ồ ố ầ ư ủ ộ ữ ự ầ ế ể ơ

c u kinh t  h p lý. ấ ế ợ
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2.4 Ngân sách Nhà n c là công c  đi u ch nh thu nh p gi a các t ng l p  ướ ụ ề ỉ ậ ữ ầ ớ
dân c  ư

N n kinh t  th  tr ng v i nh ng khuy t t t c a nó s  d n đ n s  phân hoá ề ế ị ườ ớ ữ ế ậ ủ ẽ ẫ ế ự

giàu nghèo gi a các t ng l p dân c , nhà n c ph i có m t chính sách phân ph i l i ữ ầ ớ ư ướ ả ộ ố ạ

thu nh p h p lý nh m gi m b t kho ng cách chênh l ch v  thu nh p trong dân c . ậ ợ ằ ả ớ ả ệ ề ậ ư

Ngân sách nhà n c là công c  tài chính h u hi u đ c nhà n c s  d ng đ  đi u ướ ụ ữ ệ ượ ướ ử ụ ể ề

ti t thu nh p, v i các s c thu  nh  thu  thu nh p lu  ti n, thu  tiêu th  đ c bi t … ế ậ ớ ắ ế ư ế ậ ỹ ế ế ụ ặ ệ

m t m t t o ngu n thu cho ngân sách m t khác l i đi u ti t m t ph n thu nh p c a ộ ặ ạ ồ ặ ạ ề ế ộ ầ ậ ủ

t ng l p dân c  có thu nh p cao. Bên c nh công c  thu , v i các kho n chi c a ngân ầ ớ ư ậ ạ ụ ế ớ ả ủ

sách nhà n c nh  chi tr  c p, chi phúc l i cho các ch ng trình phát tri n xã h i: ướ ư ợ ấ ợ ươ ể ộ

phòng ch ng d ch b nh, ph  c p giáo d c ti u h c, dân s  và k  ho ch hoá gia ố ị ệ ổ ậ ụ ể ọ ố ế ạ

đình… là ngu n b  sung thu nh p cho t ng l p dân c  có thu nh p th p . ồ ổ ậ ầ ớ ư ậ ấ

Các vai trò trên c a Ngân sách nhà n c cho th y tính ch t quan tr ng c aủ ướ ấ ấ ọ ủ  

Ngân sách nhà n c, v i các công c  c a nó có th  qu n lý toàn di n và có hi u quướ ớ ụ ủ ể ả ệ ệ ả 

đ i v i toàn b  n n kinh t  . ố ớ ộ ề ế

II. THU NGÂN SÁCH NHÀ N C ƯỚ

Thu Ngân sách nhà n c ph n nh các quan h  kinh t  phát sinh trong quáướ ả ả ệ ế  

trình nhà n c s  d ng quy n l c chính tr  đ  phân ph i các ngu n tài chính c a xãướ ử ụ ề ự ị ể ố ồ ủ  

h i d i hình th c giá tr  nh m hình thành qu  ti n t  t p trung c a nhà n c. Nhộ ướ ứ ị ằ ỹ ề ệ ậ ủ ướ ư 

v y, thu ngân sách nhà n c bao g m toàn b  các kho n ti n đ c t p trung vào tayậ ướ ồ ộ ả ề ượ ậ  

nhà n c đ  hình thành qu  ngân sách nhà n c đáp ng cho các nhu c u chi tiêu ướ ể ỹ ướ ứ ầ c aủ  

nhà n c. Thu ngân sách nhà n c bao g m: thu trong cân đ i ngân sách và thu ướ ướ ồ ố bù đ pắ  

thi u h t c a ngân sách. ế ụ ủ

1.  Thu  trong  cân  đ i  ngân  sách:  g m các  kho n  thu  mang  tính  ch t  ố ồ ả ấ
Thu  (Thu  ,Phí , L  phí ) và thu t  ho t đ ng kinh t  c a nhà n c. ế ế ệ ừ ạ ộ ế ủ ướ

1.1  Thu Thu  ế

1.1.1 Khái ni m v  thu  ệ ề ế
Thu  là m t kho n đóng góp b t bu c cho nhà n c do lu t pháp qui đ nh ế ộ ả ắ ộ ướ ậ ị

đ i v i các pháp nhân và th  nhân thu c đ i t ng ch u thu  nh m đáp ng nhu c u ố ớ ể ộ ố ượ ị ế ằ ứ ầ

chi tiêu c a nhà n c. Thu  là hình th c phân ph i l i b  ph n ngu n tài chính c a ủ ướ ế ứ ố ạ ộ ậ ồ ủ

xã h i, không mang tính hoàn tr  tr c ti p cho ng i n p. Do đó, t i th i đi m n p ộ ả ự ế ườ ộ ạ ờ ể ộ

thu , ng i n p thu  không đ c h ng b t kỳ m t l i ích nào mà xem nh  đó là ế ườ ộ ế ượ ưở ấ ộ ợ ư
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trách nhi m và nghĩa v  đ i v i nhà n c . Nh  v y , thu  mang tính c ng ch  vàệ ụ ố ớ ướ ư ậ ế ưỡ ế  

đ c thi t l p theo nguyên t c lu t đ nh. ượ ế ậ ắ ậ ị

B ng quy n l c chính tr  c a mình, nhà n c đã ban hành các lo i thu  đằ ề ự ị ủ ướ ạ ế ể 

t o l p ngu n thu cho Ngân sách nhà n c, các kho n thu này đ c b  trí s  d ngạ ậ ồ ướ ả ượ ố ử ụ  

theo d  toán ngân sách nhà n c đã đ c phê duy t cho tiêu dùng công c ng và đ u ự ướ ượ ệ ộ ầ tư 

phát tri n nh m th c hi n ch c năng, nhi m v  c a nhà n c. Nh  v y, thuể ằ ự ệ ứ ệ ụ ủ ướ ư ậ ế 

ph n nh các quá trình phân ph i l i thu nh p trong xã h i, th  hi n các m i quan hả ả ố ạ ậ ộ ể ệ ố ệ 

tài chính gi a nhà n c và các ch  th  khác trong xã h i. ữ ướ ủ ể ộ

1.1.2. Phân lo i thu  ạ ế
Đ  ph c v  cho công tác nghiên c u, đánh giá phân tích quá trình v n d ng ể ụ ụ ứ ậ ụ

và qu n lý các lo i thu  đòi h i ph i phân lo i thu . ả ạ ế ỏ ả ạ ế

* Phân lo i thu  theo tính ch t: V i cách phân lo i này thu  đ c chia thành ạ ế ấ ớ ạ ế ượ hai 

nhóm l n: ớ

- Nhóm thu  tr c thu: là nh ng lo i thu  mà nhà n c thu tr c ti p vào cácế ự ữ ạ ế ướ ự ế  

pháp nhân hay th  nhân khi có tài s n ho c thu nh p đ c qui đ nh n p thu . Đây làể ả ặ ậ ượ ị ộ ế  

lo i thu  mà ng i n p thu  chính là ng i ch u thu  và h  không có kh  thu h i l iạ ế ườ ộ ế ườ ị ế ọ ả ồ ạ  

ti n thu  b ng cách chuy n gánh n ng thu  sang m t ng i khác. Ví d  nh : thuề ế ằ ể ặ ế ộ ườ ụ ư ế 

thu nh p cá nhân, thu  nhà đ t … ậ ế ấ

- Nhóm thu  gián thu: là nh ng lo i thu  đánh vào giá tr  hàng hoá khi nó l uế ữ ạ ế ị ư  

chuy n trên th  tr ng, là lo i thu  mà ng i tr c ti p n p thu  không ph i làể ị ườ ạ ế ườ ự ế ộ ế ả  

ng i ch u thu , nó đ c c u thành trong giá c  hàng hoá d ch v  và ng i tiêuườ ị ế ượ ấ ả ị ụ ườ  

dùng là ng i ch u thu . Ng i n p thu  gián thu ch ng qua là n p h  ng i tiêuườ ị ế ườ ộ ế ẳ ộ ộ ườ  

dùng. Ví d  nh : V.A.T, thu  tiêu th  đ c bi t… ụ ư ế ụ ặ ệ

Cách phân lo i thu  theo tính ch t cho th y đ c vai trò c a t ng lo i thuạ ế ấ ấ ượ ủ ừ ạ ế 

trong phân ph i và đi u ti t thu nh p c a các ch  th  trong xã h i, ph n nh m iố ề ế ậ ủ ủ ể ộ ả ả ố  

t ng quan gi a thu  tr c thu và thu  gián thu trong t ng thu nh p v  thu  c a ngânươ ữ ế ự ế ổ ậ ề ế ủ  

sách nhà n c và có ý nghĩa trong vi c h  th ng hóa m t cách khoa h c các s cướ ệ ệ ố ộ ọ ắ  

thu  ph c v  cho vi c nghiên c u và thi t k  các chính sách thu . ế ụ ụ ệ ứ ế ế ế

* Phân lo i thu  theo đ i t ng đánh thu : theo cách phân l ai này h  th ngạ ế ố ượ ế ọ ệ ố  

thu  đ c chia thành: ế ượ

- Thu  đánh vào các ho t đ ng s n xu t kinh doanh. Ví d : thu  giá tr  giaế ạ ộ ả ấ ụ ế ị  

tăng (V.A.T) 
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- Thu  đánh vào s n ph m. Ví d : thu  tiêu th  đ c bi t, thu  xu t nh pế ả ẩ ụ ế ụ ặ ệ ế ấ ậ

kh u.ẩ

- Thu  đánh vào thu nh p. Ví d : thu  thu nh p doanh nghi p, thu  thu nh p ế ậ ụ ế ậ ệ ế ậ cá 

nhân. 

- Thu  đánh vào tài s n. Ví d : thu  nhà đ t, thu  tr c b . ế ả ụ ế ấ ế ướ ạ

- Thu  đánh vào các tài s n thu c s  h u nhà n c. Ví d : thu  tài nguyên. ế ả ộ ở ữ ướ ụ ế

Vi c phân lo i thu  theo đ i t ng nh  trên v a phát huy tác d ng riêng c aệ ạ ế ố ượ ư ừ ụ ủ  

t ng lo i thu , v a h  tr  cho nhau đ  b o đ m th c hi n ch c năng toàn di n c aừ ạ ế ừ ỗ ợ ể ả ả ự ệ ứ ệ ủ  

c  h  th ng thu . ả ệ ố ế

1.1.3. Vai trò c a thu  ủ ế
Thu  không ch  đ n thu n là m t ngu n thu ch  y u c a ngân sách nhà n c ế ỉ ơ ầ ộ ồ ủ ế ủ ướ

mà thu  còn g n li n v i các v n đ  v  s  tăng tr ng kinh t , v  s  công b ng ế ắ ề ớ ấ ề ề ự ưở ế ề ự ằ

trong phân ph i và s  n đ nh xã h i. Trong ph m vi nghiên c u các v n đ  c a tài ố ự ổ ị ộ ạ ứ ấ ề ủ

chính và ngân sách nhà n c, chúng ta s  xem xét thu  v i các vai trò c  b n c a nó ướ ẽ ế ớ ơ ả ủ

là: t o ngu n thu cho ngân sách nhà n c, kích thích tăng tr ng kinh t  và đi u  ạ ồ ướ ưở ế ề

ch nh thu nh p. ỉ ậ

*T o ngu n thu cho ngân sách nhà n c: Là vai trò đ u tiên c a thu . M iạ ồ ướ ầ ủ ế ỗ  

m t lo i thu  mà nhà n c ban hành đ u nh m vào m c đích là t o ngu n thu choộ ạ ế ướ ề ằ ụ ạ ồ  

ngân sách nhà n c. Trong n n kinh t  th  tr ng vai trò này c a thu  càng n i b c ướ ề ế ị ườ ủ ế ổ ậ b iở  

thu  là ngu n thu ch  y u c a ngân sách nhà n c. ế ồ ủ ế ủ ướ

Vai trò t o ngu n thu c a thu  xu t phát t  yêu c u và quy n l c c a nhàạ ồ ủ ế ấ ừ ầ ề ự ủ  

n c đ i v i xã h i. Nhà n c v i quy n l c chính tr  có th  ban hành các lo i thuướ ố ớ ộ ướ ớ ề ự ị ể ạ ế 

v i các m c thu  su t tuỳ ý. Tuy nhiên, khi xét v  m c đích lâu dài khi đ nh ra các ớ ứ ế ấ ề ụ ị lo iạ  

thu , thu  su t, đ i t ng ch u thu  chính ph  không ch  đ n thu n th a mãn ế ế ấ ố ượ ị ế ủ ỉ ơ ầ ỏ nhu 

c u tăng thu c a ngân sách nhà n c, mà ph i th a mãn đ ng th i yêu c u tăng ầ ủ ướ ả ỏ ồ ờ ầ tr ngưở  

kinh t  và đi u ch nh thu nh p. Vi c đáp ng c  ba yêu c u đó đòi h i chính ph  ph iế ề ỉ ậ ệ ứ ả ầ ỏ ủ ả  

tính toán, cân nh c k  l ng  khi ban hành các lo i thu , b i vì ngu n thu ắ ỹ ưỡ ạ ế ở ồ c a thu  b tủ ế ắ  

ngu n t  thu nh p qu c dân, kh  năng đ ng viên c a thu  ph  thu c ồ ừ ậ ố ả ộ ủ ế ụ ộ ch  y u vàoủ ế  

phát tri n c a s n xu t, hi u qu  c a s n xu t. ể ủ ả ấ ệ ả ủ ả ấ

Nh  v y, t o ngu n thu cho ngân sách nhà n c là vai trò c  b n c a thu . ư ậ ạ ồ ướ ơ ả ủ ế

Tuy nhiên đ  phát huy t t vai trò này c n ph i đ t thu  trong m i quan h  v i tăng ể ố ầ ả ặ ế ố ệ ớ
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tr ng kinh t  và th c hi n công b ng xã h i, b i vì chính s  tăng tr ng kinh t  và ưở ế ự ệ ằ ộ ở ự ưở ế

th c hi n công b ng xã h i là c  s  t n t i và phát tri n c a thu . ự ệ ằ ộ ơ ở ồ ạ ể ủ ế

*Vai trò kích thích tăng tr ng kinh t : là vai trò không kém ph n quan tr ng ưở ế ầ ọ

b i vì chính sách thu  nh h ng tr c ti p đ n thu nh p, giá c , quan h  cung c u, ở ế ả ưở ự ế ế ậ ả ệ ầ

c  c u đ u t  và đ n s  phát tri n ho c suy thoái c a m t n n kinh t . ơ ấ ầ ư ế ự ể ặ ủ ộ ề ế

Trong n n kinh t  th  tr ng nhà n c s  d ng công c  thu  đ  đi u ti t s n ề ế ị ườ ướ ử ụ ụ ế ể ề ế ả

xu t và th  tr ng nh m xác l p m t c  c u kinh t  h p lý; có nh ng ngành kinh t  ấ ị ườ ằ ậ ộ ơ ấ ế ợ ữ ế

tác đ ng đ n s  tăng tr ng kinh t  ( kinh t  công c ng ) nh ng l i không đ c các ộ ế ự ưở ế ế ộ ư ạ ượ

nhà đ u t  thu c các thành ph n kinh t  quan tâm vì l i nhu n không cao, c n có s  ầ ư ộ ầ ế ợ ậ ầ ự

đ u t  c a nhà n c. Đi u này đòi h i ph i huy đ ng thu  m t t  l  t ng đ i cao ầ ư ủ ướ ề ỏ ả ộ ế ộ ỷ ệ ươ ố

đ i v i m t s  ngành có đi u ki n thu n l i trong nh ng th i kỳ nh t đ nh và m t t  ố ớ ộ ố ề ệ ậ ợ ữ ờ ấ ị ộ ỷ

l  thu  t ng đ i th p đ i v i nh ng ngành kém thu n l i nh m t o c  s  h  t ng ệ ế ươ ố ấ ố ớ ữ ậ ợ ằ ạ ơ ở ạ ầ

cho n n kinh t . Đ ng th i, vi c phân bi t thu  su t đ i v i t ng lo i s n ph m, ề ế ồ ờ ệ ệ ế ấ ố ớ ừ ạ ả ẩ

ngành hàng t  nó đã góp ph n đi u ch nh giá c , quan h  cung c u và h ng d n ự ầ ề ỉ ả ệ ầ ướ ẫ

các nhà đ u t  b  v n vào đ u t  nh ng s n ph m, ngành hàng theo đúng đ nh ầ ư ỏ ố ầ ư ữ ả ẩ ị

h ng c a nhà n c và vi c u đãi thu  đ i v i m t s  m t hàng, ngành ngh  cũng ướ ủ ướ ệ ư ế ố ớ ộ ố ặ ề

góp ph n kích thích tăng tr ng kinh t . ầ ưở ế

Nhìn chung trong quá trình c i cách h  th ng thu  c a n c ta nhà n c đã ả ệ ố ế ủ ướ ướ

chú tr ng xác l p đúng đ n m i quan h  gi a các lo i thu , xác đ nh h p lý các đ i ọ ậ ắ ố ệ ữ ạ ế ị ợ ố

t ng ch u thu , thu  su t và ch  đ  mi n gi m cho nên h  th ng thu  hi n hành đã ượ ị ế ế ấ ế ộ ễ ả ệ ố ế ệ

phát huy tác d ng trong vi c khuy n khích đ u t , phát tri n nh ng ngành s n xu t ụ ệ ế ầ ư ể ữ ả ấ

kinh doanh có l i cho n n kinh t , h ng d n s n xu t và tiêu dùng, th c hi n chính ợ ề ế ướ ẫ ả ấ ự ệ

sách thu hút v n đ u t  n c ngoài, b o v  và phát tri n s n xu t hàng hóa trong ố ầ ư ướ ả ệ ể ả ấ

n c và t o đi u ki n cho hàng hóa trong n c xâm nh p, c nh tranh đ c v i th  ướ ạ ề ệ ướ ậ ạ ượ ớ ị

tr ng th  gi i. ườ ế ớ

*Vai trò đi u ti t thu nh p, th c hi n công b ng xã h i: Trong n n kinh t  th  ề ế ậ ự ệ ằ ộ ề ế ị

tr ng, n u không có s  can thi p c a nhà n c, đ  th  tr ng t  đi u ch nh thì s  ườ ế ự ệ ủ ướ ể ị ườ ự ề ỉ ự

phân ph i c a c i và thu nh p s  mang tính t p trung r t cao t o ra hai c c đ i l p ố ủ ả ậ ẽ ậ ấ ạ ự ố ậ

nhau: m t thi u s  ng i s  giàu có lên nhanh chóng, còn cu c s ng c a đ i b  ộ ể ố ườ ẽ ộ ố ủ ạ ộ

ph n dân chúng  m c thu nh p th p. Th c t , s  phát tri n c a m t đ t n c là k t ậ ở ứ ậ ấ ự ế ự ể ủ ộ ấ ướ ế

qu  n  l c c a c  m t công đ ng, s  không công b ng n u không chia x  thành q a ả ỗ ự ủ ả ộ ồ ẽ ằ ế ẻ ủ

phát tri n kinh t  cho m i ng i. B i v y c n có s  can thi p c a nhà n c vào qúa ể ế ọ ườ ở ậ ầ ự ệ ủ ướ
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trình phân ph i thu nh p, s  can thi p này đ c bi t hi u q a b ng cách s  d ng côngố ậ ự ệ ặ ệ ệ ủ ằ ử ụ  

c  thu . ụ ế

V i các s c thu  nh : Thu  giá tr  gia tăng, thu  tiêu th  đ c bi t, thu  thu ớ ắ ế ư ế ị ế ụ ặ ệ ế

nh p… theo h ng thu  đánh cao vào nh ng hàng hóa d ch v  cao c p, ng i có ậ ướ ế ữ ị ụ ấ ườ

thu nh p cao nh m đi u ti t b t thu nh p c a các doanh nghi p, cá nhân có thu nh p ậ ằ ề ế ớ ậ ủ ệ ậ

cao. Đ ng th i thu  đánh th p vào nh ng hàng hóa d ch v  c n thi t cho đ i b  ồ ờ ế ấ ữ ị ụ ầ ế ạ ộ

ph n dân chúng. (Ví d : thu  tiêu th  đ c bi t thu  su t 75% đ i v i r u t  40 đ  ậ ụ ế ụ ặ ệ ế ấ ố ớ ượ ừ ộ

tr  lên, thu  su t 15% đ i v i r u thu c. Bia chai, bia h p, bia t i thu  su t 75% ở ế ấ ố ớ ượ ố ộ ươ ế ấ

trong khi bia h i thu  su t là 30% …). Nh  v y, vi c qui đ nh v  đ i t ng ch u ơ ế ấ ư ậ ệ ị ề ố ượ ị

thu , thu  su t t ng ngành hàng nh  trên bên ngoài nh  là m t s  c ng ch  nh ngế ế ấ ừ ư ư ộ ự ưỡ ế ư  

bên trong nh m đi u ch nh nh ng quan h  xã h i nh t đ nh. ằ ề ỉ ữ ệ ộ ấ ị

M t khác, nh ng nhà doanh nghi p cũng không th  su t đ i ph c v  choặ ữ ệ ể ố ờ ụ ụ  

m c đích tăng tr ng kinh t  n u thu nh p c a h  b  chia x  m t cách vô lý. Đây làụ ưở ế ế ậ ủ ọ ị ẻ ộ  

mâu thu n c  b n trong n n kinh t  th  tr ng mà chính sách thu  c a chính phẩ ơ ả ề ế ị ườ ế ủ ủ 

ph i gi i quy t. Th c ra, v n có m t m i quan h  ph  thu c đ  t n t i gi a nhà kinhả ả ế ự ẫ ộ ố ệ ụ ộ ể ồ ạ ữ  

doanh và ng i lao đ ng. T c là, có m t gi i h n phân ph i l i mà  đó đ  nh yườ ộ ứ ộ ớ ạ ố ạ ở ộ ạ  

c m v  tăng tr ng b  h n ch , các nhà kinh doanh s n sàng đóng góp m t ph n thuả ề ưở ị ạ ế ẳ ộ ầ  

nh p cho xã h i mà không làm suy gi m s  tăng tr ng c a h . Chính sách thuậ ộ ả ự ưở ủ ọ ế 

ph i xác đ nh đ c khung gi i h n đó thông qua ph n ng c a doanh nghi p đ i v iả ị ượ ớ ạ ả ứ ủ ệ ố ớ  

thu  su t t ng lo i thu  và có s  đi u ch nh cho phù h p. ế ấ ừ ạ ế ự ề ỉ ợ

1.2 Thu l  phí và phí ệ

L  phí và phí là các kho n thu tuy chi m t  tr ng không l n trong t ngệ ả ế ỷ ọ ớ ổ  

ngu n thu c a ngân sách nhà n c nh ng có ý nghĩa quan tr ng vì nó liên quan đ n ồ ủ ướ ư ọ ế t tấ  

c  các lĩnh v c c a đ i s ng kinh t  xã h i. ả ự ủ ờ ố ế ộ

1.2.1. L  phí: là kho n thu mang tính ch t thu  vì nó v a mang tính  ệ ả ấ ế ừ

c ng bách đ c qui đ nh trong nh ng văn b n pháp lu t c a nhà n c nh ng đ ng ưỡ ượ ị ữ ả ậ ủ ướ ư ồ

th i nó l i mang tính ch t ph c v  cho ng i n p l  phí v  vi c nhà n c th c hi n ờ ạ ấ ụ ụ ườ ộ ệ ề ệ ướ ự ệ

m t s  th  t c hành chính nào đó. Ví d : l  phí tr c b , l  phí tòa án, l  phí c p ộ ố ủ ụ ụ ệ ướ ạ ệ ệ ấ

gi y phép xây d ng, l  phí c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, l  phí công ấ ự ệ ấ ấ ứ ậ ệ

ch ng… ứ

1.2.2. Phí: là kho n thu mang tính ch t thu , là kho n thu mang tính  ả ấ ế ả

bù đ p m t ph n chi phí th ng xuyên và không th ng xuyên v  các d ch v  công ắ ộ ầ ườ ườ ề ị ụ
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c ng ho c bù đ p chi phí cho các ho t đ ng duy trì, tu b  các công trình k t c u hộ ặ ắ ạ ộ ổ ế ấ ạ 

t ng kinh t  xã h i ph c v  cho ng i n p phí. Phí có hai lo i: th  nh t, các lo i phíầ ế ộ ụ ụ ườ ộ ạ ứ ấ ạ  

mang tính ph  bi n do chính ph  qui đ nh. th  hai, các lo i phí mang tính đ aổ ế ủ ị ứ ạ ị  

ph ng. Ví d : h c phí, vi n phí, phí giao thông, phí c u đ ng…. ươ ụ ọ ệ ầ ườ

1.3 Thu t  ho t đ ng kinh t  c a nhà n c ừ ạ ộ ế ủ ướ

Trong n n kinh t  th  tr ng nhà n c tham gia các ho t đ ng kinh t  b ngề ế ị ườ ướ ạ ộ ế ằ  

vi c đ u t  v n vào s n xu t kinh doanh d i hình th c góp v n vào các doanhệ ầ ư ố ả ấ ướ ứ ố  

nghi p, công ty liên doanh, mua c  phi u c a các công ty c  ph n. S  v n đ u tệ ổ ế ủ ổ ầ ố ố ầ ư 

c a nhà n c vào các ho t đ ng s n xu t kinh doanh nói trên s   sinh l i và l i t củ ướ ạ ộ ả ấ ẽ ờ ợ ứ  

thu đ c s  ph  thu c vào t  l  góp v n c a nhà n c, hi u qu  s n xu t kinhượ ẽ ụ ộ ỷ ệ ố ủ ướ ệ ả ả ấ  

doanh và c  ch  phân ph i l i nhu n c a doanh nghi p. Các kho n thu này ph nơ ế ố ợ ậ ủ ệ ả ả  

nh ho t đ ng kinh t  đa d ng c a nhà n c, bao g m: ả ạ ộ ế ạ ủ ướ ồ

- Thu t  vi c bán tài s n thu c s  h u nhà n c trong quá trình c  ph nừ ệ ả ộ ở ữ ướ ổ ầ  

hóa doanh nghi p qu c doanh. ệ ố

-Thu t  vi c bán tài s n c a nhà n c đã cho các ch  th  trong xã h i thuêừ ệ ả ủ ướ ủ ể ộ  

tr c đây. ướ

- Thu t  s  d ng v n thu c ngu n c a ngân sách nhà n c. ừ ử ụ ố ộ ồ ủ ướ

- Thu t  vi c bán l i các c  s  kinh t  c a nhà n c cho các thành ph nừ ệ ạ ơ ở ế ủ ướ ầ  

kinh t  khác. ế

- Thu t  cho thuê ho c bán tài nguyên thiên nhiên. ừ ặ

2. Thu bù đ p thi u h t c a Ngân Sách ắ ế ụ ủ

Trong quá trình đi u hành ngân sách, các chính ph  th ng có nhu c u chiề ủ ườ ầ  

nhi u h n s  ti n thu đ c và vi c c t gi m các kho n chi r t là khó khăn vì liênề ơ ố ề ượ ệ ắ ả ả ấ  

quan đ n các ho t đ ng y t , giáo d c, văn hóa, xã h i …. Do đó, b t bu c chínhế ạ ộ ế ụ ộ ắ ộ  

ph  ph i tính t i các gi i pháp đ  bù đ p s  thâm h t c a ngân sách nhà n c. Gi iủ ả ớ ả ể ắ ự ụ ủ ướ ả  

pháp th ng đ c chính ph  s  d ng là vay thêm ti n đ  đáp ng nhu c u chi tiêu,ườ ượ ủ ử ụ ề ể ứ ầ  

bao g m vay trong n c và vay n c ngoài: ồ ướ ướ

2.1 Vay trong n c: ướ

Vay n  trong n c đ c chính ph  th c hi n d i hình th c phát hành công ợ ướ ượ ủ ự ệ ướ ứ

trái. Công trái phi u là ch ng ch  nh n n  c a nhà n c, là m t lo i ch ng khoán ế ứ ỉ ậ ợ ủ ướ ộ ạ ứ
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hay trái khoán do nhà n c phát hành đ  vay dân c , các t  ch c kinh t  - xã h i vàướ ể ư ổ ứ ế ộ  

ngân hàng.  Vi t Nam chính ph  th ng y nhi m cho Kho B c nhà n c phátỞ ệ ủ ườ ủ ệ ạ ướ  

hành trái phi u chính ph  d i các hình th c: ế ủ ướ ứ

- Tín phi u kho b c: là trái phi u chính ph  ng n h n, có th i h n d i m tế ạ ế ủ ắ ạ ờ ạ ướ ộ  

năm, đ c phát hành đ  huy đ ng v n nh m gi i quy t   m t cân đ i t m th i c aươ ể ộ ố ằ ả ế ấ ố ạ ờ ủ  

ngân sách nhà n c trong năm tài chính. ướ

- Trái phi u kho b c: là trái phi u chính ph  trung và dài h n, có th i h nế ạ ế ủ ạ ờ ạ  

trên m t năm đ c phát hành đ  huy đ ng v n nh m gi i quy t b i chi ngân sáchộ ượ ể ộ ố ằ ả ế ộ  

nhà n c xu t phát t  yêu c u đ u t  phát tri n kinh t . ướ ấ ừ ầ ầ ư ể ế

- Trái phi u công trình: là trái phi u chính ph  trung và dài h n, có th i h n ế ế ủ ạ ờ ạ trên 

m t năm và đ c phát hành đ  huy đ ng v n cho các công trình xác đ nh đã ộ ượ ể ộ ố ị đ c ghiượ  

trong k  ho ch đ u t  c a nhà n c. ế ạ ầ ư ủ ướ

Đ i v i Vi t Nam, công trái là hình th c huy đ ng v n có hi u qu , qua cácố ớ ệ ứ ộ ố ệ ả  

đ t phát hành v i chính sách lãi su t và th i h n hoàn tr  h p lý đã huy đ ng đ cợ ớ ấ ờ ạ ả ợ ộ ượ  

ngu n v n to l n vào ngân sách nhà n c đáp ng k p th i nhu c u chi tiêu c a nhàồ ố ớ ướ ứ ị ờ ầ ủ  

n c góp ph n ch ng l m phát và n đ nh n n kinh t  xã h i. ướ ầ ố ạ ổ ị ề ế ộ

2.2 Vi n tr  và vay n  n c ngoài ệ ợ ợ ướ

2.2.1 Vi n tr  n c ngoài: bao g m vi n tr  không hoàn l i và vi n tr  ệ ợ ướ ồ ệ ợ ạ ệ ợ có 
hoàn l i v i lãi su t th p và th i h n tr  n  dài h n so v i các kho n ạ ớ ấ ấ ờ ạ ả ợ ơ ớ ả vay trên 
th  tr ng qu c t . ị ườ ố ế
Vi n tr  n c ngoài là ngu n v n phát tri n c a các chính ph , các t  ch c ệ ợ ướ ồ ố ể ủ ủ ổ ứ

liên chính ph , các t  ch c qu c t  c p cho chính ph  m t n c nh m th c hi n cácủ ổ ứ ố ế ấ ủ ộ ướ ằ ự ệ  

ch ng trình h p tác phát tri n kinh t  xã h i và hi n nay ch  y u là ngu n v nươ ợ ể ế ộ ệ ủ ế ồ ố  

vi n tr  phát tri n chính th c (ODA). Ngu n vi n tr  này đ c các t  ch c qu c tệ ợ ể ứ ồ ệ ợ ượ ổ ứ ố ế 

ch  đ ng phân b  theo nh ng tiêu chu n do Liên H p Qu c qui đ nh đ i v i các ủ ộ ổ ữ ẩ ợ ố ị ố ớ lo iạ  

qu  chung ho c do các t  ch c qu c t  chuyên ngành c p đ i v i các lo i qu  ỹ ặ ổ ứ ố ế ấ ố ớ ạ ỹ y thácủ  

trên c  s  các d  án xây d ng tr c c a n c nh n vi n tr . ơ ở ự ự ướ ủ ướ ậ ệ ợ

Nhìn chung, vi n tr  qu c t  là ngu n v n quan tr ng b  sung cho ngu n ệ ợ ố ế ồ ố ọ ổ ồ

v n đang thi u h t trong n c, góp ph n thúc đ y n n kinh t  phát tri n, v n đ  ố ế ụ ướ ầ ẩ ề ế ể ấ ề

quan tr ng  đây là các n c nh n vi n tr  c n có ph ng án s  d ng v n vi n tr  ọ ở ướ ậ ệ ợ ầ ươ ử ụ ố ệ ợ

có hi u qu . ệ ả

2.2.2. Vay n  n c ngoài: là nh ng kho n cho vay c a n c ngoài theo đi uợ ướ ữ ả ủ ướ ề  
ki n th ng m i và lãi su t th  tr ng. ệ ươ ạ ấ ị ườ
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Vay n c ngoài có th  th c hi n d i các hình th c: phát hành trái phi u ướ ể ự ệ ướ ứ ế

b ng ngo i t  m nh ra n c ngoài, vay b ng hình th c tín d ng xu t kh u (khi nhà ằ ạ ệ ạ ướ ằ ứ ụ ấ ẩ

n c mua hàng c a n c ngoài nh ng đ c hoãn tr  n  trong m t th i gian nh ng ướ ủ ướ ư ượ ả ợ ộ ờ ư

ph i ch u lãi su t trên kho n n  đó) và vay t  các ngân hàng th ng m i n c ả ị ấ ả ợ ừ ươ ạ ướ

ngoài. 

Cũng gi ng nh  ngu n v n vi n tr , vay n  n c ngoài là ngu n v n quanố ư ồ ố ệ ợ ợ ướ ồ ố  

tr ng đ  thúc đ y tăng tr ng kinh t . Đi m khác nhau là do vay theo đi u ki nọ ể ẩ ưở ế ể ề ệ  

th ng m i ph i ch u lãi su t t ng đ i cao, vì v y vi c tính toán s  d ng ngu nươ ạ ả ị ấ ươ ố ậ ệ ử ụ ồ  

v n này cho có hi u qu  là h t s c c n thi t, kho n vay n  này s  tr  thành gánhố ệ ả ế ứ ầ ế ả ợ ẽ ở  

n ng cho ngân sách. ặ

III. CHI NGÂN SÁCH NHÀ N C ƯỚ

Chi ngân sách, m t công c  c a chính sách tài chính qu c gia có tác đ ng r t ộ ụ ủ ố ộ ấ

l n đ i v i s  phát tri n c a n n kinh t . Chi ngân sách bao g m chi cho đ u t  phát ớ ố ớ ự ể ủ ề ế ồ ầ ư

tri n (tích lũy), chi tiêu dùng th ng xuyên và chi tr  n  g c ti n chính ph  vay. ể ườ ả ợ ố ề ủ

1. Chi đ u t  phát tri n kinh t  ầ ư ể ế

M t trong các ch c năng quan tr ng c a nhà n c là ch c năng t  ch c kinh ộ ứ ọ ủ ướ ứ ổ ứ t .ế  

Ch c năng này trong c  ch  th  tr ng  n c ta hi n nay đ c th  hi n b ng vai tròứ ơ ế ị ườ ở ướ ệ ượ ể ệ ằ  

c a nhà n c trong qu n lý và đi u ti t vĩ mô n n kinh t . Ngân sách nhà n c ủ ướ ả ề ế ề ế ướ v iớ  

các vai trò c a nó đ c coi là m t công c  quan tr ng trong vi c th c hi n ch c ủ ượ ộ ụ ọ ệ ự ệ ứ năng 

nói trên c a nhà n c. ủ ướ

Chi đ u t  phát tri n là nh ng kho n chi mang tính ch t tích lũy ph c v  ầ ư ể ữ ả ấ ụ ụ

cho quá trình tái s n xu t m  r ng g n v i vi c xây d ng c  s  h  t ng nh m t o ra ả ấ ở ộ ắ ớ ệ ự ơ ở ạ ầ ằ ạ

môi tr ng và đi u ki n thu n l i cho vi c b  v n đ u t  c a các doanh nghi p vào ườ ề ệ ậ ợ ệ ỏ ố ầ ư ủ ệ

các lĩnh v c c n thi t, phù h p v i m c tiêu c a n n kinh t . Nói khác đi, vi c chi ự ầ ế ợ ớ ụ ủ ề ế ệ

cho đ u t  phát tri n c a ngân sách nhà n c nh m m c đích t o ra m t s  kh i ầ ư ể ủ ướ ằ ụ ạ ộ ự ở

đ ng ban đ u, kích thích qúa trình v n đông các ngu n v n trong xã h i đ  h ng ộ ầ ậ ồ ố ộ ể ướ

t i s  tăng tr ng. ớ ự ưở

Chi đ u t  phát tri n đ c c p phát ch  y u t  ngân sách trung ng và m t ầ ư ể ượ ấ ủ ế ừ ươ ộ

b  ph n đáng k  c a ngân sách đ a ph ng và bao g m các kho n chi c  b n sau ộ ậ ể ủ ị ươ ồ ả ơ ả

đây: 
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1.1 Chi đ u t  xây d ng c  b n: là kho n chi tài chính nhà n c đ c ầ ư ự ơ ả ả ướ ượ
đ u t  cho các công trình thu c k t c u h  t ng (c u c ng, b n c ng, sân bay,ầ ư ộ ế ấ ạ ầ ầ ố ế ả  
h  th ng thu  l i, năng l ng, vi n thông…) các công trình kinh t  ệ ố ỷ ợ ượ ễ ế
có tính ch t chi n l c, các công trình và d  án phát tri n văn hóa xã h i tr ngấ ế ượ ự ể ộ ọ  
đi m, phúc l i công c ng nh m hình thành th  cân đ i cho n n kinh t , t o raể ợ ộ ằ ế ố ề ế ạ  
ti n đ  kích thích qúa trình v n đ ng v n c a doanh nghi p và ề ề ậ ộ ố ủ ệ
t  nhân nh m m c đích tăng tr ng kinh t  và nâng cao đ i s ng v t ư ằ ụ ưở ế ờ ố ậ
ch t, tinh th n cho ng i dân. ấ ầ ườ

Chi đ u t  xây d ng c  b n có t m quan tr ng trong vi c t o ra c  s  v tầ ư ự ơ ả ầ ọ ệ ạ ơ ở ậ  

ch t k  thu t cho n n kinh t  và xã h i, góp ph n hình thành c  c u kinh t  h p lýấ ỹ ậ ề ế ộ ầ ơ ấ ế ợ  

theo đ nh h ng c a nhà n c, t o đi u ki n thúc đ y s n xu t phát tri n và nângị ướ ủ ướ ạ ề ệ ẩ ả ấ ể  

cao năng su t lao đ ng xã h i. ấ ộ ộ

1.2 Chi đ u t  và h  tr  v n cho doanh nghi p nhà n c: là kho n chi ầ ư ỗ ợ ố ệ ướ ả
g n li n v i s  can thi p c a nhà n óc vào lĩnh v c kinh t . V i kho n chi ắ ề ớ ự ệ ủ ư ự ế ớ ả này 
m t m t nhà n óc b o đ m đ u t  vào m t s  lĩnh v c s n xu t kinh ộ ặ ư ả ả ầ ư ộ ố ự ả ấ doanh c nầ  
thi t t o đi u ki n cho s  phát tri n kinh t  xã h i, m t khác ế ạ ề ệ ự ể ế ộ ặ nh m hình thànhằ  
m t c  c u kinh t  h p lý. ộ ơ ấ ế ợ

Trong n n kinh t  th  tr ng, các t ng công ty và doanh nghi p nhà n cề ế ị ườ ổ ệ ướ  

đ c hình thành và t n t i trong các ngành, các lĩnh v c then ch t nh : khai thác tàiượ ồ ạ ự ố ư  

nguyên thiên nhiên, năng l ng, các ngành công nghi p c  b n, an ninh qu cượ ệ ơ ả ố  

phòng, các ngành ph c v  l i ích công c ng…V i s  ho t đ ng c a lo i hình doanhụ ụ ợ ộ ớ ự ạ ộ ủ ạ  

nghi p nhà n c đòi h i ngân sách nhà n c ph i c p v n đ u t  ban đ u và h  trệ ướ ỏ ướ ả ấ ố ầ ư ầ ỗ ợ 

v n cho doanh nghi p nhà n c, kho n chi này hình thành nên v n c  đ nh và v n ố ệ ướ ả ố ố ị ố l uư  

đ ng c a doanh nghi p nhà n c. ộ ủ ệ ướ

1.3 Chi góp v n c  ph n, v n liên doanh vào các doanh nghi p thu c các lĩnhố ổ ầ ố ệ ộ  
v c c n thi t có s  tham gia c a nhà n c: trong n n kinh t  th  ự ầ ế ự ủ ướ ề ế ị
tr ng  Vi t Nam các công ty c  ph n đ c hình thành thông qua quá trình cườ ở ệ ổ ầ ượ ổ 
ph n hoá doanh nghi p qu c doanh ho c thành l p m i. Các ầ ệ ố ặ ậ ớ
doanh nghi p liên doanh đ c thành l p trên c  s  liên doanh liên k t gi a cácệ ượ ậ ơ ở ế ữ  
t  ch c kinh t  v i nhau . Các doanh nghi p này tham gia vào ổ ứ ế ớ ệ nhi u lĩnh v cề ự  
ho t đ ng kinh t  k  c   nh ng lĩnh v c có v  trí tr ng ạ ộ ế ể ả ở ữ ự ị ọ y u nh h ng l nế ả ưở ớ  
đ n n n kinh t . ế ề ế

Trong đi u ki n đó đòi h i nhà n c v i vai trò qu n lý và đi u ti t vĩ môề ệ ỏ ướ ớ ả ề ế  

n n kinh t  ph i tham gia vào các lĩnh v c thi t y u đó b ng vi c mua c  ph n c aề ế ả ự ế ế ằ ệ ổ ầ ủ  

các công ty ho c góp v n liên doanh theo m t t  l  nh t đ nh, tuỳ theo tính ch tặ ố ộ ỷ ệ ấ ị ấ  

quan tr ng c a t ng lĩnh v c s n xu t kinh doanh đ i v i n n kinh t  , nh m th cọ ủ ừ ự ả ấ ố ớ ề ế ằ ự  

hi n h ng d n, ki m soát ho c kh ng ch  ho t đ ng c a các doanh nghi p này điệ ứơ ẫ ể ặ ố ế ạ ộ ủ ệ  

theo h óng phát tri n có l i cho n n kinh t . ư ể ợ ề ế
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1.4 Chi cho các qu  h  tr  đ u t  qu c gia và các qu  h  tr  phát tri n: ỹ ỗ ợ ầ ư ố ỹ ỗ ợ ể
Qu  h  tr  đ u t  qu c gia và các qu  h  tr  phát tri n qu c gia là nh ng ỹ ỗ ợ ầ ư ố ỹ ỗ ợ ể ố ữ
t  ch c tài chính có t  cách pháp nhân, th c hi n ch c năng huy đ ng ổ ứ ư ự ệ ứ ộ
v n và ti p nh n các ngu n v n t  ngân sách nhà n c đ  cho vay đ i v i ố ế ậ ồ ố ừ ướ ể ố ớ
các ch ng trình , d  án phát tri n các ngành ngh  thu c di n u đãi và ươ ự ể ề ộ ệ ư
các vùng khó khăn theo quy đ nh c a chính ph  ( ch ng trình đánh b t ị ủ ủ ươ ắ
xa b , ch ng trình phát tri n kinh t  bi n, phát tri n r ng … ). Trong ờ ươ ể ế ể ể ừ
qúa trình hình thành và ho t đ ng c a các qu  này đ c ngân sách nhà ạ ộ ủ ỹ ượ
n óc c p v n đi u l  ban đ u và b  sung v n hàng năm đ  th c hi n các ư ấ ố ề ệ ầ ổ ố ể ự ệ
nhi m v  đ c giao. ệ ụ ượ

1.5 Chi d  tr  nhà n c: D  tr  qu c gia cho phép duy trì s  cân đ i và ự ữ ướ ự ữ ố ự ố
n đ nh trong phát tri n kinh t , gi i quy t các v n đ  kinh t  phát sinh ổ ị ể ế ả ế ấ ề ế

trong quá trình ho t đ ng c a n n kinh t  và trong nh ng tr ng h p ạ ộ ủ ề ế ữ ườ ợ
nh t đ nh cho phép ngăn ch n, bù đ p các t n th t b t ng  x y ra đ i v i ấ ị ặ ắ ổ ấ ấ ờ ả ố ớ
n n kinh t , xã h i. Trong n n kinh t  th  tr ng, ho t đ ng c a các quy ề ế ộ ề ế ị ườ ạ ộ ủ
lu t kinh t  có th  d n đ n nh ng bi n đ ng ph c t p không có l i cho ậ ế ể ẫ ế ữ ế ộ ứ ạ ợ
n n kinh t  ho c x y ra thiên tai đòi h i ph i có m t kho n d  tr  giúp ề ế ặ ả ỏ ả ộ ả ự ữ
nhà n c đi u ti t th  tr ng, kh c ph c h u qu . Kho n d  tr  này ướ ề ế ị ườ ắ ụ ậ ả ả ự ữ
đ c hình thành b ng ngu n tài chính đ c c p phát t  ngân sách nhà n cượ ằ ồ ượ ấ ừ ướ  
hàng năm. D  tr  qu c đ c s  d ng cho hai m c đích: ự ữ ố ượ ử ụ ụ

- Đi u ch nh ho t đ ng c a th  tr ng, đi u hòa cung c u v  ti n,ngo i t  và ề ỉ ạ ộ ủ ị ườ ề ầ ề ề ạ ệ

m t s  m t hàng thi t y u: g o, xăng d u …trên c  s  đó b o đ m n đ nh cho n n ộ ố ặ ế ế ạ ầ ơ ở ả ả ổ ị ề

kinh t . ế

- Gi i quy t h u qu  các tr ng h p r i ro b t ng  x y ra làm nh h ng đ nả ế ậ ả ườ ợ ủ ấ ờ ả ả ưở ế  

s n xu t và đ i s ng . ả ấ ờ ố

2. Chi tiêu dùng th ng xuyên ườ

Bao g m các kho n chi cho tiêu dùng xã h i g n li n v i ch c năng qu n lý ồ ả ộ ắ ề ớ ứ ả xã 

h i c a nhà n c, kho n chi này đ c phân thành hai b  ph n: m t b  ph n v nộ ủ ướ ả ượ ộ ậ ộ ộ ậ ố  

đ c s  d ng đ  đáp ng nhu c u c a dân c  v  phát tri n văn hóa xã h i, nó cóượ ử ụ ể ứ ầ ủ ư ề ể ộ  

m i quan h  tr c ti p đ n thu nh p và nâng cao m c s ng c a dân c  và m t bố ệ ự ế ế ậ ứ ố ủ ư ộ ộ 

ph n ph c v  cho nhu c u qu n lý kinh t  xã h i chung c a nhà n c. ậ ụ ụ ầ ả ế ộ ủ ướ

B ng vào các kho n chi tiêu dùng th ng xuyên nhà n c th  hi n s  quan ằ ả ườ ướ ể ệ ự

tâm c a mình đ n nhân t  con ng i trong quá trình phát tri n kinh t , đ ng th i v i ủ ế ố ườ ể ế ồ ờ ớ

các kho n chi này nhà n c th c hi n ch c năng văn hóa, giáo d c, qu n lý, an ninh ả ướ ự ệ ứ ụ ả

qu c phòng. ố

Chi tiêu dùng th ng xuyên bao g m các kho n chi sau đây: ườ ồ ả
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2.1 Chi qu n lý nhà n c (qu n lý hành chính) ả ướ ả

Chi qu n lý nhà n c b t ngu n t  s  t n t i và vi c th c hi n ch c năng,ả ướ ắ ồ ừ ự ồ ạ ệ ự ệ ứ  

nhi m v  c a nhà n óc. Đây là kho n chi nh m đ m b o s  ho t đ ng c a h  th ngệ ụ ủ ư ả ằ ả ả ự ạ ộ ủ ệ ố  

các c  quan qu n lý nhà n óc t  trung ng đ n đ a ph ng, ho t đ ng c a Đ ngơ ả ư ừ ươ ế ị ươ ạ ộ ủ ả  

C ng s n Vi t Nam và ho t đ ng c a các t  ch c chính tr  xã h i. V  n i dungộ ả ệ ạ ộ ủ ổ ứ ị ộ ề ộ  

kho n chi này bao g m: ả ồ

- Chi l ng và ph  c p l ng ươ ụ ấ ươ

- Chi v  nghi p v  ề ệ ụ

- Chi v  văn phòng phí ề

- Các kho n chi khác v  qu n tr  n i b . ả ề ả ị ộ ộ

Trong các kho n chi trên thì chi v  ti n l ng và ph  c p l ng là quan tr ngả ề ề ươ ụ ấ ươ ọ  

nh t, chi m t  tr ng trên 50% kho n chi qu n lý nhà n c nên chi cho duy tu b oấ ế ỷ ọ ả ả ướ ả  

d ng c  s  v t ch t, chi trang thi t b  ch a đ c quan tâm đúng m c, b  xu ng c pưỡ ơ ở ậ ấ ế ị ư ượ ứ ị ố ấ  

nghiêm tr ng nh h ng đ n ho t đ ng c a đ n v . Tuy v y, ti n l ng c a cán bọ ả ưở ế ạ ộ ủ ơ ị ậ ề ươ ủ ộ 

công ch c l i ch a phù h p v i m c s ng trung bình c a xã h i đã làm n y sinh ứ ạ ư ợ ớ ứ ố ủ ộ ả tiêu 

c c và gi m hi u su t công tác, đòi h i ph i c i cách ch  đ  ti n l ng thông ự ả ệ ấ ỏ ả ả ế ộ ề ươ qua 

công tác c i cách b  máy hành chính. ả ộ

Đ  tinh gi n b  máy nhà n c, gi m chi phí, th c hi n yêu c u hi u qu  vàể ả ộ ướ ả ự ệ ầ ệ ả  

ti t ki m trong chi qu n lý nhà n c c n ti n hành đ ng b  các bi n pháp: ế ệ ả ướ ầ ế ồ ộ ệ

- Hoàn thi n b  máy qu n lý nhà n c cho phù h p v i ch c năng, nhi m vệ ộ ả ướ ợ ớ ứ ệ ụ 

c a nhà n c trong c  ch  th  tr ng. ủ ướ ơ ế ị ườ

- Nâng cao ch t l ng cán b  qu n lý : tiêu chu n hóa cán b , công ch c,ấ ượ ộ ả ẩ ộ ứ  

viên ch c đ  b  trí nhân s  cho phù h p v i kh  năng công tác và yêu c u qu n lý ứ ể ố ự ợ ớ ả ầ ả c aủ  

b  máy hành chính. ộ

- ng d ng khoa h c k  thu t vào công tác qu n lý hành chính. Ứ ụ ọ ỹ ậ ả

2.2 Chi An ninh qu c phòng ố

An ninh và qu c phòng thu c lĩnh v c tiêu dùng xã h i, là nh ng ho t đ ngố ộ ự ộ ữ ạ ộ  

b o đ m s  t n t i c a nhà n c và c n thi t ph i c p phát tài chính cho các ho tả ả ự ồ ạ ủ ướ ầ ế ả ấ ạ  

đ ng này t  ngân sách nhà n c. Kho n chi này đ c phân làm hai b  ph n: ộ ừ ướ ả ượ ộ ậ

-   Kho n chi cho an ninh nh m b o v  ch  đ  xã h i, an ninh c a dân cả ằ ả ệ ế ộ ộ ủ ư 

trong n c. ướ
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- Kho n chi cho qu c phòng đ  phòng th  và b o v  nhà n c ch ng s  xâmả ố ể ủ ả ệ ướ ố ự  

l c, t n công và đe d a t  n c ngoài. ượ ấ ọ ừ ướ

Xét v  n i dung, chi an ninh qu c phòng bao g m: ề ộ ố ồ

- Chi v  ti n l ng và ph  c p l ng cho toàn quân và l c l ng công anề ề ươ ụ ấ ươ ự ượ  

nhân dân. 

-  Chi v  đào t o hu n luy n cho b  máy qu c phòng, an ninh và chi nghiên ề ạ ấ ệ ộ ố c uứ  

khoa h c trong lĩnh v c qu c phòng, an ninh. ọ ự ố

-   Chi mua s m trang thi t b , vũ khí và các ph ng ti n quân s  cho toànắ ế ị ươ ệ ự  

quân và l c l ng công an. ự ượ

-   Chi đ u t  xây d ng các công trình k  thu t ph c v  cho m c đích qu cầ ư ự ỹ ậ ụ ụ ụ ố  

phòng và an ninh. 

- Các kho n chi khác… ả

Chi v  an ninh qu c phòng ph i căn c  vào tình hình th c t  c a đ t n ócề ố ả ứ ự ế ủ ấ ư  

trong t ng th i kỳ. Hàng năm nhà n c ph i dành ra m t ph n kinh phí đáng k  từ ờ ướ ả ộ ầ ể ừ 

ngân sách đ  duy trì , c ng c  l c l ng an ninh qu c phòng. N u kho n chi này quáể ủ ố ự ượ ố ế ả  

l n thì s  h n ch  tăng tr ng kinh t , ng c l i n u quá ít s  không đ m b oớ ẽ ạ ế ưở ế ượ ạ ế ẽ ả ả  

đ c s  t n t i c a nhà n c và tr t t  an toàn xã h i. Do đó, b  trí ngân sách anượ ự ồ ạ ủ ướ ậ ự ộ ố  

ninh qu c phòng m t m t ph i đ m b o nh ng chi phí c n thi t cho phòng th  vàố ộ ặ ả ả ả ữ ầ ế ủ  

gi  gìn an ninh c a đ t n óc trên c  s  đó n đ nh v  kinh t  xã h i, m t khác ph iữ ủ ấ ư ơ ở ổ ị ề ế ộ ặ ả  

th c hi n ti t ki m và có hi u q a trong chi tiêu. ự ệ ế ệ ệ ủ

2.3 Chi s  nghi p: ự ệ

Bao g m nh ng kho n chi cho các d ch v  và ho t đ ng xã h i ph c v  nhuồ ữ ả ị ụ ạ ộ ộ ụ ụ  

c u phát tri n kinh t  xã h i và nâng cao dân trí c a dân c . Chi s  nghi p bao g m cácầ ể ế ộ ủ ư ự ệ ồ  

kho n: chi s  nghi p kinh t ,  chi s  nghi p nghiên c u khoa h c và b o v  môiả ự ệ ế ự ệ ứ ọ ả ệ  

tr ng, s  nghi p giáo d c đào t o, s  nghi p y t , s  nghi p văn hóa ngh  thu t ,ườ ự ệ ụ ạ ự ệ ế ự ệ ệ ậ  

th  thao và s  nghi p xã h i. Đây là các kho n chi quan tr ng nh m đ m b o quáể ự ệ ộ ả ọ ằ ả ả  

trình tái s n xu t k t h p v i s c lao đ ng có ch t l ng cao. ả ấ ế ợ ớ ứ ộ ấ ượ

S  phát tri n c a s n xu t và khoa h c công ngh  đòi h i  ng i lao đ ng ự ể ủ ả ấ ọ ệ ỏ ở ườ ộ

ph i có m t trình đ  văn hóa, chuyên môn nh t đ nh . Do đó, s  tham gia c a nhà ả ộ ộ ấ ị ự ủ

n c trong c p phát tài chính cho ho t đ ng s  nghi p mang ý nghĩa kinh t  và xã ướ ấ ạ ộ ự ệ ế

h i. V  kinh t  kho n chi này tác đ ng đ n qúa trình tái s n xu t m  r ng và quá ộ ề ế ả ộ ế ả ấ ở ộ

trình t o ra thu nh p qu c dân, nh  vào các kho n chi này mà trình đ  văn hóa, k  ạ ậ ố ờ ả ộ ỹ
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thu t và s c kho  c a ng i lao đ ng đ c nâng cao góp ph n tăng năng su t lao ậ ứ ẻ ủ ườ ộ ưọ ầ ấ

đ ng và hi u su t công tác. V  xã h i các kho n chi này góp ph n nâng cao m c ộ ệ ấ ề ộ ả ầ ứ

s ng và thu nh p th c t  c a các t ng l p dân c  do l i ích t  các ho t đ ng phúc ố ậ ự ế ủ ầ ớ ư ợ ừ ạ ộ

l i, d ch v  công ích mang l i. Chính các kho n thu nh p phúc l i này đã gi m b t ợ ị ụ ạ ả ậ ợ ả ớ

chênh l ch v  trình đ  dân trí cũng nh  thu nh p c a các thành viên trong xã h i. ệ ề ộ ư ậ ủ ộ

2.3.1 Chi s  nghi p kinh t  ự ệ ế
Ho t đ ng c a các đ n v  s  nghi p kinh t  nh m ph c v  cho yêu c u s n ạ ộ ủ ơ ị ự ệ ế ằ ụ ụ ầ ả

xu t kinh doanh, qu n lý kinh t  xã h i, t o đi u ki n cho các ngành kinh t  phát ấ ả ế ộ ạ ề ệ ế

tri n. M c đích ho t đ ng c a các đ n v  s  nghi p kinh t  không ph i nh m vào l i ể ụ ạ ộ ủ ơ ị ự ệ ế ả ằ ợ

nhu n, do đó áp d ng ch  đ  c p phát nh  các đ n v  d  toán ngân sách. Chi s  ậ ụ ế ộ ấ ư ơ ị ự ự

nghi p kinh t  liên quan h u h t đ n các ngành kinh t  và bao g m các kho n chi: ệ ế ầ ế ế ế ồ ả

s  nghi p đ a chính (đi u tra đo đ c đ a gi i hành chính, đo v  b n đ …) s  nghi p ự ệ ị ề ạ ị ớ ẽ ả ồ ự ệ

giao thông, s  nghi p nông nghi p, s  nghi p th y l i, s  nghi p ng  nghi p, s  ự ệ ệ ự ệ ủ ợ ự ệ ư ệ ự

nghi p lâm nghi p, s  nghi p th  chính và m t s  ho t đ ng s  nghi p khác. ệ ệ ự ệ ị ộ ố ạ ộ ự ệ

V  n i dung chi s  nghi p kinh t  bao g m các kho n chi c  b n sau đây: ề ộ ự ệ ế ồ ả ơ ả

- Chi v  l ng và ph  c p l ng cho viên ch c đ n v  s  nghi p. ề ươ ụ ấ ươ ứ ơ ị ự ệ

- Chi mua nguyên v t li u dùng cho nghiên c u s n xu t th  nghi m ậ ệ ứ ả ấ ử ệ

- Chi mua s m, s a ch a ph ng ti n, d ng c  dùng trong ho t đ ng s  nghi pắ ử ữ ươ ệ ụ ụ ạ ộ ự ệ  

và m t s  các kho n chi khác. ộ ố ả

2.3.2 Chi s  nghi p nghiên c u khoa h c và công ngh  ự ệ ứ ọ ệ
Xu t phát t  yêu c u và s  c n thi t ph i nhanh chóng ti p c n v i n n khoa ấ ừ ầ ự ầ ế ả ế ậ ớ ề

h c và công ngh  tiên ti n c a th  gi i đ  khoa h c và công ngh  tr  thành m tọ ệ ế ủ ế ớ ể ọ ệ ở ộ  

trong nh ng đ ng l c thúc đ y s  phát tri n kinh t  xã h i. V  n i dung kh an chiữ ộ ự ẩ ự ể ế ộ ề ộ ỏ  

này bao g m: ồ

- Chi cho m ng l i các c  quan nghiên c u và phát tri n công ngh  bao g m ạ ướ ơ ứ ể ệ ồ các 

vi n, phân vi n, các trung tâm nghiên c u khoa h c và công ngh . ệ ệ ứ ọ ệ

- Chi v  l ng và ph  c p l ng cho cán b  khoa h c. ề ươ ụ ấ ươ ộ ọ

- Chi cho các ch ng trình khoa h c và công ngh  c p nhà n c (4 ch ng ươ ọ ệ ấ ướ ươ

trình khoa h c và công ngh  c p nhà n c hi n nay: ch ng trình công ngh  thông ọ ệ ấ ướ ệ ươ ệ

tin, ch ng trình công ngh  sinh h c, ch ng trình v t li u m i và ch ng trình t  ươ ệ ọ ươ ậ ệ ớ ươ ự

đ ng hóa). ộ
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- Chi đ u t  xây d ng c  b n cho nh ng công trình nghiên c u, th cầ ư ự ơ ả ữ ứ ự

nghi m v  khoa h c, công ngh . ệ ề ọ ệ

- Các kho n chi khác v  khoa h c, công ngh . ả ề ọ ệ

2.3.3 Chi s  nghi p giáo d c, đào t o: ự ệ ụ ạ
Đây là kho n chi mà t m quan tr ng c a nó là nh m nâng cao dân trí, trình đ  ả ầ ọ ủ ằ ộ

chuyên môn k  thu t c a m i ng i dân trong xã h i góp ph n thúc đ y tăng tr ngỷ ậ ủ ọ ườ ộ ầ ẩ ưở  

kinh t . V  n i dung kho n chi này bao g m: ế ề ộ ả ồ

- Chi v  giáo d c ph  thông: h  m u giáo, h  ti u h c, h  trung h c, và hề ụ ổ ệ ẫ ệ ể ọ ệ ọ ệ

b  túc văn hóa.ổ

- Chi v  đào t o sau đ i h c, đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p, ề ạ ạ ọ ạ ọ ẳ ọ ệ

đào t o ngh  và các hình th c đào t o b i d ng khác. ạ ề ứ ạ ồ ưỡ

- Chi cho các ch ng trình qu c gia v  giáo d c và đào t o: ch ng trình ph  ươ ố ề ụ ạ ươ ổ

c p giáo d c ti u h c, ch ng xu ng c p tr ng h c, tăng c ng giáo d c mi n núi ậ ụ ể ọ ố ố ấ ườ ọ ườ ụ ề

- Các kho n chi s  nghi p giáo d c và đào t o khác. ả ự ệ ụ ạ

Trong c  ch  th  tr ng hi n nay  Vi t Nam, s  nghi p giáo d c và đào t oơ ế ị ườ ệ ở ệ ự ệ ụ ạ  

đang phát tri n theo h ng xã h i hóa và đa d ng hóa m c tiêu, ch ng trình, lo iể ướ ộ ạ ụ ươ ạ  

hình tr ng l p và các lo i hình giáo d c, đào t o nh m m c đích nâng cao trình đ  ườ ớ ạ ụ ạ ằ ụ ộ dân 

trí c a các t ng l p dân c  trong xã h i. Bên c nh các tr ng công l p đã phát ủ ầ ớ ư ộ ạ ườ ậ tri nể  

các d ng tr ng dân l p, t  th c  t t c  các c p trong h  th ng giáo d c qu c ạ ườ ậ ư ụ ở ấ ả ấ ệ ố ụ ố dân đã 

gi m gánh n ng cho ngân sách nhà n c cũng nh  t o đi u ki n nâng cao  ả ặ ướ ư ạ ề ệ ch tấ  

l ng giáo d c và đào t o. ượ ụ ạ

2.3.4 Chi s  nghi p y t : ự ệ ế
Chi s  nghi p y t  là kho n chi ph c v  công tác phòng b nh và ch a b nh ự ệ ế ả ụ ụ ệ ữ ệ

nh m nâng cao m c s ng cho m i ng i dân trong xã h i. V  n i dung kho n chiằ ứ ố ọ ườ ộ ề ộ ả  

này bao g m: ồ

- Chi cho công tác phòng b nh: bao g m các kho n chi nh m b o đ m đi u ệ ồ ả ằ ả ả ề

ki n ho t đ ng c a các vi n nghiên c u, phòng khám, tr m chuyên khoa. ệ ạ ộ ủ ệ ứ ạ

- Chi cho công tác ch a b nh: là kho n chi quan tr ng nh t nh m duy trì s  ữ ệ ả ọ ấ ằ ự

ho t đ ng c a h  th ng các b nh vi n, b nh xá, nhà đi u d ng. ạ ộ ủ ệ ố ệ ệ ệ ề ưỡ

- Chi cho các ch ng trình qu c gia v  y t : ch ng trình phòng ch ng ươ ố ề ế ươ ố

b u c , phòng chóng s t rét, dân s  và k  ho ch hóa gia đình .. ướ ổ ố ố ế ạ

- Các kho n chi s  nghi p y t  khác. ả ự ệ ế
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Hi n nay, các kho n chi t  ngân sách nhà n c cho ho t đ ng s  nghiệ ả ừ ướ ạ ộ ự ệp y tế 

ch a đáp ng đ c yêu c u phát tri n c a ngành y. Vi c nâng cao ch t l ng ho tư ứ ượ ầ ể ủ ệ ấ ượ ạ  

đ ng khám, ch a b nh và tăng c ng trang b  c  s  v t ch t, k  thu t cho m t n n ộ ữ ệ ườ ị ơ ở ậ ấ ỹ ậ ộ ề y 

h c hi n đ i đòi h i bên c nh ngu n kinh phí do ngân sách nhà n c c p phát c n ọ ệ ạ ỏ ạ ồ ướ ấ ầ ph iả  

huy đ ng thêm các ngu n thu khác t  trong n c và n c ngoài. ộ ồ ừ ướ ướ

Trong đi u ki n nh m xóa b  d n s  bao c p c a ngân sách nhà n c đ i v iề ệ ằ ỏ ầ ự ấ ủ ướ ố ớ  

ho t đ ng s  nghi p y t  và tăng c ng s  d ng có hi u q a kinh phí c p cho ngành ạ ộ ự ệ ế ườ ử ụ ệ ủ ấ y 

t , xu h ng chung hi n nay là nhà n c ch  c p kinh phí cho các ho t đ ngế ướ ệ ướ ỉ ấ ạ ộ  

phòng ch ng các d ch b nh, th c hi n các ch ng trình qu c gia v  y t  và chi ch aố ị ệ ự ệ ươ ố ề ế ữ  

b nh cho các đ i t ng đ c bi t. Các tr ng h p còn l i s  huy đ ng s  đóng góp tệ ố ượ ặ ệ ườ ợ ạ ẽ ộ ự ừ 

ng i b nh thông qua vi c th c hi n ch  đ  b o hi m y t  cho m i đ i t ng đườ ệ ệ ự ệ ế ộ ả ể ế ọ ố ượ ể 

hình thành qu  b o hi m y t  nh m thanh toán chi phí cho ng i b nh khi đ nỹ ả ể ế ằ ườ ệ ế  

khám, ch a b nh t i các c  s  y t . ữ ệ ạ ơ ở ế

2.3.5 Chi s  nghi p văn hóa, ngh  thu t, th  thao ự ệ ệ ậ ể
M c tiêu c a các ho t đ ng văn hóa, ngh  thu t, th  thao là nh m ụ ủ ạ ộ ệ ậ ể ằ nâng cao tri 

th c và th m m  cho m i t ng l p dân c  nh m xây d ng m t n n văn hóa đ m đà ứ ẩ ỹ ọ ầ ớ ư ằ ự ộ ề ậ

b n s c dân t c, có n i dung nhân đ o, dân ch  và ti n b , phát tri n đ o đ c xã h i ả ắ ộ ộ ạ ủ ế ộ ể ạ ứ ộ

và truy n th ng dân t c. Các m c tiêu c a các ho t đ ng này cho phép m i công ề ố ộ ụ ủ ạ ộ ỗ

dân phát tri n toàn di n v  chính tr , t  t ng và đ o đ c. Vì tính ch t quan tr ng ể ệ ề ị ư ưở ạ ứ ấ ọ

c a các ho t đ ng văn hóa, ngh  thu t, th  thao nên vi c th c hi n các m c tiêu c a ủ ạ ộ ệ ậ ể ệ ự ệ ụ ủ

chúng g n li n m t kho n c p phát t  ngân sách nhà n c. V  n i dung kho n chi ắ ề ộ ả ấ ừ ướ ề ộ ả

này bao g m: ồ

- Chi cho h  th ng th  vi n, bao tàng, nhà văn hóa. ệ ố ư ệ

- Chi cho h  th ng phát thanh, truy n hình và các ho t đ ng thông tin khác. ệ ố ề ạ ộ

- Chi cho các ho t đ ng bi u di n ngh  thu t và các ho t đ ng văn hóa khác. ạ ộ ể ễ ệ ậ ạ ộ

- Chi cho s  nghi p th  d c th  thao. ự ệ ể ụ ể

- Chi cho các ch ng trình qu c gia v  văn hóa, ngh  thu t, th  d c th  thao. ươ ố ề ệ ậ ể ụ ể

2.3.6 Chi s  nghi p xã h i ự ệ ộ
M c tiêu c a kho n chi này là nh m b o đ m đ i s ng c a ng i lao đ ng khi ụ ủ ả ằ ả ả ờ ố ủ ườ ộ

g p khó khăn, tai n n, già y u, nh ng ng i không có kh  năng lao đ ng đ ng th iặ ạ ế ữ ườ ả ộ ồ ờ  

gi i quy t nh ng v n đ  xã h i nh t đ nh. ả ế ữ ấ ề ộ ấ ị

Chi t  ngân sách nhà n c cho s  nghi p xã h i bao g m : ừ ướ ự ệ ộ ồ
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- Chi th c hi n nh ng chính sách đ i v i th ng binh, gia đình li t sĩ, gia đình ự ệ ữ ố ớ ươ ệ có 

công v i cách m ng. ớ ạ

- Chi đ  giúp đ  đ i s ng nhân dân  ể ỡ ờ ố ở nh ng vùng x y ra thiên tai và nhũng s  ữ ả ự cố 

b t ng . ấ ờ

- Chi cho các tr i xã h i: tr i tr  m  côi, tr i nuôi d ng ng i già, các tr i c iạ ộ ạ ẻ ồ ạ ưỡ ườ ạ ả

t o.ạ

Chi cho s  nghi p xã h i ch  y u là do ngân sách nhà n c đài th , bên c nh ự ệ ộ ủ ế ướ ọ ạ đó 

còn có ngu n do các đ n v  kinh t , t  ch c xã h i trong và ngoài n c quyên ồ ơ ị ế ổ ứ ộ ướ góp, 

ng h  c a nhân dân. Kho n chi này đã góp ph n gi m nh  nh ng khó khăn v  ủ ộ ủ ả ầ ả ẹ ữ ề đ iờ  

s ng c a m t s  đ i t ng nh t đ nh và hình thành thu nh p v  phúc l i xã h i ố ủ ộ ố ố ượ ấ ị ậ ề ợ ộ cho 

nh ng đ i t ng đó. ữ ố ượ

2.3 Chi tr  n  g c ti n chínả ợ ố ề h ph  vay ủ

Chi tr  n  nhà n c bao g m: ả ợ ướ ồ

- Tr  n  trong n c: là nh ng kho n n  mà tr c đây nhà n c đã vay cácả ợ ướ ữ ả ợ ướ ướ  

t ng l p dân c , các t  ch c kinh t  và các t  ch c khác b ng cách phát hành cácầ ớ ư ổ ứ ế ổ ứ ằ  

lo i ch ng khóan nhà n c nh  tín phi u kho b c, trái phi u qu c gia. ạ ứ ướ ư ế ạ ế ố

- Tr  n  n c ngoài: là các kho n n  nhà n c vay c a các chính ph  n c ả ợ ướ ả ợ ướ ủ ủ ướ

ngoài, các doanh nghi p và các t  ch c tài chính ti n t  qu c t . ệ ổ ứ ề ệ ố ế

Hàng năm s  chi tr  n  c a nhà n c đ c b  trí theo m t t  l  nh t đ nh ố ả ợ ủ ướ ượ ố ộ ỷ ệ ấ ị

trong t ng s  chi c a ngân sách nhà n c nh m đ m b o kh  năng tr  n  đúngổ ố ủ ướ ằ ả ả ả ả ợ  

h n. ạ

3. Cân đ i ngân sách ố

Ngân sách nhà n c là công c  tài chính quan tr ng đ c nhà n c s  d ng ướ ụ ọ ượ ướ ử ụ

đ  phân ph i thu nh p qu c dân. Ch c năng phân ph i c a ngân sách đ c th  hi n ể ố ậ ố ứ ố ủ ượ ể ệ

trong quá trình huy đ ng và s  d ng các ngu n tài chính đ  hình thành nên các ộ ử ụ ồ ể

kho n thu và các kho n chi c a ngân sách. V  n i dung, các kho n thu và chi này ả ả ủ ề ộ ả

có quan h  h u c  v i nhau và d a trên nguyên t c hai b  ph n này ph i đ c cân ệ ữ ơ ớ ự ắ ộ ậ ả ượ

đ i. ố

Trong c  ch  k  ho ch hóa t p trung, ơ ế ế ạ ậ vi c cân đ i ngân sách nhà n c đ c ệ ố ướ ượ

th c hi n theo nguyên t c: u tiên cho các kho n chi đ u t  phát tri n sau đó m i ự ệ ắ Ư ả ầ ư ể ớ

dành cho chi tiêu dùng th ng xuyên. Trong th c t  do s  thu th ng r t th p, th m ườ ự ế ố ườ ấ ấ ậ

chí nhi u khi không đ  cho chi đ u t  phát tri n nên vi c cân đ i ngân sách luôn ề ủ ầ ư ể ệ ố

lâm vào tình tr ng b  đ ng, trong khi đó nhu c u chi tiêu dùng th ng xuyên l i r t ạ ị ộ ầ ườ ạ ấ
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c p bách. Do đó, chính ph  th ng ph i phát hành ti n ngoài d  ki n là nguyênấ ủ ườ ả ề ự ế  

nhân gây ra l m phát. ạ

Trong c  ch  th  tr ng, yêu c u đ i m i ho t đ ng c a ngân sách nhà n c ơ ế ị ườ ầ ổ ớ ạ ộ ủ ướ

đòi h i ph i xây d ng mô hình qu n lý ngân sách thích h p và phù h p v i thông l  ỏ ả ư ả ợ ợ ớ ệ

qu c t , mô hình này cho phép xác đ nh c  c u ngân sách v i n i dung các kho n ố ế ị ơ ấ ớ ộ ả

thu và chi đ  đ m b o s  cân đ i c a ngân sách nhà n c. C  th  mô hình qu n lý ể ả ả ự ố ủ ướ ụ ể ả

ngân sách nhà n c đ c xây d ng d a trên m i quan h  gi a tích lũy và tiêu dùng: ướ ượ ự ự ố ệ ữ

- Thu ngân sách nhà n c t  thu , phí, l  phí và m t s  kho n thu không mang ướ ừ ế ệ ộ ố ả

tính ch t thu  nh : thu l i t c c  ph n nhà n c, thu t  cho thuê và bán tài s n ấ ế ư ợ ứ ổ ầ ướ ừ ả

thu c s  h u nhà n c…là nh ng kho n thu th ng xuyên c a nhà n c và đ c ộ ở ữ ướ ữ ả ườ ủ ướ ượ

hình thành theo nguyên t c không hoàn tr . Các kho n thu này còn đ c g i là các ắ ả ả ượ ọ

kho n thu trong cân đ i ngân sách đ c s  d ng u tiên cho các kho n chi tiêu ả ố ượ ử ụ ư ả

dùng th ng xuyên c a chính ph , ph n còn l i s  dành cho chi đ u t  phát tri n. ườ ủ ủ ầ ạ ẽ ầ ư ể

- Thu t  các kho n vi n tr  và vay n  c a chính ph . Ngu n thu này dùng đ  ừ ả ệ ợ ợ ủ ủ ồ ể

bù đ p s  thi u h t c a ngân sách nhà n c do chênh l ch gi a t ng s  chi và t ng ắ ố ế ụ ủ ướ ệ ữ ổ ố ổ

s  thu trong cân đ i ngân sách đ  đáp ng yêu c u phát tri n kinh t . Do đó, các ố ố ể ứ ầ ể ế

kho n thu vi n tr  và vay n  c a chính ph  đ c g i là các kho n thu bù đ p thi u ả ệ ợ ợ ủ ủ ượ ọ ả ắ ế

h t c a ngân sách. ụ ủ

C  ch  cân đ i ngân sách nhà n c này t o ra th  ch  đ ng r t l n cho chính ơ ế ố ướ ạ ế ủ ộ ấ ớ

ph  cho phép gi i quy t tr c h t các nhu c u c p bách đ  n đ nh đ i s ng và tr t ủ ả ế ướ ế ầ ấ ể ổ ị ờ ố ậ

t  xã h i, h n n a nó cũng v ch ra m t ranh gi i rõ ràng v  ph m vi tiêu dùng n m ự ộ ơ ữ ạ ộ ớ ề ạ ằ

trong gi i h n các kho n thu nh p do n n kinh t  t o ra. Các kho n thu bù đ p thi u ớ ạ ả ậ ề ế ạ ả ắ ế

h t (vay) ch  ph c v  cho chi đ u t  phát tri n nh m đ m b o kh  năng tr  n  cho ụ ỉ ụ ụ ầ ư ể ằ ả ả ả ả ợ

chính ph . ủ

IV. H  TH NG NGÂN SÁCH NHÀ N C Ệ Ố ƯỚ

1. T  ch c h  th ng ngân sách nhà n c ổ ứ ệ ố ướ

H  th ng ngân sách nhà n c là t ng th  ngân sách c a các c p chính quy n ệ ố ướ ổ ể ủ ấ ề

nhà n c. T  ch c h  th ng ngân sách ch u tác đ ng b i nhi u y u t  mà tr c h t ướ ổ ứ ệ ố ị ộ ở ề ế ố ướ ế

đó là ch  đ  xã h i c a m t nhà n c và phân chia lãnh th  hành chính. Thông ế ộ ộ ủ ộ ướ ổ

th ng  các n c h  th ng ngân sách đ c t  ch c phù h p v i h  th ng hành ườ ở ướ ệ ố ượ ổ ứ ợ ớ ệ ố

chính.  n c ta v i mô hình nhà n c th ng nh t nên h  th ng ngân sách đ cỞ ướ ớ ướ ố ấ ệ ố ượ  

t  ổ
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ch c theo hai c p: ngân sách trung ng và ngân sách c a các c p chính quy n đ aứ ấ ươ ủ ấ ề ị  

ph ng, trong đó ngân sách đ a ph ng bao g m các c p ngân sách: ngân sáchươ ị ươ ồ ấ  

thành ph  (hay t nh) , ngân sách qu n (huy n) , ngân sách xã (ph ng). ố ỉ ậ ệ ườ

H  th ng ngân sách nhà n c Vi t Nam đ c t  ch c và qu n lý th ng nh tệ ố ướ ệ ượ ổ ứ ả ố ấ  

theo nguyên t c t p trung và dân ch , th  hi n: ắ ậ ủ ể ệ

- Tính th ng nh t: đòi h i các khâu trong h  th ng ngân sách ph i h p thành ố ấ ỏ ệ ố ả ợ m tộ  

th  th ng nh t, bi u hi n các c p ngân sách có cùng ngu n thu, cùng đ nh m c ể ố ấ ể ệ ấ ồ ị ứ chi tiêu 

và cùng th c hi n m t quá trình ngân sách. ự ệ ộ

- Tính t p trung: th  hi n ngân sách trung ng gi  vai trò ch  đ o, t p trungậ ể ệ ươ ữ ủ ạ ậ  

các ngu n thu l n và các nhi m v  chi quan tr ng. Ngân sách c p d i ch u s  chiồ ớ ệ ụ ọ ấ ướ ị ự  

ph i c a ngân sách c p trên và đ c tr  c p t  ngân sách c p trên nh m đ m b oố ủ ấ ượ ợ ấ ừ ấ ằ ả ả  

cân đ i c a ngân sách c p mình. ố ủ ấ

- Tính dân ch : D  toán và quy t toán ngân sách ph i đ c t ng h p t  ngânủ ự ế ả ượ ổ ợ ừ  

sách c p d i, đ ng th i m i c p chính quy n có m t ngân sách và đ c quy n chiấ ướ ồ ờ ỗ ấ ề ộ ượ ề  

ph i ngân sách c p mình. ố ấ

2. Phân c p qu n lý ngân sách ấ ả

Trong n n kinh t  th  tr ng ngân sách nhà n c tr  thành công c  quan tr ng ề ề ị ườ ướ ở ụ ọ

giúp nhà n c đi u hành n n kinh t  xã h i. Ho t đ ng c a ngân sách n m trong s  ướ ề ề ế ộ ạ ộ ủ ằ ự

v n đ ng c a th  tr ng. T o ngu n thu cho ngân sách ph i g n v i m c tiêu n ậ ộ ủ ị ườ ạ ồ ả ắ ớ ụ ổ

đ nh và tăng tr ng kinh t , các kho n chi c a ngân sách ph i g n v i nhi m v  ị ưở ế ả ủ ả ắ ớ ệ ụ

phát tri n kinh t  xã h i c a đ t n c trong t ng th i kỳ. Do đó, vi c xác đ nh c  ể ế ộ ủ ấ ướ ừ ờ ệ ị ơ

c u thu chi c a các c p ngân sách cũng nh  ph ng pháp qu n lý các c p ngân sách ấ ủ ấ ư ươ ả ấ

là r t c n thi t. ấ ầ ế

Phân đ nh ngu n thu và các kho n chi c a m i c p ngân sách là n i dung c  ị ồ ả ủ ỗ ấ ộ ơ

b n c a phân c p qu n lý ngân sách nh m t o đi u ki n v  tài chính cho chính ả ủ ấ ả ằ ạ ề ệ ề

quy n nhà n c các c p tham gia vào quá trình t  ch c, huy đ ng, phân ph i và s  ề ướ ấ ổ ứ ộ ố ử

d ng các qu  ti n t  t p trung c a nhà n c đ  th c hi n các ch c năng nhi m v  ụ ỹ ề ệ ậ ủ ướ ể ự ệ ứ ệ ụ

xác đ nh. Khi phân c p qu n lý ngân sách c n ph i tuân th  các nguyên t c c  b n ị ấ ả ầ ả ủ ắ ơ ả

sau: 

- Đ m b o vai trò ch  đ o c a ngân sách trung ng và v  trí đ c l p c a ngânả ả ủ ạ ủ ươ ị ộ ậ ủ  

sách đ a ph ng trong h  th ng ngân sách nhà n c th ng nh t. ị ươ ệ ố ướ ố ấ

- Xác đ nh c  th  trách nhi m và quy n h n thu chi gi a các c p ngân sách. ị ụ ể ệ ề ạ ữ ấ

84



- Đ m b o s  h p lý và công b ng gi a các đ a ph ng. ả ả ự ợ ằ ữ ị ươ

2.1 Phân đ nh ngu n Thu gi a các c p ngân sách ị ồ ữ ấ

Có 4 ph ng pháp th c hi n phân ph i ngu n thu gi a các c p ngân sách: ươ ự ệ ố ồ ữ ấ

* Ph ng pháp thu đ  chi đ : n i dung c a ph ng pháp này là toàn b  s  thu ươ ủ ủ ộ ủ ươ ộ ố và 

các nhi m v  chi c a ngân sách đ u do ngân sách trung ng đ m nh n. Ph ng ệ ụ ủ ề ươ ả ậ ươ pháp 

này đ m b o cho trung ng quy n ch  đ ng nh ng h n ch  kh  năng sáng ả ả ươ ề ủ ộ ư ạ ế ả t o c aạ ủ  

đ a ph ng. ị ươ

* Ph ng pháp khoán g n: Trung ng giao cho đ a ph ng đ c thu m t sươ ọ ươ ị ươ ượ ộ ố 

kho n thu xác đ nh đ  đ m b o nhi m v  chi cho đ a ph ng. Ph ng pháp nàyả ị ể ả ả ệ ụ ị ươ ươ  

khuy n khích đ a ph ng quan tâm và b i d ng ngu n thu c a mình nh ng không ế ị ươ ồ ưỡ ồ ủ ư chú 

ý đ n ngu n thu c a trung ng. ế ồ ủ ươ

* Ph ng pháp d  ph n: Theo ph ng pháp này ngân sách đ a ph ng đ cươ ự ầ ươ ị ươ ượ  

h ng m t ph n t  các kho n thu chung đ c xác đ nh theo t  l  ph n trăm hay cònưở ộ ầ ừ ả ượ ị ỷ ệ ầ  

g i là t  l  đi u ti t. Ph ng pháp này khuy n khích đ a ph ng quan tâm đ nọ ỷ ệ ề ế ươ ế ị ươ ế  

kho n thu nh ng phân đ nh ngu n thu gi a các c p ngân sách r t ph c t p và hàngả ư ị ồ ữ ấ ấ ứ ạ  

năm ph i đi u ch nh. ả ề ỉ

* Ph ng pháp h n h p: Là ph ng pháp áp d ng h n h p c  ba ph ng ươ ỗ ợ ươ ụ ỗ ợ ả ươ

pháp trên, ngu n thu c a ngân sách đ a ph ng bao g m 3 ph n chính: Các kho n ồ ủ ị ươ ồ ầ ả

thu n đ nh, các kho n thu đi u ti t và các kho n tr  c p t  ngân sách trung ng. ổ ị ả ề ế ả ợ ấ ừ ươ

Theo lu t Ngân sách Nhà n c Vi t Nam (1996) và lu t S a đ i, B  sungậ ướ ệ ậ ử ổ ổ  

m t s  đi u c a lu t Ngân sách Nhà n c VN (1998) phân đ nh ngu n thu gi a cácộ ố ề ủ ậ ướ ị ồ ữ  

c p ngân sách c a n c ta đ c th c hiên theo ph ng pháp h n h p. ấ ủ ướ ượ ự ươ ỗ ợ

2.2 Phân đ nh chi gi a các c p ngân sách ị ữ ấ

Phân công qu n lý nhà n c v  kinh t  xã h i gi a các c p chính quy n là c  ả ướ ề ế ộ ữ ấ ề ơ

s  đ  phân đ nh chi gi a các c p ngân sách. Trong c  ch  th  tr ng, nhà n c s  ở ể ị ữ ấ ơ ế ị ườ ướ ử

d ng ngân sách nhà n c làm công c  qu n lý và đi u ti t vĩ mô n n kinh t  thì ụ ướ ụ ả ề ế ề ế

phân c p qu n lý chi gi a các c p ngân sách đ c th c hi n theo các nguyên t c: ấ ả ữ ấ ượ ự ệ ắ

- Ngân sách trung ng đ m nh n nhi m v  chi theo các ươ ả ậ ệ ụ ch ng trình qu c ươ ố gia 

ho c các d  án phát tri n nh m hình thành th  cân đ i cho n n kinh t  và t o môiặ ự ể ằ ế ố ề ế ạ  

tr ng thu n l i kích thích quá trình tích t  và đ u t  v n cho s n xu t kinh doanhườ ậ ợ ụ ầ ư ố ả ấ  

c a các doanh nghi p và dân c . ủ ệ ư
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- Ngân sách đ a ph ng th c hi n các kho n chi g n v i vi c th c hi n ch cị ươ ự ệ ả ắ ớ ệ ự ệ ứ  

năng, nhi m v  c a chính quy n đ a ph ng. ệ ụ ủ ề ị ươ

3. Quá trình ngân sách 

Quá trình ngân sách là m t quá trình bao g m 3 giai đo n: l p và phê chu nộ ồ ạ ậ ẩ  

ngân sách, ch p hành ngân sách và quy t toán ngân sách. Quá trình ngân sách cho ấ ế th yấ  

toàn b  ho t đ ng c a m t ngân sách t  khi b t đ u hình thành cho t i khi k t ộ ạ ộ ủ ộ ừ ắ ầ ớ ế thúc để 

chuy n sang ngân sách c a năm tài chính m i. Th i gian c a quá trình ngân ể ủ ớ ờ ủ sách dài 

h n so v i năm tài chính (còn đ c g i là năm ngân sách hay tài khoá) đi u đóơ ớ ượ ọ ề  

đ c th  hi n  ch  giai đo n l p và phê chu n ngân sách đ c b t đ u tr cượ ể ệ ở ổ ạ ậ ẩ ượ ắ ầ ướ  

năm tài chính, giai đo n quy t toán ngân sách đ c th c hi n sau năm tài ạ ế ượ ự ệ chính và 

trong năm tài chính là th i gian ch p hành ngân sách. Quá trình ngân sách ờ ấ c a n c taủ ướ  

đ c qui đ nh trong lu t Ngân sách Nhà n c. ượ ị ậ ướ

3.1 L p và phê chu n ngân sách ậ ẩ

M c tiêu c a giai đo n này là đ  xác đ nh nhi m v  đ ng viên, phân ph i t iụ ủ ạ ể ị ệ ụ ộ ố ố  

u các ngu n v n nh m b o đ m tính v ng ch c, tính kh  thi c a ngân sách. Giaiư ồ ố ằ ả ả ữ ắ ả ủ  

đo n này bao g m: ạ ồ

- L p nậ gân sách (l p d  toán ngân sách) ậ ự

Hàng năm vào th i đi m qui đ nh tr c khi năm tài chính b t đ u Chính ph  ờ ể ị ướ ắ ầ ủ và 

B  tài chính ra thông báo v  yêu c u, n i dung và h ng d n l p d  toán ngân ộ ề ầ ộ ướ ẫ ậ ự sách 

cho các ngành, các c p. Các đ n v  căn c  vào h ng d n c a b  tài chính l p ấ ơ ị ứ ướ ẫ ủ ộ ậ d  toánự  

ngân sách cho đ n v  mình d a trên h  th ng lu t, đ nh h ng phát tri n kinh t  xãơ ị ự ệ ố ậ ị ướ ể ế  

h i c a năm k  ho ch và các chính sách, đ nh m c tài chính. ộ ủ ế ạ ị ứ

Các B  và U  ban Nhân dân các t nh, thành t ng h p d  toán ngân sách  ộ ỷ ỉ ổ ợ ự ở

ph m vi mình qu n lý g i cho B  tài chính. B  tài chính s  xem xét d  toán thu chi ạ ả ở ộ ộ ẽ ự

c a các B  và đ a ph ng, tính toán kh  năng thu chi, các gi i pháp cân đ i ngân ủ ộ ị ươ ả ả ố

sách và t ng h p thành d  toán ngân sách c a năm tài chính trình Chính ph . Chính ổ ợ ự ủ ủ

ph  xem xét, th o lu n, đi u ch nh l i các kho n thu chi n u th y c n thi t và trình ủ ả ậ ề ỉ ạ ả ế ấ ầ ế

Qu c h i. ố ộ

- Phê chu n ngân sách ẩ

D  toán ngân sách nhà n c tr c h t s  đ c u  ban kinh t  và ngân sách ự ướ ướ ế ẽ ượ ỷ ế

c a qu c h i nghiên c u, xem xét, đi u ch nh và trình Qu c h i. Qu c h i s  th o ủ ố ộ ứ ề ỉ ố ộ ố ộ ẽ ả

lu n ậ d  toán ngân sách nhà n c v  các n i dung: đi u ch nh tăng gi m các kho n ự ướ ề ộ ề ỉ ả ả
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thu trên c  s  s a đ i lu t thu , đi u ch nh tăng gi m các kho n chi d a trên cácơ ở ử ổ ậ ế ề ỉ ả ả ự  

gi i pháp b o đ m cân đ i ngân sách. Sau khi th o lu n và thông qua Qu c h i raả ả ả ố ả ậ ố ộ  

ngh  quy t phê chu n d  toán ngân sách nhà n c và d  toán ngân sách nhà n c ị ế ẩ ự ướ ự ướ trở 

thành m t đ o lu t c a nhà n c mà m i pháp nhân và th  nhân trong xã h i đi u cóộ ạ ậ ủ ướ ọ ể ộ ề  

trách nhi m th c hi n. ệ ự ệ

- Công b  ngân sách nhà n c ố ướ

Sau khi d  toán ngân sách nhà n c đ c Qu c h i pự ướ ượ ố ộ hê chu n s  đ cẩ ẽ ượ  

chuy n sang cho nguyên th  qu c gia: Ch  t ch n c đ  công b  và giao cho Chínhể ủ ố ủ ị ướ ể ố  

ph  th c hi n b ng cách u  nhi m cho B  tài chính giao các ch  tiêu pháp l nh v  ủ ự ệ ằ ỷ ệ ộ ỉ ệ ề thu 

và chi ngân sách cho t ng B  và t ng đ a ph ng đ  thi hành. ừ ộ ừ ị ươ ể

3.2 Ch p hành ngân sách ấ

D  toán ngân sách đ c phê chu n và đ c th c hi n khi năm tài chính b tự ượ ẩ ượ ự ệ ắ  

đ u. N i dung c a giai đo n này là t p trung đ y đ , k p th i m i ngu n thu vàoầ ộ ủ ạ ậ ầ ủ ị ờ ọ ồ  

ngân sách và c p phát cho các nhi m v  chi đã xác đ nh nh m đ ng viên, phân ph i ấ ệ ụ ị ằ ộ ố và 

s  d ng các ngu n tài chính c a xã h i đ  th c hi n các m c tiêu phát tri n kinh ử ụ ồ ủ ộ ể ự ệ ụ ể t  xãế  

h i trong năm tài chính. ộ

Ch p hành ngân sách bao g m ch p hành thu ngân sách nhà n c và ch pấ ồ ấ ướ ấ  

hành chi ngân sách nhà n c. ướ

- Ch p hành thu ngân sách nhà n c: là quá trình t  ch c và qu n lý ngu n ấ ướ ổ ứ ả ồ thu 

c a ngân sách nhà n c. H  th ng t  ch c thu ngân sách hi n nay  n c ta có các củ ướ ệ ố ổ ứ ệ ở ướ ơ 

quan thu  và các c  quan khác đ c giao nhi m v  thu. Các c  quan này có  ế ơ ượ ệ ụ ơ trách 

nhi m ki m soát các ngu n thu ngân sách nhà n c, xác đ nh và thông báo s  ph i n pệ ể ồ ướ ị ố ả ộ  

cho các pháp nhân và th  nhân. C  quan tài chính, kho b c nhà n c ph i  ể ơ ạ ướ ố h p v iợ ớ  

ngành thu  và các c  quan đ c giao nhi m v  thu đ  t  ch c th c hi n thu ế ơ ượ ệ ụ ể ổ ứ ự ệ n p choộ  

ngân sách nhà n c và trích chuy n k p th i các kho n thu gi a các c p ngân sáchướ ể ị ờ ả ữ ấ  

nhà n c theo qui đ nh. ướ ị

- Ch p hành chi ngân sách nhà n c: là quá trình t  ch c và qu n lý cácấ ướ ổ ứ ả  

kho n chi c a ngân sách nhà n c. Tham gia vào ch p hành chi ngân sách g m có ả ủ ướ ấ ồ các 

đ n v  s  d ng v n ngân sách. Vi c c p kinh phí t  ngân sách nhà n c đ c ơ ị ử ụ ố ệ ấ ừ ướ ượ th cự  

hi n theo qui đ nh: ệ ị
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* Căn c  vào d  toán ngân sách đ c giao, các đ n v  th  h ng l p kứ ự ượ ơ ị ụ ưở ậ ế 

ho ch chi g i c  quan tài chính cùng c p và kho b c nhà n c n i giao d ch đạ ở ơ ấ ạ ướ ơ ị ể 

đ c c p phát. ượ ấ

* C  quan tài chính xem xét k  ho ch chi c a đ n v , căn c  vào kh  năngơ ế ạ ủ ơ ị ứ ả  

c a ngân sách đ  b  trí s  chi hàng quý thông báo cho đ n v  th  h ng và kho b c ủ ể ố ố ơ ị ụ ưở ạ nhà 

n c đ  th c hi n. ướ ể ự ệ

3.3 Quy t toán ngân sách ế

N i dung c a giai đo n này là nh m ph n nh, đánh giá và ki m tra l i quá ộ ủ ạ ằ ả ả ể ạ

trình hình thành và ch p hành ngân sách nhà n c. Sau khi k t thúc năm tài chính,  ấ ướ ế

các đ n v  s  d ng v n ngân sách nhà n c ph i khoá s  k  toán và l p quy t toán ơ ị ử ụ ố ướ ả ổ ế ậ ế

ngân sách nhà n c theo s  th c thu, th c chi theo h ng d n c a B  tài chính. ướ ố ự ự ướ ẫ ủ ộ

Căn c  vào h ng d n c a B  tài chính các đ n v  th  h ng ngân sách l pứ ướ ẫ ủ ộ ơ ị ụ ưở ậ  

quy t toán thu chi c a đ n v  mình g i c  quan qu n lý c p trên, s  li u quy t toánế ủ ơ ị ở ơ ả ấ ố ệ ế  

ph i đ c đ i chi u và đ c kho b c nhà n c n i giao d ch xác nh n. Th  tr ngả ượ ố ế ượ ạ ướ ơ ị ậ ủ ưở  

các c  quan nhà n c có trách nhi m ki m tra, x  lý quy t toán thu chi ngân sách ơ ướ ệ ể ử ế c aủ  

các đ n v  tr c thu c, l p quy t toán thu chi ngân sách thu c ph m vi mình ơ ị ự ộ ậ ế ộ ạ qu n lýả  

g i cho c  quan tài chính cùng c p. C  quan tài chính các c p  đ a ph ng ở ơ ấ ơ ấ ở ị ươ xét duy tệ  

quy t toán thu chi ngân sách c a các c  quan cùng c p, th m tra quy t ế ủ ơ ấ ẩ ế toán ngân sách 

c p d i, t ng h p l p quy t toán ngân sách đ a ph ng trình u  ban ấ ướ ổ ợ ậ ế ị ươ ỷ nhân dân cùng 

c p đ  u  ban nhân dân cùng c p xem xét trình h i đ ng nhân dân  ấ ể ỷ ấ ộ ồ cùng c p phêấ  

chu n và g i cho B  tài chính. ẩ ở ộ

B  tài chính xem xét và t ng h p quy t toán thu chi ngân sách c a các b ,  ộ ổ ợ ế ủ ộ

ngành  trung ng, ki m tra xem xét quy t toán ngân sách c a các đ a ph ng, sau ở ươ ể ế ủ ị ươ

đó t ng h p và l p t ng quy t toán ngân sách nhà n c trình Chính ph  đ  Chính ổ ợ ậ ổ ế ướ ủ ể

ph  đ  trình Qu c h i. Qu c h i sau khi nghe báo cáo ki m tra c a c  quan T ng ủ ệ ố ộ ố ộ ể ủ ơ ổ

ki m toán qu c gia s  xem xét và phê chu n t ng quy t toán ngân sách nhà n c. ể ố ẽ ẩ ổ ế ướ
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Ch ng V ươ

TH  TR NG TÀI CHÍNH VÀ CÁC Đ NH Ị ƯỜ Ị
CH  Ế

TÀI CHÍNH TRUNG GIAN 

I. KHÁI NI M V  TH  TR NG Ệ Ề Ị ƯỜ

“Th  tr ng” là m t khái ni m c  b n c a kinh t  h c và đ c nhi u nhàị ườ ộ ệ ơ ả ủ ế ọ ượ ề  

kinh t  h c đ nh nghĩa. ế ọ ị

Trong t ng th i kỳ khác nhau thì khái ni m v  “th  tr ng” cũng khác nhau.ừ ờ ệ ề ị ườ  

Trong th i kỳ k  ho ch hoá t p trung, th  tr ng đ c hi u là m t c  ch  đ c l p, tờ ế ạ ậ ị ườ ượ ể ộ ơ ế ộ ậ ự 

ho t đ ng, t  đi u ti t. ạ ộ ự ề ế

Ngày nay, c  c u kinh t  hi n đ i do các y u t  ti n b  khoa h c k  thu t vàơ ấ ế ệ ạ ế ố ế ộ ọ ỹ ậ  

vi c qu c t  hoá đ i s ng kinh t  t o nên, th  tr ng đ c hi u là m t y u t  c aệ ố ế ờ ố ế ạ ị ườ ượ ể ộ ế ố ủ  

m t h  th ng kinh t  ph c t p, trong đó các qui lu t th  tr ng luôn luôn bi n đ i vàộ ệ ố ế ứ ạ ậ ị ườ ế ổ  

v  s  nh ng th  ch  đi u ti t (đ c bi t là th  ch  nhà n c) tác đ ng qua l i v iố ố ữ ể ế ề ế ặ ệ ể ế ướ ộ ạ ớ  

nhau m t cách ch t ch . ộ ặ ẽ

Vì th , n u chúng ta hi u “th  tr ng” là n i di n ra ho t đ ng mua bán hàngế ế ể ị ườ ơ ễ ạ ộ  

hoá thì không sai nh ng ch a đ , vì v i cách hi u đó chúng ta không th y đ c sư ư ủ ớ ể ấ ượ ự 

hi n di n c a th  tr ng  lao đ ng, th  tr ng đ a c,… (đây là nh ng lo i th  tr ngệ ệ ủ ị ườ ộ ị ườ ị ố ữ ạ ị ườ  

m i hình thành) là th  tr ng không có “ch ” đ  mua bán t p trung. Đ ng th i, nóớ ị ườ ợ ể ậ ồ ờ  

cũng không cho chúng ta th y đ c m t s  th  tr ng mua bán nh ng lo i hàng hoá ấ ượ ộ ố ị ườ ữ ạ vô 

hình nh : th  tr ng v n, th  tr ng d ch v ,… ư ị ườ ố ị ườ ị ụ

Xét v  m t b n ch t, “th  tr ng” là s  k t h p c a các y u t : hàng hoá, ề ặ ả ấ ị ườ ự ế ợ ủ ế ố

cung c u giá c , và ph ng th c thanh toán. N i nào, lúc nào có đ  5 lo i y u t  ầ ả ươ ứ ơ ủ ạ ế ố

trên thì s  di n ra ho t đ ng c a th  tr ng. V i vi c tìm ra đ c b n ch t c a th  ẽ ễ ạ ộ ủ ị ườ ớ ệ ượ ả ấ ủ ị

tr ng đã giúp chúng 1ta th y đ c t t c  các lo i th  tr ng k  c  th  tr ng “vô ườ ấ ượ ấ ả ạ ị ườ ể ả ị ườ

hình”. Ngoài 5 y u t  gi ng nhau  trên thì các th  tr ng ch  còn khác nhau : qui ế ố ố ở ị ườ ỉ ở

mô th  tr ng r ng hay h p, ph  bi n hay ch a ph  bi n, hi n đ i hay thô s . ị ườ ộ ẹ ổ ế ư ổ ế ệ ạ ơ
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II. TÀI S N TÀI CHÍNH Ả

1. Phân bi t gi a tài s n và v n ệ ữ ả ố

Tài s n là t t c  m i th  có giá tr  trao đ i và đ c s  h u b i m t ch  th  ả ấ ả ọ ứ ị ổ ượ ở ữ ở ộ ủ ể

nào đó. 

Ng i ta th ng phân lo i tài s n theo tiêu chí sau đây: ườ ườ ạ ả

Phân lo i theo hình thái: tài s n h u hình (là lo i tài s n mà giá tr  c a nó tuỳ ạ ả ữ ạ ả ị ủ

thu c vào thu c tính v t ch t đ c thù c a nó, nh : máy móc thi t b , nhà, đ t. TS ộ ộ ậ ấ ặ ủ ư ế ị ấ

h u hình có th  chia hành tài s n có th  tái s n xu t (máy móc, thi t b ) và tài s n ữ ể ả ể ả ấ ế ị ả

không có th  tái s n xu t (đ t, m , tác ph m ngh  thu t) và tài s n h u hình (th  ể ả ấ ấ ỏ ẩ ệ ậ ả ữ ể

hi n quy n h p pháp đ i v i m t l i ích nào đó trong t ng lai. Giá tr  c a tài s n ệ ề ợ ố ớ ộ ợ ươ ị ủ ả

vô hình không liên quan gì đ n hình th c mà nh ng quy n đó đ c ghi l i) ế ứ ữ ề ượ ạ

Phân lo i theo tính ch t: tài s n tài chính (là nh ng lo i tài s n có tính ch tạ ấ ả ữ ạ ả ấ  

ti n t : vàng, đá quí, ch ng khoán, các gi y t  có giá), tài s n phi tài chính (đ t đai, ề ệ ứ ấ ờ ả ấ nhà 

x ng, máy móc thi t b , th ng quy n nhãn hi u,…) ưở ế ị ươ ề ệ

Phân lo i theo m c đích s  d ng: ạ ụ ử ụ

-  Tài s n tiêu dùng: là nh ng tài s n s  hao mòn, m t đi trong quá ả ữ ả ẽ ấ

trình s  d ng ử ụ

-  Tài s n d  tr : là nh ng tài s n có giá tr  lâu b n đ c dùng vào ả ự ữ ữ ả ị ề ượ

m c đích d  tr , d  phòng r i ro. ụ ự ữ ự ủ

-  Tài s n đ a vào kinh doanh đ  t o ra l i nhu n là tăng kh i tài s n. ả ư ể ạ ợ ậ ố ả

Đây ph i là v n ả ố

Nh  v y, v n là m t ph n tài s n có m c đích s  d ng cho quá trình kinh doanh. ư ậ ố ộ ầ ả ụ ử ụ

2 Khái ni m tài s n tài chính và các lo i tài s n tài chính ch  y u ệ ả ạ ả ủ ế

Tài s n tài chính, hay còn g i là công c  tài chính, thu c lo i tài s n vô hình. L iả ọ ụ ộ ạ ả ợ  

ích trong t ng lai c a tài s n này là quy n đ c h ng các kho n ti n lãi, hay ươ ủ ả ề ượ ưở ả ề l iợ  

nhu n (cash flow) trong t ng lai. ậ ươ

Nh ng ng i đ ng ý th c hi n vi c thanh toán các dòng ti n đó trong t ng ữ ườ ồ ự ệ ệ ề ươ lai 

đ c g i là ng i phát hành tài s n tài chính; nh ng ng i s  h u tài s n tài ượ ọ ườ ả ữ ườ ở ữ ả chính 

đ c g i là nh ng ng i đ u t . Ng i phát hành có th  là chính ph , các t  ượ ọ ữ ườ ầ ư ườ ể ủ ổ ch c tàiứ  

chính hay các doanh nghi p. Ng i s  h u tài s n tài chính có th  là t  ch c hay làệ ườ ở ữ ả ể ổ ứ  

cá nhân. 
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Tài s n tài chính đ c chia thành 2 lo i: công c  n  và công c  v n ả ượ ạ ụ ợ ụ ố
-  Công c  n  (debt instrument): là lo i tài s n tài chính mang l i cho ng i ụ ợ ạ ả ạ ườ

n m gi  nó quy n đ c h ng dòng ti n c  đ nh đ c n đ nh tr c. VD:ắ ữ ề ượ ưở ề ố ị ượ ấ ị ướ  

Trái phi u chính ph , Kho b c; các kho n cho vay,…. Hay nói m t cáchế ủ ạ ả ộ  

khác, các công c  n  có các kho n l i t c c  đ nh. ụ ợ ả ợ ứ ố ị

-  Công c  v n là lo i công c  mà bu c ng i phát hành ph i tr  cho ng i ụ ố ạ ụ ộ ườ ả ả ườ

n m gi  nó m t s  ti n d a vào k t qu  đ u t  (n u có) sau khi đã th c ắ ữ ộ ố ề ự ế ả ầ ư ế ự

hi n xong các nghĩa v  đ i v i công c  n  (equity instrument). Công c  ệ ụ ố ớ ụ ợ ụ

v n th ng th y nh t là c  phi u ph  thông ( c  phi u th ng). ố ườ ấ ấ ổ ể ổ ổ ế ườ

3. Giá c a tài s n tài chính và r i ro ủ ả ủ

M t nguyên t c kinh t  c  b n là giá c a b t kỳ tài s n tài chính nào  thì cũngộ ắ ế ơ ả ủ ấ ả  

ph i cân b ng v i giá tr  hi n t i c a các cash flow kỳ v ng c a tài s n đó, m c dùả ằ ớ ị ệ ạ ủ ọ ủ ả ặ  

chúng ta ch a bi t m t cách ch n ch c v  các cash flow này. ư ế ộ ắ ắ ề

Cash flow, ta có th  hi u đó là dòng c a s  chi tr  ti n trong m t kho ng th iể ể ủ ự ả ề ộ ả ờ  

gian nh t đ nh. ấ ị

VD: Trái phi u chính ph  đ ng ý tr  600.000 đ ng m i 6 tháng trong su t 5ế ủ ồ ả ồ ỗ ố  

năm và tr  10.000.000 đ ng vào th i đi m đáo h n c a trái phi u (5 năm). Cácả ồ ờ ể ạ ủ ế  

kho ng ti n đó là cash flow. ả ề

Khái ni m v  giá c a tài s n tài chính liên quan tr c ti p đ n l i nhu n kỳệ ề ủ ả ự ế ế ợ ậ  

v ng c a tài s n tài chính đó. T  vi c đ a ra cash flow kỳ v ng và giá c a công c  ọ ủ ả ừ ệ ư ọ ủ ụ tài 

chính giúp chúng ta có khái ni m v  t  su t l i nhu n kỳ v ng. T  su t l i nhu n ệ ề ỷ ấ ợ ậ ọ ỷ ấ ợ ậ kỳ 

v ng là t  l  ph n trăm c a l i nhu n kỳ v ng v i t ng v n đ u t . ọ ỷ ệ ầ ủ ợ ậ ọ ớ ổ ố ầ ư

VD: N u giá c a m t tài s n tài chính là 100.000 đ ng và cash flow c a nó ế ủ ộ ả ồ ủ chỉ 

là 105.000 đ ng đ c tr  vào th i đi m đáo h n là 1 năm. V y t  su t l i nhu n ồ ượ ả ờ ể ạ ậ ỷ ấ ợ ậ c aủ  

TS này là 5%. 

M c đ  ch c ch n c a cash flow kỳ v ng ph  thu c vào lo i c a tài s n ứ ộ ắ ắ ủ ọ ụ ộ ạ ủ ả

(công c  n  hay công c  v n) và đ c tính c a ch  th  phát hành tài s n đó. ụ ợ ụ ố ặ ủ ủ ể ả

Vi c mua trái phi u chính ph  là r t an toàn vì cash flow mà chúng ta hy ệ ế ủ ấ

v ng nh n đ c t  vi c đ u t  đó là ch c ch n, kh  năng tr  h n các kho n ti n ọ ậ ượ ừ ệ ầ ư ắ ắ ả ễ ạ ả ề

thanh toán c a chính ph  đ i v i ng i n m gi  trái phi u CP là r t th p. Tuy ủ ủ ố ớ ườ ắ ữ ế ấ ấ

nhiên, vi c đ u t  vào trái phi u chính ph  v n mang l i cho chúng ta m t đi u ệ ầ ư ế ủ ẫ ạ ộ ề

không ch c ch n, đó chính là s c mua c a cash flow mà chúng ta nh n đ c, vì giá ắ ắ ứ ủ ậ ượ
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tr  c a các kho n ti n thanh toán đó không còn đ c nh  lúc ban đ u (th i đi m đ u ị ủ ả ề ượ ư ầ ờ ể ầ

t ). ư

Ng c l i v i trái phi u chính ph , trái phi u công ty hay là các món n  vayượ ạ ớ ế ủ ế ợ  

c a các cá nhân đ i v i ngân hàng thì kh  năng tr  h n trong vi c thanh toánủ ố ớ ả ễ ạ ệ  

cashflow là cao h n. ơ

Đ i v i tr ng h p nhà đ u t  đ u t  vào m t trái phi u do chính ph  n c ố ớ ườ ợ ầ ư ầ ư ộ ế ủ ướ

ngoài phát hành, cashflow do chính ph  n c ngoài chi tr  cũng s  không b  tr  h n. ủ ướ ả ẽ ị ễ ạ

Tuy nhiên, cash flow đó đ c chi tr  b ng ngo i t  ch  không b ng ti n n i t . Nh  ượ ả ằ ạ ệ ứ ằ ề ộ ệ ư

v y, cash flow mà nhà đ u t  nh n đ c trong tr ng h p này s  ph  thu c vào t  ậ ầ ư ậ ượ ườ ợ ẽ ụ ộ ỷ

giá h i đoái. ố

T  đó chúng ta nh n ra r ng, vi c đ u t  vào công c  tài chính b  nh h ngừ ậ ằ ệ ầ ư ụ ị ả ưở  

b i nh ng r i ro sau đây: ở ữ ủ

-  R i ro l m phát (purchasing risk, inflation risk): r i ro liên quan đ n sủ ạ ủ ế ự 

tr t giá (m t giá) c a cash flow kỳ v ng. ượ ấ ủ ọ

-  R i ro tín d ng (credit risk) hay r i ro sai h n (default risk): là r i ro màủ ụ ủ ẹ ủ  

ng i phát hành hay ng i m n tr  h n giao c ườ ườ ượ ể ạ ướ

-  R i ro t  giá (foreign-exchange risk): là lo i r i ro x y ra khi có sủ ỷ ạ ủ ả ự 

chuy n đ i giá c  s  làm thay đ i m t cách b t l i, k t qu  là làm gi m sể ổ ả ẽ ổ ộ ấ ợ ế ả ả ố 

ti n đ c nh n ề ượ ậ

4. Vai trò c a tài s n tài chính ủ ả

Tài s n tài chính có 2 ch c năng kinh t  ch  y u: ả ứ ế ủ ế

-  Là công c  đ  chuy n v n t  nh ng ng i có v n nhàn r i đ n nh ng ụ ể ể ố ừ ữ ườ ố ỗ ế ữ

ng i c n v n đ  đ u t  vào tài s n h u hình ườ ầ ố ể ầ ư ả ữ

-  B ng m t ph ng th c chuy n v n nào đó t  ng i có v n sang ng i ằ ộ ươ ứ ể ố ừ ườ ố ườ

c n v n đã làm phân b  l i nh ng r i ro không th  tránh kh i do dòng ầ ố ổ ạ ữ ủ ể ỏ

ti n mà tài s n h u hình t o ra gi a ng i g i v n và ng i cung c p v n. ề ả ữ ạ ữ ườ ọ ố ườ ấ ố

 Đ  th y rõ đ c 2 ch c năng này chúng ta cùng xem xét các tình hu ng sau: ể ấ ượ ứ ố

1.  Ông A nh n đ c gi y phép s n xu t trái cây h p. Ông c tính c n có ậ ượ ấ ả ấ ộ ướ ầ

15 t  đ ng đ  xây d ng nhà x ng và l p đ t máy móc thi t b  nh ng ỷ ồ ể ự ưở ắ ặ ế ị ư

ông ch  có 3 t  đ ng. Đó là toàn b  s  ti n ti t ki m c a đ i ông nên ông ủ ỷ ồ ộ ố ề ế ệ ủ ờ

không mu n đem đ u t  m c dù ông r t tin t ng vào tính kh  thi c a d  ố ầ ư ặ ấ ưở ả ủ ự

án này vì ông không mu n ph i gánh ch u r i ro cao. ố ả ị ủ
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2.  Bà B v a đ c th a k  12,25 t  đ ng. Bà d  đ nh dùng 250 tri u đ  chi ừ ượ ừ ế ỷ ồ ự ị ệ ể

cho các nhu c u tiêu dùng c a mình, còn l i 12 t  đ ng bà d  đ nh s  đem ầ ủ ạ ỷ ồ ự ị ẽ

ti t ki m. ế ệ

3.  Ông C và nh n đ c m t kho ng ti n t  vi c trúng s  ( l n 1 trúng 10 t ; ậ ượ ộ ả ề ừ ệ ố ầ ờ

l n 2 trúng 13 t  đ c bi t) sau khi tr  ti n thu  thu nh p cá nhân ông còn ầ ờ ặ ệ ừ ề ế ậ

đ c 1,035 t  đ ng. Ông d  đ nh dùng 35 tri u; còn l i 1 t  đ ng ông d  ượ ỷ ồ ự ị ệ ạ ỷ ồ ự

đ nh đem ti t ki m. ị ế ệ

Gi  s  3 ng i này g p nhau và h  đ t đ c tho  thu n nh  sau: ả ử ườ ặ ọ ạ ượ ả ậ ư

Ông A đ ng ý đ u t  2 t  đ ng vào doanh nghi p và chia 50% l i ích c aồ ầ ư ỷ ồ ệ ợ ủ  

doanh nghi p cho bà B v i đi u ki n bà B đ u t  cho doanh nghi p 12 t  đ ng. Cònệ ớ ề ệ ầ ư ệ ỷ ồ  

ông C đ ng ý cho ông A vay 1 t  đ ng v i lãi su t 18%/năm. Ông A s  t  đi uồ ỷ ồ ớ ấ ẽ ự ề  

hành công ty mà không c n s  giúp đ  c a ông C và bà B. Nh  v y ông A đã có đ  ầ ự ỡ ủ ư ậ ủ v nố  

cho quá trình th c hi n d  án c a mình. ự ệ ự ủ

T  tình hu ng trên đã phát sinh 2 công c  tài chính: ừ ố ụ

-  Công c  v n do ông A phát hành và bà B đã mua v i giá 12 t  đ ng ụ ố ớ ỷ ồ

-  Công c  n  do ông A phát hành và ông C mua v i giá là 1 t  đ ng ụ ợ ớ ỷ ồ

Hai tài s n này đã giúp cho v n đ c chuy n t  nh ng ng i có v n (bà B ả ố ượ ể ừ ữ ườ ố và 

ông C) sang ng i c n v n (ông A). Đây chính là ch c năng th  nh t c a công ườ ầ ố ứ ứ ấ ủ c  tàiụ  

chính. 

Vi c ông A không mu n đ u t  toàn b  s  ti n ti t ki m c a mình vào d  án ệ ố ầ ư ộ ố ề ế ệ ủ ự là 

vì ông mu n san s  b t r i ro. Ông đã th c hi n đi u này b ng cách bán cho bà B ố ẻ ớ ủ ự ệ ề ằ m tộ  

tài s n tài chính, v i tài s n tài chính này bà B nh n đ c m t n a l i nhu n ả ớ ả ậ ượ ộ ữ ợ ậ c aủ  

doanh nghi p. Đ ng th i, ông A còn nh n thêm m t kho n ti n khác n a t  ông ệ ồ ờ ậ ộ ả ề ữ ừ C, là 

ng i không mu n san s  r i ro c a doanh nghi p, b ng cách cam k t chi tr  ườ ố ẻ ủ ủ ệ ằ ế ả m tộ  

kho n thanh toán c  đ nh hàng năm cho ông C b t ch p hi u qu  ho t đ ng c a ả ố ị ấ ấ ệ ả ạ ộ ủ doanh 

nghi p. Nh  v y, ông A đã phân b  m t ph n r i ro c a mình cho ng i khác. Đóệ ư ậ ổ ộ ầ ủ ủ ườ  

chính là ch c năng th  2 c a tài s n tài chính. ứ ứ ủ ả

III. TH  TR NG TÀI CHÍNH: Ị ƯỜ

1. Khái ni m v  th  tr ng ệ ề ị ườ

Th  tr ng tài chính th  hi n r t nh y c m m i ho t đ ng c a các th  tr ng ị ườ ể ệ ấ ạ ả ọ ạ ộ ủ ị ườ

hàng hoá và d ch v . Nó đ c ví nh  là th  tr ng phái sinh t  n n kinh t  th c, nó ị ụ ượ ư ị ườ ừ ề ế ự
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đo l ng và ph n nh hi u qu  kinh doanh và hi n tr ng c a n n kinh t  th c. Th  ườ ả ả ệ ả ệ ạ ủ ề ế ự ị

tr ng tài chính ra đ i đã làm đa d ng hoá và ph c t p hoá m i ho t đ ng tài chính. ườ ờ ạ ứ ạ ọ ạ ộ

Th  tr ng tài chính không ch  ch u nh h ng c a n n kinh t  mà nó còn gây ra ị ườ ỉ ị ả ưở ủ ề ế

nhi u tác đ ng đ n s  phát tri n c a n n kinh t . Vì th , nó có vai trò nh t đ nh đ i ề ộ ế ự ể ủ ề ế ế ấ ị ố

v i s  v n hành kinh t  và tr  thành công c  đ c l c giúp nhà n c qu n lý có hi u ớ ự ậ ế ở ụ ắ ự ướ ả ệ

qu  n n kinh t . ả ề ế

Trong c  ch  th  tr ng, ho t đ ng kinh t  không ch  bao g m các m i quan ơ ế ị ườ ạ ộ ế ỉ ồ ố

h  cung c u v  hàng hoá mà còn xu t hi n quan h  cung c u v  ti n t . Quan h  này ệ ầ ề ấ ệ ệ ầ ề ề ệ ệ

xu t hi n t t y u d n đ n nhu c u v n đ ng ngu n v n t  n i th a đ n n i thi u, ấ ệ ấ ế ẫ ế ầ ậ ộ ồ ố ừ ơ ừ ế ơ ế

ch  y u di n ra trên th  tr ng tài chính. Thu t ng  “th  tr ng tài chính” đ c s  ủ ế ễ ị ườ ậ ữ ị ườ ượ ử

d ng đ  phân bi t th  tr ng mua bán, giao d ch các lo i ch ng khoán (tài s n tài  ụ ể ệ ị ườ ị ạ ứ ả

chính)v i các th  tr ng khác (th  tr ng hàng hoá, th  tr ng s c lao đ ng,...). ớ ị ườ ị ườ ị ườ ứ ộ

N u “th  tr ng hàng hoá h u hình” mua bán các lo i s n v t c  th , nhìnế ị ườ ữ ạ ả ậ ụ ể  

th y đ c, s  đ c (lúa, g o, cafê,...), nghĩa là đó là th  tr ng h u hình. Còn thấ ượ ờ ượ ạ ị ườ ữ ị 

tr ng tài chính là n i mua bán các lo i hàng hoá theo đúng tên g i đ c tr ng c a ườ ơ ạ ọ ặ ư ủ nó: 

đó là tài chính. Đây là lo i tài s n vô hình v i giá tr  c a nó không liên quan gì đ n đ cạ ả ớ ị ủ ế ặ  

tính và v t th  c a hàng hoá đó, giá tr  c a nó d a vào trái quy n h p phát ậ ể ủ ị ủ ự ề ợ trên m t l iộ ợ  

ích t ng lai nào đó. Hàng hoá c a th  tr ng tài chính là nh ng lo i hình thay thươ ủ ị ườ ữ ạ ế 

ti n m t. Đ  có nó, ng i ta đem ti n m t đi đ i b ng các hình th c ề ặ ể ườ ề ặ ổ ằ ứ nh : mua, kýư  

g i, cho vay,... S  dĩ ng i ta làm nh  v y là vì nó t o ra lãi su t mà ử ở ườ ư ậ ạ ấ ti n m t khôngề ặ  

làm đ c. Khi th  tr ng tài chính phát tri n, ng i ta d  dàng đem ượ ị ườ ể ườ ễ chuy n đ i nh ngể ổ ữ  

lo i hàng hoá đó tr  thành ti n m t. Xã h i ngày càng phát tri n  ạ ở ề ặ ộ ể thì ng i ta càngườ  

thích c t gi  nh ng lo i hàng hoá thay cho ti n m t   b i l  nó cũng là ti n nh ngấ ữ ữ ạ ề ặ ở ẽ ề ư  

l i sinh lãi trong m i ngày. ạ ỗ

Nh  v y, ta có th  rút ra đ c khái ni m v  th  tr ng tài chính: ư ậ ể ượ ệ ề ị ườ

Th  tr ng tài chính là n i di n ra các ho t đ ng mua bán các tài s n tài chính. ị ườ ơ ễ ạ ộ ả

• Đ i t ng c a th  tr ng tài chính:ố ượ ủ ị ườ  là nh ng ngu n cung c u v  ữ ồ ầ ề

v n trong xã h i c a các ch  th  kinh t  nh  Nhà n c, doanh ố ộ ủ ủ ể ế ư ướ

nghi p, các t  ch c xã h i, các đ nh ch  tài chính trung gian và ệ ổ ứ ộ ị ế

công chúng 

• Công c  c a th  tr ng tài chínhụ ủ ị ườ : đây là ngu n s ng cho ho t đ ng ồ ố ạ ộ

c a th  tr ng, bao g m: công trái nhà n c, ch ng khoán do doanh ủ ị ườ ồ ướ ứ
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nghi p phát hành, trái phi u công ty, trái phi u c a các đ nh ch  tài  ệ ế ế ủ ị ế

chính trung gian và các lo i gi y t  có giá khác: séc, kỳ phi u,... ạ ấ ờ ế

• Ch  th  c a th  tr ng tài chínhủ ể ủ ị ườ : đây là nh ng pháp nh n và thữ ầ ể 

nhân đ i di n cho nh ng ngu n cung và c u v  v n tham gia trên thạ ệ ữ ồ ầ ề ố ị 

tr ng tài chính. ườ

2. Vai trò c a th  tr ng tài chính ủ ị ườ

Th  tr ng tài chính có 3 ch c năng kinh t  c  b n sau: ị ườ ứ ế ơ ả

Th  nh t, hình thành giá các tài s n tài chínhứ ấ ả . Thông qua tác đ ng qua l i gi aộ ạ ữ  

nh ng ng i mua và nh ng ng i bán, giá c a tài s n tài chính (ch ng khoán) ữ ườ ữ ườ ủ ả ứ đ cượ  

xác đ nh, hay nói cách khác, l i t c c n ph i có trên m t tài s n tài chính đ c ị ợ ứ ầ ả ộ ả ượ xác đ nh.ị  

Y u t  thúc đ y các doanh nghi p g i v n chính là m c l i t c mà các nhà đ u tế ố ẩ ệ ọ ố ứ ợ ứ ầ ư 

yêu c u; và v i đ c đi m này c a th  tr ng tài chính đã phát tín hi u ầ ớ ặ ể ủ ị ườ ệ cho bi t v nế ố  

trong n n kinh t  c n đ c phân b  nh  th  nào gi a các tài s n tài chính. Quáề ế ầ ượ ổ ư ế ữ ả  

trình đó đ c g i là quá trình hình thành giá. ượ ọ

Th  hai, cung c p m t c  ch  đ  cho các nhà đ u t  bán m t tài s n tài  ứ ấ ộ ơ ế ể ầ ư ộ ả

chính.  V i đ c tính này, th  tr ng tài chính là th  tr ng t o ra tính thanh kho n.  ớ ặ ị ườ ị ườ ạ ả

Thi u tính thanh kho n, các nhà đ u t  ph i n m gi  tài s n tài chính cho đ n khi ế ả ầ ư ả ắ ữ ả ế

nào đáo h n, ho c đ i v i c  phi u cho khi nào công ty t  nguy n thu h i ho c n u ạ ặ ố ớ ổ ế ự ệ ồ ặ ế

không t  nguy n thì ph i ch  thanh lý tài s n. M c dù t t c  các th  tr ng tài chính ự ệ ả ờ ả ặ ấ ả ị ườ

đ u có tính thanh kho n, nh ng m c đ  thanh kho n s  là khác nhau gi a chúng. ề ả ư ứ ộ ả ẽ ữ

Th  ba, gi m b t chi phí tìm ki n và chi phí thông tinứ ả ớ ế . Đ  các giao d ch có ể ị thể 

đ c di n ra thì nh ng ng i mua và ng i bán ph i tìm đ c nhau. H  ph i ượ ễ ữ ườ ườ ả ượ ọ ả m tấ  

r t nhi u ti n và th i gian cho vi c tìm ki m này, nh h ng đ n l i nhu n kỳ ấ ề ề ờ ệ ế ả ưở ế ợ ậ v ngọ  

c a h . Chi phí đó là chi phí tìm ki m. Bên c nh đó, đ  ti n hành đ u t  h  c n cóủ ọ ế ạ ể ế ầ ư ọ ầ  

các thông tin v  giá tr  đ u t  nh  kh i l ng và tính ch c ch n c a dòng ề ị ầ ư ư ố ượ ắ ắ ủ ti n kỳề  

v ng. Th  tr ng tài chính nh  có tính trung l p này - là n i đ  ng i mua, ọ ị ườ ờ ậ ơ ể ườ ng i bánườ  

đ n đó tìm g p nhau, là n i cung c p các thông tin m t cách công khai và ế ặ ơ ấ ộ đ y đ  - nênầ ủ  

có kh i l ng giao d ch và giá tr  giao d ch l n vì th  nó cho phép gi m đ n m cố ượ ị ị ị ớ ế ả ế ứ  

th p nh t nh ng kho n chi phí trên. ấ ấ ữ ả

Th  tr ng tài chính phát tri n cùng v i trình đ  phát tri n c a n n kinh t , đi ị ườ ể ớ ộ ể ủ ề ế

t  đ n gi n đ n ph c t p.  trình đ  phát tri n ngày càng cao, th  tr ng tài chính ừ ơ ả ế ứ ạ Ở ộ ể ị ườ
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ngày càng có nhi u lo i trung gian tài chính tham gia. Các trung gian tài chính ngày ề ạ càng 

t o ra nhi u lo i s n ph m tài chính đa d ng, đáp ng ngày càng đ y đ  nhu ạ ề ạ ả ẩ ạ ứ ầ ủ c uầ  

c a các bên tham gia th  tr ng. ủ ị ườ

3. Phân lo i th  tr ng tài chính ạ ị ườ
Có nhi u cách đ n phân lo i th  tr ng tài chính: ề ế ạ ị ườ

N u phân lo i theo công c  tài chính trên th  tr ng thì ta có: ế ạ ụ ị ườ

-  Th  tr ng n  ị ườ ợ

-  Th  tr ng ch ng khoán ị ườ ứ

N u phân lo i theo th i gian luân chuy n v n, ta có: ế ạ ờ ể ố

-  Th  tr ng ti n t : th  tr ng có th i gian luân chuy n v n không quá 1 ị ườ ề ệ ị ườ ờ ể ố

năm 

-  Th  tr ng v n: th  tr ng có th i gian luân chuy n v n trên 1 năm tr  ị ườ ố ị ườ ờ ể ố ở

lên 

N u phân lo i theo hình th c phát hành, thì ta có: ế ạ ứ

-  Th  tr ng s  c p: th  tr ng phát hànhc ch ng khoán l n đ u tiên ị ườ ơ ấ ị ườ ứ ầ ầ

-  Th  tr ng th  c p: th  tr ng mua đi bán l i các ch ng khoán ị ườ ứ ấ ị ườ ạ ứ

Tuy nhiên, trong th c t  vi c s  d ng các hình th c phân lo i nào thì s  tuỳự ế ệ ử ụ ứ ạ ẽ  

thu c vào v n đ  mà ng i ta mu n nghiên c u đ n. Thông th ng, khi nói đ n thộ ấ ề ườ ố ứ ế ườ ế ị 

tr ng tài ng i ta th ng phân theo 2 cách (2) và (3) ườ ườ ườ

4. M i quan h  gi a các lo i th  tr ng ố ệ ữ ạ ị ườ

4.1.M i quan h  gi a th  tr ng ti n t  và th  tr ng v n ố ệ ữ ị ườ ề ệ ị ườ ố

4.1.1. Th  tr ng ti n t  ị ườ ề ệ
Là th  tr ng v n ng n h n. Ho t đ ng c a th  tr ng ti n t  di n ra ch  y u ị ườ ố ắ ạ ạ ộ ủ ị ườ ề ệ ễ ủ ế

thông qua ho t đ ng c a ngân hàng và các t  ch c tín d ng, vì các ngân hàng ạ ộ ủ ổ ứ ụ

th ng m i là ch  th  quan tr ng nh t trong vi c thu hút và cung c p các ngu n v n ươ ạ ủ ể ọ ấ ệ ấ ồ ố

ng n h n. ắ ạ

Th  tr ng ti n t  có m t s  đ c đi m sau đây: ị ườ ề ệ ộ ố ặ ể

-  Th i gian luân chuy n v n ng n h n Công c  c a th  tr ng này là nh ng ờ ể ố ắ ạ ụ ủ ị ườ ữ

món n  vay hay nh ng ch ng khoán có th i gian đáo h n d i 1 năm. ợ ữ ứ ờ ạ ướ

-  Hình th c tài chính đ c tr ng là hình th c tài chính gián ti p. Đóng vai ứ ặ ư ứ ế

trò trung gian gi a nh ng ng i vay và ng i cho vay là các ngân hàng ữ ữ ườ ườ

th ng m i ươ ạ
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-  Các công c  trên th  tr ng ti n t  có đ  an toàn t ng đ i cao nh ng l i ụ ị ườ ề ệ ộ ươ ố ư ạ

th ng có m c l i t c th p. ườ ứ ợ ứ ấ

Th  tr ng ti n t  đ c phân thành 3 b  ph n sau: ị ườ ề ệ ượ ộ ậ

* Th  tr ng cho vay ng n h n c a các đ nh ch  tài chính trung gian.ị ườ ắ ạ ủ ị ế  Th  ị tr ngườ  

này ho t đ ng d a vào ho t đ ng c a các t  ch c tài chính trung gian. Các ạ ộ ự ạ ộ ủ ổ ứ t  ch cổ ứ  

này s  huy đ ng các ngu n v n nhàn r i c a các t  ch c kinh t , cá nhân ẽ ộ ồ ố ỗ ủ ổ ứ ế b ng hìnhằ  

th c huy đ ng ti n g i ti t ki m và đem cho các t  ch c kinh t , cá nhân ứ ộ ề ử ế ệ ổ ứ ế khác vay l iạ  

n u c n. ế ầ

* Th  tr ng h i đoái (th  tr ng ngo i h i): ị ườ ố ị ườ ạ ố là n i di n ra các ho t đ ng ơ ễ ạ ộ mua 

bán và trao đ i ngo i t . Khác v i các lo i th  tr ng khác, ng i ta dùng ti n ổ ạ ệ ớ ạ ị ườ ườ ề đ  đ iể ổ  

l y hàng hoá, thì trên th  tr ng này ng i ta dùng ti n đ  đ i l y ti n. M t ấ ị ườ ườ ề ể ổ ấ ề ộ đ c tínhặ  

riêng bi t n a c a th  tr ng ngo i h i đó là t t y u nó s  là th  tr ng qu c ệ ữ ủ ị ườ ạ ố ấ ế ẽ ị ườ ố t . Khiế  

nào ng i dân  các khu v c khác nhau còn dùng nh ng đ ng ti n khác nhau thì thườ ở ự ữ ồ ề ị  

tr ng ngo i h i t n t i là c n thi t. ườ ạ ố ồ ạ ầ ế

*  Th  tr ng liên ngân hàng:  ị ườ đây là th  tr ng ho t đ ng ph c v  cho cácị ườ ạ ộ ụ ụ  

khách hàng là các ngân hàng th ng m i. Trong ho t đ ng không ph i lúc nào ngânươ ạ ạ ộ ả  

hàng luôn có đ  ti n đ  cho vay, không ph i lúc nào ngân hàng cũng tìm đ củ ề ể ả ượ  

khách hàng đ  cho vay h t kho n ti n mà mình có. Vì th  s  phát sinh nhu c u vay ể ế ả ề ế ẽ ầ và 

cho vay gi a các ngân hàng nh m ph c v  t t cho ho t đ ng chính c a mình là ữ ằ ụ ụ ố ạ ộ ủ huy 

đ ng v n và cho vay v n. Đ c đi m c a th  tr ng này là ch  dành riêng cho ộ ố ố ặ ể ủ ị ườ ỉ các 

ngân hàng và th ng kh i l ng, giá tr  giao d ch là l n. ườ ố ượ ị ị ớ

4.1.2. Th  tr ng v n: ị ườ ố
Th  tr ng v n là th  tr ng dành cho các kho n v n dài h n. Th  tr ng này ị ườ ố ị ườ ả ố ạ ị ườ

cung c p v n cho các kho n đ u t  dài h n c a chính ph , các doanh nghi p và các ấ ố ả ầ ư ạ ủ ủ ệ hộ 

gia đình. Do th i gian luân chuy n v n trên th  tr ng này dài h n h n so v i th  ờ ể ố ị ườ ạ ơ ớ ị tr ngườ  

ti n t  nên các công c  trên th  tr ng v n có đ  r i ro cao h n và t t nhiên ề ệ ụ ị ườ ố ộ ủ ơ ấ m c l iứ ợ  

t c c a nó cũng s  cao h n. ứ ủ ẽ ơ

Trong l ch s  hình thành c a th  tr ng tài chính thì th  tr ng ti n t  là th  ị ử ủ ị ườ ị ườ ề ệ ị

tr ng đ c hình thành tr c vì ban đ u do kinh t  ch a phát tri n nên nhu c u v n ườ ượ ướ ầ ế ư ể ầ ố

và nhu c u ti t ki m v n ch a nhi u ch  y u là ng n h n. Sau khi n n kinh t  phát ầ ế ệ ố ư ề ủ ế ắ ạ ề ế

tri n, nhu c u v  các ngu n v n dài h n cho đ u t  xu t hi n thì th  tr ng v n ra ể ầ ề ồ ố ạ ầ ư ấ ệ ị ườ ố

đ i. Bên c nh vi c huy đ ng v n dài h n thông qua các đ nh ch  tài chính trung ờ ạ ệ ộ ố ạ ị ế
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gian thì chính ph  và các doanh nghi p còn t  huy đ ng v n b ng cách phát hànhủ ệ ự ộ ố ằ  

ch ng khoán. ứ

M t khi ch ng khoán ra đ i thì t t y u s  xu t hi n nhu c u mua bán ch ngộ ứ ờ ấ ế ẽ ấ ệ ầ ứ  

khoán. Chính vì th  mà th  tr ng ch ng khoán ra đ i v i t  cách là 1 b  ph n c a ế ị ườ ứ ờ ớ ư ộ ậ ủ thị 

tr ng v n nh m đáp ng nhu c u mua bán, trao đ i ch ng khoán. ườ ố ằ ứ ầ ổ ứ

Th  tr ng v n bao g m: th  tr ng vay n  dài h n và th  tr ng ch ng ị ườ ố ồ ị ườ ợ ạ ị ườ ứ

khoán 

Đ i v i th  tr ng vay n  dài h n thì l i đ c chia thành ố ớ ị ườ ợ ạ ạ ượ

* Th  tr ng th  ch p:  ị ườ ế ấ đây là th  tr ng chuyên cho vay các món n  dài h nị ườ ợ ạ  

dùng đ  tài tr  mua bán đ a c, nhà x ng. Do th i h n dài và th ng giá tr  c a cácể ợ ị ố ưở ờ ạ ườ ị ủ  

món n  vay th ng r t l n đ  hình thành b t đ ng s n (nhà, đ t, nhà x ng,...) nênợ ườ ấ ớ ể ấ ộ ả ấ ưở  

c n có s  th  ch p tài s n cho món n  vay này. Tài s n th  ch p có th  là nh ng tàiầ ự ế ấ ả ợ ả ế ấ ể ữ  

s n s n có c a nh ng ng i đi vay và k  c  nh ng tài s n đ c hình thành t  kho nả ẵ ủ ữ ườ ể ả ữ ả ượ ừ ả  

n  vay đó. Chính vì th , th  tr ng th  ch p còn đ c g i là th  tr ng cho vay dàiợ ế ị ườ ế ấ ượ ọ ị ườ  

h n có c m c  b t đ ng s n ạ ầ ố ấ ộ ả

* Th  tr ng tín d ng thuê mua (cho thuê tài chính): ị ườ ụ

Tín d ng thuê mua hay còn đ c g i là ho t đ ng cho thuê tài chính ho c có ụ ượ ọ ạ ộ ặ thể 

đ c g i là thuê v n. Đây là hình th c tín d ng trung và dài h n, trong đó ng i ượ ọ ố ứ ụ ạ ườ cho 

thuê cam k t mua tài s n, thi t b  theo yêu c u c a ng i thuê và là ng i n m ế ả ế ị ầ ủ ườ ườ ắ giữ 

quy n s  h u tài s n đó. Ng i thuê là ng i s  d ng tài s n và ph i thanh toán ề ở ữ ả ườ ườ ử ụ ả ả ti nề  

thuê cho ng i cho thuê tài s n trong m t kho ng th i gian đã đ c th o thu n ườ ả ộ ả ờ ượ ả ậ tr c.ướ  

Trong su t th i gian thuê, ng i thuê không đ c quy n hu  b  h p đ ng  ố ờ ườ ượ ề ỷ ỏ ợ ồ thuê 

tr c kỳ h n. Khi k t thúc h p đ ng, ng i thuê có th  chuy n quy n s  h u, ườ ạ ế ợ ồ ườ ể ể ề ở ữ mua 

l i ho c ti p t c thuê nh  đã tho  thu n trong h p đ ng. ạ ặ ế ụ ư ả ậ ợ ồ

Ho t đ ng tín d ng tài chính là m t hình th c tín d ng r t h u ích đ i v i cácạ ộ ụ ộ ứ ụ ấ ữ ố ớ  

doanh nghi p nh t là đ i v i các doanh nghi p v a và nh . B i vì, thông qua ệ ấ ố ớ ệ ừ ỏ ở hình 

th c tín d ng này các doanh nghi p tìm đ c ngu n tài tr  cho ho t đ ng đ u ứ ụ ệ ượ ồ ợ ạ ộ ầ t  máyư  

móc, thi t b , c i thi n công ngh . ế ị ả ệ ệ

Ho t đ ng cho thuê tài chính còn đ c xem là quá trình chuy n quy n s  ạ ộ ượ ể ề ử

d ng, khai thác các   tính năng h u ích c a tài s n mà không chuy n đ i quy n s  ụ ữ ủ ả ể ổ ề ở

h u nó. ữ

Ho t đ ng tín d ng thuê mua có nh ng u đi m nh : ạ ộ ụ ữ ư ể ư
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Đ i v i ng i đi thuê thì thuê tài chính cũng có th  đ c xem là h  đã muaố ớ ườ ể ượ ọ  

đ c tài s n b ng m t kho n v n vay có đ m b o b ng chính tài s n cho thuê. Cácượ ả ằ ộ ả ố ả ả ằ ả  

đi u kho n c a h p đ ng thuê đ c xem nh  là nh ng đi u kho n ràng bu c c aề ả ủ ợ ồ ượ ư ữ ề ả ộ ủ  

ngân hàng đ a ra trong m t h p đ ng tín d ng thông th ng. ư ộ ợ ồ ụ ườ

Ngoài ra, thông qua ho t đ ng tín d ng thuê mua thì doanh nghi p đ c tài ạ ộ ụ ệ ượ trợ 

100% v n mua tài s n ho c đ c thuê tài s n đ m b o ngu n v n ho t đ ng (v nố ả ặ ượ ả ả ả ồ ố ạ ộ ố  

l u đ ng) c a doanh nghi p. ư ộ ủ ệ

H u h t tài s n trong ho t đ ng cho thuê tài chính đ u là tài s n m i. B i vì,ầ ế ả ạ ộ ề ả ớ ở  

thông th ng ng i đi thuê s  đ t ra yêu c u v  tính năng k  thu t cho tài s n mu nườ ườ ẽ ạ ầ ề ỹ ậ ả ố  

thuê tr c đ i v i ng i thuê và hai bên ti n hành ký k t h p đ ng. Sau đó, ng iướ ố ớ ườ ế ế ợ ồ ườ  

cho thuê s  mua nh ng tài s n này tr c ti p t  nhà s n xu t và chuy n cho bên thuê sẽ ữ ả ự ế ừ ả ấ ể ử 

d ng. Ng i cho thuê th ng mua tài s n m i đ  cho thuê nh m đ m b o nh ng ụ ườ ườ ả ớ ể ằ ả ả ữ đi uề  

ki n trong h p đ ng, đ ng th i nó s  giúp h  h n ch  đ n m c th p nh tệ ợ ồ ồ ờ ẽ ọ ạ ế ế ứ ấ ấ  

nh ng r i ro nh  r i ro do hao mòn vô hình ho c r i ro không th  cho thuê ti p tài ữ ủ ư ủ ặ ủ ể ế s nả  

sau khi k t thúc h p đ ng do tài s n đã quá cũ,… ế ợ ồ ả

Ho t đ ng tín d ng thuê mua có nh ng đ c đi m quan tr ng sau đây: ạ ộ ụ ữ ặ ể ọ

- Bên cho thuê s  không cung c p các ho t đ ng b o trì tài s n hay nh ngẽ ấ ạ ộ ả ả ữ  

d ch v  khác đi kèm. ị ụ

- Bên cho thuê s  nh n đ c nh ng kho n ti n thanh toán ti n cho thuê b ngẽ ậ ượ ữ ả ề ề ằ  

v i giá tr  c a tài s n cho thuê b  hao mòn và có thêm m t kho n ti n lãi. ớ ị ủ ả ị ộ ả ề

- Bên đi thuê thì đ c u tiên mua l i sau khi k t thúc th i h n c a h p thuê ượ ư ạ ế ờ ạ ủ ợ tài 

chính. 

- Bên thuê không đ c hu  b  ngang h p đ ng tín dung thuê mua. Nghĩa là bênượ ỷ ỏ ợ ồ  

thuê ph i đ m b o vi c thanh toán các kho n thanh toán ti n thuê đúng kỳ h n ả ả ả ệ ả ề ạ cho dù 

ph i đ i m t v i nh ng r i ro có th  g p ph i nh  r i ro không th  th c hi n ả ố ặ ớ ữ ủ ể ặ ả ư ủ ể ự ệ đ cượ  

nh ng trách nhi m tài chính này ho c r i ro phá s n c a bên thuê. ữ ệ ặ ủ ả ủ

Lo i hình cho thuê tài chính ch  phát huy h t nh ng u th  c a mình khi h i ạ ỉ ế ữ ư ế ủ ộ đủ 

nh ng đi u ki n sau đây: ữ ề ệ

- H p đ ng tín d ng thuê mua ph i đ m b o đ c tính không ch c ch n c aợ ồ ụ ả ả ả ượ ắ ắ ủ  

kho ng giá tr  còn l i c a tài s n sau khi k t thúc h p đ ng thuê mua ả ị ạ ủ ả ế ợ ồ

- Các kho n chi phí đ  th c hi n h p đ ng cho thuê tài chính có th  cao h n ả ể ự ệ ợ ồ ể ơ

so v i kho ng chi phí khi t  b  ti n đi mua tài s n đó b ng ngu n v n t  có nh ng ớ ả ự ỏ ề ả ằ ồ ố ự ữ
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cái giá ph i tr  cho nh ng n  hay v n c  ph n thì cao h n so v i chi phí c a h pả ả ữ ợ ố ổ ầ ơ ớ ủ ợ  

đ ng cho thuê tài chính ồ

(Ngu n v n tài tr  trung và dài h n cho các doanh nghi p v a và nh  - Võồ ố ợ ạ ệ ừ ỏ  

Thành Thông) 

Thông th ng ho t đ ng tín d ng thuê mua đ c cung c p b i các ngânườ ạ ộ ụ ượ ấ ở  

hang l n ho c các công ty tài chính. Cho nên th  tr ng tín d ng thuê mua là m t ớ ặ ị ườ ụ ộ n iơ  

ho t đ ng c a ngân hang và công ty tài chính. ạ ộ ủ

*  Th  tr ng ch ng khoán:ị ườ ứ  Đây là th  tr ng đ c hình thành dùng đ  giao  ị ườ ượ ể

d ch mua bán ch ng khoán. Đ i v i ho t đ ng c a th  tr ng này khá là ph c t p ị ứ ố ớ ạ ộ ủ ị ườ ứ ạ

nh ng cũng r t h p d n. Chúng ta s  có d p nói đ n nó v  sau. Tuy nhiên, khi nói ư ấ ấ ẫ ẽ ị ế ề

đ n th  tr ng ch ng khoán thì chúng ta có th  chia nó ra thành 2 lo i th  tr ng c  ế ị ườ ứ ể ạ ị ườ ơ

b n là: ả

-  S  giao d ch ch ng khoán: là th  tr ng ch ng khoán chính th c b i vì ở ị ứ ị ườ ứ ứ ở

nó đ c t  ch c m t cách t p trung t i đ a ch  c  th  và tuân th  theo ượ ổ ứ ộ ậ ạ ị ỉ ụ ể ủ

nh ng qui đ c ban hành m t cách ch t ch  ữ ượ ộ ặ ẽ

-  Th  tr ng OTC (Over The Counter): đây là th  tr ng ch ng khoán  ị ườ ị ườ ứ ở

c p đ  cao h n v i s  h  tr  c a các thi t b  hi n t i nên vi c giao d ch ấ ộ ơ ớ ự ỗ ợ ủ ế ị ệ ạ ệ ị

ch ng khoán không c n đ c t p trung l i m t n i c  th  mà có th  th c ứ ầ ượ ậ ạ ộ ơ ụ ể ể ự

hi n giao d ch t  nhi u n i khác nhau. Đ ng th i s  l ng ch ng khoán ệ ị ừ ề ơ ồ ờ ố ượ ứ

đ c giao d ch trên th  tr ng này s  nhi u h n so v i th  tr ng ch ng ượ ị ị ườ ẽ ề ơ ớ ị ườ ứ

khoán t p trung, không bó h p trong s  nh ng ch ng khoán đ c n m ậ ẹ ố ữ ứ ượ ằ

trong danh m c c  th . ụ ụ ể

4.1.3. M i quan h  gi a th  tr ng ti n t  và th  tr ng v n: ố ệ ữ ị ườ ề ệ ị ườ ố
Th  tr ng ti n t  và th  tr ng v n là hai b  ph n c u thành nên th  tr ng ị ườ ề ệ ị ườ ố ộ ậ ấ ị ườ

tài chính cùng th c hi n m t ch c năng là cung c p v n cho n n kinh t . Do đó các ự ệ ộ ứ ấ ố ề ế

nghi p v  ho t đ ng  trên hai th  tr ng có m i liên quan b  sung và tác đ ng h  ệ ụ ạ ộ ở ị ườ ố ổ ộ ỗ

t ng. ươ

Lãi su t trên th  tr ng ti n t  có nh h ng l n đ n vi c phát hành và mua ấ ị ườ ề ệ ả ưở ớ ế ệ

bán ch ng khoán trên th  tr ng v n. N u lãi su t c a các ngân hàng tr  cho ng i ứ ị ườ ố ế ấ ủ ả ườ

ti t ki m cao, đi u này s  khi n cho ng i ti t ki m thích g i ti n vào ngân hàng đ  ế ệ ề ẽ ế ườ ế ệ ử ề ể

h ng lãi su t và r i ro th p h n so v i vi c đ u t  vào ch ng khoán. M t khác, các ưở ấ ủ ấ ơ ớ ệ ầ ư ứ ặ

bi n đ i v  giá c  và lãi su t trên th  tr ng ti n t  th ng kéo theo các bi n đ i ế ổ ề ả ấ ị ườ ề ệ ườ ế ổ
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tr c ti p trên th  tr ng v n nh  quan h  cung c u và giá c a c  phi u và trái phi u.ự ế ị ườ ố ư ệ ầ ủ ổ ế ế  

Ch ng h n nh , m t s  ch ng khoán dài h n có lãi su t th  n i, căn c  đ  đi uẳ ạ ư ộ ố ứ ạ ấ ả ổ ứ ể ề  

ch nh lãi su t là lãi su t ti n g i ng n h n c a ngân hàng. Hay khi đ nh giá c a cỉ ấ ấ ề ử ắ ạ ủ ị ủ ổ 

phi u hay trái phi u t i m t th i đi m b t kỳ nào đó trên th  tr ng, ng i ta ph iế ế ạ ộ ờ ể ấ ị ườ ườ ả  

tham kh o lãi su t c a ngân hàng đ c hình thành trên th  tr ng ti n t . Gi a lãiả ấ ủ ượ ị ườ ề ệ ữ  

su t th  tr ng và giá c a trái phi u có m i quan h  t  l  ngh ch: khi lãi su t c aấ ị ườ ủ ế ố ệ ỷ ệ ị ấ ủ  

ngân hàng tăng cao h n lãi su t trái phi u, trái phi u s  s t giá và tình hình ng c ơ ấ ế ế ẽ ụ ượ l iạ  

khi lãi su t ngân hàng h  xu ng h n lãi trái phi u. ấ ạ ố ơ ế

Ng c l i, các thay đ i v  ch  s  giá c  phi u c a th  tr ng v n cũng ph nượ ạ ổ ề ỉ ố ổ ế ủ ị ườ ố ả  

nh các hi n t ng t t hay x u, đã đang ho c s  x y ra trên th  tr ng ti n t . Đ iả ệ ượ ố ấ ặ ẽ ả ị ườ ề ệ ố  

v i th  tr ng v n, vi c duy trì m t lãi su t n đ nh không thăng tr m quá đáng làớ ị ườ ố ệ ộ ấ ổ ị ầ  

c n thi t cho s  n đ nh c a th  tr ng. ầ ế ự ổ ị ủ ị ườ

Trên th c t , các ho t đ ng c a th  tr ng ti n t  và th  tr ng v n đ c th cự ế ạ ộ ủ ị ườ ề ệ ị ườ ố ượ ự  

hi n đ ng b  xen l n nhau, tác đ ng và ch u s  nh h ng c a nhau, t o thành cệ ồ ộ ẫ ộ ị ự ả ưở ủ ạ ơ 

c u hoàn ch nh c a m t th  tr ng tài chính. ấ ỉ ủ ộ ị ườ

Vi c phân đ nh th  tr ng tài chính thành 2 b  ph n là th  tr ng ti n t  và ệ ị ị ườ ộ ậ ị ườ ề ệ

th  tr ng v n ch  là bi n pháp đ  t o thu n l i cho quá trình nghiên c u t ng lo i ị ườ ố ỉ ệ ể ạ ậ ợ ứ ừ ạ

th  tr ng. Trên th c t , không ph i d  dàng có th  ch  ra đâu là khu v c chuyên ị ườ ự ế ả ễ ể ỉ ự

môn hoá c a th  tr ng ti n t  và đâu là khu v c chuyên môn hoá c a th  tr ng ủ ị ườ ề ệ ự ủ ị ườ

v n. Hai th  tr ng này có m i quan h  h u c  v i nhau. Các bi n đ i v  giá c , lãi ố ị ườ ố ệ ữ ơ ớ ế ổ ề ả

su t trên th  tr ng ti n t  th ng kéo theo các bi n đ i tr c ti p trên th  tr ng ấ ị ườ ề ệ ườ ế ổ ự ế ị ườ

v n. Ng c l i, các bi n đ i v  ch  s  ch ng khoán ho c tr  giá c  phi u c a th  ố ượ ạ ế ổ ề ỉ ố ứ ặ ị ổ ể ủ ị

tr ng v n cũng ph n nh các hi n t ng t t x u đã đang và s  x y ra trên th  ườ ố ả ả ệ ượ ố ấ ẽ ả ị

tr ng ti n t . Các chính sách c a Nhà n c nh  chính sách lãi su t, ti n t  v i m c ườ ề ệ ủ ướ ư ấ ề ệ ớ ụ

đích phát tri n th  tr ng ti n t  đ ng th i cũng là các y u t  ngăn c n ph m vi ho t ể ị ườ ề ệ ồ ờ ế ố ả ạ ạ

đ ng c a th  tr ng v n. Xét trong t ng lai, xu t phát t  nh ng đòi h i th c t , ộ ủ ị ườ ố ươ ấ ừ ữ ỏ ự ế

không th  t n t i m t th  tr ng ti n t  thu n tuý cũng nh  không th  t n tài m t th  ể ồ ạ ộ ị ườ ề ệ ầ ư ể ồ ộ ị

tr ng v n thu n tuý mà ph i t n t i m t th  tr ng tài chính bao g m c  th  tr ng ườ ố ầ ả ồ ạ ộ ị ườ ồ ả ị ườ

v n và th  tr ng ti n t  h n h p. ố ị ườ ề ệ ỗ ợ

4.2. M i quan h  gi a th  tr ng s  c p và th  tr ng th  c p ố ệ ữ ị ườ ơ ấ ị ườ ứ ấ

4.2.1. Th  tr ng s  c p (primary market): ị ườ ơ ấ
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Đây là n i mua bán nh ng ch ng khoán m i phát hành. Vì th , trong th c t  ơ ữ ứ ớ ế ự ế

ng i ta còn g i th  tr ng phát hành ch ng khoán. Ngu n v n ch  y u c a th  ườ ọ ị ườ ứ ồ ố ủ ế ủ ị

tr ng này là ngu n ti n ti t ki m c a công chúng cũng nh  m t s  t  ch c phi tài ườ ồ ề ế ệ ủ ư ộ ố ổ ứ

chính. Nh  v y, th  tr ng s  c p th c hi n ch c năng quan tr ng c a th  tr ng ư ậ ị ườ ơ ấ ự ệ ứ ọ ủ ị ườ

ch ng khoán đó là mang ngu n ti n nhàn r i đ n cho ng i c n s  d ng, đ a ti n ứ ồ ề ỗ ế ườ ầ ử ụ ư ề

ti t ki m vào công cu c đ u t . V i đ c tính th  tr ng s  c p là n i phát hành l n ế ệ ộ ầ ư ớ ặ ị ườ ơ ấ ơ ầ

đ u tiên ch ng khoán ra công chúng cho nên nó đ c xem là th  tr ng t o v n cho ầ ứ ượ ị ườ ạ ố

đ n v  phát hành và ch  t o ra ph ng ti n huy đ ng v n. Vì th , vai trò c a th  ơ ị ỉ ạ ươ ệ ộ ố ế ủ ị

tr ng s  c p là t o ra hàng hoá cho th  tr ng giao d ch và là tăng v n đ u t  cho ườ ơ ấ ạ ị ườ ị ố ầ ư

n n kinh t . Trong th  tr ng s  c p, nhà phát hành (ng i bán ch ng khoán) là ề ế ị ườ ơ ấ ườ ứ

ng i huy đ ng v n và ng i đ u t  mua ch ng khoán là nhà đ u t . ườ ộ ố ườ ầ ư ứ ầ ư

Vi c phát hành l n đ u tiên ch ng khoán ra công chúng là giai đo n gay go ệ ầ ầ ứ ạ

nh t, vì n u không đ t đ c k t qu  thì ch ng khoán phát hành s  không tiêu th  ấ ế ạ ượ ế ả ứ ẽ ụ

đ c và làm m t uy tín c a đ n v  phát hành. Không ph i nhà phát hành nào cũng ượ ấ ủ ơ ị ả

có đ  đi u ki n đ  th c hi n t t vi c phát hành nên trên th  tr ng s  c p xu t hi n ủ ề ệ ể ự ệ ố ệ ị ườ ơ ấ ấ ệ

m t t  ch c trung gian gi a nhà phát hành và ng i đ u t , đó là nhà b o lãnh phát ộ ổ ứ ữ ườ ầ ư ả

hành ch ng khoán. ứ

Tuỳ thu c vào cung c u, giá ch ng khoán  th  tr ng s  c p có th  cao h nộ ầ ứ ở ị ườ ơ ấ ể ơ  

ho c th p h n  giá tr  danh nghĩa c a ch ng khoán. ặ ấ ơ ị ủ ứ

Nhà phát hành s  thu đ c v n m i ch  khi nh ng ch ng khoán c a nó đ c ẽ ượ ố ớ ỉ ữ ứ ủ ượ

bán l n đ u tiên trên th  tr ng s  c p. Sau đó, vi c mua bán các ch ng khoán này ầ ầ ị ườ ơ ấ ệ ứ

trên th  tr ng ch ng khoán th  c p s  không làm nh h ng đ n s  v n c a ng i ị ườ ứ ứ ấ ẽ ả ưở ế ố ố ủ ườ

phát hành. 

4.2.2.Th  tr ng th  c p (secondary market): ị ườ ứ ấ
Đây còn đ c g i là th  tr ng c p hai, là n i mua bán các ch ng khoán đã ượ ọ ị ườ ấ ơ ứ

đ c phát hành trên th  tr ng s  c p. Đây cũng là m t b  ph n quan tr ng c a th  ượ ị ườ ơ ấ ộ ộ ậ ọ ủ ị

tr ng tài chính và có m i quan h  ch t ch  v i th  tr ng s  c p và khác v i th  ườ ố ệ ặ ẽ ớ ị ườ ơ ấ ớ ị

tr ng s  c p là nó ho t đ ng m t cách liên t c. Ch ng khoán giao d ch trên th  ườ ơ ấ ạ ộ ộ ụ ứ ị ị

tr ng này có th  đ c mua đi bán l i nhi u l n v i giá c  cao th p khác nhau v i ườ ể ượ ạ ề ầ ớ ả ấ ớ

tác đ ng c a quan h  cung c u và nhi u nhân t  khác. Nh  có th  tr ng th  c p, ộ ủ ệ ầ ề ố ờ ị ườ ứ ấ

nh ng ng i có v n nhàn r i t m th i có th  yên tâm đ u t  vào ch ng khoán, vì ữ ườ ố ỗ ạ ờ ể ầ ư ứ
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khi c n ti n h  có th  bán l i các ch ng khoán c a mình cho các nhà đ u t  khácầ ề ọ ể ạ ứ ủ ầ ư  

trên th  tr ng. ị ườ

Th  tr ng th  c p th c hi n các ch c năng sau: ị ườ ứ ấ ự ệ ứ

-  T o đi u ki n d  dàng đ  bán nh ng công c  tài chính nh m thu ti n m t, ạ ề ệ ễ ể ữ ụ ằ ề ặ

t c là t o cho các công c  tài chính tăng cao tính thanh kho n ứ ạ ụ ả

-  Ki m l i t  vi c n m gi  ch ng khoán ế ờ ừ ệ ắ ữ ứ

-  Xác đ nh giá ch ng khoán h p lý trên c  s  đ u giá t  do ị ứ ợ ơ ở ấ ự

-  Giá h p lý trên th  tr ng c p hai nh h ng đ n giá phát hành ch ng ợ ị ườ ấ ả ưở ế ứ

khoán trên th  tr ng s  c p ị ườ ơ ấ

4.2.3 M i quan h  gi a th  tr ng s  c p và th  tr ng th  c p ố ệ ữ ị ườ ơ ấ ị ườ ứ ấ
Tóm l i, gi a th  tr ng s  c p và th  tr ng th  c p có m i quan h  ch t ch  ạ ữ ị ườ ơ ấ ị ườ ứ ấ ố ệ ặ ẽ

v i nhau. M i quan h  gi a 2 th  tr ng này là m i quan h  n i t i, trong đó th  ớ ố ệ ữ ị ườ ố ệ ộ ạ ị

tr ng s  c p là th  tr ng c  s , là ti n đ  đ  cho th  tr ng  th  c p ho t đ ng; th  ườ ơ ấ ị ườ ơ ở ề ề ể ị ườ ứ ấ ạ ộ ị

tr ng th  c p là đ ng l c. N u không có th  tr ng s  c p thì không có ch ng ườ ứ ấ ộ ự ế ị ườ ơ ấ ứ

khoán cho th  tr ng th  c p ho t đ ng; và ng c l i, n u không có th  tr ng th  ị ườ ứ ấ ạ ộ ượ ạ ế ị ườ ứ

c p thì th  tr ng s  c p khó có th  ho t đ ng m t cách trôi ch y đ c. Vì khi đó ấ ị ườ ơ ấ ể ạ ộ ộ ả ượ

các lo i ch ng khoán r t khó khăn khi phát hành, không ai dám đ u t  vào ch ng ạ ứ ấ ầ ư ứ

khoán vì ch ng khoán không th  chuy n đ i thành ti n t  khi c n, v n c a h  b   ứ ể ể ổ ề ệ ầ ố ủ ọ ị ứ

đ ng. ộ

Vi c phân bi t th  tr ng s  c p và th  tr ng th  c p ch  có ý nghĩa v  m t lýệ ệ ị ườ ơ ấ ị ườ ứ ấ ỉ ề ặ  

thuy t. Trong th c t , ho t đ ng c a th  tr ng ch ng khoán chúng ta không th  chế ự ế ạ ộ ủ ị ườ ứ ể ỉ 

rõ ra đ c đâu là th  tr ng s  c p và đâu là th  tr ng th  c p, b i vì trong ho tượ ị ườ ơ ấ ị ườ ứ ấ ở ạ  

đ ng c a th  tr ng ch ng khoán v a di n ra vi c phát hành ch ng khoán v a di n ộ ủ ị ườ ứ ừ ễ ệ ứ ừ ễ ra 

vi c mua đi bán l i ch ng khoán. ệ ạ ứ

IV.  CÁC  Đ NH  CH  TÀI  CHÍNH  TRUNG  GIANỊ Ế  
(Intermediary financial institution) 

1. Khái ni m ệ

Các ch  th  trong n n kinh t  bao g m các t  ch c tài chính và phi tài chính. ủ ể ề ế ồ ổ ứ

T  ch c phi tài chính là các t  ch c s n xu t s n ph m (xe, máy tính,m  ph m, ...) ổ ứ ổ ứ ả ấ ả ẩ ỹ ẩ

ho c cung c p các d ch v  phi tài chính (v n t i, du l ch, các d ch v  công c ng ặ ấ ị ụ ậ ả ị ị ụ ộ
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khác,...). Các t  ch c tài chính hay chúng ta th ng g i là các t  ch c tài chính ổ ứ ườ ọ ổ ứ

trung gian, là các t  ch c có cung c p m t (ho c nhi u) trong s  các d ch v  sau: ổ ứ ấ ộ ặ ề ố ị ụ

Huy đ ng các ngu n tài chính t  nh ng ng i có v n đ  cho nh ng ng i c n v n vay ộ ồ ừ ữ ườ ố ể ữ ườ ầ ố
2.  Làm môi gi i mua bán  tài s n tài chính theo s  u  quy n c a khách hàng ớ ả ự ỷ ề ủ

3.  Mua bán tài s n tài chính đ  ki m l i cho chính công ty mình ả ể ế ờ

4.  Tham gia vào ho t đ ng đ u t  tài s n tài chính cho nhà đ u t  và sau đó ạ ộ ầ ư ả ầ ư

bán chúng trên th  tr ng đ  ki m l i cho nhà đ u t  ị ườ ể ế ợ ầ ư

5.  Cung c p các d ch v  t  v n cho nhà đ u t  ấ ị ụ ư ấ ầ ư

6.  Qu n lý danh m c đ u t  cho nhà đ u t  ả ụ ầ ư ầ ư

2. Các lo i hình đ nh ch  tài chính trung gian ch  y u ạ ị ế ủ ế

2.1 Các t  ch c nh n ký g i ổ ứ ậ ử

Các t  ch c nh n ký g i bao g m các ngân hàng th ng m i, các h p tác xã ổ ứ ậ ử ồ ươ ạ ợ

tín d ng. Các t  ch c này có đ c đi m chung là nh n ti n g i và sau đó đem cho ụ ổ ứ ặ ể ậ ề ử

vay tr c ti p t i các cá nhân, t  ch c c n v n và m t ph n khác đem đ u t  vào ự ế ớ ổ ứ ầ ố ộ ầ ầ ư

ch ng khoán. Nh  v y, thu nh p c a t  ch c này có đ c t  2 ngu n: thu nh p t  ứ ư ậ ậ ủ ổ ứ ượ ừ ồ ậ ừ

ti n lãi cho vay và đ u t  ch ng khoán; thu nh p t  các kho n phí d ch v . ề ầ ư ứ ậ ừ ả ị ụ

Đ i v i ti t ki m B u Đi n thì có s  nh m l n khi cho r ng B u Đi n đ c ố ớ ế ệ ư ệ ự ằ ẫ ằ ư ệ ượ

xem là m t t  ch c tài chính trung gian. Th c ch t, ti n B u Đi n huy đ ng không ộ ổ ứ ự ấ ề ư ệ ộ

đem cho vay l i mà ch  y u đ  đáp ng cho nhu c u v n đ u t  trong ho t đ ng c a ạ ủ ế ể ứ ầ ố ầ ư ạ ộ ủ

chính công ty. Đây có th  xem là m t hình th c huy đ ng tr c ti p c a m t công ty. ể ộ ứ ộ ự ế ủ ộ

Chính vì th , B u Đi n không đ c xem là m t t  ch c tài chính trung gian ế ư ệ ượ ộ ổ ứ

2.2  Các t  ch c không nh n ký g i ổ ứ ậ ử

Lo i t  ch c này bao g m các t  ch c nh : ạ ổ ứ ồ ổ ứ ư

Công ty b o hi m:ả ể  là t  ch c có nhi m v  thanh toán m t kho n ti n khi cóổ ứ ệ ụ ộ ả ề  

m t s  c  x y ra cho nh ng ng i đ c quy n th  h ng kho n ti n này v i cácộ ự ố ả ữ ườ ượ ề ụ ưở ả ề ớ  

kho n đóng góp tr c c a h  cho công ty. Công ty b o hi m ho t đ ng v i t  cách ả ướ ủ ọ ả ể ạ ộ ớ ư là 

ng i ch p nh n r i ro. ườ ấ ậ ủ

 th  tr ng Vi t Nam, ho t đ ng b o hi m là m t ho t đ ng còn m i nh ngỞ ị ườ ệ ạ ộ ả ể ộ ạ ộ ớ ư  

nó đã s m chi m m t v  trí quan tr ng trong đ i s ng c a ng i dân đ ng th i làớ ế ộ ị ọ ờ ố ủ ườ ồ ờ  

m t ngu n tài chính l n góp ph n hiènh thành nên m t th  tr ng tài chính hoàn ộ ồ ớ ầ ộ ị ườ h o.ả  

Trong ph n ti p theo trong ch ng này s  trình bày rõ h n v  nh ng v n đ  c  ầ ế ươ ẽ ơ ề ữ ấ ề ơ b nả  

c a ho t đ ng b o hi m. ủ ạ ộ ả ể
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Qu  h u trí:ỹ ư  là m t qu  đ c thi t l p đ  thanh toán nh ng kho n l i ích ộ ỹ ượ ế ậ ể ữ ả ợ

cho ng i lao đ ng khi h  v  h u. Thành l p ra qu  này là các doanh nghi p, các c  ườ ộ ọ ề ư ậ ỹ ệ ơ

quan nhà n c, các nghi p đoàn lao đ ng và các cá nhân có nhu c u. Đ c đi m c a ướ ệ ộ ầ ặ ể ủ

qu  này là nó liên quan đ n vi c đ u t  vào m t tài s n r t kém tính thanh kho n, ỹ ế ệ ầ ư ộ ả ấ ả

đó là h p đ ng v  ti n h u trí. Tài s n này không đ c đem s  d ng, dù ch  là th  ợ ồ ề ề ư ả ượ ử ụ ỉ ế

ch p m t kho n ti n vay cho đ n khi v  h u. Tuy nhiên, l i th  c a qu  này là các ấ ộ ả ề ế ề ư ợ ế ủ ỹ

kho n đóng góp này đ c phép đóng thu  ch m. V  th c ch t, qu  h u trí là m t ả ượ ế ậ ề ự ấ ỹ ư ộ

hình th c tr  công c a ng i ch  mà ng i làm công khôngb  đánh thu  cho đ n ứ ả ủ ườ ủ ườ ị ế ế

khi rút s  ti n này ra. ố ề

Qu  đ u t :ỹ ầ ư  là nh ng đ nh ch  tài chính trung gian bán c  ph n (b ng vi c ữ ị ế ổ ầ ằ ệ

phát hành ch ng ch  qu  đ u t ) ra công chúng và đ u t  s  ti n thu đ c vào m t ứ ỉ ỹ ầ ư ầ ư ố ề ượ ộ

d  án hay m t danh m c đ u t  ch ng khoán đ c đa d ng hoá. Đ i v i các qu  ự ộ ụ ầ ư ứ ượ ạ ố ớ ỹ

đ u t  ch ng khoán, các ch ng khoán đ c đ u t  có th  đ c gi i h n - d a vào ầ ư ứ ứ ượ ầ ư ể ượ ớ ạ ự

m c tiêu đ u t  c a qu  - trong nh ng lo i tài s n nh t đ nh: c  phi u, trái phi u ụ ầ ư ủ ỹ ữ ạ ả ấ ị ổ ế ế

chính ph , trái phi u công ty hay nh ng công c  tài chính khác. Có 3 d ng qu  đ u ủ ế ữ ụ ạ ỹ ầ

t : ư

• Qu  đ u t  m :ỹ ầ ư ở  là lo i qu  mà v n đóng góp có th  đ c m  r ngạ ỹ ố ể ượ ở ộ  

thêm b ng vi c phát hành thêm ch ng ch  qu  đ u t  ằ ệ ứ ỉ ỹ ầ ư

• Qu  đ u t  đóng:ỹ ầ ư  là lo i qu  mà v n đóng góp không th  tăng ạ ỹ ố ể

thêm, hay nói cách khác, ch ng ch  c a qu  ch  đ c phát hành m t ứ ỉ ủ ỹ ỉ ượ ộ

l n ầ

3. Ch c năng c a các đ nh ch  tài chính trung gian ứ ủ ị ế

Các t  ch c tài chính trung gian huy đ ng các ngu n tài chính b ng vi c phát ổ ứ ộ ồ ằ ệ

hành ra các tài s n tài chính r i ti n hành đ u t  nh ng ngu n tài chính đó. Nh ng ả ồ ế ầ ư ữ ồ ữ

ng i góp v n cho các t  ch c tài chính đ c g i là nh ng ng i đ u t ; ho t đ ng ườ ố ổ ứ ượ ọ ữ ườ ầ ư ạ ộ

đ u t  c a h  đ c g i là đ u t  gián ti p; tài s n c a h  có th  là nh ng món n  ầ ư ủ ọ ượ ọ ầ ư ế ả ủ ọ ể ữ ợ

vay hay nh ng ch ng khoán. Vi c nh ng t  ch c tài chính trung gian s  d ng ữ ứ ệ ữ ổ ứ ử ụ

ngu n v n huy đ ng đ c đ  đi đ u t  đ c g i là ho t đ ng đ u t  tr c ti p. ồ ồ ộ ượ ể ầ ư ượ ọ ạ ộ ầ ư ự ế

Chúng ta cùng xét ví d  sau: ụ

•  Các ngân hàng th ng m i nh n các kho n ti n g i và có th  s  d ng ươ ạ ậ ả ề ử ể ử ụ

chúng đ  cho các khách hàng là cá nhân hay các doanh nghi p vay. Các ể ệ

kho n ti n g i đó t ng tr ng b ng phi u n  c a ngân hàng th ng ả ề ở ượ ư ằ ế ợ ủ ươ
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m i và tài s n tài chính đó (phi u n ) đ c s  h u b i nh ng ng i g i ạ ả ế ợ ượ ở ữ ở ữ ườ ử

ti n. Các món n  (c a các ngân hàng th ng m i cho vay) đ c t ng ề ợ ủ ươ ạ ượ ượ

tr ng b ng c a phi u n  c a nh ng ng i vay ti n và các phi u n  này ư ằ ủ ế ợ ủ ữ ườ ề ế ợ

là tài s n c a các ngân hàng th ng m i. Nh  v y, ngân hàng th ng ả ủ ươ ạ ư ậ ươ

m i là nh ng ng i đ u t  tr c ti p cho nh ng ng i đi vay và nh ng ạ ữ ườ ầ ư ự ế ữ ườ ữ

ng i g i ti n vào ngân hàng là nh ng ng i đ u t  gián ti p cho ườ ử ề ữ ườ ầ ư ế

nh ng ng i đi vay. ữ ườ

• Chúng ta cùng xem xét đ n m t công ty đ u t  ch ng khoán. Công ty ế ộ ầ ư ứ

này đã kêu g i v n góp t  các ch  th  trên th  tr ng (cá nhân, t  ch c ọ ố ừ ủ ể ị ườ ổ ứ

kinh doanh, ...) và s  d ng ngu n v n đó đ  đ u t  vào m t danh m c ử ụ ồ ố ể ầ ư ộ ụ

ch ng khoán (portfolio of securities) nh  c  phi u hay trái phi u. Các ứ ư ổ ế ế

nhà đ u t  góp v n cho công ty đ u t  ch ng khoán nh n đ c nh ng ầ ư ố ầ ư ứ ậ ượ ữ

tài s n ch ng khoán - do công ty đ u t  ch ng khoán phát hành - và ả ứ ầ ư ứ

chúng đã mang l i cho h  m t kho n thu nh p t  danh m c đ u t  ạ ọ ộ ả ậ ừ ụ ầ ư

ch ng khoán - đ c chia theo t  l  đóng góp c a h  vào qu  này. Danh ứ ượ ỷ ệ ủ ọ ỹ

m c đ u t  ch ng khoán này t ng tr ng cho ho t đ ng đ u t  tr c ụ ầ ư ứ ượ ư ạ ộ ầ ư ự

ti p c a công ty ch ng khoán. Và nh ng ng i n m gi  các tài s n ế ủ ứ ữ ườ ắ ữ ả

ch ng khoán do công ty đ u t  ch ng khoán phát hành là nh ng nhà ứ ầ ư ứ ữ

đ u t  gián ti p ầ ư ế

Và các đ nh ch  tài chính trung gian (t  ch c tài chính trung gian) có 4 ch c ị ế ổ ứ ứ năng 

kinh t  c  b n sau đây: ế ơ ả

3.1 Chuy n đ i th i gian đáo h n c a các tài s n tài chính ể ổ ờ ạ ủ ả

Ch c năng này đ c th  hi n rõ nh t thông qua ho t đ ng c a các t  ch c ứ ượ ể ệ ấ ạ ộ ủ ổ ứ

nh n ti n g i, ch  y u là các ngân hàng th ng m i. Nh  các trung gian tài chính ậ ề ử ủ ế ươ ạ ờ

này, c  ng i đ u t  (ng i g i ti n) và ng i đi vay đ u có th  d  dàng l a ch n ả ườ ầ ư ườ ử ề ườ ề ể ễ ự ọ

đ c nh ng th i h n thích h p v i m c tiêu c a mình, tránh đ c tình tr ng ng i ượ ữ ờ ạ ợ ớ ụ ủ ượ ạ ườ

đi vay ph i t  tìm nh ng ng i cho vay đ ng ý ch p nh n v i th i h n vay c a ả ự ữ ườ ồ ấ ậ ớ ờ ạ ủ

mình (r t khó khăn cho các kho n vay dài h n). Đ i v i các kho n vay dài h n thì ấ ả ạ ố ớ ả ạ

có r t ít ng i đ ng ý cho vay vì h  s  r i ro, đ  bù đ p r i ro đó h  th ng đòi m t ấ ườ ồ ọ ợ ủ ể ắ ủ ọ ườ ộ

m c lãi su t cao, gây khó khăn đ i v i ng i đi vay. Nh ng các t  ch c tài chính ứ ấ ố ớ ườ ư ổ ứ

trung gian đã k t n i đ c các kho n ti n g i ng n h n n i ti p nhau nên các t  ế ố ượ ả ề ử ắ ạ ố ế ổ
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ch c này có th  cho vay v i th i h n dài h n mà chi phí l i th p h n nhi u so v iứ ể ớ ờ ạ ơ ạ ấ ơ ề ớ  

m t ng i cho vay cá nhân. ộ ườ

3.2 Gi m r i ro b ng hình th c đa d ng hoá danh m c đ u t  ả ủ ằ ứ ạ ụ ầ ư

Càng có nhi u các trung gian tài chính thì càng có nhi u các công c  tàiề ề ụ  

chính. Khi các nhà đ u t  g i ti n vào các qu  đ u t , nh ng qu  đ u t  s  dùng sầ ư ử ề ỹ ầ ư ữ ỹ ầ ư ẽ ố  

ti n đó đ u t  cùng lúc vào nhi u lo i tài s n, ch ng h n nh  c  phi u c a nhi uề ầ ư ề ạ ả ẳ ạ ư ổ ế ủ ề  

công ty hay trái phi u công ty, trái phi u chính ph ,... B ng cách đó, qu  đ u t  đã ế ế ủ ằ ỹ ầ ư đa 

d ng hoá vi c đ u t , làm h n ch  đ n m c th p nh t r i ro cho ngu n v n đ u ạ ệ ầ ư ạ ế ế ứ ấ ấ ủ ồ ố ầ t .ư  

Nh ng vi c này ch  đ c th c hi n khi có s  ti n đ  l n mà m t hay 2 cá nhân khôngư ệ ỉ ượ ự ệ ố ề ủ ớ ộ  

đ  kh  năng th c hi n đ c. T  đó ta nh n th y, đa d ng hoá danh m c đ u ủ ả ự ệ ượ ừ ậ ấ ạ ụ ầ t  làư  

m t l i th  c a đ nh ch  tài chính trung gian ộ ợ ế ủ ị ế

3.3 Gi m chi phí h p đ ng và chi phí x  lý thông tin ả ợ ồ ử

Nh ng nhà đ u t  mua tài s n tài chính ph i có nh ng k  năng c n thi t đ  ữ ầ ư ả ả ữ ỹ ầ ế ể

hi u và đánh giá m t kho n đ u t . Tuy nhiên, các nhà đ u t  cá nhân th ng ể ộ ả ầ ư ầ ư ườ

không có đ  đi u ki n đ  phát tri n nh ng k  năng này c  v  m t th i gian và ki n ủ ề ệ ể ể ữ ỹ ả ề ặ ờ ế

th c. Vì th , đ  th c hi n m t kho n cho vay thì nhà đ u t  cá nhân này th ng ứ ế ể ự ệ ộ ả ầ ư ườ

ph i thuê ng i vi t h p đ ng và dùng l i nhu n thu đ c t  h p đ ng cho vay này ả ườ ế ợ ồ ợ ậ ượ ừ ợ ồ

đ  tr  cho chi phí này. Chi phí này đ c g i là chi phí h p đ ng. Bên c nh đó, đ  có ể ả ượ ọ ợ ồ ạ ể

các thông tin và x  lý các thông tin đó v  tài s n tài chính và ng i phát hành tài  ử ề ả ườ

s n tài chính đó, ngoài chi phí c  h i là vi c tiêu t n th i gian cho vi c thu th p và ả ơ ộ ệ ố ờ ệ ậ

x  lý thông tin thì nhà đ u t  còn t n ti n đ  có đ c nh ng thông tin. Chi phí đó ử ầ ư ố ề ể ượ ữ

đ c g i là chi phí x  lý thông tin. ượ ọ ử

Các đ nh ch  tài chính trung gian là các nhà đ u t  chuyên nghi p. V i vai  ị ế ầ ư ệ ớ

trò đó, chúng có th  d  dàng thu hút đ c nhi u nhà đ u t  và nhi u ng i đi vay. ể ễ ượ ề ầ ư ề ườ

M c dù nó phát sinh thêm chi phí đ  cho nh ng đ i t ng này g p nhau nh ng ặ ể ữ ố ượ ặ ư

ng c l i, chúng có đ c m t đ i ngũ nhân viên đ c đào t o m t cách chuyên ượ ạ ượ ộ ộ ượ ạ ộ

nghi p nên có th  so n th o các h p đ ng đ  lo i m t cách t t nh t, giám sát vi c ệ ể ạ ả ợ ồ ủ ạ ộ ố ấ ệ

tuân th  các đi u kho n trong h p đ ng và có nh ng hành đ ng c n thi t đ  b o v  ủ ề ả ợ ồ ữ ồ ầ ế ể ả ệ

l i ích c a các trung gian tài chính. Nói m t cách khác, do các đ nh ch  tài chính  ợ ủ ộ ị ế

trung gian qu n lý m t kh i l ng v n l n và ho t đ ng chuyên nghi p, nên h  có ả ộ ố ượ ố ớ ạ ộ ệ ọ

đ c l i th  v  qui mô trong vi c ký h p đ ng và x  lý thông tin. Chi phí th p h n ượ ợ ế ề ệ ợ ồ ử ấ ơ

này s  làm tăng l i nhu n cho các nhà đ u t  mua tài s n tài chính c a các đ nh ch  ẽ ợ ậ ầ ư ả ủ ị ế
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tài chính trung gian, và nh ng ng i phát hành tài s n tài chính cũng có l i ích t  ữ ườ ả ợ ừ vi cệ  

đi vay v i chi phí th p. ớ ấ

3.4 Cung c p ph ng th c thanh toán ấ ươ ứ

V i s  phát tri n c a n n kinh t , ngày nay vi c thanh toán không còn đ cớ ự ể ủ ề ế ệ ượ  

thanh toán nhi u b ng m t. Nó đ c thanh b ng các hình th c khác nh : séc, th  tínề ằ ặ ượ ằ ứ ư ẻ  

d ng, th  n , chuy n kho n. M t s  t  ch c tài chính trung gian đ m nh n vi cụ ẻ ợ ể ả ộ ố ổ ứ ả ậ ệ  

cung c p nh ng ph ng th c thanh toán này ( ch  y u là ngân hàng). Kh  năngấ ữ ươ ứ ủ ế ả  

th c hi n vi c th c hi n thanh toán không b ng ti n m t là h t s c quan tr ng đ iự ệ ệ ự ệ ằ ề ặ ế ứ ọ ố  

v i s  v n hành trôi ch y c a m t th  tr ng tài chính có hi u qu . Nói tóm l i, các tớ ự ậ ả ủ ộ ị ườ ệ ả ạ ổ 

ch c nh n ti n g i chuy n các tài s n mà không th  s  d ng đ  thanh toán thànhứ ậ ề ử ể ả ể ử ụ ể  

nh ng tài s n khác có kh  năng này. ữ ả ả

V. NH NG V N Đ  C  B N V  B O HI M Ữ Ấ Ề Ơ Ả Ề Ả Ể

1. S  c n thi t khách quan c a b o hi m: ự ầ ế ủ ả ể

Trong quá trình tái s n xu t con ng i v i t  cách là ch  th  c a ý th c luônả ấ ườ ớ ư ủ ể ủ ứ  

ph i đ i đ u v i nhi u các r i ro: nh ng r i ro do chính con ng i t o ra và nh ngả ố ầ ớ ề ủ ữ ủ ườ ạ ữ  

r i ro t  t  nhiên. ủ ừ ự

Nh ng r i ro đó con ng i không l ng tr c đ c nh ng có nh ng r i ro mà ữ ủ ườ ườ ướ ượ ư ữ ủ

con ng i đã d  đoán tr c đ c nh ng nó v n x y ra mà chúng ta không ngăn l i ườ ự ướ ượ ư ẫ ả ạ

đ c. Cho dù là r i ro d  đoán tr c đ c hay không thì khi r i ro phát sinh đ u ượ ủ ự ướ ượ ủ ề

nh h ng đ n con ng i v i t  các là cá th  trong xã h i và v  xã h i loài ng i ả ưở ế ườ ớ ư ể ộ ả ộ ườ

nh ng m c đ  thi t h i là khác nhau. Nh  v y thì c n ph i có đ c s  đ m b o đó ư ứ ộ ệ ạ ư ậ ầ ả ượ ự ả ả

cho nh ng r i ro, đó là c  s  và ti n đ  khách quan cho s  ra đ i c a ho t đ ng b o ữ ủ ơ ở ề ề ự ờ ủ ạ ộ ả

hi m. ể

Ho t đ ng b o hi m ra đ i nh m m c đích b o đ m cho s  an toàn c a conạ ộ ả ể ờ ằ ụ ả ả ự ủ  

ng i, tài s n v t ch t, c a c i xã h i… ườ ả ậ ấ ủ ả ộ

Chính s  tích lũy c a b o hi m đã đ m b o cho quá trình sinh ho t con ng iự ủ ả ể ả ả ạ ườ  

đ c liên t c, quá trình tái s n xu t không b  gián đo n… ượ ụ ả ấ ị ạ

S  t n t i c a qu  b o hi m càng có c  s  kinh t  v ng ch c khi kinh t  hàngự ồ ạ ủ ỹ ả ể ơ ở ế ữ ắ ế  

hoá hình thành và phát tri n v i kh i l ng s n ph m xã h i ngày càng nhi u và m tể ớ ố ượ ả ẩ ộ ề ộ  

ph n trong đó là s n ph m th ng d . ầ ả ẩ ặ ư
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2. B n ch t c a b o hi m ả ấ ủ ả ể

C  ch  ho t đ ng c a kinh doanh b o hi m t o ra m t “s  đóng góp c a s  ơ ế ạ ộ ủ ả ể ạ ộ ự ủ ố

đông vào b t h nh c a s  ít” trên c  s  quy t  nhi u ng i có cùng r i ro thành ấ ạ ủ ố ơ ở ụ ề ườ ủ

c ng đ ng nh m phân tán h u qu  tài chính c a nh ng v  t n th t. Nh  v y, th c ộ ồ ằ ậ ả ủ ữ ụ ổ ấ ư ậ ự

ch t m i quan h  trong ho t đ ng b o hi m không ch  là m i quan h  gi a ng i ấ ố ệ ạ ộ ả ể ỉ ố ệ ữ ườ

b o hi m và ng i đ c b o hi m mà là t ng th  các m i quan h  gi a nh ng ả ể ườ ượ ả ể ổ ể ố ệ ữ ữ

ng i đ c b o hi m trong cùng m t c ng đ ng b o hi m xoay quanh vi c hình ườ ượ ả ể ộ ộ ồ ả ể ệ

thành và s  d ng qu  b o hi m - m t hình th c đ c bi t c a các kho n d  tr  b ng ử ụ ỹ ả ể ộ ứ ặ ệ ủ ả ự ữ ằ

ti n. ề

Các m i quan h  kinh t  n y sinh g n v i vi c t o l p và phân ph i qu  b oố ệ ế ả ắ ớ ệ ạ ậ ố ỹ ả  

hi m đ c th  hi n  hai m t: ể ượ ể ệ ở ặ

M t là, chúng n y sinh trong quá trình huy đ ng phí b o hi m đ  l p qu  b oộ ả ộ ả ể ể ậ ỹ ả  

hi m. Ngu n thu hình thành qu  b o hi m càng l n khi s  l ng ng i tham giaể ồ ỹ ả ể ớ ố ượ ườ  

b o hi m càng đông. ả ể

Hai là, chúng n y sinh trong quá trình s  d ng qu  b o hi m. Qu  b o hi m ả ử ụ ỹ ả ể ỹ ả ể

ch  y u và tr c h t đ c s  d ng đ  bù đ p nh ng t n th t cho ng i đ c b o ủ ế ướ ế ượ ử ụ ể ắ ữ ổ ấ ườ ượ ả

hi m khi x y ra các r i ro đ c b o hi m làm nh h ng đ n s  liên t c c a đ i ể ả ủ ượ ả ể ả ưở ế ự ụ ủ ờ

s ng sinh ho t và ho t đ ng s n xu t kinh doanh trong n n kinh t  xã h i. Qu  b o ố ạ ạ ộ ả ấ ề ế ộ ỹ ả

hi m còn đ c s  d ng trang tr i các chi phí ho t đ ng c a chính ng i b o hi m, ể ượ ử ụ ả ạ ộ ủ ườ ả ể

tham gia vào các m i quan h  phân ph i mang tính pháp đ nh (thu , phí,…) và lãi  ố ệ ố ị ế

kinh doanh cho ng i b o hi m kinh doanh (trong b o hi m th ng m i) ườ ả ể ả ể ươ ạ

Nh  v y th c ch t b o hi m là h  th ng các quan h  kinh t  phát sinh trongư ậ ự ấ ả ể ệ ố ệ ế  

quá trình phân ph i l i t ng s n ph m xã h i d i hình thái giá tr  nh m bù đ p t nố ạ ổ ả ẩ ộ ướ ị ằ ắ ổ  

th t do r i ro b t ng  gây ra cho ng i đ c b o hi m, đ m b o cho quá trình táiấ ủ ấ ờ ườ ượ ả ể ả ả  

s n xu t đ c th ng xuyên và liên t c. ả ấ ượ ườ ụ

Tr c đây trong c  ch  k  ho ch hoá t p trung vi c tuy t đ i hoá vai trò c a ướ ơ ế ế ạ ậ ệ ệ ố ủ

kinh t  nhà n c và kinh t  t p th  nói chung và s  đ c quy n nhà n c trong lĩnh ế ướ ế ậ ể ự ộ ề ướ

v c b o hi m đã làm cho các m i quan h  c a b o hi m tr  nên đ n gi n và vi c s  ự ả ể ố ệ ủ ả ể ở ơ ả ệ ử

d ng qu  b o hi m tr  nên kém hi u qu . S  chuy n h ng sang n n kinh t  th  ụ ỹ ả ể ở ệ ả ự ể ướ ề ế ị

tr ng hi n nay đã t o ti n đ  khách quan và c  s  v ng ch c cho các ho t đ ng ườ ệ ạ ề ề ơ ở ữ ắ ạ ộ

b o hi m. ả ể
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Tuy nhiên bên c nh đó vi c hình thành m t n n kinh t  th  tr ng nhi u thànhạ ệ ộ ề ế ị ườ ề  

ph n s  làm cho các m i quan h  kinh t  (trong đó các m i quan h  thu c b o hi m)ầ ẽ ố ệ ế ố ệ ộ ả ể  

s  tr  nên đa d ng, ph c t p. B o hi m,  m i góc đ  (doanhnghi p, s n ph m,ẽ ở ạ ứ ạ ả ể ở ọ ộ ệ ả ẩ  

qu n lý nhà n c, hi p h i,…) b c thi t ph i đ c xây d ng và hoàn thi n nhanhả ướ ệ ộ ứ ế ả ượ ự ệ  

chóng nh m phát huy ch c năng v n có c a mình: b o v  con ng i, b o v  tài s n,ằ ứ ố ủ ả ệ ườ ả ệ ả  

c a c i v t ch t c a xã h i. ủ ả ậ ậ ủ ộ

3. Vai trò và tác d ng c a b o hi m ụ ủ ả ể

3.1. Khía c nh c a kinh t  - xã h i ạ ủ ế ộ

R i ro t n th t phát sinh làm thi t h i các đ i t ng: c a c i v t ch t do conủ ổ ấ ệ ạ ố ượ ủ ả ậ ấ  

ng i t o ra và chính b n thân con ng i, làm gián đo n quá trình sinh ho t c a dân ườ ạ ả ườ ạ ạ ủ c ,ư  

ng ng tr  ho t đ ng s n xu t c a n n kinh t . Nói chung nó làm gián đo n và ư ệ ạ ộ ả ấ ủ ề ế ạ gi mả  

hi u qu  c a quá trình tái s n xu t xã h i. ệ ả ủ ả ấ ộ

Qu  d  tr  b o hi m đ c t o l p m t cách có ý th c, kh c ph c h u qu  nói ỹ ự ữ ả ể ượ ạ ậ ộ ứ ắ ụ ậ ả

trên, b ng cách bù đ p các t n th t phát sinh nh m tái l p và đ m b o tính th ng ằ ắ ổ ấ ằ ậ ả ả ườ

xuyên liên t c c a các quá trình xã h i. Nh  v y, trên ph m vi r ng trên toàn b  n n ụ ủ ộ ư ậ ạ ộ ộ ề

kinh t  xã h i, b o hi m đóng vai trò nh  công c  an toàn và d  phòng đ m b o kh  ế ộ ả ể ư ụ ự ả ả ả

năng ho t đ ng lâu dài c a m i ch  th  dân c  và kinh t . V i vai trò đó, b o hi m ạ ộ ủ ọ ủ ể ư ế ớ ả ể

khi xâm nh p sâu r ng m i lĩnh v c c a đ i s ng đã phát huy tác đ ng v n có c a ậ ộ ọ ự ủ ờ ố ộ ố ủ

mình: thúc đ y ý th c đ  phòng, h n ch  t n th t cho m i thành viên trong xã h i. ẩ ứ ề ạ ế ổ ấ ọ ộ

3. 2. Khía c nh tài chính ạ

S n ph m b o hi m là m t lo i d ch v  đ c bi t: m t l i cam k t đ m b o choả ẩ ả ể ộ ạ ị ụ ặ ệ ộ ờ ế ả ả  

s  an toàn (an toàn đ ng) h n n a nó là m t lo i hàng hoá trên th  tr ng b o hi mự ộ ơ ữ ộ ạ ị ườ ả ể  

th ng m i. T  ch c ho t đ ng b o hi m v i t  cách là m t đ n v  cung c p m tươ ạ ổ ứ ạ ộ ả ể ớ ư ộ ơ ị ấ ộ  

lo i s n ph m d ch v  cho xã h i, tham gia vào quá trình phân ph i nh  là m t đ n ạ ả ẩ ị ụ ộ ố ư ộ ơ vị 

 khâu trong h  th ng tài chính qu c gia. ở ệ ố ố

M t khác s  t n t i và phát tri n c a các ho t đ ng b o hi m không ch  đápặ ự ồ ạ ể ủ ạ ộ ả ể ỉ  

ng nhu c u đ m b o an toàn (cho các cá nhân, doanh nghi p) mà còn đáng ng ứ ầ ả ả ệ ứ nhu 

c u v n không ng ng tăng lên c a quá trình tái s n xu t m  r ng, đ c bi t trong ầ ố ừ ủ ả ấ ỏ ộ ặ ệ n nề  

kinh t  rh  tr ng. V i vi c thu phí theo nguyên t c ng tr c, các t  ch c ho t ế ị ườ ớ ệ ắ ứ ướ ổ ứ ạ đ ngộ  

b o hi m chi m gi  m t qu   ti n t  r t l n th  hi n cam k t c a h  đ i v i ả ể ế ữ ộ ỹ ề ệ ấ ớ ể ệ ế ủ ọ ố ớ khách 

hàng nh ng t m th i nhàn r i. ư ạ ờ ỗ
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Và do v y, các t  ch c ho t đ ng b o hi m đã tr  thành nh ng nhà đ u t  l n,ậ ổ ứ ạ ộ ả ể ở ữ ầ ư ớ  

quan tr ng cho các ho t đ ng khác c a n n kinh t  qu c dân. ọ ạ ộ ủ ề ế ố

B o hi m do đó không ch  đóng vai trò c a m t công c  an toàn mà còn có vai ả ể ỉ ủ ộ ụ

trò c a m t trung gian tài chính, n m gi  ph n quan tr ng trong các doanh nghi pủ ộ ắ ữ ầ ọ ệ  

công nghi p và th ng m i l n. ệ ươ ạ ớ

V i các vai trò nói trên, b o hi m phát huy tác d ng h t s c quan tr ng đ i v i ớ ả ể ụ ế ứ ọ ố ớ

n n kinh t , đ c bi t trong n n kinh t  chuy n đ i sang ho t đ ng theo c  ch  th  ề ế ặ ệ ề ế ể ổ ạ ộ ơ ế ị

tr ng. Tác d ng chính là: t p trung, tích t  v n đ m b o cho quá trình tái s n xu t ườ ụ ậ ụ ố ả ả ả ấ

đ c th ng xuyên và liên t c. Tác d ng này càng quan tr ng đ i v i n c ta hi n ượ ườ ụ ụ ọ ố ớ ướ ệ

nay khi mà nó có th  góp ph n tích c c vào vi c tăng s  v n đ u t  chính t  n i b  ể ầ ự ệ ố ố ầ ư ừ ộ ộ

c a n n kinh t , huy đ ng và t n d ng m t cách tri t đ  nh t các qu  ti n t  n m r i ủ ề ế ộ ậ ụ ộ ệ ể ấ ỹ ề ệ ằ ả

rác trong dân c . ư

Chính vì nh ng tác d ng tích c c nói trên c a b o hi m, mà b t kỳ  qu c giaữ ụ ự ủ ả ể ấ ở ố  

nào dù đã phát tri n hay đang phát tri n, chính ph  luôn tìm nhi u cách khác nhau ể ể ủ ề để 

thúc đ y, khuy n khích ho t đ ng b o hi m phát tri n, tăng s  l ng các lo i b oấ ế ạ ộ ả ể ể ố ượ ạ ả  

hi m b t bu c, mi m gi m thu  thu nh p đ i v i ng i kinh doanh b o hi m, thuể ắ ộ ễ ả ế ậ ố ớ ườ ả ể ế 

thu nh p cá nhân đánh trên các kho n ti n b o hi m đ c nh n h ng đ i v i ng iậ ả ề ả ể ượ ậ ưở ố ớ ườ  

đ c b o hi m, t o đi u ki n thu n l i cho nhà b o hi m đ u t … ượ ả ể ạ ề ệ ậ ợ ả ể ầ ư

4. Phân lo i b o hi m ạ ả ể

4. 1. B o hi m xã h iả ể ộ

4.1.1 Khái ni mệ
B o hi m xã h i là m t ch  đ nh pháp lý b o v  ng i lao đ ng b ng cách ả ể ộ ộ ế ị ả ệ ườ ộ ằ

thông qua vi c t p trung ngu n tài chính đ c huy đ ng t  ng i lao đ ng, ng i sệ ậ ồ ượ ộ ừ ườ ộ ườ ử 

d ng lao đ ng c ng v i s  h  tr  c a nhà n c, th c hi n tr  c p v t ch t, gópụ ộ ộ ớ ự ộ ợ ủ ướ ự ệ ợ ấ ậ ấ  

ph n n đ nh đ i t ng đ i s ng cho ng i tham gia b o hi m xã h i và gia đìnhầ ổ ị ố ượ ờ ố ườ ả ể ộ  

h  trong các tr ng h p ng i lao đ ng tham gia b o hi m xã h i g p r i ro mọ ườ ợ ườ ộ ả ể ộ ặ ủ ố  

đau, thai s n, tai n n lao đ ng, b nh ngh  nghi p, r i ro tu i già làm cho gia đình bả ạ ộ ệ ề ệ ủ ổ ị 

m t ho c gi m thu nh p b t ng . ấ ặ ả ậ ấ ờ

4.1.2 N i dung, đ c đi m ộ ặ ể
Vi c th c hi n b o hi m xã h i  t ng qu c gia r t khác nhau v  n i dung tuỳ ệ ự ệ ả ể ộ ở ừ ố ấ ề ộ

thu c vào nhu c u b c bách c a riêng t ng n i trong vi c đ m b o nhu c u an toàn ộ ầ ứ ủ ừ ơ ệ ả ả ầ
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cho đ i s ng ng i lao đ ng, ngoài ra còn tuỳ thu c vào kh  năng tài chính và khờ ố ườ ộ ộ ả ả 

năng qu n lý có th  đáp ng. ả ể ứ

 n c ta hiên nay n i dung th c hi n b o hi m xã h i đ c quy đ nh g m 5Ở ướ ộ ự ệ ả ể ộ ượ ị ồ  

ch  đ  sau: ế ộ

(1) ch  đ  m đau. ế ộ ố

(2) ch  đ  tr  c p tai n n lao đ ng, b nh ngh  nghi p ế ộ ợ ấ ạ ộ ệ ề ệ

(3) ch  đ  tr  c p thai s n. ế ộ ợ ấ ả

(4) ch  đ  h u trí. ế ộ ư

(5) ch  đ  tu t ế ộ ấ

Ngoài ra, ng i lao đ ng còn đ c h ng ch  đ  chăm sóc y t  (khám và ch aườ ộ ượ ưở ế ộ ế ữ  

b nh) theo đi u l  b o hi m y t . ệ ề ệ ả ể ế

Vi c th c hi n b o hi m xã h i đ c ti n hành theo 2 hình th c: b o hi m b tệ ự ệ ả ể ộ ượ ế ứ ả ể ắ  

bu c và t  nguy n áp d ng cho 2 nhóm đ i t ng khác nhau: ng i lao đ ng làmộ ự ệ ụ ố ượ ườ ộ  

công ăn l ng và nhóm lao đ ng t  do. ươ ộ ự

Nhìn chung b o hi m xã h i n c ta nói riêng và  các qu c gia nói chung cóả ể ộ ướ ở ố  

cùng m t s  đ c đ im sau: ộ ố ặ ể

- Tr c tiên, b o hi m xã h i là m t ch  đ nh pháp lý b t bu c. ướ ả ể ộ ộ ế ị ắ ộ

- B o hi m xã h i là m t trung tâm phân ph i l i c a h  th ng kinh t , xã h i. ả ể ộ ộ ố ạ ủ ệ ố ế ộ

- B o hi m xã h i đ c th c hi n trên m t nhóm m  c a nh ng ng i lao ả ể ộ ượ ự ệ ộ ở ủ ữ ườ

đ ng. ộ

- B o hi m xã h i là c  ch  đ m b o cho ng i lao đ ng ch ng đ  r i ro c aả ể ộ ơ ế ả ả ườ ộ ố ỡ ủ ủ  

chính b n thân. ả

4. 2. B o hi m th ng m i ả ể ươ ạ

4.2.1 N i dung, đ c đi m c a b o hi m th ng m i ộ ặ ể ủ ả ể ươ ạ
B o hi m th ng m i là ho t đ ng b o hi m đ c th c hi n b i các t  ch c ả ể ươ ạ ạ ộ ả ể ượ ự ệ ở ổ ứ

kinh doanh trên th  tr ng b o hi m th ng m i. B o hi m th ng m i ch  nh ng ị ườ ả ể ươ ạ ả ể ươ ạ ỉ ữ

ho t đ ng mà  đó các doanh nghi p b o hi m ch p nh n r i ro trên c  s  ng i ạ ộ ở ệ ả ể ấ ậ ủ ơ ở ườ

đ c b o hi m đóng m t kho n ti n g i là phí b o hi m đ  doanh nghi p b o hi m ượ ả ể ộ ả ề ọ ả ể ể ệ ả ể

b i th ng hay tr  ti n khi x y ra các r i ro đã tho  thu n tr c trên h p đ ng. ồ ườ ả ề ả ủ ả ậ ướ ợ ồ

N i dung c a ho t đ ng kinh doanh b o hi m, ngoài m i quan h  gi a doanh ộ ủ ạ ộ ả ể ố ệ ữ

nghi p b o hi m v i khách hàng c a mình (g i là ng i đ c b o hi m) mà còn ệ ả ể ớ ủ ọ ườ ượ ả ể

đ c th  hi n trong m i quan h  gi a ng i b o hi m g c bà ng i nh n tái b o ượ ể ệ ố ệ ữ ườ ả ể ố ườ ậ ả
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hi m khi th c hi n tái b o hi m và bao g m các ho t đ ng c a trung gian b o hi mể ự ệ ả ể ồ ạ ộ ủ ả ể  

nh : môi gi i, đ i lý. ư ớ ạ

Ho t đ ng c a b o hi m th ng m i đ c t o ra m t s  đóng góp c a s  đôngạ ộ ủ ả ể ươ ạ ượ ạ ộ ự ủ ố  

vào s  b t h nh c a s  ít trên c  s  quy t  nhi u ng i có cùng r i ro thành c ngự ấ ạ ủ ố ơ ở ụ ề ườ ủ ộ  

đ ng nh m phân tán h u qu  tài chính c a nh ng v  t n th t. S  ng i tham giaồ ằ ậ ả ủ ữ ụ ổ ấ ố ườ  

càng đông, t n th t càng phân tán m ng, r i ro càng gi m thi u  m c đ  th p nh tổ ấ ỏ ủ ả ể ở ứ ộ ấ ấ  

th  hi n  m c phí b o hi m ph i đóng là nh  nh t đ  đ  m i ng i đó không nhể ệ ở ứ ả ể ả ỏ ấ ủ ể ỗ ườ ả  

h ng gì quan tr ng đ n ho t đ ng s n xu t c a mình. Ho t đ ng theo quy lu t sưở ọ ề ạ ộ ả ấ ủ ạ ộ ậ ố 

đông, đó là nguyên t c c  b n nh t c a b o hi m. ắ ơ ả ấ ủ ả ể

Bên c nh đó, đám đông tham gia vào c ng đ ng b o hi m càng l n th  hi n ạ ộ ồ ả ể ớ ể ệ

nhu c u b o hi m càng tăng theo đà phát tri n c a n n kinh t  xã h i, nh ng ng i ầ ả ể ể ủ ề ế ộ ữ ườ

b o hi m không th  và cũng không c n bi t nhau h  ch  c n bi t ng i qu n lý c ng ả ể ể ầ ế ọ ỉ ầ ế ườ ả ộ

đ ng là ng i nh n phí b o hi m và cam k t s  b i th ng cho h  khi có r i ro t n ồ ườ ậ ả ể ế ẽ ồ ườ ọ ủ ổ

th t x y ra. Ho t đ ng th ng m i t o ra đ c m t s  hoán chuy n r i ro t  nh ng ấ ả ạ ộ ươ ạ ạ ượ ộ ự ể ủ ừ ữ

ng i đ c b o hi m qua nh ng ng i b o hi m trên c  s  m t văn b n pháp lý: ườ ượ ả ể ữ ườ ả ể ơ ở ộ ả

H p đ ng b o hi m. Đi u này đã t o ra m t r i ro m i đe do  m i quan h  gi a hai ợ ồ ả ể ề ạ ộ ủ ớ ạ ố ệ ữ

bên h p đ ng. D ch  v  b o hi m th ng m i là m t l i cam k t, li u lúc x y ra t n ợ ồ ị ụ ả ể ươ ạ ộ ờ ế ệ ả ổ

th t, doanh nghi p b o hi m có th c hi n ho c có kh  năng th c hi n cam k t c a ấ ệ ả ể ự ệ ặ ả ự ệ ế ủ

mình hay không trong khi phí b o hi m đã đ c tr  theo nguyên t c ng tr c. ả ể ượ ả ắ ứ ướ

Ng c l i các r i ro, t n th t đ c b o hi m minh th  rõ ràng trên h p đ ng, li u có ượ ạ ủ ổ ấ ượ ả ể ị ợ ồ ệ

s  man trá c a ng i đ c b o hi m hay không đ  nh n ti n b o hi m. Nh  v y, ự ủ ườ ượ ả ể ể ậ ề ả ể ư ậ

m i quan h  gi a 2 bên trên h p đ ng b o hi m ph i đ c đ m b o nguyên t c th  ố ệ ữ ợ ồ ả ể ả ượ ả ả ắ ứ

hai: nguyên t c trung th c t i đa. ắ ự ố

Nhìn chung, b o hi m th ng m i có m t s  đ c đi m sau: ả ể ươ ạ ộ ố ặ ể

- Ho t đ ng b o hi m th ng m i là m t ho t đ ng tho  thu n. ạ ộ ả ể ươ ạ ộ ạ ộ ả ậ

- S  t ng h  trong b o hi m th ng m i đ c th c hi n trong m t ự ươ ỗ ả ể ươ ạ ượ ự ệ ộ “c ng ộ

đ ng gi i h n” ồ ớ ạ

- Cung c p d ch v  đ m b o không ch  cho r i ro b n thân mà cho c  r i ro tàiấ ị ụ ả ả ỉ ủ ả ả ủ  

s n và trách nhi m. ả ệ

4.2.2 Phân lo i b o hi m th ng m i ạ ả ể ươ ạ
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• Theo đ i t ng b o hi m: căn c  vào đ i t ng b o hi m thì toàn b  cácố ượ ả ể ứ ố ượ ả ể ộ

lo i hình nghi p v  b o hi m đ c chia thành 3 nhóm: b o hi m tài s n,ạ ệ ụ ả ể ượ ả ể ả  

b o hi m con ng i và b o hi m trách nhi m dân s . ả ể ườ ả ể ệ ự

(1) B o hi m tài s n: là lo i b o hi m l y tài s n làm đ i t ng b o hi m. ả ể ả ạ ả ể ấ ả ố ượ ả ể

Khi x y ra r i ro t n th t v  tài s n nh  m t mát, h y ho i v  v t ch t, ả ủ ổ ấ ề ả ư ấ ủ ạ ề ậ ấ

ng i b o hi m có trách nhi m b i th ng cho ng i đ c b o hi m ườ ả ể ệ ồ ườ ườ ượ ả ể

căn c  vào giá tr  thi t h i th c t  và m c đ  đ m b o thu n tiên h p ứ ị ệ ạ ự ế ứ ộ ả ả ậ ợ

đ ng. ồ

(2) B o hi m con ng i: đ i t ng chính c a lo i b o hi m này là tính ả ể ườ ố ượ ủ ạ ả ể

m ng, thân th , s c kho  c a con ng i. Ng i ký k t h p đ ng b o ạ ể ứ ẻ ủ ườ ườ ế ợ ồ ả

hi m, n p phí b o hi m đ  th c hi n mong mu n n u nh  r i ro x y ra ể ộ ả ể ể ự ệ ố ế ư ủ ả

làm nh h ng đ n tính m ng, s c kho  c a ng i đ c b o hi m thì ả ưở ế ạ ứ ẻ ủ ườ ượ ả ể

h  ho c ng i th  h ng h p pháp khác s  nh n đ c kho n ti n do ọ ặ ườ ụ ưở ợ ẽ ậ ượ ả ề

ng i b o hi m tr . ườ ả ể ả

(3) B o hi m trách nhi m dân s : là lo i b o hi m có đ i t ng b o hi m làả ể ệ ự ạ ả ể ố ượ ả ể  

trách nhi m phát sinh do ràng bu c c a các quy đ nh trong lu t dân s , ệ ộ ủ ị ậ ự

theo đó ng i đ c b o hi m ph i đ c b i th ng b ng ti n cho ng i ườ ượ ả ể ả ượ ồ ườ ằ ề ườ

th  ba nh ng thi t h i gây ra do hành vi c a mình ho c do s  v n hành ứ ữ ệ ạ ủ ặ ự ậ

c a tài s n thu c s  h u c a chính mình. ủ ả ộ ở ữ ủ

• Phân lo i theo k  thu t b o hi m: đây là cách phân lo i c a các chuyên gia ạ ỹ ậ ả ể ạ ủ

b o hi m Pháp và Châu Âu có nghĩa là luôn thiên v  m t k  thu t. Theo ả ể ề ặ ỹ ậ

cách phân   lo i này các lo i hình b o hi m đ c chia ra làm 2 lo i: lo i ạ ạ ả ể ượ ạ ạ

d a trên k  thu t phân b  và lo i d a trên k  thu t t n tích v n. ự ỹ ậ ổ ạ ự ỹ ậ ồ ố

(1) Các lo i b o hi m d a trên k  thu t phân b : là lo i b o hi m đ m b o ạ ả ể ự ỹ ậ ổ ạ ả ể ả ả

cho các r i ro có tính ch t n đ nh theo th i gian và th ng đ c l p v i ủ ấ ổ ị ờ ườ ộ ậ ớ

tu i th  c a con ng i (nên g i là b o hi m phí nhân th ). H p đ ng ổ ọ ủ ườ ọ ả ể ọ ợ ồ

b o hi m lo i này th ng là ng n h n. ả ể ạ ườ ắ ạ

(2) Các lo i b o hi m d a trên k  thu t t n tích v n: là lo i b o hi m đ m ạ ả ể ự ỹ ậ ồ ố ạ ả ể ả

b o cho các r i ro có tính ch t   thay đ i rõ r t theo th i gian và đ i ả ủ ấ ổ ệ ờ ố

t ng th ng g n li n v i tu i th  c a con ng i. Các h p đ ng lo i ượ ườ ắ ề ớ ổ ọ ủ ườ ợ ồ ạ

này th ng là trung và dài h n ườ ạ
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• D a trên tính ch t c a các kho n b i th ng, các lo i hình b o hi m đ cự ấ ủ ả ồ ườ ạ ả ể ượ

chia ra 2  lo i: ạ

(1) Các lo i b o hi m có s  ti n b o hi m tr  theo nguyên t c b i th ng: ạ ả ể ố ề ả ể ả ắ ồ ườ

theo nguyên t c này s  ti n mà ng i b o hi m tr  cho ng i đ c b o ắ ố ề ườ ả ể ả ườ ượ ả

hi m không bao gi  v t quá giá tr  thi t h i th c t  mà anh ta ph i ể ờ ượ ị ệ ạ ự ế ả

gánh ch u. Các lo i b o hi m này g m có: b o hi m tài s n cá nhân, b o ị ạ ả ể ồ ả ể ả ả

hi m trách nhi m dân s . Ngày nay ng i ta có xu h ng đ a c  b o ể ệ ự ườ ướ ư ả ả

hi m tai n n và b nh t t vào lo i này. ể ạ ệ ậ ạ

(2) Các lo i b o hi m có s  ti n b o hi m tr  theo nguyên t c khoán: Ng i ạ ả ể ố ề ả ể ả ắ ườ

đ c b o hi m s  nh n đ c s  ti n khoán theo đúng m c mà h  đã ượ ả ể ẽ ậ ượ ố ề ứ ọ

tho  thu n trên h p đ ng b o hi m v i ng i b o hi m tuỳ thu c và ả ậ ợ ồ ả ể ớ ườ ả ể ộ

phù h p v i nhu c u cũng nh  kh  năng đóng phí. Đây chính là bao ợ ớ ầ ư ả

hi m nhân th  và m t s  tr ng h p c a b o hi m tai n n, b nh t t. ể ọ ộ ố ườ ợ ủ ả ể ạ ệ ậ

 • Phân lo i theo ph ng th c qu n lý: ạ ươ ứ ả

(1) B o hi m t  nguy n: là nh ng b o hi m mà h p đ ng đ c k t l p d a ả ể ự ệ ữ ả ể ợ ồ ượ ế ậ ự

hoàn toàn trên s  cân nh c và nh n th c c a ng i đ c b o hi m. Đây ự ắ ậ ứ ủ ườ ượ ả ể

là tính ch t v n có c a b o hi m th ng m i khi nó có vai trò nh  là ấ ố ủ ả ể ươ ạ ư

m t ho t đ ng d ch v  cho s n xu t và sinh ho t con ng i. ộ ạ ộ ị ụ ả ấ ạ ườ

(2) B o hi m b t bu c: đ c hình thành trên c  s  lu t đ nh nh m b o v  ả ể ắ ộ ượ ơ ở ậ ị ằ ả ệ

l i ích c a n n nhân trong các v  t n th t và b o v  l i ích c a toàn b  ợ ủ ạ ụ ổ ấ ả ệ ợ ủ ộ

n n kinh t , xã h i. Các ho t đ ng b o hi m có th  d n đ n t n th t tài ề ế ộ ạ ộ ả ể ể ẫ ế ổ ấ

chính và con ng i tr m tr ng g n li n v i v i trác nhi m dân s , ngh  ườ ầ ọ ắ ề ớ ớ ệ ự ề

nghi p chính là đ i t ng c a s  b t bu c này. Thông th ng đ i v i ệ ố ượ ủ ự ắ ộ ườ ố ớ

các lo i b o hi m b t bu c này g n nh  h u h t các n i dung c  b n c a ạ ả ể ắ ộ ầ ư ầ ế ộ ơ ả ủ

h p đ ng là do nhà n c quy đ nh. ợ ồ ướ ị

• Phân lo i theo quy đ nh hi n hành: Theo Ng 100/Cp hi n đang áp d ng  ạ ị ệ ệ ụ ở

Vi t Nam thì các lo i hình b o hi m đ c phép tri n khai th c hi n trên ệ ạ ả ể ượ ể ự ệ

lãnh th  Vi t Nam g m: ổ ệ ồ

(1)  B o hi m nhân th . ả ể ọ

(2)  B o hi m y t  t  nguy n và b o hi m tai n n con ng i ả ể ế ự ệ ả ể ạ ườ

(3)  B o hi m tài s n và b o hi m thi t h i. ả ể ả ả ể ệ ạ
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(4)  B o hi m v n chuy n đ ng b , đ ng bi n và đ ng sông, đ ng s t ả ể ậ ể ườ ộ ườ ể ườ ườ ắ

và đ ng hàng không. ườ

(5)  B o hi m thân tàu và trách nhi m dân s  ch  tàu. ả ể ệ ự ủ

(6)  B o hi m trách nhi m chung. ả ể ệ

(7)  B o hi m hàng không. ả ể

(8)  B o hi m xe c  gi i. ả ể ơ ớ

(9)  B o hi m cháy. ả ể

(10) B o hi m tín d ng và r i ro tài chính. ả ể ụ ủ

(11) B o hi m thi t h i kinh doanh. ả ể ệ ạ

(12) B o hi m nông nghi p. ả ể ệ

(13) B o hi m khác. ả ể
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CH NG VI ƯƠ

TÀI CHÍNH DOANH NGHI P Ệ

I.  NH NG  V N  Đ  CHUNG  V  TÀI  CHÍNH  DOANHỮ Ấ Ề Ề  
NGHI P Ệ

1. Khái ni m ệ

Doanh nghi p là m t t  ch c kinh doanh nh m m c đích sinh l i đ c phápệ ộ ổ ứ ằ ụ ờ ượ  

lu t th a nh n, đ c phép kinh doanh trên m t s  lĩnh v c nh t đ nh, có t  m t ch  sậ ừ ậ ượ ộ ố ự ấ ị ừ ộ ủ ở 

h u tr  lên và ch  s  h u ph i đ m b o tr c pháp lu t b ng toàn b  tài s n c aữ ở ủ ở ữ ả ả ả ướ ậ ằ ộ ả ủ  

mình, có tên riêng, có tr  s  giao d ch n đ nh. ụ ở ị ổ ị

Trong n n kinh t  th  tr ng các lo i hình doanh nghi p phát tri n m t cách đa ề ế ị ườ ạ ệ ể ộ

d ng, phong phú. Có nhi u cách ti p c n v  doanh nghi p. N u xét trên m t góc đ  ạ ề ế ậ ề ệ ế ộ ộ

cung c u v n trong n n kinh t  thì doanh nghi p đ c chia thành doanh nghi p tài  ầ ố ề ế ệ ượ ệ

chính kinh doanh ti n t  và doanh nghi p phi tài chính kinh doanh hàng hoá d ch v  ề ệ ệ ị ụ

thông th ng. N u d a vào quan h  s  h u v  t  li u s n xu t thì doanh nghi p ườ ế ự ệ ở ữ ề ư ệ ả ấ ệ

đ c chia thành doanh nghi p nhà n c, doanh nghi p t  nhân và công ty c  ph n. ượ ệ ướ ệ ư ổ ầ

N u d a vào hình th c pháp lý t  ch c c a doanh ngh p thì doanh nghi p đ c ế ự ứ ổ ứ ủ ệ ệ ượ

phân chia thành doanh nghi p nhà n c, công ty c  ph n, công ty trách nhi m h u ệ ướ ổ ầ ệ ữ

h n, công ty h p danh, doanh nghi p có v n đ u t  n c ngoài và doanh nghi p t  ạ ợ ệ ố ầ ư ướ ệ ư

nhân. 

Dù là cách phân chia nào thì đ i v i m t doanh nghi p khi ti n hành ho t  ố ớ ộ ệ ế ạ

đ ng kinh doanh đ u ph i s  d ng tài chính doanh nghi p đ  th c hi n m c tiêu ộ ề ả ử ụ ệ ể ự ệ ụ

kinh doanh. Trong ch ng này ch  đ  c p đ n doanh nghi p phi tài chính. Đ  ti n ươ ỉ ề ậ ế ệ ể ế

hành ho t đ ng kinh doanh, doanh nghi p c n ph i có nh ng y u t  c n thi t là t  ạ ộ ệ ầ ả ữ ế ố ầ ế ư

li u lao đ ng, đ i t ng lao đ ng và s c lao đ ng, đòi h i doanh nghi p ph i có ệ ộ ố ượ ộ ứ ộ ỏ ệ ả

m t l ng v n nh t đ nh. Mu n v y doanh nghi p ph i hình thành và s  d ng các ộ ượ ố ấ ị ố ậ ệ ả ử ụ

qu  ti n t . Quá trình ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p cũng là quá trình hình ỹ ề ệ ạ ộ ủ ệ

thành, phân ph i và s  d ng các qu  ti n t  c a doanh nghi p. Trong quá trình đó, ố ử ụ ỹ ề ệ ủ ệ

phát sinh và hình thành các lu ng ti n t  g n li n v i các ho t đ ng đ u t  và ho t ồ ề ệ ắ ề ớ ạ ộ ầ ư ạ

đ ng kinh doanh th ng xuyên c a doanh nghi p. Các lu ng ti n t  bao hàm các ộ ườ ủ ệ ồ ề ệ
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lu ng ti n t  đi vào và các lu ng ti n t  đi ra kh i doanh nghi p, t o thành s  v nồ ề ệ ồ ề ệ ỏ ệ ạ ự ậ  

đ ng c a các lu ng tài chính doanh nghi p. ộ ủ ồ ệ

Bên trong quá trình t o l p, phân ph i và s  d ng các qu  ti n t  c a doanhạ ậ ố ử ụ ỹ ề ệ ủ  

nghi p là các quan h  kinh t , các quan h  này đ c g i là các quan h  tài chính và ệ ệ ế ệ ượ ọ ệ bao 

g m các quan h  nh : ồ ệ ư

- Quan h  tài chính gi a doanh nghi p v i các ch  th  khác th  hi nệ ữ ệ ớ ủ ể ể ệ  

trong vi c góp v n, vay v n, cho vay v n…, trong vi c thanh toán cho vi c muaệ ố ố ố ệ ệ  

ho c bán tài s n, v t t , hàng hoá, d ch v … ặ ả ậ ư ị ụ

- Quan h  tài chính gi a doanh nghi p v i ng i lao đ ng trong doanhệ ữ ệ ớ ườ ộ  

nghi p: tr  l ng, th ng, ph t v t ch t. ệ ả ươ ưở ạ ậ ấ

- Quan h  gi a các b  ph n trong doanh nghi p nh  thanh toán gi a các ệ ữ ộ ậ ệ ư ữ bộ 

ph n trong doanh nghi p, phân ph i l i nhu n sau thu  c a doanh nghi p, hình ậ ệ ố ợ ậ ế ủ ệ thành 

và s  d ng qu  c a doanh nghi p. ử ụ ỹ ủ ệ

- Quan h  tài chính n y sinh trong các ho t đ ng xã h i c a doanh ệ ả ạ ộ ộ ủ

nghi p nh  tài tr  cho các t  ch c xã h i, các qu  t  thi n, th  d c, th  thao, văn ệ ư ợ ổ ứ ộ ỹ ừ ệ ể ụ ể

hoá… 

- Quan h  tài chính gi a doanh nghi p v i doanh nghi p n c ngoài ệ ữ ệ ớ ệ ướ như 

liên doanh liên k t v i doanh nghi p n c ngoài ho t đ ng  Vi t Nam, thanh ế ớ ệ ướ ạ ộ ở ệ toán 

xu t nh p kh u hàng hoá, d ch v … ấ ậ ẩ ị ụ

T  các d ng quan h  tài chính trên có th  k t lu n tài chính doanh nghi p xét ừ ạ ệ ể ế ậ ệ về 

n i dung v t ch t là qu  ti n t  trong doanh nghi p đ c t o l p, s  d ng cho ộ ậ ấ ỹ ề ệ ệ ượ ạ ậ ử ụ m cụ  

đích kinh doanh c a doanh nghi p, xét v  th c ch t là nh ng quan h  kinh t  ủ ệ ề ự ấ ữ ệ ế gi aữ  

doanh nghi p v i các ch  th  kinh t  xã h i trong và ngoài n c. T  đó, có th  ệ ớ ủ ể ế ộ ướ ừ ể khái 

quát tài chính doanh nghi p là các quan h  kinh t  phát sinh g n li n v i quá ệ ệ ế ắ ề ớ trình t oạ  

l p, phân ph i và s  d ng các qu  ti n t  trong quá trình ho t đ ng kinh ậ ố ử ụ ỹ ề ệ ạ ộ doanh c aủ  

doanh nghi p nh m đ t t i m c tiêu c a doanh nghi p. ệ ằ ạ ớ ụ ủ ệ

2. Đ c đi m c a tài chính doanh nghi p ặ ể ủ ệ

Tài chính doanh nghi p là m t khâu c a h  th ng tài chính và là khâu c  s , ệ ộ ủ ệ ố ơ ở nên 

có nh ng đ c đi m sau đây: ữ ặ ể
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Th  nh t, g n li n v i quá trình ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p có cácứ ấ ắ ề ớ ạ ộ ủ ệ  

quan h  tài chính doanh nghi p đa d ng phát sinh nh  quan h  n p, c p gi a ệ ệ ạ ư ệ ộ ấ ữ doanh 

nghi p v i nhà n c, quan h  thanh toán v i các ch  th  khác trong xã h i,  ệ ớ ướ ệ ớ ủ ể ộ v iớ  

ng i lao đ ng trong doanh nghi p. ườ ộ ệ

Th  hai, s  v n đ ng c a qu  ti n t , v n kinh doanh có nh ng nét riêng bi t ứ ự ậ ộ ủ ỹ ề ệ ố ữ ệ đó 

là: s  v n đ ng c a v n kinh doanh luôn g n li n v i các y u t  v t t  là laoự ậ ộ ủ ố ắ ề ớ ế ố ậ ư  

đ ng: ngoài ph n t o l p ban đ u chúng còn đ c b  sung t  k t qu  kinh doanh; sộ ầ ạ ậ ầ ượ ổ ừ ế ả ự 

v n đ ng c a v n kinh doanh vì m c tiêu doanh l i. ậ ộ ủ ố ụ ợ

Cũng gi ng nh  các khâu tài chính khác, tài chính doanh nghi p có ch c năng  ố ư ệ ứ

khách quan đó là ch c năng phân ph i và ch c năng giám đ c. Nh  có ch c năng ứ ố ứ ố ờ ứ

phân ph i mà doanh nghi p có kh  năng đ ng viên khai thác và thu hút các ngu n ố ệ ả ộ ồ

tài chính trong n n kinh t  đ  hình thành v n kinh doanh c a doanh nghi p. Sau khi ề ế ể ố ủ ệ

đã hình thành v n kinh doanh, đ  s  d ng v n, m t l n n a ph i có s  tham gia c a ố ể ử ụ ố ộ ầ ữ ả ự ủ

ch c năng phân ph i. Lúc này phân ph i v n l i đ ng nghĩa v i vi c đ u t  v n: ứ ố ố ố ạ ồ ớ ệ ầ ư ố

đ u t  bên trong hay đ u t  bên ngoài. L i nhu n thu đ c là y u t  quan tr ng ầ ư ầ ư ợ ậ ượ ế ố ọ

nh t, quy t đ nh ph ng h ng và cách th c đ u t  c a doanh nghi p. M c tiêu ấ ế ị ươ ướ ứ ầ ư ủ ệ ụ

cu i cùng c a m i quá trình kinh doanh c a doanh nghi p là thu l i nhu n, vì th  ố ủ ọ ủ ệ ợ ậ ế

bên c nh kh  năng phân ph i đ  tho  mãn v  v n kinh doanh, tài chính doanh ạ ả ố ể ả ề ố

nghi p còn có kh  năng giám sát d  báo hi u qu  c a quá trình phân ph i. Ch c ệ ả ự ệ ả ủ ố ứ

năng giám đ c c a tài chính doanh nghi p có kh  năng phát hi n nh ng khuy t t t ố ủ ệ ả ệ ữ ế ậ

trong khâu phân ph i đ  t  đó đi u ch nh quá trình phân ph i nh m th c hi n ố ể ừ ề ỉ ố ằ ự ệ

ph ng h ng m c tiêu chi n l c s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Song ươ ướ ụ ế ượ ả ấ ủ ệ

ch c năng khách quan đó c a tài chính doanh nghi p phát huy đ n m c nào thì ph  ứ ủ ệ ế ứ ụ

thu c vào s  nh n th c m t cách t  giác và ho t đ ng ch  quan c a ng i qu n lý. ộ ự ậ ứ ộ ự ạ ộ ủ ủ ườ ả

Đó chính là vai trò c a tài chính doanh nghi p. ủ ệ

3. Vai trò c a tài chính doanh nghi p ủ ệ

Trong ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, tài  chính doanh nghi p cóạ ộ ủ ệ ệ  

nh ng vai trò ch  y u sau đây: ữ ủ ế

- Huy đ ng đ m b o đ y đ  và k p th i v n cho ho t đ ng kinh doanh c aộ ả ả ầ ủ ị ờ ố ạ ộ ủ  

doanh nghi p. ệ
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Đ  th c hi n m i quá trình kinh doanh c a doanh nghi p tr c h t ph i có ể ự ệ ọ ủ ệ ướ ế ả

m t y u t  ti n đ  đó là v n kinh doanh. Vai trò c a tài chính doanh nghi p tr c ộ ế ố ề ề ố ủ ệ ướ

h t đ c th  hi n  vi c xác đ nh đúng đ n nhu c u v n c n thi t cho ho t đ ng c a ế ượ ể ệ ở ệ ị ắ ầ ố ầ ế ạ ộ ủ

doanh nghi p trong t ng th i kỳ. Ti p đó ph i l a ch n các ph ng pháp và hình ệ ừ ờ ế ả ự ọ ươ

th c huy đ ng v n thích h p, đáp ng k p th i các nhu c u v n đ  ho t đ ng c a ứ ộ ố ợ ứ ị ờ ầ ố ể ạ ộ ủ

các doanh nghi p đ c th c hi n m t cách nh p nhàng liên t c v i chi phí huy đ ng ệ ượ ự ệ ộ ị ụ ớ ộ

v n th p nh t. ố ấ ấ

- T  ch c s  d ng v n ti t ki m và hi u qu . Vi c t  ch c s  d ng v nổ ứ ử ụ ố ế ệ ệ ả ệ ổ ứ ử ụ ố  

ti t ki m và hi u qu  đ c coi là đi u ki n t n t i và phát tri n c a m i doanhế ệ ệ ả ượ ề ệ ồ ạ ể ủ ọ  

nghi p. Tài chính doanh nghi p có vai trò quan tr ng trong vi c đánh giá và l aệ ệ ọ ệ ự  

ch n d  án đ u t  t i u; huy đ ng t i đa s  v n hi n có vào ho t đ ng kinh doanh,ọ ự ầ ư ố ư ộ ố ố ố ệ ạ ộ  

phân b  h p lý các ngu n v n, s  d ng các bi n pháp đ  tăng nhanh vòng quay c aổ ợ ồ ố ử ụ ệ ể ủ  

v n, nâng cao kh  năng sinh l i c a v n kinh doanh. ố ả ờ ủ ố

- Đòn b y kích thích và đi u ti t kinh doanh. Vai trò này c a tài chính ẩ ề ế ủ

doanh nghi p đ c th  hi n thông qua vi c t o ra s c mua h p lý đ  thu hút v n ệ ượ ể ệ ệ ạ ứ ợ ể ố

đ u t , lao đ ng, v t t , d ch v , đ ng th i xác đ nh giá bán h p lý khi phát hành c  ầ ư ộ ậ ư ị ụ ồ ờ ị ợ ổ

phi u, hàng hoá bán, d ch v  và thông qua ho t đ ng phân ph i thu nh p c a doanh ế ị ụ ạ ộ ố ậ ủ

nghi p, phân ph i qu  ti n th ng, qu  ti n l ng, th c hi n các h p đ ng kinh ệ ố ỹ ề ưở ỹ ề ươ ự ệ ợ ồ

t … ế

-  Giám sát ki m tra ch t ch  ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p. ể ặ ẽ ạ ộ ủ ệ

Tình hình tài chính c a doanh nghi p là m t t m g ng ph n ánh trung th c nh t ủ ệ ộ ấ ươ ả ự ấ

m i ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p thông qua các ch  tiêu tài chính th c ọ ạ ộ ủ ệ ỉ ự

hi n mà các nhà qu n lý doanh nghi p d  dàng nh n th y th c tr ng quá trình kinh ệ ả ệ ễ ậ ấ ự ạ

doanh c a doanh nghi p, đ  t  đó có th  đánh giá khái quát và ki m soát đ c các ủ ệ ể ừ ể ể ượ

m t ho t đ ng c a doanh nghi p, phát hi n k p th i nh ng v ng m c, t n t i đ  t  ặ ạ ộ ủ ệ ệ ị ờ ữ ướ ắ ồ ạ ể ừ

đó đ a ra các quy t đ nh đi u ch nh các ho t đ ng kinh doanh nh m đ t t i m c ư ế ị ề ỉ ạ ộ ằ ạ ớ ụ

tiêu đã đ nh. ị

Vai trò c a tài chính doanh nghi p s  tr  nên tích c c hay th  đ ng tr c h t ủ ệ ẽ ở ự ụ ộ ướ ế là 

ph  thu c vào s  nh n th c và v n d ng các ch c năng c a tài chính, sau n a còn phụ ộ ự ậ ứ ậ ụ ứ ủ ữ ụ 

thu c vào môi tr ng kinh doanh, c  ch  t  ch c tài chính doanh nghi p và các ộ ườ ơ ế ổ ứ ệ nguyên 

t c c n quán tri t trong m i ho t đ ng tài chính doanh nghi p. ắ ầ ệ ọ ạ ộ ệ
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II. T  CH C TÀI CHÍNH DOANH NGHI P Ổ Ứ Ệ

Đ  s  d ng t t công c  tài chính, phát huy vai trò tích c c c a chúng trong s n ể ử ụ ố ụ ự ủ ả

xu t kinh doanh c n ph i t  ch c tài chính. T  ch c tài chính doanh nghi p là vi c ấ ầ ả ổ ứ ổ ứ ệ ệ

ho ch đ nh chi n l c v  s  d ng tài chính và h  th ng các bi n pháp đ  th c hi n ạ ị ế ượ ề ử ụ ệ ố ệ ể ự ệ

chi n l c đó nh m đ t đ c m c tiêu kinh doanh c a doanh nghi p trong m t th i ế ượ ằ ạ ượ ụ ủ ệ ộ ờ

kỳ nh t đ nh. Song vi c t  ch c tài chính doanh nghi p l i ch u nh h ng c a ấ ị ệ ổ ứ ệ ạ ị ả ưở ủ

nhi u nhân t  (nh  s  khác nhau v  hình th c pháp lý t  ch c doanh nghi p, đ c ề ố ư ự ề ứ ổ ứ ệ ặ

đi m kinh t  k  thu t c a ngành, môi tr ng kinh doanh…) và các nguyên t c c n ể ế ỹ ậ ủ ườ ắ ầ

quán tri t. ệ

1. Các nhân t  nh h ng đ n t  ch c TCDN ố ả ưở ế ổ ứ

1.1. Hình th c pháp lý c a t  ch c doanh nghi p ứ ủ ổ ứ ệ

Theo hình th c pháp lý t  ch c doanh nghi p,  n c ta hi n nay có các lo iứ ổ ứ ệ ở ướ ệ ạ  

hình doanh nghi p sau đây: ệ

- Doanh nghi p nhà n c. ệ ướ

- Công ty c  ph n. ổ ầ

- Công ty trách nhi m h u h n. ệ ữ ạ

- Công ty h p danh. ợ

- Doanh nghi p t  nhân. ệ ư

- Doanh nghi p có v n đ u t  n c ngoài. ệ ố ầ ư ướ

Các lo i hình doanh nghi p khác nhau chi ph i đ n vi c t  ch c, huy đ ng ạ ệ ố ế ệ ổ ứ ộ

v n cũng nh  vi c phân chia l i nhu n cũng khác nhau. Ch ng h n, doanh nghi p ố ư ệ ợ ậ ẳ ạ ệ

nhà n c đ c Ngân sách nhà n c đ u t  v n toàn b  ho c m t ph n v n đi u l  ướ ượ ướ ầ ư ố ộ ặ ộ ầ ố ề ệ

ban đ u. Ngoài v n nhà n c đ u t , doanh nghi p đ c quy n huy đ ng v n d i ầ ố ướ ầ ư ệ ượ ề ộ ố ướ

các hình th c phát hành trái phi u, vay v n, nh n góp liên doanh… nh ng không  ứ ế ố ậ ư

thay đ i hình th c s  h u c a doanh nghi p. Vi c phân ph i l i nhu n sau thu  ổ ứ ở ữ ủ ệ ệ ố ợ ậ ế

đ c th c hi n theo quy đ nh c a chính ph . Đ i v i doanh nghi p t  nhân thì v n ượ ự ệ ị ủ ủ ố ớ ệ ư ố

là do ch  doanh nghi p t  nhân t  b  ra, cũng có th  huy đ ng thêm t  bên ngoài ủ ệ ư ự ỏ ể ộ ừ

d i hình th c đi vay. Lo i doanh nghi p này không đ c phép phát hành m t lo i ướ ứ ạ ệ ượ ộ ạ

ch ng khoán nào trên th  tr ng đ  tăng v n. Ph n thu nh p sau thu  thu c quy n ứ ị ườ ể ố ầ ậ ế ộ ề

s  h u và s  d ng c a ch  doanh nghi p. Còn đ i v i công ty trách nhi m h u h n ở ữ ử ụ ủ ủ ệ ố ớ ệ ữ ạ
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thì v n đi u l  c a công ty là do các thành viên đóng góp. Trong quá trình ho tố ề ệ ủ ạ  

đ ng v n có th  tăng nên nh  k t n p thêm thành viên m i, trích t  qu  d  tr  ho c ộ ố ể ờ ế ạ ớ ừ ỹ ự ữ ặ đi 

vay bên ngoài nh ng không đ c phép phát hành ch ng khoán. Vi c phân chia  ư ượ ứ ệ l iợ  

nhu n sau thu  do các thành viên quy t đ nh, m c l i nhu n các thành viên nh n ậ ế ế ị ứ ợ ậ ậ đ cượ  

ph  thu c vào v n đóng góp… ụ ộ ố

1.2. Đ c đi m kinh t  - k  thu t c a ngành kinh doanh ặ ể ế ỹ ậ ủ

T  ch c tài chính doanh nghi p còn d a vào đ c đi m kinh t  - k  thu t c a ổ ứ ệ ự ặ ể ế ỹ ậ ủ

ngành kinh doanh. M i ngành kinh doanh có đ c đi m v  m t kinh t  và k  thu t ỗ ặ ể ề ặ ế ỹ ậ

riêng. Nh ng đ c đi m đó đã nh h ng đ n c  c u v n kinh doanh c a doanh ữ ặ ể ả ưở ế ơ ấ ố ủ

nghi p (ngành công nghi p khai thác, công nghi p ch  bi n v n c  đ nh chi m t  ệ ệ ệ ế ế ố ố ị ế ỷ

tr ng khác nhau trong t ng s  v n kinh doanh); nh h ng đ n t c đ  luân chuy n ọ ổ ố ố ả ưở ế ố ộ ể

v n (t c đ  luân chuy n v n c a doanh nghi p s n xu t ch m h n t c đ  luân ố ố ộ ể ố ủ ệ ả ấ ậ ơ ố ộ

chuy n v n c a các doanh nghi p th ng m i d ch v , doanh nghi p s n xu t kinh ể ố ủ ệ ươ ạ ị ụ ệ ả ấ

doanh có tính ch t th i v  khác v i doanh nghi p s n xu t kinh doanh liên t c…). ấ ờ ụ ớ ệ ả ấ ụ

1.3. Môi tr ng kinh doanh ườ

Môi tr ng kinh doanh bao g m t t c  các đi u ki n bên ngoài nh h ng t iườ ồ ấ ả ề ệ ả ưở ớ  

ho t đ ng c a doanh nghi p. Do đó, vi c t  ch c tài chính doanh nghi p ph i tínhạ ộ ủ ệ ệ ổ ứ ệ ả  

đ n tác đ ng c a môi tr ng kinh doanh. ế ộ ủ ườ

Môi tr ng kinh doanh bao g m: s  n đ nh v  kinh t , th  tr ng, lãi su t, c  ườ ồ ự ổ ị ề ế ị ườ ấ ơ

s  h  t ng c a n n kinh t , s  ti n b  c a khoa h c k  thu t và công ngh , chính ở ạ ầ ủ ề ế ự ế ộ ủ ọ ỹ ậ ệ

sách kinh t , tài chính c a nhà n c… S  n đ nh c a n n kinh t  s  t o môi tr ng ế ủ ướ ự ổ ị ủ ề ế ẽ ạ ườ

thu n l i cho ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p. N n kinh t  bi n đ ng có th  ậ ợ ạ ộ ủ ệ ề ế ế ộ ể

gây nên nh ng r i ro cho kinh doanh, nh ng r i ro đó nh h ng t i các kho n chi ữ ủ ữ ủ ả ưở ớ ả

phí đ u t , nh h ng nhu c u v  v n, nh h ng t i thu nh p c a doanh nghi p, c  ầ ư ả ưở ầ ề ố ả ưở ớ ậ ủ ệ ơ

s  h  t ng c a n n kinh t  phát tri n cũng nh h ng đ n ti t ki m chi phí trong ở ạ ầ ủ ề ế ể ả ưở ế ế ệ

kinh doanh… 

Th  tr ng, gia c , lãi su t đ u nh h ng đ n ho t đ ng kinh doanh c aị ườ ả ấ ề ả ưở ế ạ ộ ủ  

doanh nghi p. ệ

Th  tr ng tài chính, th  tr ng hàng hoá phát tri n t o đi u ki n thu n l i choị ườ ị ườ ể ạ ề ệ ậ ợ  

doanh nghi p huy đ ng v n t  bên ngoài cũng nh  mua v t t , thi t b  bán hàng hoáệ ộ ố ừ ư ậ ư ế ị  

c a doanh nghi p đ c d  dàng. ủ ệ ượ ễ
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Giá c , lãi su t đ u nh h ng t i s  tăng gi m v  chi phí tài chính và s  h pả ấ ề ả ưở ớ ự ả ề ự ấ  

d n c a các hình th c tài tr  khác nhau. M c lãi su t cũng là m t y u t  đo l ngẫ ủ ứ ợ ứ ấ ộ ế ố ườ  

kh  năng huy đ ng v n vay. ả ộ ố

S  ti n b  khoa h c k  thu t và công ngh  đòi h i doanh nghi p không ng ng ự ế ộ ọ ỹ ậ ệ ỏ ệ ừ

c i ti n k  thu t, đ i m i công ngh  đ m b o cho s n ph m c a doanh nghi p t n ả ế ỹ ậ ổ ớ ệ ả ả ả ẩ ủ ệ ồ

t i và phát tri n, đ ng v ng trong c nh tranh. T  đó, đòi h i doanh nghi p ph i có ạ ể ứ ữ ạ ừ ỏ ệ ả

v n đ u t  l n và ch n h ng đ u t  thích h p…Chính sách kinh t  và tài chính ố ầ ư ớ ọ ướ ầ ư ợ ế

c a nhà n c đ i v i doanh nghi p (nh  chính sách khuy n khích đ u t , chính ủ ướ ố ớ ệ ư ế ầ ư

sách thu , chính sách tín d ng và lãi su t, chính sách ngo i h i, ch  đ  kh u hao…) ế ụ ấ ạ ố ế ộ ấ

phù h p v i môi tr ng tài chính vĩ mô s  n đ nh, t o đi u ki n cho các doanh ợ ớ ườ ẽ ổ ị ạ ề ệ

nghi p đ u t  phát tri n, khuy n khích các doanh nghi p tích t  v n, s  d ng v n ệ ầ ư ể ế ệ ụ ố ử ụ ố

ti t ki m và có hi u qu . ế ệ ệ ả

2. Nguyên t c t  ch c tài chính doanh nghi p ắ ổ ứ ệ

T  ch c tài chính c a doanh nghi p không nh ng ch  d a vào các nhân t  trên ổ ứ ủ ệ ữ ỉ ự ố mà 

còn ph i quán tri t đ y đ  các nguyên t c sau đây: ả ệ ầ ủ ắ

Th  nh t: Nguyên t c tôn tr ng lu t pháp ứ ấ ắ ọ ậ

Trong n n kinh t  th  tr ng, m c tiêu chung c a các doanh nghi p là đ u ề ế ị ườ ụ ủ ệ ề

h ng t i l i nhu n. Vì l i nhu n t i đa mà các doanh nghi p có th  kinh doanh v i ướ ớ ợ ậ ợ ậ ố ệ ể ớ

b t c  giá nào có th  ph ng h i t i l i ích qu c gia, đ n l i ích c a các doanh ấ ứ ể ươ ạ ớ ợ ố ế ợ ủ

nghi p khác. Do đó, song song v i bàn tay vô hình c a n n kinh t  th  tr ng ph i ệ ớ ủ ề ế ị ườ ả

có bàn tay h u hình c a nhà n c đ  đi u ch nh n n kinh t . Nhà n c đã s  d ng ữ ủ ướ ể ề ỉ ề ế ướ ử ụ

hàng lo t các công c  nh  lu t pháp, chính sách tài chính, ti n t , giá c … đ  qu n ạ ụ ư ậ ề ệ ả ể ả

lý vĩ mô n n kinh t . Các công c  đó m t m t t o đi u ki n kích thích m  r ng đ u ề ế ụ ộ ặ ạ ề ệ ở ộ ầ

t , t o môi tr ng kinh doanh, m t khác t o ra khuôn kh  lu t pháp kinh doanh r t ư ạ ườ ặ ạ ổ ậ ấ

ch t ch . Vì v y, nguyên t c hàng đ u c a t  ch c tài chính doanh nghi p là ph i ặ ẽ ậ ắ ầ ủ ổ ứ ệ ả

tôn tr ng lu t pháp. Doanh nghi p ph i hi u lu t đ  đ u t  đúng h ng - n i đ c ọ ậ ệ ả ể ậ ể ầ ư ướ ơ ượ

nhà n c khuy n khích (nh  gi m thu , tài tr  tín d ng…) ướ ế ư ả ế ợ ụ

Th  hai: Nguyên t c h ch toán kinh doanh ứ ắ ạ

H ch toán kinh doanh là nguyên t c quan tr ng nh t, quy t đ nh t i s  s ng ạ ắ ọ ấ ế ị ớ ự ố

còn c a các doanh nghi p trong n n kinh t  th  tr ng. Yêu c u t i cao c a nguyên ủ ệ ề ế ị ườ ầ ố ủ

t c này là l y thu bù chi, có doanh l i. Nó hoàn toàn trùng h p v i m c tiêu c a các ắ ấ ợ ợ ớ ụ ủ
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doanh nghi p là kinh doanh đ  đ t đ c l i nhu n t i đa. Do có s  th ng nh t đó ệ ể ạ ượ ợ ậ ố ự ố ấ

nên h ch toán kinh doanh không ch  là đi u ki n đ  th c hi n mà còn là yêu c u b t ạ ỉ ề ệ ể ự ệ ầ ắ

bu c các doanh nghi p ph i th c hi n n u nh  không mu n doanh nghi p b  phá ộ ệ ả ự ệ ế ư ố ệ ị

s n. Th  nh ng h ch toán kinh doanh ch  có th  đ c phát huy tác d ng trong môi ả ế ư ạ ỉ ể ượ ụ

tr ng đích th c là n n kinh t  hàng hoá mà đ nh cao c a nó là n n kinh t  th  ườ ự ề ế ỉ ủ ề ế ị

tr ng và doanh nghi p đ c t  ch  v  m t tài chính, t  ch  trong kinh doanh. ườ ệ ượ ự ủ ề ặ ự ủ

Doanh nhi p đ c quy n s  h u, s  d ng, đ nh đo t tài s n c a mình, ch  đ ng l a ệ ượ ề ở ữ ử ụ ị ạ ả ủ ủ ộ ự

ch n ngành ngh , đ a bàn đ u t , hình th c đ u t  kinh doanh, góp v n vào các ọ ề ị ầ ư ứ ầ ư ố

doanh nghi p khác; l a ch n hình th c và cách th c huy đ ng v n, ch  đ ng tìm ệ ự ọ ứ ứ ộ ố ủ ộ

ki m th  tr ng khách hàng và ký k t h p đ ng; tuy n thuê và s  d ng lao đ ng ế ị ườ ế ợ ồ ể ử ụ ộ

theo yêu c u kinh doanh; ch  đ ng áp d ng ph ng th c qu n lý khoa h c hi n đ i ầ ủ ộ ụ ươ ứ ả ọ ệ ạ

đ  nâng cao hi u qu  và kh  năng c nh tranh. M c tiêu hi u qu  kinh t   ph i đ c ể ệ ả ả ạ ụ ệ ả ế ả ượ

coi là m c tiêu bao trùm chi ph i ho t đ ng tài chính c a doanh nghi p. ụ ố ạ ộ ủ ệ

Th  ba: Nguyên t c gi  ch  tín ứ ắ ữ ữ

Gi  ch  tín không ch  là m t tiêu chu n đ o đ c trong cu c s ng đ i th ng ữ ữ ỉ ộ ẩ ạ ứ ộ ố ờ ườ

mà còn là nguyên t c nghiêm ng t trong kinh doanh nói chung và trong t  ch c tài  ắ ặ ổ ứ

chính doanh nghi p nói riêng. Trong th c t  kinh doanh cho th y, k  làm m t ch  ệ ự ế ấ ẻ ấ ữ

tín, ch  ham l i tr c m t s  b  b n hàng xa lánh. Đó là nguy c  d n đ n phá s n. ỉ ợ ướ ắ ẽ ị ạ ơ ẫ ế ả

Do đó trong t  ch c tài chính doanh nghi p đ  gi  ch  tín c n tôn tr ng nghiêm ổ ứ ệ ể ữ ữ ầ ọ

ng t các k  lu t thanh toán, chi tr  các h p đ ng kinh t , các cam k t v  góp v n đ u ặ ỉ ậ ả ợ ồ ế ế ề ố ầ

t , và phân chia l i nhu n. M t khác đ  gi  ch  tín doanh nghi p cũng c n m nh ư ợ ậ ặ ể ữ ữ ệ ầ ạ

d n đ u t , đ i m i công ngh , c i ti n kĩ thu t đ  nâng cao ch t l ng s n ph m đ  ạ ầ ư ổ ớ ệ ả ế ậ ể ấ ượ ả ẩ ể

luôn gi  đ c giá tr  c a nhãn hi u hàng hoá c a doanh nghi p. ữ ượ ị ủ ệ ủ ệ

Th  t : Nguyên t c an toàn phòng ng a r i ro ứ ư ắ ừ ủ

Đ m b o an toàn, phòng ng a r i ro b t tr c cũng đ c coi là nguyên t c quan ả ả ừ ủ ấ ắ ượ ắ

tr ng trong kinh doanh nói chung và t  ch c tài chính doanh nghi p nói riêng. Đ m ọ ổ ứ ệ ả

b o an toàn là c  s  v ng ch c cho vi c th c hi n m c tiêu kinh doanh có hi u qu . ả ơ ở ữ ắ ệ ự ệ ụ ệ ả

Nguyên t c an toàn c n đ c quán tri t trong m i khâu c a công tác t  ch c tài ắ ầ ượ ệ ọ ủ ổ ứ

chính doanh nghi p: an toàn trong vi c l a ch n ngu n v n, an toàn trong vi c l a ệ ệ ự ọ ồ ố ệ ự

ch n đ i tác đ u t  liên doanh, an toàn trong vi c s  d ng v n…An toàn và  m o ọ ố ầ ư ệ ử ụ ố ạ

hi m trong kinh doanh là hai thái c c đ i l p nhau. M o hi m trong đ u t  th ng ể ự ố ậ ạ ể ầ ư ườ

ph i ch p nh n nhi u r i ro l n, nh ng cũng th ng thu đ c l i nhu n cao và ả ấ ậ ề ủ ớ ư ườ ượ ợ ậ
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ng c l i. Đi u này đòi h i các nhà tài chính ph i có nh ng quy t sách đúng đ nượ ạ ề ỏ ả ữ ế ắ  

trong các th i c  thích h p đ  l a ch n ph ng án đ u t  v a đ m b o an toàn, v aờ ơ ợ ể ự ọ ươ ầ ư ừ ả ả ừ  

mang l i hi u qu  cao. Ngoài các gi i pháp l a ch n ph ng án an toàn trong kinhạ ệ ả ả ự ọ ươ  

doanh, c n thi t ph i t o l p qu  d  phòng (qu  d  tr  tài chính) ho c tham gia b oầ ế ả ạ ậ ỹ ự ỹ ự ữ ặ ả  

hi m. M t khác, vi c thành l p công ty, hình th c phát hành c  phi u cũng là bi nể ặ ệ ậ ứ ổ ế ệ  

pháp v a đ  t p trung v n, v a đ  san s  r i ro cho các c  đông nh m tăng đ  anừ ể ậ ố ừ ể ẻ ủ ổ ằ ộ  

toàn v n trong kinh doanh c a doanh nghi p. ố ủ ệ

Trên đây là nh ng nguyên t c r t c  b n c n đ c quán tri t trong công tác tữ ắ ấ ơ ả ầ ượ ệ ổ 

ch c tài chính doanh nghi p. Đ  s  d ng t t công c  tài chính doanh nghi p, c nứ ệ ể ử ụ ố ụ ệ ầ  

thi t ph i tìm hi u nh ng n i dung ho t đ ng c a tài chính doanh nghi p. ế ả ể ữ ộ ạ ộ ủ ệ

III.  NH NG  N I  DUNG  CH  Y U  C A  HO TỮ Ộ Ủ Ế Ủ Ạ  
Đ NG TÀI CHÍNH DOANH NGHI P. Ộ Ệ

Trong n n kinh t  th  tr ng, ho t đ ng c a tài chính doanh nghi p có v  tríề ế ị ườ ạ ộ ủ ệ ị  

quan tr ng đ c bi t, chi ph i t t c  các khâu c a quá trình kinh doanh c a m tọ ặ ệ ố ấ ả ủ ủ ộ  

doanh nghi p. ệ

Tuỳ t ng lo i hình doanh nghi p mà có nh ng n i dung ho t đ ng tài chínhừ ạ ệ ữ ộ ạ ộ  

khác nhau, tr ng tâm và m c đ  qu n lý trong t ng khâu cũng khác nhau.  ph n ọ ứ ộ ả ừ Ở ầ này 

ch  gi i thi u n i dung ho t đ ng tài chính c a doanh nghi p phi tài chính ỉ ớ ệ ộ ạ ộ ủ ệ (doanh 

nghi p s n xu t kinh doanh). Ho t đ ng tài chính c a các doanh nghi p s n ệ ả ấ ạ ộ ủ ệ ả xu t kinhấ  

doanh bao g m nh ng n i dung ch  y u sau đây: ồ ữ ộ ủ ế

1. Qu n lý s  d ng v n kinh doanh c a doanh nghi p ả ử ụ ố ủ ệ

Trong n i dung ho t đ ng tài chính c a doanh nghi p, qu n lý và s  d ng v nộ ạ ộ ủ ệ ả ử ụ ố  

kinh doanh là khâu quan tr ng nh t, có tính ch t quy t đ nh t i m c đ  tăng tr ngọ ấ ấ ế ị ớ ứ ộ ưở  

ho c suy thoái c a m t doanh nghi p. Qu n lý s  d ng v n kinh doanh bao g mặ ủ ộ ệ ả ử ụ ố ồ  

nhi u khâu nh  xác đ nh nhu c u v n kinh doanh, khai thác t o l p v n kinh doanh, ề ư ị ầ ố ạ ậ ố đ uầ  

t  s  d ng và b o toàn v n kinh doanh…V y v n kinh doanh là gì, nó có ư ử ụ ả ố ậ ố nh ngữ  

đ c tr ng gì trong quá trình v n đ ng c a nó. Nh n th c đ c v n đ  này không chặ ư ậ ộ ủ ậ ứ ượ ấ ề ỉ 

có ý nghĩa v  m t lý lu n mà còn có ý nghĩa trong vi c đ nh ra nh ng lu n c  choề ặ ậ ệ ị ữ ậ ứ  

các ph ng pháp qu n lý v n. ươ ả ố
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1.1.V n kinh doanh và nh ng đ c tr ng c a nó ố ữ ặ ư ủ

Đ  ti n hành b t kỳ m t quá trình s n xu t kinh doanh nào cũng c n ph i có ể ế ấ ộ ả ấ ầ ả

v n. V n là đi u ki n tiên quy t, có ý nghĩa quy t đ nh t i các b c ti p theo c a ố ố ề ệ ế ế ị ớ ướ ế ủ

quá trình kinh doanh. Đ  ti n hành s n xu t kinh doanh, doanh nghi p dùng v n đó ể ế ả ấ ệ ố

đ  mua s m các y u t  c a quá trình s n xu t kinh doanh nh  s c lao đ ng, đ i ể ắ ế ố ủ ả ấ ư ứ ộ ố

t ng lao đ ng và t  li u lao đ ng. Do s  tác đ ng c a lao đ ng vào đ i t ng lao ượ ộ ư ệ ộ ự ộ ủ ộ ố ượ

đ ng thông qua t  li u lao đ ng mà hàng hoá d ch v  đ c t o ra và tiêu th  trên th  ộ ư ệ ộ ị ụ ượ ạ ụ ị

tr ng. Cu i cùng, các hình thái v t ch t khác nhau đó đ c chuy n hoá v  hình ườ ố ậ ấ ượ ể ề

thái ti n t  ban đ u. Đ  đ m b o s  t n t i phát tri n c a doanh nghi p, s  ti n thu ề ệ ầ ể ả ả ự ồ ạ ể ủ ệ ố ề

đ c do tiêu th  s n ph m ph i đ m b o bù đ p toàn b  các chi phí đã b  ra và có ượ ụ ả ẩ ả ả ả ắ ộ ỏ

lãi. Nh  v y, s  ti n đã ng ra ban đ u không nh ng ch  đ c b o t n mà nó còn ư ậ ố ề ứ ầ ữ ỉ ượ ả ồ

đ c tăng thêm do ho t đ ng kinh doanh mang l i. Toàn b  giá tr  ng ra ban đ u ượ ạ ộ ạ ộ ị ứ ầ

và các quá trình ti p theo cho s n xu t kinh doanh đ c g i là v n. V n đ c bi u ế ả ấ ượ ọ ố ố ượ ể

hi n c  b ng ti n l n c  giá tr  v t t  tài s n và hàng hoá c a doanh nghi p, t n t i ệ ả ằ ề ẫ ả ị ậ ư ả ủ ệ ồ ạ

d i c  hình thái v t ch t c  th  và không có hình thái v t ch t c  th . T  đó có th  ướ ả ậ ấ ụ ể ậ ấ ụ ể ừ ể

hi u, v n kinh doanh c a doanh nghi p là bi u hi n  b ng ti n c a toàn b  tài s n ể ố ủ ệ ể ệ ằ ề ủ ộ ả

h u hình và tài s n vô hình đ c đ u t  vào kinh doanh nh m m c đích sinh l i. ữ ả ượ ầ ư ằ ụ ờ

V n kinh doanh trong các doanh nghi p là m t qu  ti n t  đ c bi t. V n kinhố ệ ộ ỹ ề ệ ặ ệ ố  

doanh c a doanh nghi p nh m ph c v  cho s n xu t kinh doanh t c là m c đích ủ ệ ằ ụ ụ ả ấ ứ ụ tích 

lu . V n kinh doanh c a doanh nghi p nh m ph c v  cho s n xu t kinh doanh. ỹ ố ủ ệ ằ ụ ụ ả ấ V nố  

kinh doanh ph i đ t t i m c tiêu sinh l i và v n luôn thay đ i hình thái bi u ả ạ ớ ụ ờ ố ổ ể hi n, nóệ  

v a t n t i d i hình thái ti n v a t n t i d i hình thái v t t  ho c tài s n ừ ồ ạ ướ ề ừ ồ ạ ướ ậ ư ặ ả vô hình, 

nh ng k t thúc vòng tu n hoàn ph i là hình thái ti n. ư ế ầ ả ề

 đây c n có s  phân bi t gi a ti n và v n. Ti n đ c g i là v n ph i đ ngỞ ầ ự ệ ữ ề ố ề ượ ọ ố ả ồ  

th i th a mãn nh ng đi u ki n sau đây: ờ ỏ ữ ề ệ

Th  nh t, ti n ph i đ i di n cho m t l ng hàng hoá nh t đ nh (ti n ph i đ cứ ấ ề ả ạ ệ ộ ượ ấ ị ề ả ượ  

đ m b o b ng m t l ng tài s n có th c). ả ả ằ ộ ượ ả ự

Th  hai, ti n ph i đ c tích t  và t p trung đ n m t l ng nh t đ nh, đ  s cứ ề ả ượ ụ ậ ế ộ ượ ấ ị ủ ứ  

đ  ể đ u t  cho m t d  án kinh doanh. ầ ư ộ ự

Th  ba, khi đã đ  v  s  l ng, ti n ph i đ c v n đ ng nh m m c đích sinh ứ ủ ề ố ượ ề ả ượ ậ ộ ằ ụ

l i. Cách v n đ ng và ph ng th c v n đ ng c a ti n l i do ph ng th c đ u t  ờ ậ ộ ươ ứ ậ ộ ủ ề ạ ươ ứ ầ ư

kinh doanh quy t đ nh. Các ph ng th c đ u t  có th  mô ph ng theo s  đ  sau: ế ị ươ ứ ầ ư ể ỏ ơ ồ
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SLĐ 
T - H … SX … H’ - T 

TLSX 

Tr ng h p đ u t  vào lĩnh v c th ng m i ườ ợ ầ ư ự ươ ạ
T - H - T 

Tr ng h p đ u t  mua c  phi u trái phi u, góp v n liên doanh … ườ ợ ầ ư ổ ế ế ố
T - T 

Trong th c t , m t doanh nghi p có th  v n d ng đ ng th i c  ba ph ng th c ự ế ộ ệ ể ậ ụ ồ ờ ả ươ ứ

đ u t  v n ti n t  theo các mô hình trên mi n sao đ t đ c m c tiêu có m c doanh ầ ư ố ề ệ ễ ạ ượ ụ ứ

l i cao và n m trong khuôn kh  c a pháp lu t. M c đích v n đ ng c a ti n v n là ợ ằ ổ ủ ậ ụ ậ ộ ủ ề ố

đ  sinh l i. Trong quá trình v n đ ng, v n có th    thay đ i hình thái bi u hi n ể ờ ậ ộ ố ể ổ ể ệ

nh ng đi m xu t phát và đi m cu i cùng c a vòng tu n hoàn ph i là giá tr  - là ti n. ư ể ấ ể ố ủ ầ ả ị ề

Đ ng ti n ph i quay v  n i xu t phát v i giá tr  l n h n. Đó là nguyên  lý đ u t , s  ồ ề ả ề ơ ấ ớ ị ớ ơ ầ ư ử

d ng và b o toàn v n. Trong n n kinh t  th  tr ng, giá tr  th c c a m t doanh ụ ả ố ề ế ị ườ ị ự ủ ộ

nghi p không ph i ch  là phép c ng gi n đ n các lo i v n c  đ nh và v n l u đ ng ệ ả ỉ ộ ả ơ ạ ố ố ị ố ư ộ

hi n có, mà còn tính đ n giá tr  c a nh ng tài s n khác có kh  năng sinh l i c a ệ ế ị ủ ữ ả ả ờ ủ

doanh nghi p nh  v  trí đ a lý c a doanh nghi p, bí quy t v  công ngh  ch  t o s n ệ ư ị ị ủ ệ ế ề ệ ế ạ ả

ph m, m c đ  uy tín c a nhãn hi u s n ph m trên th  tr ng, uy tín c a ng i lãnh ẩ ứ ộ ủ ệ ả ẩ ị ườ ủ ườ

đ o doanh nghi p, trình đ  tay ngh  công nhân… Nh ng tài s n trên đ c g i là tài ạ ệ ộ ề ữ ả ượ ọ

s n vô hình. Nh ng tài s n này có vai trò r t quan tr ng trong vi c t o ra kh  năng ả ữ ả ấ ọ ệ ạ ả

sinh l i c a doanh nghi p. Vì th , khi góp v n liên doanh, các h i viên có th  góp ờ ủ ệ ế ố ộ ể

b ng ti n, v t t , máy móc thi t b , nhà x ng, đ t kinh doanh và c  bí quy t k  ằ ề ậ ư ế ị ưở ấ ả ế ỹ

thu t ho c kh  năng uy tín kinh doanh . T t nhiên, khi góp v n, nh ng tài s n đó ậ ặ ả ấ ố ữ ả

đ u ph i đ c l ng hoá đ  quy v  giá tr , đó chính là giá tr  th c c a doanh ề ả ượ ượ ể ề ị ị ự ủ

nghi p. Nh ng nh n th c trên đây v  v n kinh doanh không ch  giúp cho vi c xác ệ ữ ậ ứ ề ố ỉ ệ

đ nh giá tr  th c c a m t doanh nghi p, mà còn giúp cho công tác qu n lý v n có ị ị ự ủ ộ ệ ả ố

t m nhìn r ng đ  khai thác, s  d ng nh ng ti m năng s n có c a doanh nghi p ph c ầ ộ ể ử ụ ữ ề ẵ ủ ệ ụ

v  cho đ u t  kinh doanh trong n n kinh t  th  tr ng ụ ầ ư ề ế ị ườ

1.2 Đ u t  v n kinh doanh ầ ư ố

Căn c  vào m c đích kinh doanh c a doanh nghi p, v n đ u t  đ c đ ng ứ ụ ủ ệ ố ầ ư ượ ồ

nghĩa v i v n kinh doanh. Đó là s  v n đ c dùng vào kinh doanh trong m t lĩnh ớ ố ố ố ượ ộ

v c nh t đ nh nh m m c đích sinh l i. Đ u t  v n là ho t đ ng ch  quan có cân ự ấ ị ằ ụ ờ ầ ư ố ạ ộ ủ

nh c c a ng i qu n lý trong vi c b  v n vào m t m c tiêu kinh doanh nào đó v i ắ ủ ườ ả ệ ỏ ố ộ ụ ớ

hy v ng s  đ a l i hi u qu  kinh t  cao trong t ng lai. Vi c b  v n vào m c đích ọ ẽ ư ạ ệ ả ế ươ ệ ỏ ố ụ
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kinh doanh nào đó nh m m c đích thu l i nhu n thì đ c g i là đ u t  v n. Trongằ ụ ợ ậ ượ ọ ầ ư ố  

th c t , gi a kh  năng thu l i nhu n cao v i kh  năng an toàn v  v n th ng mâuự ế ữ ả ợ ậ ớ ả ề ố ườ  

thu n v i nhau: m c l i nhu n càng cao thì đ  r i ro càng l n. Do đó, ng i đ u tẩ ớ ứ ợ ậ ộ ủ ớ ườ ầ ư 

c n ph i l a ch n h ng đ u t  và ph ng án đ u t  thích h p. ầ ả ự ọ ướ ầ ư ươ ầ ư ợ

Theo ph m vi đ u t , đ u t  c a doanh nghi p chia ra đ u t  vào bên trong vàạ ầ ư ầ ư ủ ệ ầ ư  

đ u t  ra bên ngoài doanh nghi p. ầ ư ệ

Đ u t  vào bên trong doanh nghi p đ c chia làm hai lo i, đó là đ u t  xây ầ ư ệ ượ ạ ầ ư

d ng c  b n và đ u t  v n l u đ ng. V n đ u t  xây d ng c  b n là v n đ u t  ự ơ ả ầ ư ố ư ộ ố ầ ư ự ơ ả ố ầ ư

nh m t o ra tài s n c  đ nh c a doanh nghi p (TSCĐ). Theo tính ch t công vi c,  ằ ạ ả ố ị ủ ệ ấ ệ

đ u t  xây d ng c  b n chia làm ba lo i: đ u t  cho xây và l p, đ u t  mua máy ầ ư ự ơ ả ạ ầ ư ắ ầ ư

móc thi t b  và đ u t  xây d ng c  b n khác. Theo hình thái v t ch t c a k t qu  ế ị ầ ư ự ơ ả ậ ấ ủ ế ả

đ u t , đ u t  XDCB chia làm hai lo i: đ u t  TSCĐ h u hình và đ u t  TSCĐ vô ầ ư ầ ư ạ ầ ư ữ ầ ư

hình (mua b ng phát minh, sáng ch , b n quy n, quy trình công ngh  s n xu t m i, ằ ế ả ề ệ ả ấ ớ

nhãn hi u th ng m i ….). Đ u t  v n l u đ ng (VLĐ): doanh nghi p c n d  tr  ệ ươ ạ ầ ư ố ư ộ ệ ầ ự ữ

th ng xuyên  v  nguyên v t li u, bán thành ph m, công c  s n xu t nh  … t ng ườ ề ậ ệ ẩ ụ ả ấ ỏ ươ

ng v i quy mô s n xu t kinh doanh đ  đ m b o cho ho t đ ng c a doanh nghi p ứ ớ ả ấ ể ả ả ạ ộ ủ ệ

đ c th c hi n. Ngoài ra ph i có m t s  v n l u đ ng b ng ti n m t. ượ ự ệ ả ộ ố ố ư ộ ằ ề ặ

Đ u t  ra bên ngoài doanh nghi p là góp v n liên doanh v i doanh nghi pầ ư ệ ố ớ ệ  

khác, mua c  phi u, trái phi u doanh nhgi p khác ho c c a Nhà n c. Trong n nổ ế ế ệ ặ ủ ướ ề  

kinh t  th  tr ng, đ  phát tri n và b o toàn v n phòng ng a r i ro, doanh nghi pế ị ườ ể ể ả ố ừ ủ ệ  

th ng dành m t t  l  v n đ u t  nh t đ nh đ u t  tài chính ra bên ngoài. ườ ộ ỷ ệ ố ầ ư ấ ị ầ ư

Vi c phân lo i v n đ u t  theo c  c u v n giúp doanh nghi p xem xét tínhệ ạ ố ầ ư ơ ấ ố ệ  

h p lý các kho n đ u t   trong t ng v n kinh doanh c a doanh nghi p phù h p v iợ ả ầ ư ổ ố ủ ệ ợ ớ  

đi u ki n c  th  c a môi tr ng c nh tranh nh m đ t hi u qu  đ u t  cao. ề ệ ụ ể ủ ườ ạ ằ ạ ệ ả ầ ư

Trong m c tiêu đ u t  c  th  c a doanh nghi p, đ u t  c a doanh nghi p đ cụ ầ ư ụ ể ủ ệ ầ ư ủ ệ ượ  

chia thành các lo i sau: ạ

- Đ u t  cho vi c tăng năng l c s n xu t c a doanh nghi p. ầ ư ệ ụ ả ấ ủ ệ

- Đ u t  cho đ i m i s n ph m. ầ ư ổ ớ ả ẩ

- Đ u t  thay đ i thi t b  công ngh . ầ ư ổ ế ị ệ

- Đ u t  đ  m  r ng tiêu th  s n ph m, tăng năng l c c nh tranh. ầ ư ể ở ộ ụ ả ẩ ự ạ

- Đ u t  tài chính ra bên ngoài. ầ ư
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Vi c phân lo i này giúp cho doanh nghi p ki m soát đ c tình hình th c hi nệ ạ ệ ể ượ ự ệ  

đ u t  dài h n theo nh ng m c tiêu nh t đ nh, qua đó có th  t p trung v n choầ ư ạ ữ ụ ấ ị ể ậ ố  

nh ng m c tiêu đ t hi u qu  cao nh t ho c nh ng m c tiêu n m trong chi n l cữ ụ ạ ệ ả ấ ặ ữ ụ ằ ế ượ  

kinh doanh c a doanh nghi p. ủ ệ

Đ u t  dài h n c a doanh nghi p là m t nhân t  quy t đ nh s  phát tri n c aầ ư ạ ủ ệ ộ ố ế ị ự ể ủ  

doanh nghi p, do đó vi c l a ch n h ng đ u t  có t m quan tr ng quy t đ nh. ệ ệ ự ọ ướ ầ ư ầ ọ ế ị

V  m t kinh t  k  thu t và công ngh , quy t đ nh đ u t  dài h n có nh h ngề ặ ế ỹ ậ ệ ế ị ầ ư ạ ả ưở  

đ n ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p trong su t m t th i gian dài,ế ạ ộ ả ấ ủ ệ ố ộ ờ  

nh h ng có tính ch t quy t đ nh đ n quy mô, trình đ  trang thi t b  k  thu t, côngả ưở ấ ế ị ế ộ ế ị ỹ ậ  

ngh  s n xu t c a doanh nghi p, t  đó nh h ng đ n ch t l ng s n ph m, đ nệ ả ấ ủ ệ ừ ả ưở ế ấ ượ ả ẩ ế  

tiêu th  s n ph m và l i nhu n đ t đ c trong t ng lai. ụ ả ẩ ợ ậ ạ ượ ươ

V  m t tài chính, quy t đ nh đ u t  dài h n là m t quy t đ nh tài chính dài h nề ặ ế ị ầ ư ạ ộ ế ị ạ  

và th ng là ph i vay ho c huy đ ng t  bên ngoài. Đ u t  sai s  gây h u qu  ườ ả ặ ộ ừ ầ ư ẽ ậ ả

nghiêm tr ng cho doanh nghi p, lãng phí v n, gây nên tình tr ng n  n n, ho t đ ngọ ệ ố ạ ợ ầ ạ ộ  

kém hi u qu  và có th  d n đ n phá s n. ệ ả ể ẫ ế ả

Đ  có quy t đ nh d u t  dài h n đúng đ n, doanh nghi p ph i quy t đ nh h pể ế ị ầ ư ạ ắ ệ ả ế ị ợ  

lý các quan h  c u thành v n kinh doanh c a doanh nghi p nh : ệ ấ ố ủ ệ ư

- Quan h  h p lý gi a v n c  đ nh và v n l u đ ng. ệ ợ ữ ố ố ị ố ư ộ

- Quan  h  g a tài s n h u hình và tài s n vô hình. ệ ữ ả ữ ả

- Quan h  gi a đ u t  bên trong và đ u t  bên ngoài. ệ ữ ầ ư ầ ư

- Quan h  gi a đ u t  ban đ u và đ u t  m  r ng, đ u t  đ i m i. ệ ữ ầ ư ầ ầ ư ở ộ ầ ư ổ ớ

- Quan h  đ u t  trong n c và đ u t  ra n c ngoài. ệ ầ ư ướ ầ ư ướ

1.3. Ngu n v n kinh doanh ồ ố

Đ  ti n hành s n xu t kinh doanh, doanh nghi p c n có v n: v n đ u t  banể ế ả ấ ệ ầ ố ố ầ ư  

đ u và v n b  sung đ  m  r ng s n xu t kinh doanh. Đ i v i m t doanh nghi p,ầ ố ổ ể ở ộ ả ấ ố ớ ộ ệ  

v n đ u t  đ c hình thành t  nhi u ngu n khác nhau. Có th  có các ngu n v n doố ầ ư ượ ừ ề ồ ể ồ ố  

Ngân sách Nhà n c c p, ngu n v n do ch  kinh doanh b  ra, ngu n v n tích lũyướ ấ ồ ố ủ ỏ ồ ố  

đ c trong quá trình kinh doanh, ngu n v n do liên doanh, ngu n v n t  phát hành ượ ồ ố ồ ố ừ cổ 

phi u và ngu n v n huy đ ng khác. ế ồ ố ộ
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Ngu n v n t  Ngân sách nhà n c:ồ ố ừ ướ  là ngu n v n do Ngân sách nhà n c c p ồ ố ướ ấ cho 

các doanh nghi p nhà n c lúc m i hình thành doanh nghi p. Ngu n v n Ngân ệ ướ ớ ệ ồ ố sách nhà 

n c c p phát cho các doanh nghi p nhà n c s  có xu h ng gi m đáng ướ ấ ệ ướ ẽ ướ ả k  c  v  tể ả ề ỷ 

tr ng và s  l ng. Các doanh nghi p nhà n c ph i ch  d ng b  sung ọ ố ượ ệ ướ ả ủ ộ ổ v n b ngố ằ  

các ngu n tài tr  khác. ồ ợ

Ngu n v n t  cóồ ố ự  là ngu n v n do ch  đ u t  b  ra. Ngu n v n g c c a v n tồ ố ủ ầ ư ỏ ồ ố ố ủ ố ự 

có là ti n đ  dành, tích lũy đ c t  l i nhu n hàng năm c a doanh nghi p ho c huyề ể ượ ừ ợ ậ ủ ệ ặ  

đ ng v n c  ph n do phát hành c  phi u. C  phi u là gi y ch ng nh n quy n sộ ố ổ ầ ổ ế ổ ế ấ ứ ậ ề ở 

h u c a s  v n đã góp vào công ty c  ph n và nh  đó đ c h ng nh ng quy n l iữ ủ ố ố ổ ầ ờ ượ ưở ữ ề ợ  

c a doanh nghi p. Huy đ ng v n b ng cách phát hành c  phi u là m t ph ng th củ ệ ộ ố ằ ổ ế ộ ươ ứ  

huy đ ng có hi u qu  các ngu n tài chính trong xã h i đ  có m t s  v n l n, nộ ệ ả ồ ộ ể ộ ố ố ớ ổ  

đ nh cho đ u t  kinh doanh. ị ầ ư

Theo lu t kinh doanh, đ  đ c kinh doanh trong m t lĩnh v c nh t đ nh, v n ậ ể ượ ộ ự ấ ị ố tự 

có c a doanh nghi p đ t đ n m t quy mô nh t đ nh. Nhà n c quy đ nh b t bu c ủ ệ ạ ế ộ ấ ị ướ ị ắ ộ khi 

doanh nghi p ra đ i phài có v n pháp đ nh  m c mà lu t pháp quy đ nh cho ệ ờ ố ị ở ứ ậ ị t ngừ  

ngành ngh , đ ng th i ph i có v n đi u l  đ  ho t đ ng v i yêu c u v n đi u ề ồ ờ ả ố ề ệ ể ạ ộ ớ ầ ố ề lệ 

không nh  h n v n pháp đ nh. ỏ ơ ố ị

Ngu n v n liên doanhồ ố : là nh ng ngu n đóng góp theo t  l  gi a các ch  đ u ữ ồ ỷ ệ ữ ủ ầ tư 

đ  cùng kinh doanh và cùng h ng l i nhu n. Vi c góp v n liên doanh có th  ể ưở ợ ậ ệ ố ể đ cượ  

hình thành t  nhi u ngu n tùy theo t ng lo i hình doanh nghi p, có th  là liên ừ ề ồ ừ ạ ệ ể doanh 

gi a ngu n v n ngân sách v i các ngu n v n t  có c a t  nhân, liên doanh ữ ồ ố ớ ồ ố ự ủ ư gi a v nữ ố  

ngân sách c a qu c gia này v i qu c gia khác ho c liên doanh gi a t  ủ ố ớ ố ặ ữ ư nhân v i nhauớ  

… Hình th c góp v n liên doanh     thích h p v i các công ty có quy ứ ố ợ ớ mô nh , t  ch cỏ ổ ứ  

qu n lý s n xu t và qu n lý v n, chia lãi gi n đ n. ả ả ấ ả ố ả ơ

Ngu n v n tín d ng:ồ ố ụ  là kho n v n mà doanh nghi p có th  vay dài h n c a các ả ố ệ ể ạ ủ

ngân hàng th ng m i, công ty tài chính, công ty b o hi m ho c các t  ch c tài ươ ạ ả ể ặ ổ ứ

chính trung gian khác, huy đ ng c a cán b  công nhân viên làm vi c trong doanh  ộ ủ ộ ệ

nghi p ho c vay n c ngoài theo c  ch  t  vay t  tr , cũng có th  b ng hình th c ệ ặ ướ ơ ế ự ự ả ể ằ ứ

doanh nghi p phát hành trái phi u đ  huy đ ng v n cho đ u t  kinh doanh. Trái ệ ế ể ộ ố ầ ư

phi u là phi u nh n  n  do doanh nghi p phát hành khi vay v n c a ng i khác đ  ế ế ậ ợ ệ ố ủ ườ ể

kinh doanh, cam k t tr  l i t c và hoàn tr  v n vay theo th i h n nh t đ nh. Theo ế ả ợ ứ ả ố ờ ạ ấ ị

đ nh kỳ, doanh nghi p ph i tr  cho ng i có trái phi u m t kho n l i t c c  đ nh vàị ệ ả ả ườ ế ộ ả ợ ứ ố ị  
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đ n th i h n thanh toán doanh nghi p ph i thanh toán s  ti n vay. Đ i v i doanh ế ờ ạ ệ ả ố ề ố ớ

nghi p, trái phi u là ph ng ti n tài chính đ  vay v n trên th  tr ng. Tuy nhiên vay ệ ế ươ ệ ể ố ị ườ

đ c hay không còn tùy thu c vào nhi u y u t  c a doanh nghi p. Các ch  n  cho ượ ộ ề ế ố ủ ệ ủ ợ

doanh nghi p vay th ng quan tâm đ n các v n đ  nh : tình hình tài chính c a b n ệ ườ ế ấ ề ư ủ ả

thân doanh nghi p có lành m nh không, mà tr c tiên là kh  năng thanh toán, uy tín ệ ạ ướ ả

c a doanh nghi p trên th  tr ng, cho vay có b  m t v n hay không.  đây có tác ủ ệ ị ườ ị ấ ố Ở

đ ng c a y u t  l m phát làm gi m s c mua c a v n cho vay, có c  r i ro c a ộ ủ ế ố ạ ả ứ ủ ố ả ủ ủ

doanh nghi p, lãi su t th c t  có đ c bao nhiêu… Còn đ i v i doanh nghi p khi ệ ấ ự ế ượ ố ớ ệ

vay c n ph i cân nh c xem xét k : ầ ả ắ ỹ

- N u hi u qu  th c t  c a kho n vay không đ  đ  tr  giá c  kho n vay thìế ệ ả ự ế ủ ả ủ ể ả ả ả  

không nên vay. 

- N u hi u qu  th c t  c a kho n vay t ng đ ng v i giá c  kho n vayế ệ ả ự ế ủ ả ươ ươ ớ ả ả  

thì cân nh c k , nh t là ph i tính t i các r i ro có th  x y ra. ắ ỹ ấ ả ớ ủ ể ả

- N u hi u qu  th c t  các kho n vay cao h n giá c  các kho n vay thì nênế ệ ả ự ế ả ơ ả ả  

vay, vì vay t t h n là phát hành c  phi u (bán b t quy n s  h u tài s n) ố ơ ổ ế ớ ề ở ữ ả

Nghiên c u n i dung, tính ch t c a các ngu n v n giúp cho doanh nghi p có ứ ộ ấ ủ ồ ố ệ

th  l a ch n ngu n v n, khai thác huy đ ng v n phù h p v i nhu c u và kh  năng ể ự ọ ồ ố ộ ố ợ ớ ầ ả

cho phép c a m i doanh nghi p. M i m t lo i hình doanh nghi p cũng ch  có th  ủ ỗ ệ ỗ ộ ạ ệ ỉ ể

khai thác huy đ ng v n trên m t s  ngu n nh t đ nh. Ch ng h n, đ i v i doanh ộ ố ộ ố ồ ấ ị ẳ ạ ố ớ

nghi p nhà n c đ c phép huy đ ng ngu n v n t  Ngân sách nhà n c, còn các ệ ướ ượ ộ ồ ố ừ ướ

lo i hình doanh nghi p khác thì không có kh  năng. Đ i v i công ty trách nhi m ạ ệ ả ố ớ ệ

h u h n, công ty h p danh, doanh nghi p t  nhân, ngoài ngu n v n t  có c a mình, ữ ạ ợ ệ ư ồ ố ự ủ

thì có th  vay c a các t  ch c tài chính trung gian đ  b  sung v n s n xu t kinh ể ủ ổ ứ ể ổ ố ả ấ

doanh, nh ng không đ c phát hành ch ng khoán. Trong khi đó, đ i v i các công  ư ượ ứ ố ớ

ty c  ph n, đ  huy đ ng v n cho s n xu t kinh doanh thì thông qua vi c phát hành ổ ầ ể ộ ố ả ấ ệ

ch ng khoán l i là ch  y u. Vi c nghiên c u các ngu n v n không ch  giúp cho các ứ ạ ủ ế ệ ứ ồ ố ỉ

doanh nghi p l a ch n ngu n v n  và khai thác các ngu n v n đó ph c v  quá trình ệ ự ọ ồ ố ồ ố ụ ụ

s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, mà còn t o cho doanh nghi p có bi n pháp ả ấ ủ ệ ạ ệ ệ

huy đ ng v n nhanh, đáp ng k p th i cho nhu c u c a doanh nghi p v i chi phí ộ ố ứ ị ờ ầ ủ ệ ớ

(giá c ) th p nh t, đ ng th i có ph ng h ng s  d ng h p lý s  v n đã huy đ ng ả ấ ấ ồ ờ ươ ướ ử ụ ợ ố ố ộ

đ c t  các ngu n v n khác nhau cho các nhu c u khác nhau c a doanh nghi p.  ượ ừ ồ ố ầ ủ ệ

Ch ng h n, khi c n huy đ ng v n b  sung cho quá trình kinh doanh c a mình thì ẳ ạ ầ ộ ố ổ ủ

131 



doanh nghi p có th  xem xét, l a ch n hình th c nào có l i nh t đ  phát hành cệ ể ự ọ ứ ợ ấ ể ổ 

phi u, phát hành trái phi u, đi vay v n c a các t  ch c tài chính trung gian hay g i ế ế ố ủ ổ ứ ọ v nố  

liên doanh. Dù huy đ ng d i hình th c nào cũng ph i tr  m t kho n chi phí và ộ ướ ứ ả ả ộ ả đ mả  

b o nh ng đi u ki n nh t đ nh, đòi h i doanh nghi p ph i tính toán hi u qu , ả ữ ề ệ ấ ị ỏ ệ ả ệ ả cân 

nh t lãi su t, th i h n và đi u ki n. ấ ấ ờ ạ ề ệ

Đ i v i doanh nghi p cũng c n ph i hi u r ng khi có nhu c u đ u t  v n dàiố ớ ệ ầ ả ể ằ ầ ầ ư ố  

h n, tr c h t doanh nghi p ph i huy đ ng t i đa ngu n v n t  bên trong đ  th cạ ướ ế ệ ả ộ ố ồ ố ừ ể ự  

hi n k  ho ch đ u t  c a mình. Ch  khi ngu n v n t  bên trong không đ  đáp ngệ ế ạ ầ ư ủ ỉ ồ ố ừ ủ ứ  

thì doanh nghi p m i b  sung ngu n v n t  bên ngoài. Vi c huy đ ng ngu n v nệ ớ ổ ồ ố ừ ệ ộ ồ ố  

bên trong doanh nghi p   là m t v n đ  h t s c quan tr ng trong s  phát tri n c aệ ộ ấ ề ế ứ ọ ự ể ủ  

doanh nghi p. Ngu n  tài tr  t  bên ngoài là c n thi t nh ng không nên mong đ i ệ ồ ợ ừ ầ ế ư ợ quá 

m c vào ngu n v n đó. ứ ồ ố

1.4. S  d ng  và b o toàn v n kinh doanh ử ụ ả ố

Căn c  vào công d ng kinh t  thì v n kinh doanh c a doanh nghi p đ c chia ứ ụ ế ố ủ ệ ượ

thành v n c  đ nh, v n l u đ ng và v n đ u t  tài chính. Các lo i v n này có đ c ố ố ị ố ư ộ ố ầ ư ạ ố ặ

đi m chu chuy n khác nhau. Chính s  khác nhau v  đ c đi m chu chuy n đó đã chi ể ể ự ề ặ ể ể

ph i đ n ph ng th c qu n lý, ph ng th c bù đ p và b o toàn v n cũng khác ố ế ươ ứ ả ươ ứ ắ ả ố

nhau. 

1.4.1. V n c  đ nh ố ố ị
V n c  đ nh c a doanh nghi p là bi u hi n b ng ti n toàn b  TSCĐ c a doanh ố ố ị ủ ệ ể ệ ằ ề ộ ủ

nghi p. TSCĐ c a doanh nghi p là nh ng tài s n có giá tr  l n, th i gian s  d ngệ ủ ệ ữ ả ị ớ ờ ử ụ  

dài, có ch c năng là t  li u lao đ ng. ứ ư ệ ộ

TSCĐ c a doanh nghi p có th  chia thành hai lo i: ủ ệ ể ạ

- Tài s n h u hình là nh ng tài s n có hình thái v t ch t c  th  nh  nhàả ữ ữ ả ậ ấ ụ ể ư  

x ng, máy móc thi t b , ph ng ti n v n t i … tr c ti p ho c gián ti p ph c vưở ế ị ươ ệ ậ ả ự ế ặ ế ụ ụ 

cho quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. ả ấ ủ ệ

- Tài s n vô hình là nh ng tài s n không có hình thái v t ch t c  thả ữ ả ậ ấ ụ ể 

nh  chi phí đ  mua b ng phát minh, sáng ch , b n quy n tác gi … ư ể ằ ế ả ề ả

TSCĐ có nh ng đ c đi m là: ữ ặ ể

Trong quá trình s n xu t kinh doanh, TSCĐ không thay đ i hình thái hi n v t,  ả ấ ổ ệ ậ

nh ng năng l c s n xu t và kèm theo đó là giá tr  c a chúng b  gi m d n. Đó là do ư ự ả ấ ị ủ ị ả ầ
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chúng b  hao mòn. Có hai lo i hao mòn là hao mòn h u hình và hao mòn vô hình. ị ạ ữ Hao 

mòn h u hình là hao mòn có liên quan đ n vi c gi m giá tr  s  d ng c a ữ ế ệ ả ị ử ụ ủ TSCĐ. 

Hao mòn vô hình l i có liên quan t i vi c m t giá c a TSCĐ. Vi c m t giá ạ ớ ệ ấ ủ ệ ấ c a TSCĐủ  

có nhi u nguyên nhân: ề

- TSCĐ cũ có th  b  m t giá do TSCĐ m i đ c s n xu t ra v i giá nhể ị ấ ớ ượ ả ấ ớ ư 

cũ nh ng có năng l c s n xu t cao h n ho c TSCĐ cũ b  m t giá do TSCĐ m iư ự ả ấ ơ ặ ị ấ ớ  

đ c s n xu t ra có công su t b ng tài s n cũ nh ng giá tr  l i r  h n. ượ ả ấ ấ ằ ả ư ị ạ ẻ ơ

- TSCĐ cũ b  m t giá do s n ph m c a chúng s n xu t ra không cònị ấ ả ẩ ủ ả ấ  

phù h p v i th  hi u c a ng i tiêu dùng. ợ ớ ị ế ủ ườ

Đ i v i TSCĐ h u hình thì th ng b  c  hai lo i hao mòn h u hình và vôố ớ ữ ườ ị ả ạ ữ  

hình, còn TSCĐ vô hình thì ch  b  hao mòn vô hình. ỉ ị

B  ph n giá tr  đ i di n cho ph n hao mòn đ c g i là ti n kh u hao. Ti n ộ ậ ị ạ ệ ầ ượ ọ ề ấ ề

kh u hao là m t y u t  c a chi phí s n xu t, m t b  ph n c a giá thành s n ph m. ấ ộ ế ố ủ ả ấ ộ ộ ậ ủ ả ẩ

Khi s n ph m đ c tiêu th , ti n kh u hao đ c trích l i hình thành nên qu  kh u ả ẩ ượ ụ ề ấ ượ ạ ỹ ấ

hao. 

T  đ c đi m v n đ ng c a TSCĐ đã quy t đ nh đ n đ c đi m v n đ ng c aừ ặ ể ậ ộ ủ ế ị ế ặ ể ậ ộ ủ  

v n c  đ nh.: ố ố ị

V n c  đ nh tham gia nhi u chu kỳ s n xu t s n ph m và chuy n d n t ngố ố ị ề ả ấ ả ẩ ể ầ ừ  

ph n vào giá thành s n ph m t ng ng v i ph n hao mòn c a tài s n c  đ nh. ầ ả ẩ ươ ứ ớ ầ ủ ả ố ị

V n c   đ nh đ c thu h i d n t ng ph n t ng  ng v i ph n hao mòn c a tàiố ố ị ượ ồ ầ ừ ầ ươ ứ ớ ầ ủ  

s n c  đ nh, đ n khi TSCĐ h t th i gian s  d ng, giá tr  c a nó đ c thu h i v  đả ố ị ế ế ờ ử ụ ị ủ ượ ồ ề ủ 

thì v n c  đ nh m i hoàn thành m t vòng luân chuy n. ố ố ị ớ ộ ể

Nh ng đ c đi m luân chuy n trên đây c a v n c  đ nh đã chi ph i đ n ph ngữ ặ ể ể ủ ố ố ị ố ế ươ  

th c bù đ p và ph ng th c qu n lý v n c  đ nh. ứ ắ ươ ứ ả ố ố ị

V n c  đ nh đ c bù đ p (thu h i) b ng bi n pháp kh u hao, t c là trích l iố ố ị ượ ắ ồ ằ ệ ấ ứ ạ  

ph n giá tr  hao mòn c a tài s n c  đ nh. Ti n trích l i đó hình thành nên qu  kh uầ ị ủ ả ố ị ề ạ ỹ ấ  

hao. Qu  kh u hao dùng đ  duy trì năng l c s n xu t bình th ng c a TSCĐ vàỹ ấ ể ự ả ấ ườ ủ  

dùng đ  tái s n xu t toàn b  tài s n c  đ nh. ể ả ấ ộ ả ố ị

Vi c qu n lý v n c  đ nh ph i luôn g n li n v i vi c qu n lý hình thái hi n v t ệ ả ố ố ị ả ắ ề ớ ệ ả ệ ậ

c a nó là các TSCĐ c a doanh nghi p. Nói cách khác, qu n lý v n c  đ nh là qu n ủ ủ ệ ả ố ố ị ả

lý qu  kh u hao. Đ  qu n lý t t qu  kh u hao c n ph i đánh giá và đánh giá l i tài ỹ ấ ể ả ố ỹ ấ ầ ả ạ
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s n c  đ nh m t cách th ng xuyên và chính xác, t o c  s  cho vi c xác đ nh m cả ố ị ộ ườ ạ ơ ở ệ ị ứ  

kh u hao h p lý đ  thu h i v n. M t khác, c n ph i l a ch n ph ng pháp kh u haoấ ợ ể ồ ố ặ ầ ả ự ọ ươ ấ  

thích h p đ  đ m b o thu h i v n nhanh và b o toàn đ c v n. ợ ể ả ả ồ ố ả ượ ố

Qu n lý m t hi n v t c a v n c  đ nh là qu n lý TSCĐ. Đ  qu n lý t t tài s nả ặ ệ ậ ủ ố ố ị ả ể ả ố ả  

c  đ nh c n ph i phân lo i TSCĐ theo nh ng tiêu th c khác nhau (phân lo i theoố ị ầ ả ạ ữ ứ ạ  

hình thái bi u hi n, theo m c đích s  d ng, theo công d ng kinh t , theo tình hình ể ệ ụ ử ụ ụ ế sử 

d ng) đ  t  đó xác đ nh tr ng tâm c a công tác qu n lý. ụ ể ừ ị ọ ủ ả

Do đ c đi m tài s n c  đ nh là tham gia vào nhi u chu kỳ s n xu t kinh doanh ặ ể ả ố ị ề ả ấ

song v n gi  nguyên hình thái v t ch t và đ c tính s  d ng  ban đ u, còn giá tr  l i ẫ ữ ậ ấ ặ ử ụ ầ ị ạ

chuy n d n vào giá tr  s n ph m nên n i dung b o toàn v n c  đ nh bao g m hai ể ầ ị ả ẩ ộ ả ố ố ị ồ

m t giá tr  và hi n v t. Trong đó b o toàn v  hi n v t là ti n đ  đ  b o toàn v n c  ặ ị ệ ậ ả ề ệ ậ ề ề ể ả ố ố

đ nh v  giá tr . ị ề ị

B o toàn v n c  đ nh v  m t hi n v t không ch  là gi  nguyên hình thái v t ả ố ố ị ề ặ ệ ậ ỉ ữ ậ

ch t và duy trì th ng xuyên năng l c s n xu t ban đ u c a nó. Đi u đó đòi h i ấ ườ ự ả ấ ầ ủ ề ỏ

trong quá trình s  d ng, doanh nghi p ph i qu n lý ch t ch  không làm m t tài s n ử ụ ệ ả ả ặ ẽ ấ ả

c  đ nh, th c hi n đúng quy ch  s  d ng, b o d ng nh m duy trì và nâng cao năng ố ị ự ệ ế ử ụ ả ưỡ ằ

l c ho t đ ng c a TSCĐ, không đ  TSCĐ h  h ng tr c th i h n quy đ nh. ự ạ ộ ủ ể ư ỏ ướ ờ ạ ị

B o toàn v n c  đ nh v  m t giá tr  là ph i duy trì đ c s c mua c a v n cả ố ố ị ề ặ ị ả ượ ứ ủ ố ố 

đ nh  th i đi m hi n t i so v i th i đi m b  v n    đ u t  ban đ u b t k  s  bi nị ở ờ ể ệ ạ ớ ờ ể ỏ ố ầ ư ầ ấ ể ự ế  

đ ng c a giá c , t  giá h i đoái, ti n b  khoa h c k  thu t. ộ ủ ả ỷ ố ế ộ ọ ỹ ậ

Đ  b o toàn và phát tri n v n c  đ nh c a doanh nghi p c n đánh giá đúng đ n ể ả ể ố ố ị ủ ệ ầ ắ

các nguyên nhân d n đ n tình tr ng không b o toàn đ c v n đ  có bi n pháp x  lý ẫ ế ạ ả ượ ố ể ệ ử

đúng (nh  ph i đánh giá đúng giá tr  c a TSCĐ đ  trích đ , trích đúng chi phí kh u ư ả ị ủ ể ủ ấ

hao, không đ  m t v n; l a ch n ph ng pháp kh u hao thích h p không đ  m t ể ấ ố ự ọ ươ ấ ợ ể ấ

v n, h n ch  nh h ng c a hao mòn vô hình; chú tr ng đ i m i trang thi t b ; th c ố ạ ế ả ưở ủ ọ ổ ớ ế ị ự

hi n ch  đ  b o d ng s a ch a; th c hi n các bi n pháp đ  phòng r i ro trong kinh ệ ế ộ ả ưỡ ử ữ ự ệ ệ ề ủ

doanh …) M t trong các bi n pháp ch  y u b o toàn phát tri n v n c  đ nh là s  ộ ệ ủ ế ả ể ố ố ị ử

d ng có hi u qu  v n c  đ nh. ụ ệ ả ố ố ị

Đ  đánh giá hi u qu  s  d ng v n c  đ nh có th  s  d ng m t s  ch  tiêu t ngể ệ ả ử ụ ố ố ị ể ử ụ ộ ố ỉ ổ  

h p và phân tích sau đây: ợ
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Ch  tiêuỉ  hi u su tệ ấ =
v n c  đ nhố ố ị

Doanh thu (doanh thu thu n) trong kỳ Sầ ố 

v n c  đ nh bình quân trong kỳ ố ố ị

Ý nghĩa c a ch  tiêu này: Ph n ánh m t đ ng v n c  đ nh t o ra bao nhiêuủ ỉ ả ộ ồ ố ố ị ạ  

đ ng doanh thu. ồ

L i nhu n tr c thu  ợ ậ ướ ế
Ch  tiêu t  su t l iỉ ỷ ấ ợ = ------------------------------------------
nhu n v n c  đ nhậ ố ố ị S  v n c  đ nh bình quân trong kỳố ố ố ị

Ý nghĩa c a ch  tiêu này: Ph n ánh m t đ ng v n c  đ nh t o ra bao nhiêuủ ỉ ả ộ ồ ố ố ị ạ  

đ ng l i nhu n. ồ ợ ậ

Ho c ch  tiêu h  s  hao mòn TSCĐ.ặ ỉ ệ ố

H  s  hao mòn tài ệ ố
s n c  đ nhả ố ị

S  ti n kh u hao lu  kố ề ấ ỹ ế
=  ---------------------------------------

NG TSCĐ  th i đi m đánh giá ở ờ ể

Ý nghĩa c a ch  tiêu này: Ph n ánh m c đ  hao mòn c a TSCĐ trongủ ỉ ả ứ ộ ủ  

doanh nghi p so v i th i đi m đ u t  ban đ u.ệ ớ ờ ể ầ ư ầ

H  s  trang b  tàiệ ố ị  
s n c  đ nhả ố ị

NG TSCĐ bình quân trong kỳ
= --------------------------------------
S  l ng công nhân tr c ti p s n xu t ố ượ ự ế ả ấ

Ý nghĩa c a ch  tiêu này: Ph n ánh giá tr  TSCĐ bình quân trang b  cho m t ủ ỉ ả ị ị ộ công 

nhân tr c ti p s n xu t ự ế ả ấ
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Vi c nâng cao hi u qu  s  d ng v n c  đ nh có ý nghĩa to l n  v  kinh t  tàiệ ệ ả ử ụ ố ố ị ớ ề ế  

chính: giúp cho doanh nghi p tăng đ c kh i l ng s n ph m s n xu t ra, ti t ki mệ ượ ố ượ ả ẩ ả ấ ế ệ  

chi phí đ u t , gi m ho c tránh đ c hao mòn vô hình, h  giá thành đ n v  s n xu t, ầ ư ả ặ ượ ạ ơ ị ả ấ từ 

đó tăng doanh l i. ợ

Đ  nâng cao hi u qu  s  d ng v n c  đ nh thì c n ph i áp d ng các bi n phápể ệ ả ử ụ ố ố ị ầ ả ụ ệ  

đ  nâng cao hi u su t s  d ng TSCĐ; nâng cao ch t l ng qu n lý v n c  đ nh vàể ệ ấ ử ụ ấ ượ ả ố ố ị  

b i d ng nâng cao trình đ  chuyên môn, tay ngh  cho công nhân. ồ ưỡ ộ ề

1.4.2. V n l u đ ng ố ư ộ
V n l u đ ng là bi u hi n b ng ti n toàn b  tài s n l u đ ng c a doanh ố ư ộ ể ệ ằ ề ộ ả ư ộ ủ

nghi p ph c v  cho quá trình kinh doanh c a doanh nghi p. ệ ụ ụ ủ ệ

Tài s n l u đ ng c a doanh nghi p chia làm hai lo i: ả ư ộ ủ ệ ạ

- Tài s n l u đ ng s n xu t (nguyên nhiên v t li u, bán thành ph m, s nả ư ộ ả ấ ậ ệ ẩ ả  

ph m d  dang …) ẩ ở

- Tài s n l u thông (s n ph m   thành ph m ch  tiêu th , các lo i v nả ư ả ẩ ẩ ờ ụ ạ ố  

b ng ti n, v n trong thanh toán, chi phí tr  tr c …) ằ ề ố ả ướ

Trong quá trình s n xu t kinh doanh, tài s n l u đ ng s n xu t và tài s n l uả ấ ả ư ộ ả ấ ả ư  

đ ng    l u thông luôn v n đ ng, thay th  và chuy n hoá l n nhau, đ m b o cho quáộ ư ậ ộ ế ể ẫ ả ả  

trình s n xu t đ c ti n hành liên t c. ả ấ ượ ế ụ

Đ c đi m c a tài s n l u đ ng là tham gia vào t ng chu kỳ s n xu t, tài s n ặ ể ủ ả ư ộ ừ ả ấ ả

l u đ ng b  tiêu dùng hoàn toàn trong vi c ch  t o ra s n ph m và thay đ i hình thái ư ộ ị ệ ế ạ ả ẩ ổ

bi u hi n. ể ệ

Đ c đi m c a tài s n l u đ ng đã chi ph i đ n đ c đi m c a v n l u đ ng.ặ ể ủ ả ư ộ ố ế ặ ể ủ ố ư ộ  

V n l u đ ng chuy n m t l n toàn b  vào giá thành s n ph m m i đ c t o ra. V nố ư ộ ể ộ ầ ộ ả ẩ ớ ượ ạ ố  

l u đ ng đ c thu h i m t l n toàn b  sau khi bán hàng và thu ti n v  và lúc đó k tư ộ ượ ồ ộ ầ ộ ề ề ế  

thúc vòng tu n hoàn c a v n. ầ ủ ố

T  đ c đi m v  ph ng th c v n đ ng c a tài s n l u đ ng và ph ng th c ừ ặ ể ề ươ ứ ậ ộ ủ ả ư ộ ươ ứ

chuy n d ch giá tr  c a v n l u đ ng đã nh h ng chi ph i đ n công tác qu n lý s  ể ị ị ủ ố ư ộ ả ưở ố ế ả ử

d ng v n l u đ ng. Mu n qu n lý t t v n l u đ ng thì ph i qu n lý trên t t  c  các ụ ố ư ộ ố ả ố ố ư ộ ả ả ấ ả

hình thái bi u hi n c a v n. Đ  qu n lý, s  d ng v n l u đ ng có hi u qu  c n ph i ể ệ ủ ố ể ả ử ụ ố ư ộ ệ ả ầ ả

ti n hành phân lo i v n l u đ ng theo các tiêu th c khác nhau: phân lo i theo vai ế ạ ố ư ộ ứ ạ

trò c a t ng lo i v n l u đ ng trong s n xu t kinh doanh (v n l u d ng  khâu d  ủ ừ ạ ố ư ộ ả ấ ố ư ộ ở ự
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tr , khâu s n xu t và khâu l u thông); phân lo i theo hình thái bi u hi n g m v n ữ ả ấ ư ạ ể ệ ồ ố

v t t  hàng hoá và v n b ng ti n; phân lo i theo quan h  s  h u ho c theo ngu n ậ ư ố ằ ế ạ ệ ở ữ ặ ồ

hình thành. M i m t cách phân lo i đ u đ t đ c nh ng yêu c u nh t đ nh trong ỗ ộ ạ ề ạ ượ ữ ầ ấ ị

công tác qu n lý và s  d ng v n l u đ ng. Nó giúp doanh nghi p xác đ nh đúng ả ử ụ ố ư ộ ệ ị

tr ng đi m và bi n pháp qu n lý v n có hi u qu  h n phù h p v i đi u ki n c  th  ọ ể ệ ả ố ệ ả ơ ợ ớ ề ệ ụ ể

c a doanh nghi p. ủ ệ

Hi u qu  s  d ng v n l u đ ng trong các doanh nghi p có th  đ c đánh giáệ ả ử ụ ố ư ộ ệ ể ượ  

b i các ch  tiêu sau đây: ở ỉ

- Ch  tiêu t c đ  luân chuy n v n. ỉ ố ộ ể ố

T c đ  luân chuy n v n l u đ ng c a doanh nghi p nhanh hay ch m có th  đoố ộ ể ố ư ộ ủ ệ ậ ể  

b ng ch  tiêu s  l n luân chuy n và kỳ luân chuy n. ằ ỉ ố ầ ể ể

Công th c xác đ nh s  l n luân chuy n (L): ứ ị ố ầ ể

M 
L  =

V
Trong đó : 

L : s  l n luân chuy n trong kỳ . ố ầ ể

M : T ng m c luân chuy n ổ ứ ể

V : V n l u đ ng bình quân trong kỳ. ố ư ộ

Công th c xác đ nh kỳ luân chuy n (K):\= ứ ị ể

360 

K =
L

Trong kỳ : 

K : kỳ luân chuy n ể

L : S  l n luân chuy n . ố ầ ể

Ch  tiêu m c doanh l i v n l u đ ngỉ ứ ợ ố ư ộ : Ch  tiêu này đ c xác đ nh b ng cách ỉ ượ ị ằ

l y t ng s  l i nhu n tr c thu  chia cho v n l u đ ng bình quân trong kỳ. Ngoài ấ ổ ố ợ ậ ướ ế ố ư ộ

ra, còn có th  s  d ng nhi u ch  tiêu khác nh  m c ti t ki m v n, hàm l ng v n ể ử ụ ề ỉ ư ứ ế ệ ố ượ ố

137 



Vi c tăng nhanh t c đ  luân chuy n v n có ý nghĩa to l n v  m t kinh t  và tàiệ ố ộ ể ố ớ ề ặ ế  

chính: có th  tăng đ c kh i l ng s n ph m s n xu t ra, ti t ki m v n, h  giáể ượ ố ượ ả ẩ ả ấ ế ệ ố ạ  

thành đ n v  s n ph m và tăng doanh l i. ơ ị ả ẩ ợ

Đ i v i doanh nghi p mu n nâng cao hi u qu  s  d ng v n l u đ ng c n ph iố ớ ệ ố ệ ả ử ụ ố ư ộ ầ ả  

th c hi n các bi n pháp sau đây: ự ệ ệ

- Xác đ nh đúng đ n nhu c u v n l u đ ng th ng xuyên c n thi t đ  đ m b oị ắ ầ ố ư ộ ườ ầ ế ể ả ả  

ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p đ c ti n hành liên t c, ti t ki mạ ộ ả ấ ủ ệ ượ ế ụ ế ệ  

v i hi u qu  kinh t  cao. Vi c xác đ nh đúng đ n nhu c u v n l u đ ng giúp choớ ệ ả ế ệ ị ắ ầ ố ư ộ  

doanh nghi p tránh đ c tình tr ng  đ ng v n, s  d ng v n h p lý và ti t ki m,ệ ượ ạ ứ ọ ố ử ụ ố ợ ế ệ  

đáp ng yêu c u s n xu t kinh doanh, không gây s  căng th ng gi  t o v  nhu c uứ ầ ả ấ ự ẳ ả ạ ề ầ  

v n doanh nghi p và là căn c  quan tr ng cho vi c xác đ nh các ngu n tài tr  nhu ố ệ ứ ọ ệ ị ồ ợ c uầ  

v n l u đ ng c a doanh nghi p. ố ư ộ ủ ệ

- Đ y nhanh t c đ  luân chuy n v n  m i khâu c a quá trình s n xu t và tiêuẩ ố ộ ể ố ở ọ ủ ả ấ  

th :  khâu d  tr  thì có m c d  tr  t n kho h p lý giúp cho doanh nghi p không bụ ở ự ữ ứ ự ữ ồ ợ ệ ị 

gián đo n s n xu t và t i thi u hoá các chi phí d  tr ;  khâu s n xu t c n áp d ngạ ả ấ ố ể ự ữ ở ả ấ ầ ụ  

ti n b  khoa h c k  thu t đ  rút ng n chu kỳ s n xu t, h p lý hoá dây chuy n côngế ộ ọ ỹ ậ ể ắ ả ấ ợ ề  

ngh ;  khâu tiêu th  thì c n l a ch n khách hàng, ph ng th c thanh toán đ  đ yệ ở ụ ầ ự ọ ươ ứ ể ẩ  

nhanh t c đ  tiêu th  s n ph m. ố ộ ụ ả ẩ

- Áp d ng các bi n pháp b o toàn v n nh  x  lý các v t t   đ ng, hàng hoá ụ ệ ả ố ư ử ậ ư ứ ọ

ch m luân chuy n m t cách k p th i ngăn ch n các hi n t ng chi m d ng v n … ậ ể ộ ị ờ ặ ệ ượ ế ụ ố

- Th ng xuyên phân tích tình hình s  d ng v n l u đ ng đ  có bi n phápườ ử ụ ố ư ộ ể ệ  

đi u ch nh k p th i nh m nâng cao hi u qu  s  d ng. ề ỉ ị ờ ằ ệ ả ử ụ

1.4.3. V n đ u t  tài chính ố ầ ư
M t b  ph n v n kinh doanh c a doanh nghi p đ c đ u t  dài h n ra bên ộ ộ ậ ố ủ ệ ượ ầ ư ạ

ngoài nh m m c đích sinh l i g i là v n đ u t  tài chính c a doanh nghi p. ằ ụ ờ ọ ố ầ ư ủ ệ

Có nhi u hình th c đ u t  tài chính ra bên ngoài nh : Doanh nghi p b  v n ề ứ ầ ư ư ệ ỏ ố

mua c  phi u, trái phi u c a các công ty khác, góp v n liên doanh v i các doanh ổ ế ế ủ ố ớ

nghi p khác. M c đích c a đ u t  tài chính ra bên ngoài là nh m thu l i nhu n và ệ ụ ủ ầ ư ằ ợ ậ

đ m b o an toàn v  v n. Đ i v i doanh nghi p, tr c khi đi t i quy t đ nh đ u t  tài ả ả ề ố ố ớ ệ ướ ớ ế ị ầ ư

chính ra bên ngoài c n ph i h t s c th n tr ng, cân nh c đ  an toàn và đ  tin c y ầ ả ế ứ ậ ọ ắ ộ ộ ậ
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c a d  án, am hi u t ng t n nh ng thông tin c n thi t, phân tích đánh giá các m t l iủ ự ể ườ ậ ữ ầ ế ặ ợ  

h i c a d  án đ  ch n đúng đ i t ng và hình th c đ u t  thích h p. ạ ủ ự ể ọ ố ượ ứ ầ ư ợ

2. Chi phí s n xu t kinh doanh và giá thành s n ph m c a doanh nghi p.ả ấ ả ẩ ủ ệ  

2.1. Chi phí s n xu t kinh doanh ả ấ

Th c hi n các m c tiêu c a kinh doanh, doanh nghi p ph i b  ra nh ng chi ự ệ ụ ủ ệ ả ỏ ữ

phí trong quá trình s n xu t kinh doanh. Chi phí s n xu t kinh doanh c a doanh ả ấ ả ấ ủ

nghi p là bi u b ng ti n c a các y u t  ph c v  cho quá trình s n xu t và kinh ệ ể ằ ề ủ ế ố ụ ụ ả ấ

doanh c a doanh nghi p trong m t th i kỳ nh t đ nh. Chi phí mà doanh nghi p b  ủ ệ ộ ờ ấ ị ệ ỏ

ra bao g m chi phí cho vi c s n xu t s n ph m, chi phí t  ch c tiêu th  s n ph m và ồ ệ ả ấ ả ẩ ổ ứ ụ ả ẩ

nh ng kho n ti n thu  gián thu n p cho nhà n c theo lu t thu  quy đ nh (thu  giá ữ ả ề ế ộ ướ ậ ế ị ế

tr  gia tăng, thu  tiêu th  đ c bi t, thu  xu t nh p kh u …). Tuy nhiên, các doanh ị ế ụ ặ ệ ế ấ ậ ẩ

nghi p thu c các ngành kinh t  k  thu t khác nhau thì n i dung c  c u chi phí s  ệ ộ ế ỹ ậ ộ ơ ấ ẽ

không gi ng nhau. Đi u quan tr ng đ i v i t t c  các doanh nghi p là ph i luôn ố ề ọ ố ớ ấ ả ệ ả

quan tâm đ n ti t ki m chi phí vì n u chi phí không h p lý, không đúng v i th c t  ế ế ệ ế ợ ớ ự ế

c a nó đ u gây ra nh ng tr  ng i trong qu n lý và đ u gi m l i nhu n c a doanh ủ ề ữ ở ạ ả ề ả ợ ậ ủ

nghi p. ệ

V n đ  đ t ra cho các doanh nghi p là ph i ki m soát đ c chi phí s n xu tấ ề ặ ệ ả ể ượ ả ấ  

kinh doanh, đ m b o ti t ki m chi phí. Mu n ti t ki m chi phí, doanh nghi p ph iả ả ế ệ ố ế ệ ệ ả  

tính toán tr c m i chi phí s n xu t kinh doanh kỳ k  ho ch, ph i xây d ng đ c ýướ ọ ả ấ ế ạ ả ự ượ  

th c th ng xuyên ti t ki m đ  đ t đ c m c tiêu kinh doanh mà doanh nghi p đứ ườ ế ệ ể ạ ượ ụ ệ ề 

ra. C n phân bi t rõ các lo i chi phí trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh đ  tăngầ ệ ạ ạ ộ ả ấ ể  

c ng công tác ki m tra giám sát đ i v i t ng lo i chi phí đó. ườ ể ố ớ ừ ạ

2.2. Giá thành s n ph m c a doanh nghi p ả ẩ ủ ệ

Giá thành s n ph m c a m t doanh nghi p bi u hi n chi phí cá bi t c a doanhả ẩ ủ ộ ệ ể ệ ệ ủ  

nghi p đ  s n xu t và tiêu th  s n ph m. Gi a chi phí s n xu t s n ph m   và giáệ ể ả ấ ụ ả ẩ ữ ả ấ ả ẩ  

thành s n ph m có s  gi ng nhau và khác nhau. Chi phí s n xu t h p thành giáả ẩ ự ố ả ấ ợ  

thành s n ph m nh ng không ph i toàn b  chi phí phát sinh trong kỳ đ u đ c tính ả ẩ ư ả ộ ề ượ vào 

giá thành s n ph m. Giá thành s n ph m ch  bi u hi n l ng chi phí đ  hoàn ả ẩ ả ẩ ỉ ể ệ ượ ể thành 

vi c s n xu t và tiêu th  m t đ n v  s n ph m hay m t kh i l ng s n ph m. ệ ả ấ ụ ộ ơ ị ả ẩ ộ ố ượ ả ẩ Còn chi 

phí s n xu t và tiêu th  th  hi n s  chi phí mà doanh nghi p đã b  ra đ  s n ả ấ ụ ể ệ ố ệ ỏ ể ả xu t vàấ  

tiêu th  trong m t th i kỳ nh t đ nh. ụ ộ ờ ấ ị
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Trong kinh doanh, doanh nghi p ph i d  ki n giá thành s n ph m và đ  ra cácệ ả ự ế ả ẩ ề  

bi n pháp th c hi n d  ki n đó, hay nói cách khác, doanh nghi p ph i ti n hành xâyệ ự ệ ự ế ệ ả ế  

d ng k  ho ch giá thành. Trong công tác qu n lý các ho t đ ng kinh doanh, ch  tiêu ự ế ạ ả ạ ộ ỉ giá 

thành gi  vai trò quan tr ng và đ c th  hi n trên các m t sau: ữ ọ ượ ể ệ ặ

-  Giá thành là th c đo m c chi phí s n xu t và tiêu th  s n ph m c a doanhướ ứ ả ấ ụ ả ẩ ủ  

nghi p, là căn c  đ  xác đ nh hi u qu  ho t đ ng kinh doanh. ệ ứ ể ị ệ ả ạ ộ

-  Giá thành là m t công c  quan tr ng c a doanh nghi p đ  ki m soát tình ộ ụ ọ ủ ệ ể ể

hình ho t đ ng s n xu t kinh doanh, xem xét hi u qu  các bi n pháp t  ch c, k  ạ ộ ả ấ ệ ả ệ ổ ứ ỹ

thu t. ậ

Do đó, trong quá trình kinh doanh các doanh nghi p đ u quan tâm đ n vi c  ệ ề ế ệ

gi m chi phí, h  giá thành s n ph m. Vi c h  giá thành s n ph m có ý nghĩa to l n: ả ạ ả ẩ ệ ạ ả ẩ ớ

là m t trong nh ng nhân t  t o đi u ki n th c hi n t t vi c tiêu th  s n ph m, tr c ộ ữ ố ạ ề ệ ự ệ ố ệ ụ ả ẩ ự

ti p tăng l i nhu n c a doanh nghi p, t o đi u ki n cho doanh nghi p m  r ng quy ế ợ ậ ủ ệ ạ ề ệ ệ ở ộ

mô s n xu t… T  đó doanh nghi p ph i tìm m i bi n pháp đ  gi m chi phí, h  giá ả ấ ừ ệ ả ọ ệ ể ả ạ

thành s n ph m nh : áp d ng nh ng thành t u c a ti n b  khoa h c k  thu t và ả ẩ ư ụ ữ ự ủ ế ộ ọ ỹ ậ

công ngh  vào s n xu t; t  ch c và s  d ng con ng i m t cách h p lý nh m nâng ệ ả ấ ổ ứ ử ụ ườ ộ ợ ằ

cao năng su t lao đ ng, h  giá thành s n ph m c a doanh nghi p, t  ch c qu n lý ấ ộ ạ ả ẩ ủ ệ ổ ứ ả

t t s n xu t kinh doanh và qu n lý tài chính.  Nh  vào vi c b  trí h p lý các khâu ố ả ấ ả ờ ệ ố ợ

s n xu t có th  h n ch  s  lãng phí nguyên li u, gi m  th p t  l  s n ph m h ng; t  ả ấ ể ạ ế ự ệ ả ấ ỷ ệ ả ẩ ỏ ổ

ch c s  d ng h p lý đáp ng đ y đ  k p th i nhu c u tránh đ c nh ng t n th t ứ ử ụ ợ ứ ầ ủ ị ờ ầ ượ ữ ổ ấ

trong s n xu t… Vi c gi m chi phí s n xu t góp ph n tích c c đ n h  giá thành s n ả ấ ệ ả ả ấ ầ ự ế ạ ả

ph m c a doanh nghi p. ẩ ủ ệ

3. Doanh thu và l i nhu n c a doanh nghi p ợ ậ ủ ệ

3.1. Doanh thu c a doanh nghi p ủ ệ

K t thúc quá trình kinh doanh , doanh nghi p thu đ c m t kho n ti n nh t ế ệ ượ ộ ả ề ấ

đ nh, đó là doanh thu c a doanh nghi p. Doanh thu c a doanh nghi p là toàn b  s  ị ủ ệ ủ ệ ộ ố

ti n mà doanh nghi p thu đ c nh  đ u t  kinh doanh trong m t th i kỳ nh t đ nh. ề ệ ượ ờ ầ ư ộ ờ ấ ị

Doanh thu t  các ho t đ ng liên doanh liên k t v i các đ n v  và t  ch c khác, ừ ạ ộ ế ớ ơ ị ổ ứ từ 

các nghi p v  đ u t  tài chính. ệ ụ ầ ư

Doanh thu khác nh  thu v  nh ng bán v t t   đ ng, các kho n đ c b iư ề ượ ậ ư ứ ọ ả ượ ồ  

th ng, các kho n n  v ng ch  hay n  không ai đòi… ườ ả ợ ắ ủ ợ
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Doanh thu c a doanh nghi p có ý nghĩa r t l n đ i v i toàn b  ho t đ ng c a ủ ệ ấ ớ ố ớ ộ ạ ộ ủ

doanh nghi p. Nó là ngu n quan tr ng đ  đ m b o trang tr i các kho n chi phí s n ệ ồ ọ ể ả ả ả ả ả

xu t kinh doanh, đ m b o th c hi n quá trình tái s n xu t gi n đ n cũng nh  tái s n ấ ả ả ự ệ ả ấ ả ơ ư ả

xu t m  r ng, th c hi n nghĩa v  đ i v i Nhà n c, đ i v i khách hàng, đ i v i các ấ ở ộ ự ệ ụ ố ớ ướ ố ớ ố ớ

c  đông tham gia các ho t đ ng liên doanh… Do đó, m i doanh nghi p c n ph i  ổ ạ ộ ọ ệ ầ ả

ph n đ u đ  tăng doanh thu c a mình. Mu n tăng doanh thu tr c h t doanh nghi p ấ ấ ể ủ ố ướ ế ệ

ph i ph n đ u đ  tăng doanh thu tiêu th  s n ph m, đây là b  ph n ch  y u chi m tả ấ ấ ể ụ ả ẩ ộ ậ ủ ế ế ỷ 

tr ng l n trong t ng s  doanh thu c a doanh nghi p. Doanh nghi p c n th c hi n ọ ớ ổ ố ủ ệ ệ ầ ự ệ

các bi n pháp sau đây: ệ

- Doanh nghi p ph i quan tâm đ n ch t l ng s n ph m vì ch t l ng s nệ ả ế ấ ượ ả ẩ ấ ượ ả  

ph m luôn g n li n v i uy tín c a doanh nghi p trong gi i kinh doanh và trong côngẩ ắ ề ớ ủ ệ ớ  

chúng. Doanh nghi p cũng c n m  r ng các ho t đ ng ti p th  nh m t o đi u ki nệ ầ ở ộ ạ ộ ế ị ằ ạ ề ệ  

m  r ng quy mô s n xu t, tăng doanh thu, tăng l i nhu n. ở ộ ả ấ ợ ậ

- Doanh nghi p ph i xác đ nh giá bán h p lý. Vi c xây d ng giá h t s cệ ả ị ợ ệ ự ế ứ  

m m d o và linh ho t đ  tác đ ng vào c u, kích thích tăng c u c a ng i tiêu dùngề ẻ ạ ể ộ ầ ầ ủ ườ  

đ  tăng doanh thu tiêu th . ể ụ

- Doanh nghi p ph i đ y nhanh t c đ  thanh toán, gi m b t các kho n n  ệ ả ẩ ố ộ ả ớ ả ợ

ph i thu, x  lý t t nh ng kho n n  n n dây d a … đ  đ m b o th c hi n ch  tiêu ả ử ố ữ ả ợ ầ ư ể ả ả ự ệ ỉ

doanh thu. 

3.2. L i nhu n c a doanh nghi p ợ ậ ủ ệ

L i nhu n là k t qu  tài chính cu i cùng t  ho t đ ng s n xu t kinh doanh, là ợ ậ ế ả ố ừ ạ ộ ả ấ

ch  tiêu ch t l ng đ  đánh giá hi u qu  kinh t  các ho t đ ng c a doanh nghi p. ỉ ấ ượ ể ệ ả ế ạ ộ ủ ệ

L i nhu n c a doanh nghi p là kho n ti n chênh l ch gi a doanh thu và chi phí mà ợ ậ ủ ệ ả ề ệ ữ

doanh nghi p đã b  ra đ  đ t đ c doanh thu đó t  các ho t đ ng c a doanh nghi p ệ ỏ ể ạ ượ ừ ạ ộ ủ ệ

đ a l i. ư ạ

N i dung l i nhu n c a doanh nghi p bao g m: l i nhu n t  ho t đ ng kinhộ ợ ậ ủ ệ ồ ợ ậ ừ ạ ộ  

doanh, l i nh un t  các ho t đ ng khác nh  ho t đ ng liên doanh, liên k t, các ho tợ ậ ừ ạ ộ ư ạ ộ ế ạ  

đ ng thu c các d ch v  tài chính… ộ ộ ị ụ

L i nhu n gi  v  trí quan tr ng trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh ợ ậ ữ ị ọ ạ ộ ả ấ ủ

nghi p vì trong đi u ki n h ch toán kinh doanh theo c  ch  th  tr ng doanh nghi p ệ ề ệ ạ ơ ế ị ườ ệ

có t n t i và phát tri n đ c hay không, đi u quy t đ nh là doanh nghi p có t o ra ồ ạ ể ượ ề ế ị ệ ạ

141 



đ c l i nhu n không. L i nhu n đ c coi là đòn b y kinh t  quan tr ng, đ ng th i ượ ợ ậ ợ ậ ượ ẩ ế ọ ồ ờ

còn là  ch  tiêu c  b n đ  đánh gía hi u qu  s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, ỉ ơ ả ể ệ ả ả ấ ủ ệ

l i nhu n còn là ngu n tích lũy c  b n đ  m  r ng tái s n xu t xã h i. Tuy nhiên, đ  ợ ậ ồ ơ ả ể ở ộ ả ấ ộ ể

đánh giá ch t l ng s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p thì không ch  dùng ấ ượ ả ấ ủ ệ ỉ

ch  tiêu l i nhu n tuy t đ i mà còn dùng ch  tiêu l i nhu n t ng đ i (t  su t l i ỉ ợ ậ ệ ố ỉ ợ ậ ươ ố ỷ ấ ợ

nhu n v n, t  su t l i nhu n giá thành, t  su t l i nhu n doanh thu bán hàng…) ậ ố ỷ ấ ợ ậ ỷ ấ ợ ậ

Vi c ph n đ u tăng l i nhu n và tăng t  su t l i nhu n là nhi m v  th ng ệ ấ ấ ợ ậ ỷ ấ ợ ậ ệ ụ ườ

xuyên c a doanh nghi p. Doanh nghi p ph i ph n đ u gi m chi phí ho t đ ng kinh ủ ệ ệ ả ấ ấ ả ạ ộ

doanh, h  giá thành s n ph m, tăng thêm s n l ng và nâng cao ch t l ng s n ạ ả ẩ ả ượ ấ ượ ả

ph m. Sau khi doanh nghi p thu đ c l i nhu n s  ti n hành phân ph i l i nhu n ẩ ệ ượ ợ ậ ẽ ế ố ợ ậ

đó. 

Phân phân ph i l i nhu n không ph i là vi c phân chia ti n lãi m t cách đ nố ợ ậ ả ệ ề ộ ơ  

thu n mà là vi c gi i quy t t ng h p các m i quan h  kinh t  di n ra đ i v i doanhầ ệ ả ế ổ ợ ố ệ ế ễ ố ớ  

nghi p. Vi c phân ph i l i nhu n ph i đ m b o các yêu c u sau đây: ệ ệ ố ợ ậ ả ả ả ầ

Gi i quy t m i quan h  v  l i ích gi a nhà n c, doanh nghi p và công nhânả ế ố ệ ề ợ ữ ướ ệ  

viên m t cách hài hoà. ộ

Ph i giành ph n l i nhu n đ  l i thích đáng cho nhu c u s n xu t kinh doanh ả ầ ợ ậ ể ạ ầ ả ấ

c a doanh nghi p, đ ng th i chú tr ng đ m b o l i ích c a các thành viên trong đ n ủ ệ ồ ờ ọ ả ả ợ ủ ơ

v  mình. ị

L i nhu n c a doanh nghi p đ c phân ph i theo trình t : (1) N p thu  thu ợ ậ ủ ệ ượ ố ự ộ ế

nh p doanh nghi p cho NSNN, (2) N p ti n thu s  d ng v n NSNN “n u có”, (3) ậ ệ ộ ề ử ụ ố ế

Tr  các kho n ti n b  ph t, b i th ng, (4) Tr  các kho n l , (5) Tr  l i t c c  ả ả ề ị ạ ồ ườ ừ ả ỗ ả ợ ứ ổ

phi u, trái phi u, l i t c cho các bên tham gia liên doanh, (6) Bù đ p b o toàn v n ế ế ợ ứ ắ ả ố

và (7) Ph n còn l i, trích l p các qu  chuyên dùng c a doanh nghi p nh  qu  đ u t  ầ ạ ậ ỹ ủ ệ ư ỹ ầ ư

phát tri n, qu  d  phòng tài chính, qu  d  phòng v  tr  c p m t vi c làm, qu  khen ể ỹ ự ỹ ự ề ợ ấ ấ ệ ỹ

th ng, qu  phúc l i. ưở ỹ ợ
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IV.QU N  LÝ  NHÀ  N C  Đ I  V I  HO T  Đ NGẢ ƯỚ Ố Ớ Ạ Ộ  
TÀI CHÍNH DOANH NGHI P Ệ

Qu n lý nhà n c v  tài chính là m t trong nh ng nhi m v  quan tr ng đả ướ ề ộ ữ ệ ụ ọ ể 

Nhà n c XHCN đi u hành và qu n lý n n kinh t  đ t n c, hình thành và đ m b oướ ề ả ề ế ấ ướ ả ả  

các cân đ i ch  y u và t  l  phát tri n c a n n kinh t  qu c dân. Nhà n c s  d ngố ủ ế ỷ ệ ể ủ ề ế ố ướ ử ụ  

tài chính, ti n t  đ  kích thích doanh nghi p quan tâm đ n vi c  hoàn thành nhi m ề ệ ể ệ ế ệ ệ vụ 

k  ho ch, nâng cao t i đa hi u qu  s n xu t xã h i và th c hi n vi c ki m soát ế ạ ố ệ ả ả ấ ộ ự ệ ệ ể c aủ  

nhà n c đ i v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh. ướ ố ớ ạ ộ ả ấ

Qu n lý nhà n c v  tài chính th c ch t là s  d ng và phát huy vai trò c a hả ướ ề ự ấ ử ụ ủ ệ 

th ng tài chính thông qua Nhà n c. Đi u đó đ c th  hi n thông qua c  ch  ho tố ướ ề ượ ể ệ ơ ế ạ  

đ ng và v n đ ng c a tài chính ph c v  cho quá trình tái s n xu t xã h i và nângộ ậ ộ ủ ụ ụ ả ấ ộ  

cao vai trò qu n lý vĩ mô c a Nhà n c XHCN, k t h p v i qu n lý vi mô c a c  sả ủ ướ ế ợ ớ ả ủ ơ ở 

doanh nghi p thích ng v i trình đ  phát tri n c a n n s n xu t xã h i, nh m phátệ ứ ớ ộ ể ủ ề ả ấ ộ ằ  

tri n n n kinh t  hàng hoá nhi u thành ph n đi lên CNXH. ể ề ế ề ầ

Trong khi th c hi n vi c qu n lý nhà n c đ i v i tài chính doanh nghi p, ự ệ ệ ả ướ ố ớ ệ

Nhà n c ph i tôn tr ng quy n ch  đ ng s n xu t và t  ch  v  tài chính c a doanh ướ ả ọ ề ủ ộ ả ấ ự ủ ề ủ

nghi p. Đ n v  kinh t  là c  s , là t  bào c a n n kinh t , có quan h  s  d ng phân ệ ơ ị ế ơ ở ế ủ ề ế ệ ử ụ

ph i đan xen ch t ch  v  m t giá tr  c a các ngu n tài s n. Vi c qu n lý đó đ c ố ặ ẽ ề ặ ị ủ ồ ả ệ ả ượ

th c hi n theo nguyên t c Nhà n c tôn tr ng và đ m b o quy n t  ch  tài chính, t  ự ệ ắ ướ ọ ả ả ề ự ủ ự

trang tr i, t  phát tri n c a doanh nghi p và doanh nghi p ph i đ m b o nghĩa v  ả ự ể ủ ệ ệ ả ả ả ụ

đ i v i Nhà n c. ố ớ ướ

Nhà n c qu n lý tài chính doanh nghi p tr c m t theo h ng sau đây: ướ ả ệ ướ ắ ướ

Xác đ nh nh ng hình th c thích h p đ  đ m b o th c hi n có hi u qu  quy nị ữ ứ ợ ể ả ả ự ệ ệ ả ề  

s  h u trong s  h u nhà n c đ i v i nh ng tài s n giao cho doanh nghi p s  d ng.ở ữ ở ữ ướ ố ớ ữ ả ệ ử ụ  

M t khác, giao quy n t  ch  đ y đ , rõ ràng t o đi u ki n cho doanh nghi p  c nhặ ề ự ủ ầ ủ ạ ề ệ ệ ạ  

tranh theo đúng pháp lu t. ậ

Quan h  phân ph i gi a xí nghi p và ngân sách đ c phân đ nh qua c  chệ ố ữ ệ ượ ị ơ ế 

phân ph i thu nh p: doanh nghi p có nghĩa v  n p các th  thu  theo lu t đ nh, ph nố ậ ệ ụ ộ ứ ế ậ ị ầ  

còn l i sau khi bù đ p chi phí, b o toàn v n, thanh toán v i khách hàng, xí nghi pạ ắ ả ố ớ ệ  

đ c l p qu  chuyên dùng c a mình. ượ ậ ỹ ủ
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B ng các công c  chính sách bi n pháp kinh t  vĩ mô c a Nhà n c đ  qu n lý ằ ụ ệ ế ủ ướ ể ả tài 

chính doanh nghi p, tác đ ng đ n phát tri n và m c đích c a s n xu t, tăng ệ ộ ế ể ụ ủ ả ấ nhanh 

vòng quay c a v n… ủ ố

Đ nh h ng và ch  đ o s  phát tri n, t o môi tr ng kinh t  và khuôn khị ướ ỉ ạ ự ể ạ ườ ế ổ 

pháp lý cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh, phát huy m t tích c c, ngăn ng a m tạ ộ ả ấ ặ ự ừ ặ  

tiêu c c, kh c ph c m t khuy t t t c a c  ch  th  tr ng. ự ắ ụ ặ ế ậ ủ ơ ế ị ườ

Các doanh nghi p đ c quy n tiêu th , bán hàng tr c ti p cho ng i tiêuệ ượ ề ụ ự ế ườ  

dùng, đ c quy n đ nh giá, b o đ m nguyên t c xã h i ch p nh n, phù h p v iượ ề ị ả ả ắ ộ ấ ậ ợ ớ  

chính sách, l i ích qu c k  dân sinh, làm đ y đ  nghĩa v  đ i v i Nhà n c. ợ ố ế ầ ủ ụ ố ớ ướ

Th c hi n nghiêm túc pháp l nh k  toán, th ng kê, tăng c ng h  th ng ki m ự ệ ệ ế ố ườ ệ ố ể

toán Nhà n c, th c hi n có hi u l c vi c thanh tra ki m tra đ i  v i doanh nghi p. ướ ự ệ ệ ự ệ ể ố ớ ệ
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CH NG VII ƯƠ

H  TH NG NGÂN HÀNG TRONG N N Ệ Ố Ề
KINH T  TH  TR NG Ế Ị ƯỜ

I.  L CH  S  RA  Đ I  VÀ  PHÁT  TRI N  C A  NGÂNị Ử Ờ Ể Ủ  
HÀNG: 

Ngh  kinh doanh ti n t  ra đ i g n li n v i quan h  th ng m i. Vi c giaoề ề ệ ờ ắ ề ớ ệ ươ ạ ệ  

l u th ng m i đ c th c hi n b ng nh ng lo i ti n khác nhau  m i qu c gia đãư ươ ạ ượ ự ệ ằ ữ ạ ề ở ỗ ố  

t o đi u ki n cho s  ra đ i c a ngh  kinh doanh ti n t . ạ ề ệ ự ờ ủ ề ề ệ

Khi nhu c u giao l u th ng m i phát tri n thì càng có nhi u ng i có ti n ầ ư ươ ạ ể ề ườ ề

d  mu n c t gi , nh ng vi c c t gi  t i nhà không làm cho h  an tâm, vì th  h  đem ư ố ấ ữ ư ệ ấ ữ ạ ọ ế ọ

g i cho ng i mà h  tin t ng nh t đó chính là nhà th . Lúc đ u s  l ng ng i g i ở ườ ọ ưở ấ ờ ầ ố ượ ườ ở

ti n cho nhà th  c t gi  không nhi u, nh ng do đ  an toàn cao nên ngày càng có ề ờ ấ ữ ề ư ộ

nhi u ng i có nhu c u g i ti n vào nhà th  và nh ng ng i này s  chi tr  cho nhà ề ườ ầ ở ề ờ ữ ườ ẽ ả

th i m t kho n ti n vì công c t gi . S  ti n nhà th i c t gi  ngày càng nhi u, trong ờ ộ ả ề ấ ữ ố ề ờ ấ ữ ề

khi đó nhà th  cũng nh n th y r ng, trong khi có m t l ng ti n t m th i d  th a ờ ậ ấ ằ ộ ượ ề ạ ờ ư ừ

thì đ ng th i cũng có nh ng ng i đang c n ti n đ  vì th  nhà th  đã ti n hành kinh ồ ờ ữ ườ ầ ề ể ế ờ ế

doanh ti n t . ề ệ

Nh  v y, tr c công nguyên 3500 năm ngh  kinh doanh ti n t  do nhà th  t  ư ậ ướ ề ề ệ ờ ổ

ch c vì đây là n i mà dân chúng tin t ng đ  ký g i tài s n c a mình, không s  ứ ơ ưở ể ở ả ủ ợ

m t. V y là, ngay t  bu i đ u ch  tín là m t y u t  quan tr ng trong ho t đ ng kinh ấ ậ ừ ổ ầ ữ ộ ế ố ọ ạ ộ

doanh ti n t . ề ệ

D n d n các th ng gia nh n th y r ng, đây là m t ngh  mang l i nhi u l iầ ầ ươ ậ ấ ằ ộ ề ạ ề ợ  

nhu n nên đã tham gia vào ho t đ ng này. ậ ạ ộ

Đ n th  k  VI tr c công nguyên, ho t đ ng kinh doanh này đã phát tri n  ế ế ỷ ướ ạ ộ ể ở 3 

khu v c: nhà th , t  nhân và Nhà n c. Lúc b y gi , ngh  kinh doanh ti n t  đã ự ờ ư ướ ấ ờ ề ề ệ có 

thêm m t s  nghi p v  m i nh : h i đoái, chuy n ti n. Ho t đ ng c a ngân hàng ộ ố ệ ụ ớ ư ố ể ề ạ ộ ủ ở 

khu v c NN gi ng nh  ho t đ ng c a kho b c ngày nay: thu nh n tài nguyên vào ự ố ư ạ ộ ủ ạ ậ công 

qu  và chi tr  thay cho NN. ỹ ả



Th  k  th  V tr c công nguyên (th i kỳ đ  ch  La Mã): các t  ch c kinhế ỷ ứ ướ ờ ế ế ổ ứ  

doanh ti n t  phát tri n nhanh và có thêm nhi u nghi p v  m i nh : thanh toán bùề ệ ể ề ệ ụ ớ ư  

tr , ghi chép s  sách và tài kho n, nghi p v  b o lãnh,… ừ ổ ả ệ ụ ả

T  th  k  th  V - X sau công nguyên, đây là th i kỳ suy thoái c a ho t đ ng ừ ế ỷ ứ ờ ủ ạ ộ

c a ngân hàng do s  suy thoái c a n n kinh t   và nhà th  cho ra lu t c m cho vay ủ ự ủ ề ế ờ ậ ấ

n ng lãi. ặ

Đ n th  k  th  XIII, ho t đ ng cho vay đ c phép ho t đ ng tr  l i, nh ngế ế ỷ ứ ạ ộ ượ ạ ộ ở ạ ư  

chi có ng i Do Thái và ng i Ý m i đ c th c hi n. L i d ng s  đ c quy n, n nườ ườ ớ ượ ự ệ ợ ụ ự ộ ề ạ  

cho vay n ng lãi x y ra, nên ho t đ ng cho vay l i b  lên án. Sau đó ngân hàng b  ặ ả ạ ộ ạ ị ị phá 

s n do cho nhà vua vay quá nhi u nh ng nhà vua không tr  n  ả ề ư ả ợ

Th i kỳ c n đ i, đ c đánh d u v i s  ra đ i c a ngân hàng Hà Lan ờ ậ ạ ượ ấ ớ ự ờ ủ

Amsterdam vào năm 1609. Ngân hàng này ti n hành phát hành ti n gi y b t kh  ế ề ấ ấ ả

hoán, nh n ký g i ti n, đúc vàng, b c, phát hành gi y ch ng nh n là m t tín phi u ậ ở ề ạ ấ ứ ậ ộ ế

ch ng nh n n  và quy n đ c hoàn tr . Sau đó hàng lo t các ngân hàng khác đã ra ứ ậ ợ ề ượ ả ạ

đ i nh : ờ ư

Ngân hàng Hamburg c a Đ c (1619) ủ ứ

Ngân hàng c  ph n Anh qu c (1694),…. ổ ầ ố

II. NGÂN HÀNG TRUNG NG: ƯƠ

1. B n ch t c a ngân hàng trung ng: ả ấ ủ ươ

Đ  có th  hi u đ c b n ch t c a ngân hàng trung ng chúng ta nên l t s  ể ể ể ượ ả ấ ủ ươ ướ ơ

qua l ch s  hình thành c a ngân hàng trung ng (NHTW) ị ử ủ ươ

Các ngân hàng th ng m i, d i tác đ ng c a qui lu t c nh tranh đã d n đ n ươ ạ ướ ộ ủ ậ ạ ẫ ế

tình tr ng có m t s  ngân hàng có u th  đã giành đ c quy n phát hành “kỳ phi u ạ ộ ố ư ế ượ ề ế

ngân hàng”. T  đó các ngân hàng phát hành đã đ c phân đ nh rõ v i các ngân ừ ượ ị ớ

hàng th ng m i khác. Các ngân hàng phát hành ít d n các nghi p v  v n có c a ươ ạ ầ ệ ụ ố ủ

mình và ch  ti n hành giao d ch v i các ngân hàng th ng m i, các t  ch c tín d ng ỉ ế ị ớ ươ ạ ổ ứ ụ

khác b ng hình th c nh n ti n g i và ti p v n cho các ngân hàng th ng m i và các ằ ứ ậ ề ở ế ố ươ ạ

t  ch c tín d ng. ổ ứ ụ

Các ngân hàng phát hành là công c  m nh m  c a các trùm t  b n tài chính, ụ ạ ẽ ủ ư ả

có kh  năng gây lũng đo n c  v  kinh t  l n chính tr . Vì v y, NN đã t ng b c can ả ạ ả ề ế ẫ ị ậ ừ ướ
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thi p vào t  ch c cũng nh  ho t đ ng c a các ngân hàng này. Nh ng các ngân hàngệ ổ ứ ư ạ ộ ủ ư  

phát hành lúc này v n là các ngân hàng c a t  nhân. ẫ ủ ư

Sau cu c kh ng ho ng kinh t  tài chính vào năm 1929 - 1933 và sau cu cộ ủ ả ế ộ  

chi n tranh th  gi i 2, ng i ta nhìn th y vai trò to l n c a ngân hàng phát hành nên ế ế ớ ườ ấ ớ ủ t tấ  

c  các n c th c hi n qu c h u hoá các ngân hàng, b ng cách NN b  ti n ra muaả ướ ự ệ ố ữ ằ ỏ ề  

l i toàn b  c  phi u c a ngân hàng phát hành. ạ ộ ổ ế ủ

Qu c h u hoá các ngân hàng phát hành là bi n pháp t p trung toàn b  quy n ố ữ ệ ậ ộ ề

l c và quy n l i to l n vào tay c a NN. NH phát hành lúc này có m t tên g i m i ự ề ợ ớ ủ ộ ọ ớ

đó chính là NH trung ng. NHTW v a th c hi n ch c năng đ c quy n phát hành ươ ừ ự ệ ứ ộ ề

ti n, v a th c hi n ch c năng qu n lý NN v  m t ti n t  - tín d ng - ngân hàng. ề ừ ự ệ ứ ả ề ặ ề ệ ụ

Nh  v y, v  m t b n ch t, NHTW là ngân hàng phát hành, là n i t p trungư ậ ề ặ ả ấ ơ ậ  

các quy n l c c a nhi u NH vào m t NH, là m t b  máy quy n l c to l n có khề ự ủ ề ộ ộ ộ ề ự ớ ả 

năng chi ph i c  v  m t kinh t  và chính tr  trong n c. NHTW dù đ c g i v iố ả ề ặ ế ị ướ ượ ọ ớ  

nhi u tên g i khác nhau nh : NH NN, NH qu c gia, NH d  tr ,… nh ng đ u thề ọ ư ố ự ữ ư ề ể 

hi n là m t trung tâm tài chính ti n t  l n c a qu c gia, đóng vai trò r t to l n trong ệ ộ ề ệ ớ ủ ố ấ ớ hệ 

th ng tín d ng c a và NH  các n c. ố ụ ủ ở ướ

2. Ch c năng c a ngân hàng trung ng ứ ủ ươ

2.1. Phát hành ti n và đi u ti t l u thông ti n t  ề ề ế ư ề ệ

Đây là ch c năng c  b n và quan tr ng nh t c a NHTW. Th c hi n ch cứ ơ ả ọ ấ ủ ự ệ ứ  

năng này có nh h ng đ n tình hình l u thông ti n t  c a qu c gia, do đó có thả ưở ế ư ề ệ ủ ố ể 

nh h ng đ n m i m t ho t đ ng c a đ i s ng kinh t  - xã h i. ả ưở ế ọ ặ ạ ộ ủ ờ ố ế ộ

Vi c phát hành ti n đ c t p trung tuy t đ i vào NHTW theo ch  đ  NN ệ ề ượ ậ ệ ố ế ộ

n m đ c quy n phát hành ti n. Trong lu t NHNN có ghi rõ: “NHNN là c  quan duy ắ ộ ề ề ậ ơ

nh t phát hành ti n c a n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa VN bao g m ti n gi y và ấ ề ủ ướ ộ ộ ủ ồ ề ấ

ti n kim lo i”. ề ạ

Ngoài vi c phát hành ti n đ  đ m b o cho s  v n đ ng c a hàng hoá thì ệ ề ể ả ả ự ậ ộ ủ

NHTW còn có th  phát hành ti n đ  cho ngân sách vay, tham gia bình n th  tr ng ể ề ể ổ ị ườ

h i đoái,…. Do vi c phát hành ti n có nh h ng r ng l n đ n l u thông ti n t  c a ố ệ ề ả ưở ộ ớ ế ư ề ệ ủ

đ t n c, nên đòi h i công vi c phát hành ph i tuân theo nh ng nguyên t c nh t ấ ướ ỏ ệ ả ữ ắ ấ

đ nh. Đ ng th i vi c phát hành ti n ph i đi đôi v i vi c đi u ti t l u thông ti n t , ị ồ ờ ệ ề ả ớ ệ ề ế ư ề ệ

nh m đ m b o cung ng m t kh i l ng ti n phù h p v i nhu c u c a n n kinh t  ằ ả ả ứ ộ ố ượ ề ợ ớ ầ ủ ề ế
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(kh i l ng ti n v a đ m b o cung ng đ  ph ng ti n l u thông v a không gây raố ượ ề ừ ả ả ứ ủ ươ ệ ư ừ  

l m phát). ạ

2.2. NHTW là ngân hàng c a ngân hàng ủ

Ch c năng này đ c th  hi n  ch  đ i t ng giao d ch ch  y u c a NHTW ứ ượ ể ệ ở ỗ ố ượ ị ủ ế ủ

là các ngân hàng th ng m i và các t  ch c tín d ng khác trong n n kinh t . C  th : ươ ạ ổ ứ ụ ề ế ụ ể

NHTW nh n ti n g i và b o qu n ti n t  cho các ngân hàng th ng m i và ậ ề ở ả ả ề ệ ươ ạ

các t  ch c tín d ng: các ngân hàng th ng m i và các t  ch c tín d ng s  không s  ổ ứ ụ ươ ạ ổ ứ ụ ẽ ử

d ng h t ngu n v n c a mình đ  cho vay mà s  gi  l i m t kho n nh t đ nh đ  đ m ụ ế ồ ố ủ ể ẽ ữ ạ ộ ả ấ ị ể ả

b o kh  năng thanh toán. Kho n ti n này đ c g i cho NHTW b o qu n. ả ả ả ề ượ ở ả ả

NHTW c p tín d ng cho các ngân hàng th ng m i và các t  ch c tín d ng. ấ ụ ươ ạ ổ ứ ụ

Ho t đ ng này c a NHTW nh m đ m b o cung ng cho n n kinh t  có đ  ph ng ạ ộ ủ ằ ả ả ứ ề ế ủ ươ

ti n thanh toán trên c  s  th c hi n các chính sách ti n t . Trong tr ng h p này, ệ ơ ở ự ệ ề ệ ườ ợ

NHTW đóng vai trò là ng i ch  n  và là ng i cho vay cu i cùng, do đó nghi p ườ ủ ợ ườ ố ệ

v  c p tín d ng c a NHTW cho các ngân hàng th ng m i có ý nghĩa quy t đ nh ụ ấ ụ ủ ươ ạ ế ị

đ i v i ho t đ ng tín d ng c a c  n n kinh t . ố ớ ạ ộ ụ ủ ả ề ế

V i vi c nh n ti n g i và c p tín d ng cho các ngân hàng th ng m i, ớ ệ ậ ề ở ấ ụ ươ ạ

NHTW đã tr  thành trung tâm tín d ng c a c  n n kinh t , trung tâm thanh toán ở ụ ủ ả ề ế

gi a các ngân hàng th ng m i. V i t  cách đó, NHTW đ ng ra t  ch c thanh toán ữ ươ ạ ớ ư ứ ổ ứ

bù tr  hay thanh toán t ng l n gi a các ngân hàng th ng m i. Nh  ho t đ ng ừ ứ ầ ữ ươ ạ ờ ạ ộ

thanh toán này c a NHTW mà quá trình chu chuy n thanh toán c a n n kinh t  m i ủ ể ủ ề ế ớ

phát tri n thu n l i. ể ậ ợ

2.3. NHTW là ngân hàng c a Nhà n c ủ ướ

Ch c năng này đ c th  hi n thông qua m t s  đi m: ứ ượ ể ệ ộ ố ể

-  Thu c s  h u c a NN ộ ở ữ ủ

-  Ban hành các văn b n pháp qui v  tín d ng, ti n t , ngo i h i, ngân ả ề ụ ề ệ ạ ố

hàng và th c hi n ki m tra công tác thi hành các văn b n này. ự ệ ể ả

-  M  tài kho n và giao d ch v i kho b c NN ở ả ị ớ ạ

-  Làm đ i lý cho kho b c NN ạ ạ

-  T  ch c thanh toán gi a kho b c và các ngân hàng ổ ứ ữ ạ

-  Cung c p tín d ng và t m ng cho ngân sách NN trong nh ng tr ng ấ ụ ạ ứ ữ ườ

h p c n thi t. ợ ầ ế
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Tóm l i, v i t  cách là NH c a NN, NHTW đ m nhi m nh ng công vi cạ ớ ư ủ ả ệ ữ ệ  

thu c ch c năng qu n lý c a NN, và thay m t chính ph  làm đ i di n t i các tộ ứ ả ủ ặ ủ ạ ệ ạ ổ 

ch c tài chính ti n t  qu c t . ứ ề ệ ố ế

3. Vai trò c a ngân hàng trung ng ủ ươ

NHTW có vai trò r t quan tr ng đ i v i ti n trình phát tri n c a n n kinh ấ ọ ố ớ ế ể ủ ề tế 

- xã h i. Vai trò đó c a NHTW Vi t Nam đ c th  hi n thông qua vi c th c ộ ủ ệ ượ ể ệ ệ ự hi nệ  

các ch c năng c a mình  nh ng m t sau: ứ ủ ở ữ ặ

- Xây d ng k  ho ch phát tri n kinh t  - xã h iự ế ạ ể ế ộ

- Xây d ng và t  ch c th c hi n chính sách ti n t  qu c gia, xây d ngự ổ ứ ự ệ ề ệ ố ự

chi n l c phát tri n h  th ng ngân hàng.ế ượ ể ệ ố

- Xây d ng các d  án lu t, pháp l nh v  ti n t  và ho t đ ng ngân hàng,ự ự ậ ệ ề ề ệ ạ ộ

ban hành các văn b n lu t liên quan đ n ho t đ ng ti n t  và ngânả ậ ế ạ ộ ề ệ

hàng.

- C p, thu h i gi y phép thành l p, gi y phép ho t đ ng ngân hàng c a ,ấ ồ ấ ậ ấ ạ ộ ủ

các t  ch c tín d ng; quy t đ nh gi i th , h p, tách các t  ch c tínổ ứ ụ ế ị ả ể ợ ổ ứ

d ng.ụ

- Th c hi n thanh tra, ki m tra và x  lý vi ph m trong ho t đ ng ngânự ệ ể ử ạ ạ ộ

hàng.

- Th c hi n vi c vay, tr  n  n c ngoài c a các doanh nghi p theo quiự ệ ệ ả ợ ướ ủ ệ

đ nh c a CP.ị ủ

- Ch  trì l p, theo dõi vi c th c hi n b ng cán cân thanh toán qu c t , ủ ậ ệ ự ệ ả ố ế

qu n lý ho t đ ng ngo i h i, kinh doanh vàng. ả ạ ộ ạ ố

- Tham gia ký k t các đi u c qu c t  v  ti n t  và ho t đ ng ngân ế ề ướ ố ế ề ề ệ ạ ộ

hàng, đ i di n cho CP t i các t  ch c tài chính, ti n t  qu c t  khi ạ ệ ạ ổ ứ ề ệ ố ế

đ c u  quy n. ượ ỷ ề

- T  ch c đào t o, b i d ng các nghi p v  ngân hàng; t  ch c nghiênổ ứ ạ ồ ưỡ ệ ụ ổ ứ

c u khoa h c và công ngh  ngân hàng.ứ ọ ệ

- Th c hi n nghi p v  phát hành, thu h i và tiêu hu  ti n; t  ch c in,ự ệ ệ ụ ồ ỷ ề ổ ứ

đúc và b o qu n vi c chuy n ti n.ả ả ệ ể ề
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-  T  ch c c p tín d ng và ph ng ti n thanh toán cho n n kinh t . ổ ứ ấ ụ ươ ệ ề ế

-  Ki m soát và qu n lý ngo i h i Nhà n c, ki m soát ngo i h i c a các ể ả ạ ố ướ ể ạ ố ủ

t  ch c tín d ng. ổ ứ ụ

-  T  ch c h  th ng thanh toán liên ngân hàng ổ ứ ệ ố

-  Làm đ i lý và th c hi n các nghi p v  ngân hàng cho kho b c NN. ạ ự ệ ệ ụ ạ

II. NGÂN HÀNG TH NG M I ƯƠ Ạ

1. Đ nh nghĩa ị

Ngân hàng th ng m i (ngân hàng trung gian) là t  ch c kinh doanh ti n t  màươ ạ ổ ứ ề ệ  

ho t đ ng ch  y u và th ng xuyên là nh n ti n g i c a khách hàng v i tráchạ ộ ủ ế ườ ậ ề ở ủ ớ  

nhi m hoàn tr  và s  d ng s  ti n đó đ  cho vay, th c hi n nghi p v  chi t kh u vàệ ả ử ụ ố ề ể ự ệ ệ ụ ế ấ  

làm ph ng ti n thanh toán. ươ ệ

H  th ng ngân hàng n c ta là h  th ng ngân hàng 2 c p, trong đó NH nhà ệ ố ướ ệ ố ấ

n c làm nhi m v  c a NHTW, còn các ngân hàng th ng m i và các t  ch c tín ướ ệ ụ ủ ươ ạ ổ ứ

d ng khác ho t đ ng nh  là các ngân hàng trung gian th c hi n ch c năng kinh ụ ạ ộ ư ự ệ ứ

doanh. 

2. Các ch c năng c a ngân hàng th ng m i (NHTM) ứ ủ ươ ạ

2.1. Ngân hàng th ng m i là trung gian tín d ng ươ ạ ụ

Đây là ch c năng đ c tr ng c a ngân hàng th ng m i, nó có ý nghĩa quanứ ặ ư ủ ươ ạ  

tr ng trong vi c thúc đ y s  phát tri n c a n n kinh t . Th c hi n ch c năng này,ọ ệ ẩ ự ể ủ ề ế ự ệ ứ  

NHTM đã huy đ ng ngu n v n t m th i nhàn r i c a các t  ch c kinh t , c  quan,ộ ồ ố ạ ờ ỗ ủ ổ ứ ế ơ  

đoàn th , ti n ti t ki m c a dân c ,…và s  d ng cho vay ngu n v n này đ  đáp ngể ề ế ệ ủ ư ử ụ ồ ố ể ứ  

nhu c u v n c a n n kinh t . ầ ố ủ ề ế

Khi th c hi n ch c năng làm trung gian tín d ng, NHTM đã ti n hành đi u ự ệ ứ ụ ế ề hoà 

v n t  n i th a đ n n i thi u, kích thích quá trình luân chuy n v n c a toàn xã ố ừ ơ ừ ế ơ ế ể ố ủ h i vàộ  

thúc đ y quá trình tái s n xu t c a các doanh nghi p. ẩ ả ấ ủ ệ

2.2.  NHTM làm trung gian  thanh toán và qu n lý  các  ph ng ti n  thanh  ả ươ ệ
toán 

NHTM v i t  cách là th  qu  c a các doanh nghi p đã t o đi u ki n đ  ngân ớ ư ủ ỹ ủ ệ ạ ề ệ ể

hàng th c hi n  các d ch v  thanh toán theo s  u  nhi m c a khách hàng. Trong quá ự ệ ị ụ ự ỷ ệ ủ

trình thanh toán ngân hàng đã s  d ng gi y b c ngân hàng thay cho vàng, sau đó s  ử ụ ấ ạ ử
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d ng các công c  l u thông tín d ng thay cho gi y b c ngân hàng (séc, gi y chuy nụ ụ ư ụ ấ ạ ấ ể  

ngân, th  thanh toán,…). ẻ

Khi khách hàng g i ti n vào trong ngân hàng, h  s  đ c ngân hàng đ m b oở ề ọ ẽ ượ ả ả  

an toàn trong vi c c t gi  ti n và th c hi n thu chi m t cách nhanh chóng, ti n l i,ệ ấ ữ ề ự ệ ộ ệ ợ  

nh t là đ i v i các kho n thanh toán có giá tr  l n, cùng kh p đ a ph ng, mà n u tấ ố ớ ả ị ớ ắ ị ươ ế ự 

khách hàng th c hi n s  t n kém và khó khăn, vì th  đã ti t ki m đ c cho xã h i ự ệ ẽ ố ế ế ệ ượ ộ r tấ  

nhi u v  chi phí l u thông. ề ề ư

2.3. NHTM cung c p các d ch v  tài chính - ngân hàng ấ ị ụ

Trong quá trình th c hi n nghi p v  tín d ng và ngân qu  ngân hàng cóự ệ ệ ụ ụ ỹ  

đi u ki n thu n l i v  kho qũy, thông tin quan h  r ng rãi v i các doanh nghi p,ề ệ ậ ợ ề ệ ộ ớ ệ  

nên có th  th c hi n thêm m t s  d ch v  khác kèm theo nh : t  v n tài chính,ể ự ệ ộ ố ị ụ ư ư ấ  

đ u t , gi  h i gi y t , ch ng khoám, làm đ i lý phát hành c  phi u, trái phi uầ ư ữ ộ ấ ờ ứ ạ ổ ế ế  

cho các doanh nghi p,… đ  đ c h ng hoa h ng, s  v a ti t ki m đ c chiệ ể ượ ưở ồ ẽ ừ ế ệ ượ  

phí, v a đ t hi u qu  cao. ừ ạ ệ ả

2.4 NHTM “t o ra ti n” ạ ề

Quá trình t o ra ti n c a ngân hàng th ng m i đ c th c hi n nh  vào ho tạ ề ủ ươ ạ ượ ự ệ ờ ạ  

đ ng tín d ng và nh  vào vi c các ngân hàng th ng m i ho t đ ng trong cùng m t ộ ụ ờ ệ ươ ạ ạ ộ ộ hệ 

th ng. Ti n  đây chính là bút t . Bút t  ch  đ c t o ra thông qua ho t đ ng tín ố ề ở ệ ệ ỉ ượ ạ ạ ộ d ngụ  

gi a các ngân hàng. ữ

VD: NHTW đ a ra t  l  d  tr  b t bu c là 10%, NHTM A nh n đ c 100 tri uư ỷ ệ ự ữ ắ ộ ậ ượ ệ  

đ ng t  m t khách hàng. ồ ừ ộ

B ng cân đ i k  toán c a NHTM A ả ố ế ủ
TÀI S NẢ NGU N V NỒ Ố

-Thi t l p d  tr : 10ế ậ ự ữ - Ti n g i c a khách hàng: 100ề ử ủ

- Tín d ng: 90ụ

NHTM A cho NHTM B vay h t 90 tri u đ ngế ệ ồ

B ng cân đ i k  toán c a NHTM Bả ố ế ủ
TÀI S NẢ NGU N V NỒ Ố

-Thi t l p d  tr : 9ế ậ ự ữ - Ti n g i c a khách hàng: 90ề ử ủ

- Tín d ng: 81 ụ

NHTM B cho NHTM C vay h t 81 tri u đ ng ế ệ ồ
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B ng cân đ i k  toán c a NHTM C ả ố ế ủ
TÀI S NẢ NGU N V NỒ Ố

-Thi t l p d  tr : 8,1ế ậ ự ữ - Ti n g i c a khách hàng: 81ề ử ủ

- Tín d ng: 72,9 ụ

T ng s  bút t  đ c t o ra = Ti n g i ban đ u c a khách hàng/t  l  d  tr  b t bu c ổ ố ệ ượ ạ ề ử ầ ủ ỷ ệ ự ữ ắ ộ

3. Các nghi p v  c a ngân hàng th ng m i: ệ ụ ủ ươ ạ

3.1. Nghi p v  t o v n: ệ ụ ạ ố

Là nghi p v  hình thành nên ngu n v n ho t đ ng c a   ngân hàng, n m bênệ ụ ồ ố ạ ộ ủ ằ  

Ngu n v n trên b ng t ng k t tài s n c a ngân hàng th ng m i. Các ngu n v nồ ố ả ổ ế ả ủ ươ ạ ồ ố  

c a ngân hàng bao g m: ủ ồ

- V n t  có và qu  ngân hàngố ự ỹ : V n t  có là v n đi u l  c a ngân hàng, khiố ự ố ề ệ ủ  

m i thành l p, m c v n này ph i l n h n m c v n t i thi u (v n pháp đ nh) do NNớ ậ ứ ố ả ớ ơ ứ ố ố ể ố ị  

qui đ nh. Qu  ngân hàng là các qu  đ c trích l p t  l i nhu n ròng c a ngân hàng.ị ỹ ỹ ượ ậ ừ ợ ậ ủ  

Ngoài các qu  đ c thành l p t  l i nhu n thì ngân hàng còn có nh ng qu  khácỹ ượ ậ ừ ợ ậ ữ ỹ  

nh : qu  kh u hao tài s n c  đ nh, qu  kh u hao s a ch a l n,…. Ngu n v n t  cóư ỹ ấ ả ố ị ỹ ấ ữ ữ ớ ồ ố ự  

c a ngân hàng chi m t  tr ng không l n trong t ng ngu n v n c a ngân hàng,ủ ế ỷ ọ ớ ổ ồ ố ủ  

nh ng nó đóng vai trò quan tr ng vì đó là c  s  đ  ti n hành kinh doanh, ti n hành ư ọ ơ ở ể ế ế thu 

hút nh ng ngu n v n khác. ữ ồ ố

- Ti n g i c a khách hàngề ở ủ : Tr c đây, ng i ta đem ti n, vàng vào ngân ướ ườ ề

hàng g i nh  b o qu n dùm và yêu c u ph i đ c hoàn tr  đ  và đúng nh ng gì đã ở ờ ả ả ầ ả ượ ả ủ ữ

g i vào. V  sau, h  không đòi h i ph i đ c hoàn tr  đúng n a (ch  c n đ ) và th i ở ề ọ ỏ ả ượ ả ữ ỉ ầ ủ ờ

h n g i dài h n, nên ngân hàng có th  đem l ng ti n, vàng g i này đem cho vay ạ ở ơ ể ượ ề ở

đ  ki m l i; nh ng ng i g i ti n bây gi  không nh ng không ph i tr  ti n thuê gi  ể ế ờ ữ ườ ở ề ờ ữ ả ả ề ữ

ti n   mà còn đ c tr  lãi t  s  ti n g i đó. Trong t ng ngu n v n ho t đ ng, v n ề ượ ả ừ ố ề ở ổ ồ ố ạ ộ ố

ti n g i là ngu n v n ch  y u c a ngân hàng, nó chi m t  tr ng l n nh t trong t ng ề ở ồ ố ủ ế ủ ể ỷ ọ ớ ấ ổ

ngu n v n c a NHTM. ồ ố ủ

- Ngu n v n đi vayồ ố : 

+ V n vay b ng hình th c phát hành kỳ phi u, trái phi u, ch ng ch  ti nố ằ ứ ế ế ứ ỉ ề  

g i,… nh m b  sung ngu n v n ho t đ ng c a ngân hàng khi v n t  có và v n ti nở ằ ổ ồ ố ạ ộ ủ ố ự ố ề  

g i ch a đáp ng đ  yêu c u kinh doanh. ở ư ứ ủ ầ
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+ V n vay c a NHNN: khi NHNN cho vay, nh n chi t kh u, tái chi t kh u cácố ủ ậ ế ấ ế ấ  

gi y t  có giá c a NHTM. ấ ờ ủ

+ Vay các NHTM và các t  ch c tín d ng khác: nh m gi i quy t v n đổ ứ ụ ằ ả ế ấ ề 

thi u kh  năng thanh toán ti n m t t m th i. ế ả ề ặ ạ ờ

+ V n vay c a các ngân hàng n c ngoài ố ủ ướ

- Ngu n v n ti p nh nồ ố ế ậ : đây là nh ng ngu n v n mà NHTM đ c các t  ch cữ ồ ố ượ ổ ứ  

trong và ngoài n c, ngân sách NN u  thác cho vay trung trung và dài h n thu c kướ ỷ ạ ộ ế 

ho ch xây d ng c  b n, các ch ng trình và các d  án có m c tiêu đ nh h ngạ ự ơ ả ươ ự ụ ị ướ  

tr c trong s n xu t kinh doanh. ướ ả ấ

- Các ngu n v n khácồ ố : các ngu n v n phát sinh trong quá trình ho t đ ng  ồ ố ạ ộ

c a ngân hàng nh : làm đ i lý, d ch v  thanh toán, làm trung gian thanh toán,…. ủ ư ạ ị ụ

3.2. Nghi p v  s  d ng v n: ệ ụ ử ụ ố

Là nghi p v  s  d ng các ngu n v n đã hình thành c a ngân hàng, chúngệ ụ ử ụ ồ ố ủ  

thu c bên Tài s n c a b ng t ng k t tài s n c a NHTM. Bao g m: ộ ả ủ ả ổ ế ả ủ ồ

- Thi t l p d  trế ậ ự ữ: d  tr  nh m duy trì kh  năng thanh toán th ng xuyên c a ự ữ ằ ả ườ ủ

khách hàng và b n thân ngân hàng. Trong nghi p v  này ngân hàng ph i duy trì các  ả ệ ụ ả

kho n sau: ả

+ Ti n m t t i qu : ngân hàng ph i đ  t i qu  c a mình m t s  ti n theo m tề ặ ạ ỹ ả ể ạ ỹ ủ ộ ố ề ộ  

t  l  nh t đ nh trên ti n g i c a khách hàng đ  đáp ng nhu c u thanh toán ho c rútỷ ệ ấ ị ề ở ủ ế ứ ầ ặ  

ti n m t c a khách hàng. ề ặ ủ

+ Ti n g i t i NHNN: bao g m 2 ph n: ề ở ạ ồ ầ

•  Ph n d  tr  b t bu c theo qui đ nh c a NHNN đ  b o đ m hoàn trầ ự ữ ắ ộ ị ủ ể ả ả ả 

ti n g i c a khách hàng khi ngân hàng b  phá s n. NHTW th c thi chính sách gi iề ở ủ ị ả ự ớ  

h n kh i l ng ti n l u hành trong th i kỳ l m phát ho c tăng thêm kh i l ngạ ố ượ ề ư ờ ạ ặ ố ượ  

ti n vào l u thông, m  r ng m c cho vay c a NHTM. T  l  d  tr  b t bu cề ư ở ộ ứ ủ ỷ ệ ự ữ ắ ộ  

hi n nay qui đ nh t  0 - 15% ệ ị ừ

•  Ph n còn l i dùng đ  giao hoán séc và thanh toán n  v i các t  ch c tínầ ạ ể ợ ớ ổ ứ  

d ng và NHTM khác. ụ

+ Ti n g i c a NHTM t i các t  ch c tín d ng và các NHTM khác: đ  đáp ề ở ủ ạ ổ ứ ụ ế ngứ  

nhu c u thanh toán, chuy n ti n khác đ a ph ng c a khách hàng. ầ ể ề ị ươ ủ

+ Ti n đ u t  vào các ch ng phi u có giá. ề ầ ư ứ ế
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- Nghi p v  tín d ngệ ụ ụ : nghi p v  này c a NHTM s  d ng ph n l n ngu n v nệ ụ ủ ử ụ ầ ớ ồ ố  

ho t đ ng c a NH. Nghi p v  tín d ng bao g m: ạ ộ ủ ệ ụ ụ ồ

+ Chi t kh u th ng phi u và các ch ng t  có giá khác: đây là vi c ngânế ấ ươ ế ứ ừ ệ  

hàng s  mua l i nh ng th ng phi u còn trong th i h n c a khách hàng. ẽ ạ ữ ươ ế ờ ạ ủ

+ Nghi p v  tín d ng th  ch p: đây là hình th c cho vay có đ m b o b ng tài ệ ụ ụ ế ấ ứ ả ả ằ

s n th  ch p c a khách hàng. ả ế ấ ủ

+ Nghi p v  tín d ng ng tr c vào tài kho n: đây là th  th c c p tín d ng ệ ụ ụ ứ ướ ả ể ứ ấ ụ

mà ngân hàng đ ng ý cho khách hàng s  d ng m t m c tín d ng nh t đ nh trong ồ ử ụ ộ ứ ụ ấ ị

m t kho n th i gian nh t đ nh. Đ c th c hi n d i 2 hình th c: chuy n t t c  ộ ả ờ ấ ị ượ ự ệ ướ ứ ể ấ ả

kho n vay vào tài kho n vãng lai c a khách hàng, ho c khách hàng s  d ng d n ả ả ủ ặ ử ụ ầ

kho n vay b ng hình th c phát hành séc ho c các công c    thanh toán khác ngay ả ằ ứ ặ ụ

trên tài kho n vãng lai. ả

+ Nghi p v  tín d ng thuê mua và tín d ng đ u t : ệ ụ ụ ụ ầ ư

•  Tín d ng thuê mua: là hình th c ngân hàng mua tài s n đ  cho ụ ứ ả ể

thuê đ i v i ng i có nhu c u s  d ng. H t th i h n c a h p đ ng, ng i thuê ố ớ ườ ầ ử ụ ế ờ ạ ủ ợ ồ ườ

có th  gia h n thuê ti p ho c có th  mua l i theo giá tho  thu n v i ngân hàng. ể ạ ế ặ ể ạ ả ậ ớ

•  Tín d ng đ u t : th c ch t đây là nh ng kho n vay trung và dàiụ ầ ư ự ấ ữ ả  

h n, ngân hàng tài tr  cho các doanh nghi p, các d  án xây d ng c  b n m i, c iạ ợ ệ ự ự ơ ả ớ ả  

t o và m  r ng qui mô s n xu t kinh doanh,… ạ ở ộ ả ấ

- Nghi p v  tín d ng tiêu dùng: đây là hình th c cho vay đ  mua hàng tiêuệ ụ ụ ứ ể

dùng.

- Nghi p v  đ u t : trong nghi p v  này, ngân hàng th c hi n kinh doanhệ ụ ầ ư ệ ụ ự ệ  

ki m lãi nh  các doanh nghi p nh : ế ư ệ ư

+ Đ u t  ch ng khoán ầ ư ứ

+ Hùn v n liên doanh. ố

Theo qui đ nh, NHTM ch  đ c phép s  d ng ngu n v n t  có đ  th cị ỉ ượ ử ụ ồ ố ự ể ự  

hi n nghi p v  đ u t . ệ ệ ụ ầ ư

3.3. Nghi p v  trung gian - nghi p v  kinh doanh: ệ ụ ệ ụ

Đây là nh ng nghi p v  mà NHTM th c hi n theo s  u  nhi m c aữ ệ ụ ự ệ ự ỷ ệ ủ  

khách hàng đ c h ng hoa h ng nh : ượ ưở ồ ư

-  Chuy n ti n. ể ề
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-  Thu h : ngân hàng đ ng ra thay m t ngân hàng đ  thu các kho n kỳ ộ ứ ặ ể ả

phi u đ n h n, ch ng khoán, ti n bán hàng hoá,…. ế ế ạ ứ ề

-  U  thác: là nghi p v  ngân hàng th c hi n theo s  u  thác c a khách ỷ ệ ụ ự ệ ự ỷ ủ

hàng đ  qu n lý h  tài s n, chuy n gia tài, b o qu n ch ng khoán, v t ể ả ộ ả ể ả ả ứ ậ

có giá tr , th c hi n thanh lý tài s n c a các doanh nghi p b  phá s n. ị ự ệ ả ủ ệ ị ả

-  Mua bán h : theo s  u  nhi m, ngân hàng đ ng ra phát hành c  phi u, ộ ự ỷ ệ ứ ổ ế

trái phi u cho công ty, cho Nhà n c, ho c mua ngo i t , đá quý,… ế ướ ặ ạ ệ

cho khách hàng. 

-  Kinh doanh vàng, b c đá quý đ  ki m l i. ạ ể ế ờ

-  Làm t  v n v  ti n t , tài chính nh : cung c p thông tin, h ng d n ư ấ ề ề ệ ư ấ ướ ẫ

chính sách tài chính ti n t , th ng m i, l p d  án đ u t  tín d ng, u  ề ệ ươ ạ ậ ự ầ ư ụ ỷ

thác đ u t  ầ ư

4. Kh  năng thanh toán c a ngân hàng th ng m i ả ủ ươ ạ

Kh  năng này đ c hi u nh  là năng l c tr  ti n k p th i đ i v i các kháchả ượ ể ư ự ả ề ị ờ ố ớ  

hàng c a mình. Bao g m 2 kho n chính sau đây: ủ ồ ả

-  Ti n m t t i qu  và ti n g i t i tài kho n vãng lai c a ngân hàng t i ề ặ ạ ỹ ề ở ạ ả ủ ạ

NHTW. Đây là năng l c thanh toán th ng tr c và nhanh nh t c a ự ườ ự ấ ủ

ngân hàng đ  đáp ng yêu c u rút ti n c a khách hàng. ể ứ ầ ề ủ

-  Các kho n cho vay d i hình th c tín d ng không kỳ h n, chi t kh u ả ướ ứ ụ ạ ế ấ

nh ng lo i gi y t  có giá,… mà ngân hàng có th  thu n  nhanh ho c ữ ạ ấ ờ ể ợ ặ

mang tái chi t kh u t i NHTW ế ấ ạ

Kh  năng thanh toán c a ngân hàng th ng m i ch u nh h ng c a nhi uả ủ ươ ạ ị ả ưở ủ ề  

nhân t  nh : tính ch t c a kho n ti n g i (ti n g i không kỳ h n thì ngân hàng ph iố ư ấ ủ ả ề ở ề ở ạ ả  

đ m b o năng l c thanh toán th ng tr c h n so v i kho n ti n g i có kỳ h n), tìnhả ả ự ườ ự ơ ớ ả ề ở ạ  

tr ng b t n c a n n kinh t  làm nh đ n lòng tin c a khách hàng đ i v i ngân hàngạ ấ ổ ủ ề ế ả ế ủ ố ớ  

th ng m i. Do đó, ngân hàng c n gi i quy t t t m i quan h  gi a yêu c u duy trìươ ạ ầ ả ế ố ố ệ ữ ầ  

kh  năng thanh toán và kh  năng sinh l i c a ti n v n. ả ả ờ ủ ề ố
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Ch ng VIII ươ

L M PHÁT VÀ CHÍNH SÁCH TI N T  Ạ Ề Ệ

I. L M PHÁT Ạ

1. Khái ni m ệ

Ti n gi y là d u hi u c a vàng, thay th  cho vàng làm ch c năng thanh toán ề ấ ấ ệ ủ ế ứ và 

làm ph ng ti n trao đ i. Ti n gi y b n thân nó không có giá tr  mà ch  có giá tr  ươ ệ ổ ề ấ ả ị ỉ ị danh 

nghĩa, cho nên nó không th  t  đi u hoà gi a ch c năng l u thông và tích tr , ể ự ề ữ ứ ư ữ do đó 

ti n gi y b  m t giá là tr  thanh m t hi n t ng ph  bi n và th ng xuyên trong xãề ấ ị ấ ở ộ ệ ượ ổ ế ườ  

h i ngày nay. ộ

L m phát là hi n t ng ti n gi y tràn g p trong l u thông v t quá nhu c uạ ệ ượ ề ấ ậ ư ượ ầ  

c n thi t c a l u thông hàng hoá làm cho ti n gi y b  m t giá và giá c  hàng hoáầ ế ủ ư ề ấ ị ấ ả  

đ c bi u hi n b ng đ ng ti n m t giá không ng ng tăng lên. ượ ể ệ ằ ồ ề ấ ừ

Khi nói đ n l m phát thì cũng nên nói đ n gi m phát. Gi m phát là m t hi n ế ạ ế ả ả ộ ệ

t ng trái ng c l i hi n t ng l m phát. Trong tình tr ng đó d n đ n m t lo t các ượ ượ ạ ệ ượ ạ ạ ẫ ế ộ ạ

doanh nghi p b  phá s n, th t nghi p gia tăng, s c s n xu t gi m, n n kinh t  b  ệ ị ả ấ ệ ứ ả ấ ả ề ế ị

kh ng ho ng. Trong khi đó, Keynes l i cho r ng, hi n t ng gi m phát có th  x y ủ ả ạ ằ ệ ượ ả ể ả

ra n u nhà n c tăng l ng ti n vào l u thông nh ng không làm cho giá c  hàng ế ướ ượ ề ư ư ả

hoá tăng lên. 

Trong th c t , hi n t ng gi m phát ít x y ra m t cách t  nhiên mà th ng làự ế ệ ượ ả ả ộ ự ườ  

m t vi c làm ch  quan c a NN nh m h n ch  ngay nhu c u đ  gi m nh ng m t cânộ ệ ủ ủ ằ ạ ế ầ ể ả ữ ấ  

đ i trong n n kinh t . ố ề ế

2. M t s  lu n thuy t v  l m phát ộ ố ậ ế ề ạ

2.1. L m phát l u thông ti n t  ạ ư ề ệ

Tiêu bi u cho quan đi m này là J.Bodin và M. Friedman cho r ng: l m phát ể ể ằ ạ là 

đ a nhi u ti n th a vào l u thông làm cho giá c  tăng lên. Friedman nói: “L m ư ề ề ừ ư ả ạ phát 

xu t hi n và ch  có th  xu t hi n khi nào s  l ng ti n trong l u thông tăng lên ấ ệ ỉ ể ấ ệ ố ượ ề ư v iớ  

nh p đ  nhanh h n so v i s n xu t”. ị ộ ơ ớ ả ấ
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2.2. L m phát c u d  th a t ng quát ạ ầ ư ừ ổ

Lý thuy t này do J.M.Keynes đ  x ng. Ông cho r ng nguyên nhân c  b n ế ề ướ ằ ơ ả c aủ  

l m phát là do s  bi n đ ng cung c u. Khi m c cung v t quá m c c u thì d n đ nạ ự ế ộ ầ ứ ượ ứ ầ ẫ ế  

tình tr ng đình đ n s n xu t. Nhà n c c n tăng l ng ti n vào l u thông, tăng ạ ố ả ấ ướ ầ ượ ề ư chi 

tiêu nhà n c, tăng tín d ng nghĩa là tăng c u đ  đ t đ c m c cân b ng gi a ướ ụ ầ ể ạ ượ ứ ằ ữ cung 

và c u và v t cung. Khi đó l m phát xu t hi n.  đây, l m phát có tác d ng ầ ượ ạ ấ ệ Ở ạ ụ thúc 

đ y s n xu t phát tri n, ch ng suy thoái. ẩ ả ấ ể ố

2.3. L m phát chi phí ạ

Lu n thuy t này cho r ng: l m phát n y sinh do m c tăng chi phí s n xu tậ ế ằ ạ ả ứ ả ấ  

kinh doanh nhanh h n m c tăng năng su t lao đ ng. M c tăng này ch  y u là tăng ơ ứ ấ ộ ứ ủ ế về 

ti n l ng, giá các nguyên, nhiên, v t li u,…. ề ươ ậ ệ

2.4. L m phát c  c u ạ ơ ấ

L m phát n y sinh là do s  m t cân đ i sâu s c trong chính c  c u c a n nạ ả ự ấ ố ắ ơ ấ ủ ề  

kinh t  (m t cân đ i gi a tích lu  và tiêu dùng, gi a công nghi p và nông nghi p,ế ấ ố ữ ỹ ữ ệ ệ  

gi a s n xu t và d ch v ,…), chính s  m t cân đ i này làm cho n n kinh t  phátữ ả ấ ị ụ ự ấ ố ề ế  

tri n không có hi u qu . ể ệ ả

3. Nguyên nhân d n đ n l m phát ẫ ế ạ

T  nh ng lu n thuy t trên ta có th  th y nguyên nhân và b n ch t c a l mừ ữ ậ ế ể ấ ả ấ ủ ạ  

phát đ c hi u theo nhi u cách khác nhau, nh ng chung qui l i l m phát xu t hi n ượ ể ề ư ạ ạ ấ ệ do 

nh ng nguyên nhân sau: ữ

-  S  m t cân đ i c a n n kinh t  qu c dân, s n xu t th p kém, thâm h tự ấ ố ủ ề ế ố ả ấ ấ ụ  

ngân sách qu c gia. Đây đ c coi là nguyên nhân c a m i nguyên nhân. Nói ố ượ ủ ọ cách 

khác, s  kh ng ho ng c a n n kinh t  và tài chính c a m t qu c gia là ự ủ ả ủ ề ế ủ ộ ố nguyên 

nhân c  b n và sâu xa đ a đ n l m phát. ơ ả ư ế ạ

-  L ng ti n cung c p vào l u thông quá m c c n thi t cũng là nguyênượ ề ấ ư ứ ầ ế  

nhân tr c ti p c a l m phát. ự ế ủ ạ

-  M t nguyên nhân không kém ph n quan tr ng là h  th ng chính tr  bộ ầ ọ ệ ố ị ị 

kh ng ho ng do nh ng tác đ ng bên trong ho c bên ngoài, làm cho lòng tin c a dânủ ả ữ ộ ặ ủ  

chúng vào ch  đ  ti n t  NN b  nh h ng, t  đó làm uy tín và s c mua c a ế ộ ề ệ ị ả ưở ừ ứ ủ đ ngồ  

ti n b  gi m sút. ề ị ả
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-  Nguyên nhân ch  quan khác đó là do NN ch  đ ng s  d ng l m phát ủ ủ ộ ử ụ ạ

nh  là m t công c  đ  th c thi chính sách kinh t  c a mình. ư ộ ụ ể ự ế ủ

T  nh ng phân tích trên có th  nói r ng l m phát v a là m t ph m trù kinh t  ừ ữ ể ằ ạ ừ ộ ạ ế

 khách quan, v a là m t công c  kinh t  đ c NN s  d ng đ  phát tri n kinh t . Vì ừ ộ ụ ế ượ ử ụ ể ể ế

vi c phân ph i s n ph m và thu nh p đ u đ c th c hi n thông qua ti n t  nên l m ệ ố ả ẩ ậ ề ượ ự ệ ề ệ ạ

phát là bi n pháp đ  phân ph i l i s n ph m và thu nh p trong n n kinh t . Nh  v y ệ ể ố ạ ả ẩ ậ ề ế ư ậ

l m phát mang b n ch t kinh t  - xã h i sâu s c ch  không ph i là m t hi n t ng ạ ả ấ ế ộ ắ ứ ả ộ ệ ượ

t  nhiên c a n n kinh t . ự ủ ề ế

4. Phân lo i l m phát ạ ạ

Do bi u hi n đ c tr ng c a l m phát là giá c  hàng hoá tăng liên t c nênể ệ ặ ư ủ ạ ả ụ  

ng i ta th ng căn c  vào ch  s  giá c  hàng hoá tăng đ  làm căn c  phân thành 3ườ ươ ứ ỉ ố ả ể ứ  

lo i l m phát: ạ ạ

-  L m phát v a ph iạ ừ ả  (l m phát m t con s ): bi u hi n ch  s  giá cạ ộ ố ể ệ ỉ ố ả 

tăng ch m trong kho ng 10% tr  l i. Do đó, đ ng ti n m t giá không nhi u,ậ ả ở ạ ồ ề ấ ề  

không nh h ng đ n s n xu t kinh doanh.  h u h t các n c trên th  gi i ápả ưở ế ả ấ Ở ầ ế ướ ế ớ  

d ng và xem đó là ch t xúc tác cho n n kinh t  phát tri n. ụ ấ ề ế ể

-  L m phát phi mãạ : giá c  hàng hoá b t đ u tăng v i t  l  2 ho c 3 con ả ắ ầ ở ỷ ệ ặ

s . Khi l m phát này xu t hi n thì b t đ u gây nh h ng đ n đ i s ng kinh t  - xãố ạ ấ ệ ắ ầ ả ưở ế ờ ố ế  

h i. ộ

-  Siêu l m phátạ : x y ra khi t c đ  tăng giá v t xa l m phát phi mã. ả ố ộ ượ ạ

N u trong đi u ki n c a l m phát phi mã v n có m t s  tr ng h p n n kinhế ề ệ ủ ạ ẫ ộ ố ườ ợ ề  

t  v n phát tri n t t nh  Brazil, thì m t khi siêu l m phát x y ra thì ch t ch c nó sế ẫ ể ố ư ộ ạ ả ắ ắ ẽ 

gây nh h ng r t l n đ n n n kinh t  c a qu c gia ả ưở ấ ớ ế ề ế ủ ố

5. Tác đ ng c a l m phát ộ ủ ạ

Tr  l m phát m t ch  s  thì h u h t các lo i l m phát khác đ u gây nh ừ ạ ộ ữ ố ầ ế ạ ạ ề ả

h ng không t t đ n quá trình phát tri n c a n n kinh t  xã h i. C  th : ưở ố ế ể ủ ề ế ộ ụ ể

Đ i v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh: ố ớ ạ ộ ả ấ do l m phát, giá c  hàng hoá, ạ ả

nguyên li u tăng làm cho vi c s n xu t kinh doanh và k t qu  cu i cùng ngày càng ệ ệ ả ấ ế ả ố

gi m sút và không chính xác, d n đ n s  phát tri n không đ ng đ u, m t cân đ i ả ẫ ế ự ể ồ ề ấ ố

gi a các ngành (ngành có chu kỳ s n xu t kinh doanh dài ngày càng b  thua l  n ng ữ ả ấ ị ỗ ặ
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n , trong khi ngành có chu kỳ s n xu t kinh doanh ng n thì có th  tr  đ c nh ngề ả ấ ắ ể ụ ượ ư  

v n g p không ít khó khăn. ẫ ặ

Lĩnh v c l u thông buôn bán:ự ư  giá c  hàng hoá tăng d n đ n tình tr ng tích ả ẫ ế ạ đ uầ  

c  tích tr  hàng hoá, gây h n lo n quan h  cung c u, t o s  m t cân đ i gi  t o làmơ ữ ỗ ạ ệ ầ ạ ự ấ ố ả ạ  

cho lĩnh v c l u thông cũng b  r i lo n. Tuy nhiên, v i m c l m phát cao cũng ự ư ị ố ạ ớ ứ ạ là m tộ  

đi u ki n đ  th c hi n khuy n khích xu t kh u. ề ệ ể ự ệ ế ấ ẩ

Lĩnh v c ti n t  tín d ng:ự ề ệ ụ  L m phát làm cho s c mua c a đ ng ti n gi m, t cạ ứ ủ ồ ề ả ố  

đ  l u thông c a th  tr ng tăng lên càng làm cho s c mua c a đ ng ti n gi mộ ư ủ ị ườ ứ ủ ồ ề ả  

xu ng nhanh chóng. Ho t đ ng c a h  th ng ngân hàng r i vào tình tr ng kh ngố ạ ộ ủ ệ ố ơ ạ ủ  

ho ng do l ng ti n g i vào ngân hàng gi m m nh làm cho nhi u ngân hàng b  pháả ượ ề ở ả ạ ề ị  

s n do m t kh  năng thanh toán, thu l  trong kinh doanh. Tình hình đó làm cho hả ấ ả ỗ ệ 

th ng ti n t  b  r i lo n và không ki m soát n i. ố ề ệ ị ố ạ ể ổ

Lĩnh v c tài chính NN:ự  tuy lúc đ u l m phát mang l i thu nh p chi ngân sách ầ ạ ạ ậ NN 

qua c  ch  phân ph i l i thu nh p và k  c  qua c  ch  phát hành. Nh ng nhơ ế ố ạ ậ ể ả ơ ế ư ả  

h ng n ng n  và lâu dài c a l m phát l i làm gi m ngu n thu c a ngân sách, chưở ặ ề ủ ạ ạ ả ồ ủ ủ 

y u là thu  do s n xu t b  sút kém, nhi u doanh nghi p, công ty b  phá s n, gi iế ế ả ấ ị ề ệ ị ả ả  

th ,…. Tr t t  an toàn xã h i b  phá ho i n ng n . ể ậ ự ộ ị ạ ặ ề

Tóm l i, h u qu  c a l m phát r t n ng n  và nghiêm tr ng. L m phát gây ạ ậ ả ủ ạ ấ ặ ề ọ ạ

h u qu  đ n toàn b  đ i s ng kinh t  - xã h i c a m t n c. L m phát làm cho quá ậ ả ế ộ ờ ố ế ộ ủ ộ ướ ạ

trình phân hoá giàu nghèo nghiêm tr ng h n. L m phát làm cho nhóm này ki m  ọ ơ ạ ế

đ c l i l c nh ng l i làm cho nhóm khác thi t h i n ng n , nh t là đ i v i ng i ượ ợ ộ ư ạ ệ ạ ặ ề ấ ố ớ ườ

lao đ ng. ộ

6. Đo l ng l m phát ườ ạ

Đ  đánh giá m c đ  l m phát ng i ta căn c  vào t  l  l m phát đ c xácể ứ ộ ạ ườ ứ ỷ ệ ạ ượ  

đ nh theo công th c:ị ứ

T  l  l m phát năm  tỷ ệ ạ
=

M c giá năm t  -  M c giá năm (t -1)ứ ứ

M c giá năm (t -1) ứ

M c giá đ c đo b ng giá c  trung bình c a các lo i hàng hoá và d ch v .ứ ượ ằ ả ủ ạ ị ụ  

Trên th c t , ng i ta đo m c giá b ng t  s  giá ự ế ườ ứ ằ ỷ ố

Ch  s  giá: ỉ ố
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Ch  s  giá là 1 ch  tiêu ph n nh s  thay đ i giá c  hàng hoá, d ch v  c a 1ỉ ố ỉ ả ả ự ổ ả ị ụ ủ  

năm nào đó so v i năm g c. Tuỳ theo nhu c u phân tích, chí s  dùng đ  tính t  l  ớ ố ầ ố ể ỉ ệ l mạ  

phát là ch  s  giá toàn b  hàng hoá, d ch v  trong n n kinh t  ho c là tính theo ỉ ố ộ ị ụ ề ế ặ giá c aủ  

m t nhóm hàng hoá tiêu bi u. ộ ể

Ch  s  giá tiêu dùng: (CPI: Consumer price index): ỉ ố

Đ c tính theo giá bán l  c a 1 gi  hàng hoá và d ch v  trên th  tr ng, các ượ ẻ ủ ỏ ị ụ ị ườ giỏ 

hàng hoá chính là l ng th c, th c ph m, qu n áo, nhà c a, ch t đ t, thuoosc ượ ự ự ẩ ầ ử ấ ố men. 

Gi  hàng hoá đ c ch n v i c  c u và s  l ng c  đ nh. ỏ ượ ọ ớ ơ ấ ố ượ ố ị

Σ Pit  qi0

CPIt =

Trong đó:

Σ Pi0  qi0
x 100 

Pit , Pi0 : giá c  c a s n ph m i  năm t và năm 0 ả ủ ả ẩ ở

qi0 : s  l ng c a s n ph m i dùng đ  tính  năm 0.ố ượ ủ ả ẩ ể ở  

Năm 0 đ c ch n là năm g c. ượ ọ ố

CPIt : ch  s  giá tiêu dùng c a năm t. ỉ ố ủ

Ch  s  giá s n xu t: (PPI: procuder price index) ỉ ố ả ấ

Đ c tính theo giá bán buôn c a các nhóm hàng hoá nh  l ng th c, th cượ ủ ư ượ ự ự  

ph m, th c ph m c a ngành ch  t o, khia khoáng. Ch  s  này đ c các doanhẩ ự ẩ ủ ế ạ ỉ ố ượ  

nghi p s  d ng, cách tính hoàn toàn gi ng nh  tính CPI, các s  đo v  t  tr ng nh mệ ử ụ ố ư ố ề ỷ ọ ằ  

ph n nh t m quan tr ng c a t ng lo i s n ph m, s n ph m càng chi m t  tr ng l nả ả ầ ọ ủ ừ ạ ả ẩ ả ẩ ể ỷ ọ ớ  

thì s  thay đ i giá c  c a nó càng nh h ng m nh đ n m c giá chung. ự ổ ả ủ ả ưở ạ ế ứ

7. Đ ng cong Philips ườ

L m phát ạ
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Th t nghi p ấ ệ

Năm 1960, nhà kinh t  gia Philips đã đ nh l ng đ c các y u t  gây nên ế ị ượ ượ ế ố th tấ  

nghi p và l m phát. Ông đã mô t  m i quan h  g a l m phát và th t nghi p b ngệ ạ ả ố ệ ữ ạ ấ ệ ằ  

1 đ ng cong mà sau này ng i ta g i là đ ng cong Philips. ườ ườ ọ ườ

L m phát và th t nghi p đ u có tác h i đ i v i n n kinh t . Vi c tìm cách th  ạ ấ ệ ề ạ ố ớ ề ế ệ ủ

tiêu c  2 nhân t  này đ u là mong mu n c a m i chính ph . Tuy nhiên, trong th c ả ố ề ố ủ ọ ủ ự

t  có s  đánh đ i gi a chúng v i nhau, nghĩa là: vi c gi m t  l  l m phát s  làm ế ự ổ ữ ớ ệ ả ỷ ệ ạ ẽ

tăng l ng th t nghi p và ng c l i. Chính đ u này đã đ a đ n s  l a ch n c a ượ ấ ệ ượ ạ ề ư ế ự ự ọ ủ

chính ph  trong vi c gi i quy t v n đ  n đ nh giá c  và v n đ  vi c làm. T t nhiên, ủ ệ ả ế ấ ể ổ ị ả ấ ề ệ ấ

n u gi m l m phát b ng các chính sách thay đ i v  phía cung thì s  không có s  ế ả ạ ằ ổ ề ẽ ự

đánh đ i, nghĩa là s  gi m l m phát s  kèm theo s  gia tăng s  l ng và vi c làm, ổ ự ả ạ ẽ ự ố ượ ệ

nh ng nh ng chính sách này r t khó th c hi n. Ph n l n các chính ph  đ u gi m ư ữ ấ ự ệ ầ ớ ủ ề ả

l m phát theo h ng c t gi m t ng c u và vì th  s  làm cho th t nghi p tăng lên và ạ ướ ắ ả ổ ầ ế ẽ ấ ệ

ng c l i khi th c hi n chính sách m  r ng t ng c u đ  thúc đ y s n l ng tăng lên ượ ạ ự ệ ở ộ ổ ầ ể ẩ ả ượ

nh m gi m th t nghi p thì ph i ch p nh n 1 t  l  l m phát cao h n. M i quan h  ằ ả ấ ệ ả ấ ậ ỷ ệ ạ ơ ố ệ

trên đ c th  hi n b ng đ ng cong Philips. ượ ể ệ ằ ườ

Nó minh ho  cho lý thuy t đánh đ i gi a l m phát và th t nghi p. M c đạ ế ổ ữ ạ ấ ệ ứ ộ 

đánh đ i ph  thu c vào đ  d c c a đ ng cong. Nh ng đây là đ ng cong Philips ổ ụ ộ ộ ố ủ ườ ư ườ áp 

d ng cho ng n h n b i vì nó ch  đúng trong ng n h n. ụ ắ ạ ở ỉ ắ ạ

Trong dài h n, khi nghiên c u th c t  c a n n kinh t , ng i ta nh n th y ạ ứ ự ế ủ ề ế ườ ậ ấ

r ng, có th i kỳ th t nghi p  m c cao nh ng l m phát v n không gi m. Th c t  là ằ ờ ấ ệ ở ứ ư ạ ẫ ả ự ế

giá c  và ti n l ng không đ c hình thành trên th  tr ng c nh tranh, mà chúng ả ề ươ ượ ị ườ ạ

đ c quy t đ nh v i các nhân t  kinh t  khác nh  doanh nghi p và công đoàn.  b t ượ ế ị ở ố ế ư ệ Ở ấ

kỳ th i kỳ nào, m t s  khu v c phát tri n trong khi v n có nh ng khu v c b  trì tr . ờ ộ ố ự ể ẫ ữ ự ị ệ

 khu v c phát tri n thì giá c  và ti n l ng tăng, còn  khu v c b  trì tr  thì giá c  Ở ự ể ả ề ươ ở ự ị ệ ả

và ti n l ng t ng đ i n đ nh. Nh  v y, tính trung bình, giá c  v n tăng khi có s  ề ươ ươ ố ổ ị ư ậ ả ẫ ự

trì tr  v a ph i. Trong dài h n, không có m i quan h  trao đ i nào c a l m phát và ệ ừ ả ạ ố ệ ổ ủ ạ

th t nghi p. ấ ệ

8. Các bi n pháp ki m ch  l m phát ệ ề ế ạ

Trong tr ng h p có l m phát x y ra, Nhà n c th ng áp d ng các gi i pháp sau: ườ ợ ạ ả ướ ườ ụ ả
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8.1 Th t ch t kh i cung ti n t  ắ ặ ố ề ệ

Khi kh i cung ti n t  trong l u thông tăng lên s  làm tăng t ng c u và giá c  ố ề ệ ư ẽ ổ ầ ả

hàng hóa s  tăng lên. Trong tr ng h p n n kinh t  có d u hi u l m phát NHTW s  ẽ ườ ợ ề ế ấ ệ ạ ẽ

th c hi n chính sách th t ch t kh i cung ti n t  b ng các công c  c a mình nh  tăng ự ệ ắ ặ ố ề ệ ằ ụ ủ ư

lãi su t chi t kh u, tái chi t kh u, tăng t  l  d  tr  pháp đ nh, không phát hành thêm ấ ế ấ ế ấ ỷ ệ ự ữ ị

ti n vào l u thông. ề ư

8.2 Ki m gi  giá c  ề ữ ả

B ng các bi n pháp: ằ ệ

-  Nh p kh u l ng hàng mà n n kinh t  thi u ậ ẩ ượ ề ế ế

-  Xu t kho d  tr  ra bán ấ ự ữ

-  Th c hi n chính sách ki m soát giá ự ệ ể

8.3 n đ nh m c lãi su t cao Ấ ị ứ ấ

Khi lãi su t ti n g i đ c n đ nh  m c cao s  thu hút b t ti n trong l uấ ề ử ượ ấ ị ở ứ ẽ ớ ề ư  

thông v , tuy nhi n s  d ng bi n pháp này c n s  h  tr  c a NHTW và NSNN ề ệ ử ụ ệ ầ ự ỗ ợ ủ

8.4 Gi m chi tiêu ngân sách: ả

Chi tiêu ngân sách là 1 b  ph n quan tr ng c a t ng c u, gi m chi ngân sách ộ ậ ọ ủ ổ ầ ả

nh ng kho n ch a th t s  c n thi t s  làm gi m s c ép đ i v i t ng c u và giá c  s  ữ ả ư ậ ự ầ ế ẽ ả ứ ố ớ ổ ầ ả ẽ

h  xu ng. ạ ố

8.5 H n ch  tăng ti n l ng ạ ế ề ươ

Ti n l ng là 1 b  phânh quan tr ng trong chi phsi s n xu t, tăng ti n l ng ề ươ ộ ọ ả ấ ề ượ sẽ 

làm tăng t ng chi phí s n xu t d n đ n làm giá c  tăng lên, đ ng th i tăng ti nổ ả ấ ẫ ế ả ồ ờ ề  

l ng cũng làm tăng thu nh p cho dân chúng gây s c ép làm tăng t ng c u. ươ ậ ứ ổ ầ

8.6 L m phát ch ng l m phát ạ ố ạ

Nhà n c gia tăng đ u t  m  r ng s n xu t, k t qu  c a đ u t  s  làm tăngướ ầ ư ở ộ ả ấ ế ả ủ ầ ư ẽ  

cung t o đi u ki n cân b ng quan h  cung c u. ạ ề ệ ằ ệ ầ

8.7 Th c hi n chi n l c th  tr ng c nh tranh hoàn h o ự ệ ế ượ ị ườ ạ ả

C nh tranh hoàn h o s  tránh đ c đ c quy n đ y giá lên, m t khác c nhạ ả ẽ ượ ộ ề ẩ ặ ạ  

tranh s  thúc đ y c i ti n k  thu t, ti t ki m chi phí s n xu t góp ph n làm cho giáẽ ẩ ả ế ỹ ậ ế ệ ả ấ ầ  

c  hàng hóa h  xu ng ả ạ ố
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8.8 Mua l y 1 t  l  th t nghi p và l m phát ấ ỷ ệ ấ ệ ạ

L m phát và th t nghi p là 2 y u t  đ i ngh ch nhau, ng i ta có th  mua l y ạ ấ ệ ế ố ố ị ườ ể ấ 1 

t  l  th t nghi p và l m phát v a ph i đ  đ m b o cho n n kinh t  phát tri n bìnhỷ ệ ấ ệ ạ ừ ả ể ả ả ề ế ể  

th ng và đ i s ng xã h i n đ nh. ườ ờ ố ộ ổ ị

II. CHÍNH SÁCH TI N T  C A NHTW Ề Ệ Ủ

1. Vai trò c a NHTW trong đi u ti t vĩ mô ủ ề ế

NHTW ra đ i trong quan đi m là ngân hàng phát hành v i ch c năng phát  ờ ể ớ ứ

hành ti n cho l u thông, v  sau, khái ni m NHTW thay cho ngân hàng phát hành  ề ư ề ệ

v i ch c năng v a phát hành ti n v a qu n lý v  l u thông ti n t ,có các vai trò sau:ớ ứ ừ ề ừ ả ề ư ề ệ  

1.1 Đi u ti t kh i l ng ti n trong l u thông cho phù h p v i yêu c u n ề ế ố ượ ề ư ợ ớ ầ ổ đ nhị  
và phát tri n kinh t  ể ế

Kh i l ng ti n trong l u thông trong m i quan h  v i kh i l ng hàng hóa ố ượ ề ư ố ệ ớ ố ượ

có tác đ ng r t l n đ n n đ nh và phát tri n kinh t  v i t  cách là ngân hàng c a ộ ấ ớ ế ổ ị ể ế ớ ư ủ

các ngân hàng. NHTW gi  vai trò quy t đ nh kh i l ng ti n trong l u thông qua ữ ế ị ố ượ ề ư

các công c  c a nó nh  các chính sách v  lãi su t, v  d  tr  pháp đ nh nh m đ m ụ ủ ư ề ấ ề ự ữ ị ằ ả

b o kh i l ng ti n trong l u thông đáp ng đ y đ  yêu c u phát tri n kinh t  ả ố ượ ề ư ứ ầ ủ ầ ể ế

1.2 n đ nh đ ng ti n n i đ a Ổ ị ồ ề ộ ị

S c mua c a đ ng ti n ch u tác đ ng t  nhi u phía, cung c u v  ti n t , giá ứ ủ ồ ề ị ộ ừ ề ầ ề ề ệ

vàng, t  giá ngo i h i... NHTW ph i ti m m i bi n pháp n đ nh s c mua c a đ ng ỷ ạ ố ả ề ọ ệ ổ ị ứ ủ ồ

ti n n i đ a nh m th c hi n có hi u qu  chính sách kinh t  và quan h  qu c t . Khi ề ộ ị ằ ự ệ ệ ả ế ệ ố ế

s c mua c a đ ng ti n gi m t c là giá c  hàng hóa tăng lên ch ng t  qu  tiêu dùng ứ ủ ồ ề ả ứ ả ứ ỏ ỹ

b ng ti n c a xã h i l n h n qu  hàng hóa. NHTW tìm bi n pháp gi m qu  tiêu ằ ề ủ ộ ớ ơ ỹ ệ ả ỹ

dùng và phát tri n s n xu t.. Ng c l i khi s c mua c a đ ng ti n tăng t c là giá c  ể ả ấ ượ ạ ứ ủ ồ ề ứ ả

hàng hóa s  gi m, ch ng t  qu  tiêu dùng b ng ti n c a xã h i nh  h n qu  hàng ẽ ả ứ ỏ ỹ ằ ề ủ ộ ỏ ơ ỹ

hóa. NHTW s  tìm bi n pháp đ a thêm ti n vào l u thông đ  kích thích tiêu dùng ẽ ệ ư ề ư ể

và kích thích s n xu t. Ngoài ra NHTW còn can thi p đ  n đ nh giá vàng và giá  ả ấ ệ ể ổ ị

ngo i t  t o c  s  cho n đ nh ti n. ạ ệ ạ ơ ở ổ ị ề

1.3 Đi u ti t s n xu t, thi t l p c  c u kinh t  h p lý ề ế ả ấ ế ậ ơ ấ ế ợ

Là vi c NHTW s  d ng các bi n pháp c n thi t đ  phân ph i tài nguyên c a ệ ử ụ ệ ầ ế ể ố ủ xã 

h i cho các ngành, lĩnh v c t o đi u ki n cho n n kinh t  phát tri n nh p nhàng ộ ự ạ ề ệ ề ế ể ị và 

cân đ i th  hi n trên 2 m t: ố ể ệ ặ
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+ NHTW tham gia vào vi c xây d ng các chi n l c phát tri n kinh t  vì v yệ ự ế ượ ể ế ậ  

ngay t  đ u đã góp ph n vào vi c hình thành c  c u kinh t . ừ ầ ầ ệ ơ ấ ế

+ Tham gia th c hi n các chi n l c phát tri n kinh t   đó qua vi c cung c p ự ệ ế ượ ể ế ệ ấ

tín d ng cho ngành này ho c h n ch  tín d ng  1 ngành khác đ  đ m b o s n xu tụ ặ ạ ế ụ ở ể ả ả ả ấ  

đ c n đ nh và cân đ i. ượ ổ ị ố

1.4 Vai trò ch  huy đ i v i toàn b  h  th ng ngân hàng ỉ ố ớ ộ ệ ố

- Th  hi n trong vi c ki m soát kh i l ng tín d ng mà các t  ch c tín d ng cungể ệ ệ ể ố ượ ụ ổ ứ ụ  

c p cho n n kinh t  đ ng th i cũng n m đ c kh i l ng tín d ng đã và s  cung c pấ ề ế ồ ờ ắ ượ ố ượ ụ ẽ ấ  

cho n n kinh t . ề ế

2. Các m c tiêu c a chính sách ti n t  ụ ủ ề ệ

• n đ nh ti n t , n đ nh giá c , n đ nh t  giá h i đoái: Ổ ị ề ệ ổ ị ả ổ ị ỷ ố

Th c ch t c a m c tiêu này là ki m soát l m phát đ  b o v  giá đ i n i vàự ấ ủ ụ ể ạ ể ả ệ ố ộ  

đ i ngo i c a đ ng ti n qu c gia. Đây là m c tiêu hàng đ u c a chính sách ti n t . ố ạ ủ ồ ề ố ụ ầ ủ ề ệ

• n đ nh và thúc đ y phát tri n kinh t : Ổ ị ẩ ể ế

Đây là m c tiêu c  b n và t t y u c a chính sách ti n t . Mu n n đ nh vàụ ơ ả ấ ế ủ ề ệ ố ổ ị  

thúc đ y phát tri n kinh t  c n ph i khuy n khích m  r ng đ u t  b ng cách khaiẩ ể ế ầ ả ế ở ộ ầ ư ằ  

thác các ngu n v n ti m năng trong n c và n c ngoài. ồ ố ề ướ ướ

• T o công ăn vi c làm cho ng i lao đ ng, n đ nh tr t t  xã h i: ạ ệ ườ ộ ổ ị ậ ự ộ

 n c ta, trong 3 nhân t  thu c y u t  cung là lao đ ng, ngu n v n và ti nỞ ướ ố ộ ế ố ộ ồ ố ế  

b  k  thu t thì y u t  lao đ ng có ti m năng l n nh t. Vì v y, đ  thúc đ y phát tri nộ ỹ ậ ế ố ộ ề ớ ấ ậ ể ẩ ể  

kinh t  v i thì chính sách ti n t  ph i khai thác t i đa l c l ng lao đ ng tro xã h i,ế ớ ề ệ ả ố ự ượ ộ ộ  

còn ti n t  và tín d ng là ch t xúc tác quan tr ng. ề ệ ụ ấ ọ

Tuy nhiên c n l u ý r ng s  d ng chính sách ti n t  đ  t o công ăn vi c làm, ầ ư ằ ử ụ ề ệ ể ạ ệ

gi m th t nghi p thì r t có th  đi đ n tình tr ng l m phát cao. V n đ  quan tr ng  ả ấ ệ ấ ể ế ạ ạ ấ ề ọ ở

ch  là làm th  nào đ  v a ki m ch  và ki m soát đ c l m phát v a t o đ c công ỗ ế ể ừ ề ế ể ượ ạ ừ ạ ượ

ăn vi c làm. ệ

Ng i ta cho r ng, n u duy trì l m phát  m t t  l  v a ph i thì hình nh  đóườ ằ ế ạ ở ộ ỷ ệ ừ ả ư  

l i là li u thu c kích thích tăng tr ng kinh t . ạ ề ố ưở ế

3. Các công c  c a chính sách ti n t  ụ ủ ề ệ

Chính sách ti n t  c a 1 qu c gia v  c  b n có 2 lo i: ề ệ ủ ố ề ơ ả ạ
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• Chính sách m  r ng ti n tở ộ ề ệ

Còn đ c g i là chính sách n i l ng ti n t . Chính sách này đ c áp d ngượ ọ ớ ỏ ề ệ ượ ụ  

trong đi u ki n n n kinh t  b  suy thoái, n n th t nghi p gia tăng. Trong tình hìnhề ệ ề ế ị ạ ấ ệ  

này, chính sách n i l ng ti n t  làm tăng l ng ti n cung ng cho n n kinh t , mớ ỏ ề ệ ượ ề ứ ề ế ở 

r ng đ u t , m  r ng s n xu t, t o công ăn vi c làm cho ng i lao đ ng. Chínhộ ầ ư ở ộ ả ấ ạ ệ ườ ộ  

sách m  r ng ti n t  đ ng nghĩa v i chính sách ti n t  ch ng suy thoái. ở ộ ề ệ ồ ớ ề ệ ố

• Chính sách th t ch t ti n t :ắ ặ ề ệ

Còn đ c g i là chính sách đóng băng ti n t . Lo i chính sách này đ c áp ượ ọ ề ệ ạ ượ

d ng khi n n kinh t  có s  phát tri n thái quá, đ ng th i l m phát ngày càng gia ụ ề ế ự ể ồ ờ ạ

tăng. Chính sách th t ch t ti n t  đ ng nghĩa v i chính sách ti n t  ch ng l mắ ặ ề ệ ồ ớ ề ệ ố ạ  

phát. 

Đ  th c hi n các chính sách trên NHTW s  d ng các công c  sau: ể ự ệ ử ụ ụ

3.1 Các công c  tr c ti p ụ ự ế

3.1.1 n đ nh lãi su t ti n g i và lãi su t cho vay Ấ ị ấ ề ử ấ
NHTW có th  n đ nh lãi su t ti n g i và lãi su t cho vay và b t bu c các ể ấ ị ấ ề ử ấ ắ ộ

NHTM áp d ng khi mu n tăng m c cho vay NHTW h  lãi su t ti n g i và ti n choụ ố ứ ạ ấ ề ử ề  

vay. Công c  này có u và nh c đi m: ụ ư ượ ể

u đi m: NHTW có th  tác đ ng tr c ti p đ n các d  án đ u t  b ng cácƯ ể ể ộ ự ế ế ự ầ ư ằ  

đi u ki n tín d ng ề ệ ụ

Nh c đi m: Lãi su t đ c n đ nh có th  không phù h p v i n n kinh tượ ể ấ ượ ấ ị ể ợ ớ ề ế 

gây khó khăn cho vi c th c hi n các d  án đ ng th i tính linh ho t c a th  tr ngệ ự ệ ự ồ ờ ạ ủ ị ườ  

ti n t  s  b  suy gi m. ề ệ ẽ ị ả

Bên c nh đó vi c quy đ nh lãi su t ti n g i c a các NHTM áp d ng có tácạ ệ ị ấ ề ử ủ ụ  

đ ng tr c ti p đ n th  tr ng ti n t  nh ng l i làm cho ho t đ ng c a t  ch c tínộ ự ế ế ị ườ ề ệ ư ạ ạ ộ ủ ổ ứ  

d ng kém linh ho t. ụ ạ

3.1.2. n đ nh h n m c tín d ng Ấ ị ạ ứ ụ
Là vi c NHTW n đ nh 1 kh i l ng s  cung c p cho n n kinh t  trong 1 ệ ấ ị ố ượ ẽ ấ ề ế

th i gian nh t đ nh, sau đó tìm các kênh đ  đ a vào, bi n pháp này đ c th c hi n ờ ấ ị ể ư ệ ượ ự ệ

r t lâu  các n c XHCN theo c  ch  k  ho ch hóa t p trung, đây là cách v n d ng ấ ở ướ ơ ế ế ạ ậ ậ ụ

máy móc công th c c a Mac: Kt=Kc, t c là nh n đ nh r ng ph i đ nh đ c Kc sau ứ ủ ứ ậ ị ằ ả ị ượ

đó t o ra Kt và đ a vào n n kinh t , th t ra đây là s  hi u l m công th c c a Mac, ạ ư ề ế ậ ự ể ầ ứ ủ

ông ch  đ a ra   yêu c u đ  hàng hóa l u thông bình th ng thì Kt=Kc ch  ông ỉ ư ầ ể ư ườ ứ

không đ nh l ng Kc là 1 con s  nào đó b i vì Kc=P.Q/V là 1 đ i l ng luôn bi n ị ượ ố ở ạ ượ ế
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đ ng và khó tính toán trong 1 th i gian t ng đ i dài, hi n nay ng i ta s  đoán 1 ộ ờ ươ ố ệ ườ ự

Kc mà nó có th  c n thi t cho n n kinh t  sau đó t o đi u ki n đ  th c hi n nó trên ể ầ ế ề ế ạ ề ệ ể ự ệ

c  s  đ  cho quy lu t cung c u v n đ ng. Bi n pháp này có u và nh c đi m ơ ở ể ậ ầ ậ ộ ệ ư ượ ể

u đi m: Có th  k  ho ch 1 cách ch c ch n kh i l ng ti n trong l u thông Ư ể ể ế ạ ắ ắ ố ượ ề ư

Nh c đi m: Thi u linh ho t khi tình hình bi n đ ng và ch  th c hi n đ c ượ ể ế ạ ế ộ ỉ ự ệ ượ

 trong c  ch  k  ho ch hóa t p trung. ơ ế ế ạ ậ

3.1.3 Phát hành trái phi u Nhà n c ế ướ
Nh m làm gi m kh i l ng ti n trong l u thông qua vi c NHTW th a thu n ằ ả ố ượ ề ư ệ ỏ ậ

v i B  Tài chính v  vi c phát hành 1 kh i l ng trái phi u nh t đ nh, bi n pháp này ớ ộ ề ệ ố ượ ế ấ ị ệ chỉ 

th c hi n khi không còn bi n pháp nào khác. Nó có u đi m là làm gi m b t ự ệ ệ ư ể ả ớ kh iố  

l ng ti n trong l u thông nh ng có nh c đi m là ph c v  cho m c tiêu chi ượ ề ư ư ượ ể ụ ụ ụ tiêu c aủ  

ngân sách 

3.1.4 Phát hành ti n cho ngân sách và cho đ u t  ề ầ ư
Khi ngân sách b  thi u h t, NHTW có th  phát hành ti n đ  đáp ng nhu c u ị ế ụ ể ề ể ứ ầ

chi tiêu c a ngân sách. Bi n pháp này d  đ a đ n l m phát, thông th ng bi n pháp ủ ệ ễ ư ế ạ ườ ệ

này đ c áp d ng đ  phát hành ti n cho đ u t  phát tri n xem nh  là ng tr c cho ượ ụ ể ề ầ ư ể ư ứ ướ

s n xu t ả ấ

Tóm l i, trong n n kinh t  th  tr ng các công c  tr c ti p th ng đ c ápạ ề ế ị ườ ụ ự ế ườ ượ  

d ng trong nh ng tr ng h p nh t đ nh. NHTW th ng s  d ng các công c  giánụ ữ ườ ợ ấ ị ườ ử ụ ụ  

ti p đ  đi u hành chính sách ti n t  ế ể ề ề ệ

3.2 Các công c  gián ti p ụ ế

3.2.1 Quy đ nh t  l  d  tr  pháp đ nh ị ỷ ệ ự ữ ị
Là ph ng th c qu n lý kh i l ng ti n trong l u thông b ng các quy đ nh t  ươ ứ ả ố ượ ề ư ằ ị ỷ

l  mà các NHTM đ c phép cho vay khi nh n đ c 1 kh i l ng ti n g i, t  l  d  ệ ượ ậ ượ ố ượ ề ử ỷ ệ ự

tr  pháp đ nh là t  l  % trên s  ti n g i mà 1 NHTM nh n đ c ph i g i vào Tài ữ ị ỷ ệ ố ề ử ậ ượ ả ử

kho n t i NHTW ho c gi  t i  ngân hàng theo quy đ nh. V i bi n pháp này NHTW ả ạ ặ ữ ạ ị ớ ệ

n m đ c kh i l ng tín d ng mà các NHTM và các t  ch c tín d ng khác cung ắ ượ ố ượ ụ ổ ứ ụ

c p và có kh  năng cung c p cho n n kinh t . Do đó NHTW có th  tác đ ng tr c ấ ả ấ ề ế ể ộ ự

ti p đ n kh i l ng tín d ng b ng cách tăng hay gi m t  l  d  tr  pháp đ nh ế ế ố ượ ụ ằ ả ỷ ệ ự ữ ị

3.2.2 Bi n pháp th  tr ng m  ệ ị ườ ở
N i dung c a bi n pháp này là NHTW ti n hành mau và bán các gi y t  có ộ ủ ệ ế ấ ờ

giá trên th  tr ng ti n t  theo m c tiêu c a chính sách ti n t  trong t ng th i kỳ. ị ườ ề ệ ụ ủ ề ệ ừ ờ

165



Trong tr ng h p NHTW mu n tăng kh i l ng ti n trong l u thông NHTW s  ườ ợ ố ố ượ ề ư ẽ

mua vào 1 l ng ch ng khoán nh t đ nh, vi c các NHTM bán ch ng khoán cho ượ ứ ấ ị ệ ứ

NHTW s  làm tăng d  tr  cho các NHTM nh  vào l ng ti n nh n đ c t  ẽ ự ữ ờ ượ ề ậ ượ ừ

NHTW. Ng c l i, n u NHTW mu n thu h p kh i l ng ti n t  NHTW s  bán ra 1 ượ ạ ế ố ẹ ố ượ ề ệ ẽ

l ng ch ng khoán nh t đ nh, bi n pháp này có u đi m là tác đ ng tr c ti p đ n ượ ứ ấ ị ệ ư ể ộ ự ế ế

d  tr  c a các NHTM bu c các NHTM ph i gia tăng hay gi m kh i l ng ín d ng. ự ữ ủ ộ ả ả ố ượ ụ

Nh ng có nh c đi m ch  th c hi n đ c trong đi u ki n các kho n ti n trong l u ư ượ ể ỉ ự ệ ượ ề ệ ả ề ư

thông đ u n m t i các NHTM. ề ằ ạ

3.2.3 Bi n pháp chi t kh u, tài chi t kh u và cho vay c a NHTW ệ ế ấ ế ấ ủ
Là hình th c cung c p tín d ng c a NHTW cho các NHTM trong đi u ki n ứ ấ ụ ủ ề ệ

có th  ch p, chi t kh u, tái chi t kh u các gi y t  có giá c a các NHTM. Vi c n ế ấ ế ấ ế ấ ấ ờ ủ ệ ấ

đ nh lãi su t cho vay, lãi su t chi t kh u, tái chi t kh u cao hay th p có tác đ ng đ n ị ấ ấ ế ấ ế ấ ấ ộ ế

kh  năng cho vay c a các NHTM và do đó làm cho kh i cung ti n t  tăng lên hay ả ủ ố ề ệ

gi m đi. Bi n pháp này có u đi m các kho n cho vay c a NHTW đ m b o thu ả ệ ư ể ả ủ ả ả

đ c v . Vi c cho vay g ng li n v i y u c u phát tri n kinh t , do s  tác đ ng c a ượ ề ệ ắ ề ớ ế ầ ể ế ự ộ ủ

quy lu t cung c u nh ng có nh c đi m vi c vay hay không vay ph  thu c vào các ậ ầ ư ượ ể ệ ụ ộ

NHTM. 

3.2.4 Gi i h n kh i l ng tín d ng trên s  ti n g i nh n đ c ớ ạ ố ượ ụ ố ề ử ậ ượ
NHTW quy đ nh gi i h n t  l  tín d ng mà các NHTM có th  cung c p khi ị ớ ạ ỷ ệ ụ ể ấ

nh n đ c 1 l ng ti n g i, bi n pháp này th ng đ c đi kèm b ng bi n pháp quyậ ượ ượ ề ử ệ ườ ượ ằ ệ  

đ nh t  l  d  tr  n đ nh, thông th ng NHTW th ng quy đ nh t  l  d  n  tínị ỷ ệ ự ữ ổ ị ườ ườ ị ỷ ệ ư ợ  

d ng c a các NHTM không đ c v t qua bao nhiêu nhiêu l n so v i v n t  có.ụ ủ ượ ượ ầ ớ ố ự  

Bi n pháp này có u đi m quy đ nh đ c 1 kh i l ng tín d ng v a ph i theo yêuệ ư ể ị ượ ố ượ ụ ừ ả  

c u phát tri n kinh t  có tính đ n m i quan h  gi a ti t ki m và đ u t . ầ ể ế ế ố ệ ữ ế ệ ầ ư

3.3 M t s  công c  khác ộ ố ụ

3.3.1 D  đính công trái b t bu c ự ắ ộ
Là vi c NHTW quy đ nh 1 t  l  trên s  ti n g i mà 1 NHTM nh n đ c ph i ệ ị ỷ ệ ố ề ử ậ ượ ả

dùng vào vi c mua công trái b t bu c nh m h n ch  kh i l ng tín d ng c a các ệ ắ ộ ằ ạ ế ố ượ ụ ủ

NHTM và làm công c  c a NHTW thông qua vi c chi t kh u các công trái này, khi ụ ủ ệ ế ấ
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các NHTM c n v n thông qua đó NHTW có th  s  d ng công c  th  tr ng m  đầ ố ể ử ụ ụ ị ườ ở ể 

đi u ti t kh i l ng ti n t  trong l u thông ề ế ố ượ ề ệ ư

3.3.2 D  đính công trái t  nguy n ự ự ệ
Ngoài vi c bu c các NHTM mua công trái b t bu c, NHTW còn kích thích ệ ộ ắ ộ

các NHTM mua thêm công trái khi s  ti n cho vay không h t. ố ề ế

3.3.3 Phát hành gi y b c,cho phép l u thông các công c  thay ti n m t ấ ạ ư ụ ề ặ
Thông th ng khi các công c  thay ti n m t đ c s  d ng thì l u thông ti n t  s  nhanh h n, ườ ụ ề ặ ượ ử ụ ư ề ệ ẽ ơ

ti t ki m đ c chi phí l u thông và đ c bi t làm tăng kh  năng tín d ng c a các NHTM b i vì khi m i kho nế ệ ượ ư ặ ệ ả ụ ủ ở ọ ả  

ti n đ u đ c thanh toán qua ngân hàng b ng các công c  thay ti n m t nh  sec, the tín d ng, l nh chuy nề ề ượ ằ ụ ề ặ ư ụ ệ ể  

kho n... s  làm cho toàn b  h  th ng ngân hàng g n nh  không bao gi  m t kh  năng ả ẽ ộ ệ ố ầ ư ờ ấ ả cung c p tín d ng choấ ụ  

n n kinh t . ề ế
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CH NG IX ƯƠ

QUAN H  THANH TOÁN VÀ TÍN D NG Ệ Ụ
QU C T  Ố Ế

I. CÁN CÂN THANH TOÁN QU C T  Ố Ế

1. Các lo i cán cân thanh toán qu c t  ạ ố ế

Cán cân thanh toán qu c t  là b n đ i chi u gi a các kho n ti n thu đ c tố ế ả ố ế ữ ả ề ượ ừ 

n c ngoài v i các kho n ti n tr  cho n c ngoài c a m t qu c gia trong m t th i kỳướ ớ ả ề ả ướ ủ ộ ố ộ ờ  

nh t đ nh. Nh  v y, th c ch t cán cân thanh toán là m t tài li u th ng kê, có m c ấ ị ư ậ ự ấ ộ ệ ố ụ đích 

cung c p s  kê khai đ y đ  d i nhi u kho n m c phù h p v i yêu c u phân ấ ự ầ ủ ướ ề ả ụ ợ ớ ầ tích 

nh ng quan h  kinh t  tài chính c a m t n c đ i v i n c ngoài trong m t ữ ệ ế ủ ộ ướ ố ớ ướ ộ th iờ  

gian xác đ nh. Tùy theo nh ng yêu c u phân tích trong qu n lý, cán cân thanh ị ữ ầ ả toán có 

th  đ c so n th o d i nh ng hình th c thích h p. ể ượ ạ ả ướ ữ ứ ợ

- Cán cân thanh toán trong m t th i kỳ: là b n đ i chi u gi a nh ng kho n ộ ờ ả ố ế ữ ữ ả

ti n th c t  thu đ c t  n c ngoài v i nh ng kho n ti n mà n c đó th c t  chi ra ề ự ế ượ ừ ướ ớ ữ ả ề ướ ự ế

n c ngoài trong m t th i gian nh t đ nh. Nh  v y lo i cán cân này ch  ph n ánh s  ướ ộ ờ ấ ị ư ậ ạ ỉ ả ố

li u th c thu và th c chi c a m t n c v i n c ngoài trong th i kỳ đã qua. ệ ự ự ủ ộ ướ ớ ướ ờ

- Cán cân thanh toán t i m t th i đi m: là b n đ i chi u gi a các kho n ti n đã vàạ ộ ờ ể ả ố ế ữ ả ề  

s  chi ra và thu vào  m t th i đi m nào đó. Nh  v y trong n i dung lo i cán cân ẽ ở ộ ờ ể ư ậ ộ ạ này 

ch a đ ng c  các s  li u ph n ánh các kho n n  n c ngoài và n c ngoài n  ứ ự ả ố ệ ả ả ợ ướ ướ ợ n cướ  

đó mà th i h n thanh toán r i đúng vào ngày c a cán cân. ờ ạ ơ ủ

Tình tr ng c a cán cân thanh toán là nhân t  nh h ng có tính ch t quy tạ ủ ố ả ưở ấ ế  

đ nh đ n t  giá h i đoái và quan h  th ng m i qu c t  c a m t qu c gia.. ị ế ỉ ố ệ ươ ạ ố ế ủ ộ ố

2. N i dung c a cán cân thanh toán ộ ủ

N i dung c a cán cân thanh toán qu c t  bao g m nh ng kho n m c sau đây: ộ ủ ố ế ồ ữ ả ụ

2.1. Kho n m c hàng hoá. ả ụ

Kho n m c hàng hoá ph n ánh t ng giá tr  hàng hoá xu t và nh p c a m t ả ụ ả ổ ị ấ ậ ủ ộ

n c, m i t ng quan gi a t ng thu và t ng chi c a kho n m c này hình thành cánướ ố ươ ữ ổ ổ ủ ả ụ  
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cân th ng m i. Kho n m c hàng hoá là kho n m c đóng vai trò quan tr ng nh tươ ạ ả ụ ả ụ ọ ấ  

trong cán cân thanh toán qu c t . ố ế

2.2. Kho n m c d ch v  ả ụ ị ụ

Kho n m c d ch v  ph n ánh toàn b  s  thu và chi đ i ngo i c a m t qu c giaả ụ ị ụ ả ộ ố ố ạ ủ ộ ố  

v  các d ch v  đã cung ng và đ c cung ng, ch ng h n nh  d ch v  v n t i, b oề ị ụ ứ ượ ứ ẳ ạ ư ị ụ ậ ả ả  

hi m, b u đi n, ngân hàng… Các nghi p v  trên đây ph n ánh nh ng nghi p v  cóể ư ệ ệ ụ ả ữ ệ ụ  

tính ch t hai chi u đ i v i n c ngoài. ấ ề ố ớ ướ

2.3. Kho n m c giao d ch đ n ph ng. ả ụ ị ơ ươ

Kho n m c giao d ch đ n ph ng ph n ánh nh ng nghi p v  xu t nh p hàngả ụ ị ơ ươ ả ữ ệ ụ ấ ậ  

hoá, d ch v  hay ti n v n không c n có s  bù đ p, b i hoàn. Ch ng h n các kho nị ụ ề ố ầ ự ắ ồ ẳ ạ ả  

thu chi d i hình th c vi n tr  không hoàn l i, các kho n giúp đ  nhân đ o, tướ ứ ệ ợ ạ ả ỡ ạ ừ 

thi n, chuy n ngân ki u h i… ệ ể ề ố

T ng các kho n thu và chi c a các kho n m c trên g i là “cán cân thanh toánổ ả ủ ả ụ ọ  

vãng lai”. 

2.4. Kho n m c v  v n. ả ụ ề ố

Kho n m c v  v n ph n ánh các trao đ i đ i ngo i có liên quan đ n s  v nả ụ ề ố ả ổ ố ạ ế ự ậ  

đ ng c a v n ng n h n cũng nh  v n dài h n gi a m t n c v i n c ngoài. ộ ủ ố ắ ạ ư ố ạ ữ ộ ướ ớ ướ

Thông th ng s  v n đ ng c a v n dài h n hay bi u hi n thông qua ho t đ ngườ ự ậ ộ ủ ố ạ ể ệ ạ ộ  

đ u t  tr c ti p ho c gián ti p v i n c ngoài. Còn s  v n đ ng c a v n ng n h nầ ư ự ế ặ ế ớ ướ ự ậ ộ ủ ố ắ ạ  

d i hình th c chuy n d ch v n đ  ki m chênh l ch v  lãi su t ho c đ  đ u c  trongướ ứ ể ị ố ể ế ệ ề ấ ặ ể ầ ơ  

nghi p v  kinh doanh ngo i h i. ệ ụ ạ ố

Có th  nh n th y r ng, s  đ u t  ra n c ngoài c a m t n c b ng s  th ng dể ậ ấ ằ ố ầ ư ướ ủ ộ ướ ằ ố ặ ư 

c a cán cân thanh toán vãng lai và ng c l i, s  đ u t  c a n c ngoài vào m tủ ượ ạ ố ầ ư ủ ướ ộ  

n c thì b ng s  thi u h t c a “cán cân thanh toán vãng lai”. ướ ằ ố ế ụ ủ

2.5. Kho n m c d  tr  qu c t . ả ụ ự ữ ố ế

Kho n m c d  tr  qu c t  bao g m s  v n đ ng c a vàng, ngo i t  t i quả ụ ự ữ ố ế ồ ự ậ ộ ủ ạ ệ ạ ỹ 

và ngo i t  g i  n c ngoài. ạ ệ ử ở ướ

S  v n đ ng c a các kho n m c d  tr  qu c t  c a m t n c trong th i kỳ ự ậ ộ ủ ả ụ ự ữ ố ế ủ ộ ướ ờ

nh t đ nh là k t qu  t ng h p c a các nghi p v  thu c cán cân thanh toán vãng lai ấ ị ế ả ổ ợ ủ ệ ụ ộ
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cũng nh  các nghi p v  v  v n. M c chênh l ch có th  đ c coi nh  là s  th ng dư ệ ụ ề ố ứ ệ ể ượ ư ố ặ ư 

hay thi u h t trên cán cân thanh toán c a m t n c. ế ụ ủ ộ ướ

3. Nh ng bi n pháp c i thi n cán cân thanh toán ữ ệ ả ệ

Khi cán cân thanh toán qu c t  b  thi u h t, các Nhà n c trong n n kinh t  thố ế ị ế ụ ướ ề ế ị 

tr ng th ng s  d ng m t s  bi n pháp sau: ườ ườ ử ụ ộ ố ệ

(1) Bi n pháp th ng xuyên và ph  bi nệ ườ ổ ế  là vay n  n c ngoài. Thông qua cácợ ướ  

nghi p v  vãng lai v i các ngân hàng đ i lý  n c ngoài đ  vay ngo i t  c n thi tệ ụ ớ ạ ở ướ ể ạ ệ ầ ế  

nh m b  sung thêm l ng ngo i h i cung c p cho th  tr ng. ằ ổ ượ ạ ố ấ ị ườ

(2) Bi n pháp th  haiệ ứ  là tăng lãi su t chi t kh u. Bi n pháp này th ng đ c ấ ế ấ ệ ườ ượ áp 

d ng khi th c hi n chính sách ti n t  tín d ng c n thi t thích h p đ  thu hút đ cụ ự ệ ề ệ ụ ầ ế ợ ể ượ  

nhi u t  b n ng n h n t  nh ng th  tr ng ngoài n c di chuy n đ n n c mìnhề ư ả ắ ạ ừ ữ ị ườ ướ ể ế ướ  

làm tăng thêm ph n thu nh p ngo i t  c a cán cân thanh toán, thu h p kho ng cách ầ ậ ạ ệ ủ ẹ ả về 

s  thi u h t gi a thu và chi trong cán cân thanh toán. Chính sách chi t kh u ự ế ụ ữ ế ấ th ngườ  

đ c s  d ng ph  bi n đ  thu hút t  b n. NHT  th ng nâng lãi su t chi t ượ ử ụ ổ ế ể ư ả Ư ườ ấ ế kh u,ấ  

d n đ n lãi su t tín d ng trên th  tr ng tăng, thu hút t  b n n c ngoài vào. Bi nẫ ế ấ ụ ị ườ ư ả ướ ệ  

pháp này ch  có hi u qu  khi tình hình kinh t  chính tr  xã h i c a qu c gia khá ỉ ệ ả ế ị ộ ủ ố n đ nhổ ị  

và m c đ  b i chi không l n l m. ứ ộ ộ ớ ắ

(3) Bi n pháp th  baệ ứ  là phá giá ti n t .  nhi u n c, trong nh ng đi u ki nề ệ Ở ề ướ ữ ề ệ  

nh t đ nh đã s  d ng bi n pháp này nh  m t công c  h u hi u, góp ph n cân b ngấ ị ử ụ ệ ư ộ ụ ữ ệ ầ ằ  

cán cân thanh toán và bình n t  giá h i  đoái. ổ ỷ ố

Phá giá ti n t  là s  công b  c a Nhà n c v  vi c gi m giá đ ng ti n n c ề ệ ự ố ủ ướ ề ệ ả ồ ề ướ

mình so v i vàng hay so v i m t ho c nhi u đ ng ti n n c khác. Bi n pháp này s  ớ ớ ộ ặ ề ồ ề ướ ệ ẽ

t o đi u ki n đ  đ y m nh xu t kh u và h n ch  nh p kh u, t  đó c i thi n cán cânạ ề ệ ể ẩ ạ ấ ẩ ạ ế ậ ẩ ừ ả ệ  

thanh toán. Th c ra phá giá ti n t  ch  t o đi u ki n đ  thúc đ y xu t kh u, vì ho t ự ề ệ ỉ ạ ề ệ ể ẩ ấ ẩ ạ

đ ng xu t kh u còn ph  thu c nhi u y u t , nh : năng l c s n xu t, kh  năng c nh ộ ấ ẩ ụ ộ ề ế ố ư ự ả ấ ả ạ

tranh…. 
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II. T  GIÁ H I ĐOÁI VÀ TH  TR NG H I ĐOÁI Ỉ Ố Ị ƯỜ Ố

1. T  giá h i đoái ỉ ố

Trong thanh toán qu c t , vi c chi tr  dù th c hi n b ng cách chuy n ngân hay bùố ế ệ ả ự ệ ằ ể  

tr , ti n m t hay ti n ghi s  đ u có liên quan ch t ch  đ n v n đ  chuy n đ i đ n ừ ề ặ ề ổ ề ặ ẽ ế ấ ề ể ổ ơ vị 

ti n t  n c này thành đ n v  ti n t  c a n c khác. Mu n th c hi n vi c chuy n ề ệ ướ ơ ị ề ệ ủ ướ ố ự ệ ệ ể đ iổ  

này ph i d a vào m c quy đ i xác đ nh, hay nói cách khác là ph i d a vào t  giá ả ự ứ ổ ị ả ự ỉ h iố  

đoái. V y t  giá h i đoái là gì? ậ ỉ ố

T  giá h i đoái là giá c  c a đ n v  ti n t  c a m t n c đ c bi u hi n b ngỉ ố ả ủ ơ ị ề ệ ủ ộ ướ ượ ể ệ ằ  

nh ng đ n v  ti n t  c a n c khác. ữ ơ ị ề ệ ủ ướ

Có hai ph ng pháp bi u hi n t  giá h i đoái: ươ ể ệ ỉ ố

- N u bi u hi n m t đ n v  c  đ nh ti n trong n c b ng m t s  l ng bi nế ể ệ ộ ơ ị ố ị ề ướ ằ ộ ố ượ ế  

đ i ti n n c ngoài g i là cách bi u hi n gián ti p c a t  giá. ổ ề ướ ọ ể ệ ế ủ ỉ

- N u bi u hi n m t đ n v  c  đ nh ti n n c ngoài b ng m t s  l ng bi nế ể ệ ộ ơ ị ố ị ề ướ ằ ộ ố ượ ế  

đ i ti n trong n c th  g i là cách bi u hi n t  giá tr c ti p. ổ ề ướ ị ọ ể ệ ỉ ự ế

Trong n n kinh t  hi n đ i, t  giá h i đoái bi n đ ng th ng xuyên trên thề ế ệ ạ ỉ ố ế ộ ườ ị 

tr ng ti n t  th  gi i, vì v y các qu c gia đã tìm m i cách, m i bi n pháp đ  bìnhườ ề ệ ế ớ ậ ố ọ ọ ệ ể  

n giá h i đoái. Các ph ng pháp th ng đ c s  d ng là: ổ ố ươ ườ ượ ử ụ

+   Chính sách chi t kh u: Nguyên lý c  b n c a ph ng pháp này là: thông ế ấ ơ ả ủ ươ

qua vai trò đi u ti t vĩ mô (c a Nhà n c) đ i v i n n kinh t , NHT  có th  công ề ế ủ ướ ố ớ ề ế Ư ể

b  thay đ i lãi su t chi t kh u và tái chi t kh u, d n đ n làm thay đ i lãi su t tín ố ổ ấ ế ấ ế ấ ẫ ế ổ ấ

d ng trên th  tr ng, t o ra s  kích thích đ i v i t  b n n c ngoài. T  đó d n t i ụ ị ườ ạ ự ố ớ ư ả ướ ừ ẫ ớ

s  thay đ i v  l ng cung c u ngo i t  phù h p và bình n t  giá h i đoái. ự ổ ề ượ ầ ạ ệ ợ ổ ỉ ố

+ Chính sách h i đoái: Nguyên lý c  b n c a bi n pháp này là Nhà n c ph i ố ơ ả ủ ệ ướ ả

t o cho đ c s  tác đ ng tr c ti p vào t  giá h i đoái. NHT , thông qua các nghi p ạ ượ ự ộ ự ế ỉ ố Ư ệ

v  mua bán ngo i t  t o kh  năng thay đ i quan h  cung c u ngo i t  trên th  ụ ạ ệ ạ ả ổ ệ ầ ạ ệ ị

tr ng, t  đó th c hi n m c tiêu bình n t  giá h i đoái c a mình. Bi n pháp này đòi ườ ừ ự ệ ụ ổ ỉ ố ủ ệ

h i NHT  ph i có qu  ngo i h i d i dào và Nhà n c cũng c n hình thành qu  d  ỏ Ư ả ỹ ạ ố ồ ướ ầ ỹ ự

tr  bình n h i đoái. ữ ổ ố
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2. Th  tr ng h i đoái ị ườ ố

Th  tr ng h i đoái là th  tr ng v n ngo i t , là n i chuyên môn hoá v  trao ị ườ ố ị ườ ố ạ ệ ơ ề

đ i đ ng ti n các n c, n i x y ra th ng xuyên s  c  sát gi a nhu c u ngo i t  và ổ ồ ề ướ ơ ả ườ ự ọ ữ ầ ạ ệ

xác đ nh các đi u ki n giao d ch nh m tho  mãn nhu c u v  ngo i t  c a các ch  th  ị ề ệ ị ằ ả ầ ề ạ ệ ủ ủ ể

kinh t  . ế

Trên th  tr ng h i đoái th ng di n ra hai lo i giao d ch là: mua bán các ị ườ ố ườ ễ ạ ị lo iạ  

ngo i t  và vay- cho vay ngo i t . ạ ệ ạ ệ

2.1. Các lo i th  tr ng h i đoái ạ ị ườ ố

Do m i lo i giao d ch nh  trên có nh ng đ c đi m khác nhau, d n đ n sọ ạ ị ư ữ ặ ể ẫ ế ự 

phân chia th  tr ng h i đoái làm hai b  ph n: m t b  ph n đ c g i là “th  tr ngị ườ ố ộ ậ ộ ộ ậ ượ ọ ị ườ  

trao ngay”, còn b  ph n th  hai đ c g i là “th  tr ng ti n g i” ộ ậ ứ ượ ọ ị ườ ề ử

- Th  tr ng h i đoái trao ngay là m t th  tr ng vô hình, t i đó t p trung ị ườ ố ộ ị ườ ạ ậ

cung c u v  ngo i t , có nghĩa là không có m t phòng riêng bi t dành cho các nhà ầ ề ạ ệ ộ ệ

giao d ch g p g  nhau, song m i giao d ch đ c th c hi n qua các ph ng ti n giao ị ặ ỡ ọ ị ượ ự ệ ươ ệ

d ch khác nhau. Trên th  tr ng h i đoái trao ngay, gi i quy t vào m i th i đi m t t ị ị ườ ố ả ế ọ ờ ể ấ

c  các giao d ch mua bán ngo i t  theo m t giá hoàn toàn ch  do cung và c u ngo i ả ị ạ ệ ộ ỉ ầ ạ

t  quy t đ nh. ệ ế ị

- Th  tr ng ti n g i. Đây là n i ti n hành t t c  các ho t đ ng vay và choị ườ ề ử ơ ế ấ ả ạ ộ  

vay b ng ngo i t  v i nh ng th i h n nh t đ nh theo m t kho n ti n l i th  hi n quaằ ạ ệ ớ ữ ờ ạ ấ ị ộ ả ề ờ ể ệ  

lãi su t. Do n i d ng ho t đ ng có tính ch t chuyên môn hoá nh  v y, nên cácấ ộ ụ ạ ộ ấ ư ậ  

thành viên tham gia trong quá trình ho t đ ng trên th  tr ng h i đoái cũng t ng ạ ộ ị ườ ố ươ đ iố  

đ c bi t s  v i nh ng lo i th  tr ng khác. ặ ệ ự ớ ữ ạ ị ườ

2.2. Các thành viên tham gia th  tr ng h i đoái ị ườ ố

Tuỳ theo nh ng lu t l  riêng c a m i n c qui đ nh, thành viên tham gia thữ ậ ệ ủ ỗ ướ ị ị 

tr ng h i đoái có th  khác nhau, nh ng nhìn chung th ng g m nh ng thành viên ườ ố ể ư ườ ồ ữ chủ 

y u sau: ế

+ Các Ngân hàng Th ng m i (NHTM). Các NHTM đ c phép tham gia th  ươ ạ ượ ị

tr ng v i t  cách là trung gian đ c u  quy n, m i giao d ch h i đoái không ườ ớ ư ượ ỷ ề ọ ị ố

th ng xuyên và th ng xuyên đ i v i b n thân ngân hàng l n khách hàng c a h . ườ ườ ố ớ ả ẫ ủ ọ
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+ Ngân hàng Trung ng. Cũng nh  các NHTM, NHT  cũng có khách hàng ươ ư Ư c aủ  

mình và vì th  h  tham gia vào th  tr ng m t m t cũng đ  tho  mãn nhu c u ế ọ ị ườ ộ ặ ể ả ầ c aủ  

khách hàng. Tuy nhiên, v i t  cách là c  quan giám sát th  tr ng trong khuôn ớ ư ơ ị ườ kh  c aổ ủ  

pháp lu t qui đ nh, NHT  đóng vai trò ki m soát (k  c  b o v ) t  giá đ ng ậ ị Ư ể ể ả ả ệ ỉ ồ ti n c aề ủ  

mình là ch  y u. ủ ế

Đ  th c hi n đi u này NHT  s  d ng d  tr  ngo i t  theo nguyên t c tăngể ự ệ ề Ư ử ụ ự ữ ạ ệ ắ  

d  tr  lên khi đ ng ti n trong n c đ c đ u c  tăng giá và gi m d  tr  khi đ ngự ữ ồ ề ướ ượ ầ ơ ả ự ữ ồ  

ti n trong n c b  đ u c  xu ng giá. Nói cách khác, NHT  hành đ ng ng c chi uề ướ ị ầ ơ ố Ư ộ ượ ề  

v i xu h ng th  tr ng. ớ ướ ị ườ

+ Các nhà môi gi i. Cho dù s  có m t c a các nhà môi gi i là không b tớ ự ặ ủ ớ ắ  

bu c, nh ng v i t  cách là trung gian gi a các ngân hàng, h  đã góp ph n tích c c ộ ư ớ ư ữ ọ ầ ự vào 

ho t đ ng c a th  tr ng b ng cách làm cho cung c u ngo i t  g p nhau. Do có ạ ộ ủ ị ườ ằ ầ ạ ệ ặ nhi uề  

m i quan h , các nhà môi gi i s  s  mang l i cho các ngân hàng: (1) Nh ng ố ệ ớ ẽ ẽ ạ ữ thông tin 

t c th i và th ng xuyên v  th  tr ng, (2) Kh  năng tìm th y b n hàng ứ ờ ườ ề ị ườ ả ấ ạ ngay khi 

c n g i, và (3) B o đ m s  v n hành t t c a th  tr ng. ầ ọ ả ả ự ậ ố ủ ị ườ

+ Các doanh   nghi p. Ngoài các thành ph n nêu trên,  m t s  n c, cácệ ầ ở ộ ố ướ  

doanh nghi p có th  đ c tham gia tr c ti p vào th  tr ng h i đoái. Tuy nhiên trênệ ể ượ ự ế ị ườ ố  

th c t  cũng ch  có nh ng công ty l n ho t đ ng tr c ti p không thông qua vai tròự ế ỉ ữ ớ ạ ộ ự ế  

trung gian c a các NH. ủ

2.3. Các nghi p v  h i đoái ch  y u ệ ụ ố ủ ế

Ho t đ ng mua bán ngo i t  trên th  tr ng h i đoái đ c th c hi n thôngạ ộ ạ ệ ị ườ ố ượ ự ệ  

qua m t s  nghi p v  k  thu t ngo i h i nh : ộ ố ệ ụ ỹ ậ ạ ố ư

- Nghi p v  chuy n h i Arbitrage. Là m t lo i nghi p v  h i đoái nh m sệ ụ ể ố ộ ạ ệ ụ ố ằ ử 

d ng m c chênh l ch t  giá h i đoái gi a các th  tr ng ngo i h i đ  thu đ c lãi.ụ ứ ệ ỉ ố ữ ị ườ ạ ố ể ượ  

Yêu c u c a nghi p này là ti n hành đ ng th i vi c mua bán ngo i t  trên các thầ ủ ệ ế ồ ờ ệ ạ ệ ị 

tr ng ngo i h i theo nguyên t c mua  n i r  nh t và bán  n i đ t nh t. ườ ạ ố ắ ở ơ ẻ ấ ở ơ ắ ấ

- Nghi p v  mua bán ngo i t  có kỳ h n. Là nghi p v  trong đó, bên bán bán ệ ụ ạ ệ ạ ệ ụ

m t s  ngo i t  nh t đ nh t i m t th i đi m nh t đ nh, trong t ng lai, theo t  giá lúc ộ ố ạ ệ ấ ị ạ ộ ờ ể ấ ị ươ ỉ

ký h p đ ng. Nói cách khác, đây là lo i nghi p v  mua bán ngo i t  mà vi c giao ợ ồ ạ ệ ụ ạ ệ ệ
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nh n ngo i t  ti n hành sau m t th i gian nh t đ nh theo t  giá tho  thu n lúc ký h p ậ ạ ệ ế ộ ờ ấ ị ỉ ả ậ ợ

đ ng. ồ

- Nghi p v  Swap. Là nghi p v  h i đoái x y ra đ ng th i cùng m t đ iệ ụ ệ ụ ố ả ồ ờ ộ ố  

t ng  hai th i đi m khác nhau, bán m t đ ng ti n  vào m t th i đi m hi n t i vàượ ở ờ ể ộ ồ ề ộ ờ ể ệ ạ  

mua l i chính đ ng ti n đó vào m t th i đi m xác đ nh trong t ng lai. ạ ồ ề ộ ờ ể ị ươ

III.  CÁC  PH NG  TI N  VÀ  PH NG  TH CƯƠ Ệ ƯƠ Ứ  
THANH TOÁN QU C T  THÔNG D NG: Ố Ế Ụ

1. Các ph ng ti n thanh toán thông d ng ươ ệ ụ

1.1. H i phi u. ố ế

H i phi u là m t ph ng ti n thanh toán trong th ng m i qu c t , đ c số ế ộ ươ ệ ươ ạ ố ế ượ ử 

d ng ph  bi n. Theo “Lu t th ng nh t và h i phi u” đ c ký k t t i Geneve nămụ ổ ế ậ ố ấ ố ế ượ ế ạ  

1930, thì “h i phi u là m t t  m nh l nh tr  ti n vô đi u ki n do m t ng i ký phátố ế ộ ờ ệ ệ ả ề ề ệ ộ ườ  

cho m t ng i khác, yêu c u ng i này khi nhìn th y phi u, ho c đ n m t ngày xácộ ườ ầ ườ ấ ế ặ ế ộ  

đ nh trong t ng lai ph i tr  m t s  ti n nh t đ nh cho m t ng i nào đó ho c theoị ươ ả ả ộ ố ề ấ ị ộ ườ ặ  

l nh c a ng i này tr  cho m t ng i khác, ho c tr  cho ng i c m phi u”. Nhệ ủ ườ ả ộ ườ ặ ả ườ ầ ế ư 

v y h i phi u có m t s  đ c đi m sau: ậ ố ế ộ ố ặ ể

- H i phi u có tính tr u t ng - n i dung c a h i phi u không ghi c  th  n iố ế ừ ượ ộ ủ ố ế ụ ể ộ  

dung quan h  tín d ng, mà ch  ghi s  ti n ph i tr . ệ ụ ỉ ố ề ả ả

- Tính b t bu c ph i tr  ti n. ắ ộ ả ả ề

- H i phi u có th  l u thông đ c - chuy n nh ng quy n th  h ng t  ng iố ế ể ư ượ ể ượ ề ụ ưở ừ ườ  

này sang ng i khác. ườ

Trong thanh toán qu c t , h i phi u đ c phân ra nhi u lo i d a theo nh ngố ế ố ế ượ ề ạ ự ữ  

tiêu th c phân lo i khác nhau. ứ ạ

- Căn c  vào th i h n tr  ti n,  h i phi u có hai lo i: h i phi u tr  ti n ngay vàứ ờ ạ ả ề ố ế ạ ố ế ả ề  

h i phi u có kỳ h n. ố ế ạ

- Căn c  vào tính ch t chuy n nh ng c a h i phi u, h i phi u cũng chia raứ ấ ể ượ ủ ố ế ố ế  

hai lo i: h i phi u đích danh và h i phi u theo l nh. ạ ố ế ố ế ệ

- Căn c  vào ng i ký phát h i phi u, h i phi u có hai lo i: h i phi u th ngứ ườ ố ế ố ế ạ ố ế ươ  

m i và h i phi u ngân hàng. ạ ố ế
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1.2. Séc. 

Séc là m t t  m t l nh vô đi u ki n c a ch  tài kho n đ i v i ngân hàng, yêuộ ờ ộ ệ ề ệ ủ ủ ả ố ớ  

c u trích t  tài kho n c a mình t i ngân hàng m t s  ti n nh t đ nh đ  tr  cho ng iầ ừ ả ủ ạ ộ ố ề ấ ị ể ả ườ  

th  h ng ghi trên séc. ụ ưở

Séc là m t ph ng ti n chi tr  r t thu n ti n và thông d ng trong thanh toánộ ươ ệ ả ấ ậ ệ ụ  

n i đ a cũng nh  thanh toán qu c t  v  hàng hoá lao v , d ch v … ộ ị ư ố ế ề ụ ị ụ

Nguyên t c c  b n trong thành l p séc là ng i ký phát hành séc ph i có ti n ắ ơ ả ậ ườ ả ề

m  tài kho n t i ngân hàng, s  ti n ghi trên t  séc (m nh giá) không đ c v t quá ở ả ạ ố ề ờ ệ ượ ượ

s  d  có trên tài kho n  ngân hàng. Séc có th  đ c phát hành đ  chi tr  m t t  ố ư ả ở ể ượ ể ả ộ ổ

ch c, m t cá nhân, séc cũng có th  do ngân hàng này phát hành đ  tr  ti n cho ngân ứ ộ ể ể ả ề

hàng khác. 

Ngày nay trong thanh toán qu c t  ng i ta s  d ng khá nhi u các lo i sécố ế ườ ử ụ ề ạ  

khác nhau, nh : séc đích danh, séc vô danh, séc theo l nh, séc xác nh n, séc chuy nư ệ ậ ể  

kho n, séc du l ch. ả ị

2. Các ph ng ti n thanh toán qu c t  thông d ng ươ ệ ố ế ụ

2.1. Ph ng th c chuy n ti n. N i dung c a ph ng th c này là - m t ươ ứ ể ề ộ ủ ươ ứ ộ
khách hàng (ng i tr  ti n) yêu c u ngân hàng ph c v  mình chuy n m t sườ ả ề ầ ụ ụ ể ộ ố 
ti n nh t đ nh cho m t ng i khác (ng i th  h ng)  m t th i đi m nh tề ấ ị ộ ườ ườ ụ ưở ở ộ ờ ể ấ  
đ nh. Ngân hàng chuy n ti n ph i thông qua đ i lý c a mình  n c ng i thị ể ề ả ạ ủ ở ướ ườ ụ 
h ng đ  th c hi n vi c chuy n ti n. ưở ể ự ệ ệ ể ề

Ph ng th c chuy n ti n có th  th c hi n b ng hai cách: Chuy n ti n b ngươ ứ ể ề ể ự ệ ằ ể ề ằ  

đi n và chuy n ti n b ng th . Trong tr ng h p thanh toán b ng ngo i t , ng iệ ể ề ằ ư ườ ợ ằ ạ ệ ườ  

chuy n ti n ph i mua ngo i t  theo t  giá h i đoái c a n c đó. ể ề ả ạ ệ ỉ ố ủ ướ

2.2. Ph ng th c u  thác thu hay nh  thu:  Ph ng th c trong đó ng i  ươ ứ ỷ ờ ươ ứ ườ
xu t  kh u sau  khi  hoàn  t t  nghĩa  v  xu t  chuy n  hàng  hoá  cho  ng i  ấ ẩ ấ ụ ấ ể ườ
nh p  kh u thì  u  thác  cho  ngân  hàng  ph c  v  mình  thu  h  phi u  do  ậ ẩ ỷ ụ ụ ộ ế
mình l p ra. ậ

-   Nh  thu phi u tr n: là ng i xu t kh u sau khi xu t chuy n hàng hoá, l p ờ ế ơ ườ ấ ẩ ấ ể ậ

các ch ng t  hàng hoá g i tr c ti p cho ng i nh p kh u (thông qua ngân hàng)  ứ ừ ử ự ế ườ ậ ẩ

đ ng th i u  thác cho ngân hàng thu h  ti n  ng i nh p kh u trên c  s  h i phi u ồ ờ ỷ ộ ề ở ườ ậ ẩ ơ ở ố ế

do mình l p ra. ậ

-  Nh  thu kèm ch ng t  : Là ph ng th c trong đó ng i xu t kh u u  thác ờ ứ ừ ươ ứ ườ ấ ẩ ỷ

cho ngân hàng thu h  ti n  ng i nh p kh u, không nh ng ch  căn c  vào h i ộ ề ở ườ ậ ẩ ữ ỉ ứ ố
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phi u mà còn căn c  vào b  ch ng t  hàng hoá g i kèm theo, v i đi u ki n là ng iế ứ ộ ứ ừ ử ớ ề ệ ườ  

nh p kh u tr  ti n ho c ch p nh n h i phi u có kỳ h n thì ngân hàng m i trao bậ ẩ ả ề ặ ấ ậ ố ế ạ ớ ộ 

ch ng t  hàng hoá cho ng i nh p kh u đ  đi nh n hàng. ứ ừ ườ ậ ẩ ể ậ

2.3. Ph ng th c tín d ng ch ng t . Ph ng th c này là m t s  tho  ươ ứ ụ ứ ừ ươ ứ ộ ự ả
thu n trong đó m t ngân hàng theo yêu c u c a khách hàng s  tr  m t s  ti nậ ộ ầ ủ ẽ ả ộ ố ề  
nh t  đ nh  cho  m t  ng i  th  ba  ho c  ch p  nh n  h i  phi u  do  ng i  ấ ị ộ ườ ứ ặ ấ ậ ố ế ườ
th  ba ký phát trong ph m vi s  ti n đó, khi ng i th  ba này xu t trình  ứ ạ ố ề ườ ứ ấ cho 
ngân hàng b  ch ng t  thanh toán phù h p v i nh ng quy đ nh đ  ra trong th  tínộ ứ ừ ợ ớ ữ ị ề ư  
d ng. ụ

Nh  v y trong ph ng th c này b t bu c ph i hình thành m t th  tín d ng.ư ậ ươ ứ ắ ộ ả ộ ư ụ  

Đây là m t văn b n pháp lý quan tr ng trong ph ng th c tín d ng ch ng t , vì n uộ ả ọ ươ ứ ụ ứ ừ ế  

không có th  tín d ng thì ng i xu t kh u s  không giao hàng. ư ụ ườ ấ ẩ ẽ

Th  tín d ng là văn b n pháp lý trong đó NH m  th  tín d ng cam k t trư ụ ả ở ư ụ ế ả 

ti n cho ng i xu t kh u, n u h  xu t trình đ y đ  b  ch ng t  thanh toán phù h pề ườ ấ ẩ ế ọ ấ ầ ủ ộ ứ ừ ợ  

v i n i dung c a th  tín d ng đã m . ớ ộ ủ ư ụ ở

Th  tín d ng ph i đ c hình thành trên c  s  h p đ ng th ng m i, có nghĩa ư ụ ả ượ ơ ở ợ ồ ươ ạ là 

ph i căn c  vào n i dung, yêu c u c a h p đ ng đ  ng i nh p kh u làm th  t c ả ứ ộ ầ ủ ợ ồ ể ườ ậ ẩ ủ ụ yêu 

c u ngân hàng m  th  tín d ng. Khi đã đ c m , th  tín d ng hoàn toàn đ c ầ ở ư ụ ượ ở ư ụ ộ l p v iậ ớ  

h p đ ng th ng m i đó khi thanh toán, ngân hàng ch  căn c  vào n i dung ợ ồ ươ ạ ỉ ứ ộ th  tínư  

d ng mà thôi. ụ

Trong thanh toán qu c t , ng i ta s  d ng nhi u lo i th  tín d ng nh : thố ế ườ ử ụ ề ạ ư ụ ư ư 

tín d ng có th  hu  ngang, th  tín d ng không th  hu  ngang, th  tín d ng không ụ ể ỷ ư ụ ể ỷ ư ụ thể 

hu  b  xác nh n và th  tín d ng chuy n nh ng.. ỷ ỏ ậ ư ụ ể ượ

IV. TÍN D NG QU C T  Ụ Ố Ế

Tín d ng qu c t  là m i quan h  cho vay và s  d ng v n l n nhau gi a cácụ ố ế ố ệ ử ụ ố ẫ ữ  

n c, các t  ch c nhà n c, các t  ch c tài chính qu c t , các nhà kinh doanh xu tướ ổ ứ ướ ổ ứ ố ế ấ  

nh p kh u…. ậ ẩ

1. Các hình th c tín d ng qu c t  ứ ụ ố ế

Trong quan h  tín d ng qu c t , ph  bi n t n t i m t s  lo i hình tín d ng chệ ụ ố ế ổ ế ồ ạ ộ ố ạ ụ ủ 

y u sau đây: ế
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1.1. Căn c  vào đ i t ng tín d ng, tín d ng qu c t  chia thành hai lo i : ứ ố ượ ụ ụ ố ế ạ

- Tín d ng hàng hoá: Là lo i tín d ng mà nhà xu t kh u c p cho nhà nh pụ ạ ụ ấ ẩ ấ ậ  

kh u d i hình th c mua bán ch u hàng hoá gi a hai bên. ẩ ướ ứ ị ữ

-  Tín d ng ti n t : Là lo i tín d ng mà các NHTM c p cho các nhà doanhụ ề ệ ạ ụ ấ  

nghi p d i hình th c cho vay b ng ti n ệ ướ ứ ằ ề

1.2. Căn c  vào ch  th  tín d ng, thì tín d ng qu c t  có ba lo i: ứ ủ ể ụ ụ ố ế ạ

- Tín d ng th ng m i: Là tín d ng gi a các doanh nghi p (xu t nh p kh u),ụ ươ ạ ụ ữ ệ ấ ậ ẩ  

không có s  tham gia c a ngân hàng. ự ủ

- Tín d ng Ngân hàng: Là tín d ng c a ngân hàng  c p cho các nhà xu t nh pụ ụ ủ ấ ấ ậ  

kh u d i hình th c ti n t . ẩ ướ ứ ề ệ

- Tín d ng c a các t  ch c tài chính tín d ng qu c t  . ụ ủ ổ ứ ụ ố ế

1.3. Căn c  vào th i h n cho vay, tín d ng qu c t  có ba lo i: ứ ờ ạ ụ ố ế ạ

- Tín d ng ng n h n: có th i h n t  1-12 tháng. ụ ắ ạ ờ ạ ừ

- Tín d ng trung h n: có th i h n t  1- 5 năm. ụ ạ ờ ạ ừ

- Tín d ng dài h n: có th i h n trên 5 năm. ụ ạ ờ ạ

2. Tín d ng th ng m i qu c t  ụ ươ ạ ố ế

Tín d ng th ng m i qu c t  bao g m có 2 lo i: ụ ươ ạ ố ế ồ ạ

(1). Tín d ng th ng m i c p cho ng i nh p kh u: Lo i nghi p v  này đ cụ ươ ạ ấ ườ ậ ẩ ạ ệ ụ ượ  

th c hi n thông qua nghi p v  ch p nh n h i phi u và m  tài kho n. ư ệ ệ ụ ấ ậ ố ế ở ả

(2). Tín d ng th ng m i c p cho ng i xu t kh u: Đây là lo i tín d ng do ụ ươ ạ ấ ườ ấ ẩ ạ ụ

ng i nh p kh u c p cho ng i xu t kh u nh m m c đích thu n ti n cho ng i ườ ậ ẩ ấ ườ ấ ẩ ằ ụ ậ ệ ườ

nh n hàng sau này. Hình th c th c hi n là vi c ng ti n tr c cho ng i xu t kh u ậ ứ ự ệ ệ ứ ề ướ ườ ấ ẩ

đ  nh p hàng. ể ậ

3. Tín d ng ngân hàng ụ

Tín d ng ngân hàng có 2 lo i: ụ ạ

(1) Tín d ng ngân hàng c p cho ng i xu t kh u: Các NHTM cho các nhà  ụ ấ ườ ấ ẩ

doanh nghi p xu t kh u vay d i hình th c chi t kh u các lo i th ng phi u c m ệ ấ ẩ ướ ứ ế ấ ạ ươ ế ầ

c  hàng hoá cho vay trong quá trình s n xu t. Ng i xu t kh u có th  vay ngân ố ả ấ ườ ấ ẩ ể
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hàng b ng cách chi t kh u h i phi u ch a đ n h n tr  ti n. Đây là lo i tín d ng phằ ế ấ ố ế ư ế ạ ả ề ạ ụ ổ 

bi n trên th  gi i. ế ế ớ

Ngoài ra ngân hàng   còn cho ng i xu t kh u vay căn c  vào nhu c u v nườ ấ ẩ ứ ầ ố  

chu n b  và ti n hành xu t kh u (ch ng h n vay v  hàng hoá trong kho; chu n bẩ ị ế ấ ẩ ẳ ạ ề ẩ ị 

hàng hoá xu t kh u), ch ng t  hàng hoá đang trên đ ng đi (t i hoá đ n)… ấ ẩ ứ ừ ườ ả ơ

(2) Tín d ng Ngân hàng c p cho ng i nh p kh u. Các NHTM c p tín d ng ụ ấ ườ ậ ẩ ấ ụ

cho ng i nh p kh u nh  cho vay m  th  tín d ng, ch p nh n h i phi u, cho vay ườ ậ ẩ ư ở ư ụ ấ ậ ố ế

quá ng ch… Trong đó cho vay quá ng ch và ch p nh n h i phi u là hai lo i ph  ạ ạ ấ ậ ố ế ạ ổ

bi n nh t. ế ấ
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